
^03 _ 3 8 ,4 -3 2  6,4 _ 2
n. 4 8 -3 8 ,4  9,6 3

3.2+ 2.3 = 2,4Quy đổi A thành 1 chất: 0z  mà: z  =

A là một chất có CTPT là: O2 4
Hị và O2 khi bị oxi hóa đều nhường 2 electron, do đó không cần quan 
tâm tỉ lệ mol ta quy đổi B thành 5 mol H2 hoặc 5 mol c o  .

PTHH:
2,4H, + o

5 mol

2,4

5
2,4

-+2,4H„0

= 2,083 mol
nA = 2,083 mol

=> Chọn D.
Lu-uý về phương pháp: Bài toán có nhiều cách giải. 
-  Trường họp không quy đổi B:

XétB: ‘ co _ 7 ,2 -2  _ 5,4 _ 1
2 8 -7 ,2  21,6 4

=> 5 mol B: 4 mol H2 và 1 mol c o  
Khi dùng hh A đốt cháy hh B thì sản phẩm tạo thành là H2O và CO2
f  2 ,4 H2 + 02,4 

4.1
•2,4H20

4mol
2,4

mol

2,4C02

mol

=> Số mol A = = 2,083mol
2,4 2,4

-  Không dùng phưomg pháp quy đổi;
Cách I: O3 có tính oxi hóa mạnh horn O2 nên phản ứng theo thứ tự ưu 

tiên O3 phản ứng hết, sau đó O2 phản ứng.
Cách 2: Tính số mol nguyên từ oxi từ hỗn họp O2 và O3 và dùng sổ mol 

nguyên từ oxi để xét phản ứng cháy.

Bài 22l| Nguyên tố R là một phi kim. A là hợp chất khí với hiđro của R; còn 
B là oxit cao nhất của nguyên tố này. Cho biết tỷ khối của A so với B (ở 
thể hơi) là 0,425. Các họp chất A và B là
A. CH4 vàC 02 B .N H 3 v à N 2 0 5  C. H2S và SO3 D. H C lvàH C 104

Giải
Gọi công thức họp chất khí với H là HxR(l < X < 4)
TH I: X chẵn Công thức oxit cao nhất là: RO 8-x

~ Y

Ta có: Ma= 0,425Mb hay (R + x) = 0,425(R + 8(8 -  x)
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Cí> 0,575R + 4,4x = 27,2 (1)
Từ (1): + Khi X = 2 thì R = 32 (chọn)

+ Khi X = 4 thì R = 16 (loại)
TH2: X lẻ => công thức oxit cao nhất là: R2O8.X
Ta có: M a = 0,425M b hay (R + x) = 0,425(2R + 16(8 -  x)

«>0,15R+7,8x=54,4 (2)
Từ (2): + Khi X =1 thì R = 310 (loại)

+ Khi X = 3 thì R = 206 (loại)
Vậy R là lưu huỳnh. B là SO3. A là H2S.
=> Chọn c.

Bài 222 Hỗn hợp A gồm các chất Na2SƠ4, CaS04  và MgS0 4 - Trong thành 
phân hỗn hợp A, kim loại chiếm 25% khối lượng. Khối lượng lưu huỳnh 
có thể điều chế được từ 800 gam hỗn hợp A với hiệu suất của quá trình 
chi đạt 60% là
A. 210 gam B. 120 gam c. 310 gam D. 130 gam

Giải
Giả sừ toàn bộ lượng sunfat đều chuyển thành lưu huỳnh,

Sơ đồ hợp thức: S04 ~̂̂  s
Khối lương của ion sunfat có trong A là: m 2- ~ 800 X 0,75 = 600 (g)SL)̂

Khối lương s tao thành theo lý thuyết là; ms = = 200 (g)
96

Khối lượng s thu được là: ms (t.tế) = 200 X 0, 6= 120 (g)
=> Chọn B.

Bài 223| Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít khí SO2 (đktc) vào 13,95ml dung dịch 
KOH 28% (d = 1,147 g/ml). Nồng độ % của các chất có trong dung dịch 
tạo thành sau phản ứng là
A. 15,92% va 24,19% B. 19,25% và 21,19%
c. 25,36% và 19,52% D. 23,56% và 15,92%

Giải
Phương pháp: Xét giới hạn tỉ lệ mol -  Công thức kinh nghiệm. 

k o h  = DV = 1,147 X 13̂  95 = 16 ( g )

= 4,48 (g)=>nKOH =0,08 (mol)mKOH

Ta có:
n KOH

100

= M |  = 1  = i ,33 
0,06 3ns02 ^

Vì 1 < 1,33 < 2 nên dung dịch tạo thành có 2 muối KHSO3 và K2SO3
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Dùng công thức kinh nghiêm: n 2-
SO3

= n.
O ỉr

- n SOo

=>n_

= -  n^^2- = 0,06 -  0,02 = 0,04 mol

2_ = 0,08 -  0,06 = 0,02 mol
0O3

Bảo toàn nguyên tố S: n

Tỉnh theo các PTHH tạo muối song song nhau:
f2KOH + S02^  K2SO3 + H2O (1) ị KOH + SO2 
La ọ,5a 0,5a \  b b

Gọi a, b là sổ mol KOH tham gia pứ (1), (2)
Ta có: a + b = 0,08 (I) và 0,5a + b = 0,06 (II).
Giải (I) và (II) => a = 0,04; b = 0,04

KHS03(2)
b

m = 0 ,5x0 ,04x158  = 3,16 (g)K2SO3

^ k h s o 3 = 0,04 X 120 = 4,8 ( g )

^dd =  ™dd KOH + '^S02 =16 + 0 ,0 6 x 6 4  =  19,84(g) 

C%(K2S03) = ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ị^  = 15,92%;

CroíKHSOg) = 

Chon A.

19.84

19.84

Bài 224 Oxit của một nguyên tố R có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. 
Nguyên tố R và công thức phân từ của oxit là 
A. c, CO2 b7c, có c. s, SO3 D. s, SO2

Giải

T H I: R có hóa trị chẵn thì CTPT là: RO „: ^ = 1
R

R = 8n

n 2 4 6
R 16 32 48
Ket luận / Chọn /

TH2: R có hóa trị ẻ thì CTPT là; R20n 8n

n 1 3 5 1
R 8 24 40 56 8
Kết luận / / / / /

= 1 R = 8n

Không có nghiệm thích hợp với 
Vậy R là lưu huỳnh và CTPT là SO2 

=> Chọn D.

)ảng tuần hoàn.

Bài 225 Trộn lẫn 2 khí SO2 với CO2 tạo thành hỗn hợp khí A có tỷ khối hoi 
so với H2 bằng 28,66. Sục 3,36 lít khí A (đktc) vào lOml dung dịch 
KMnOd 4M thu được dung dịch B. Thể tích dung dịch KOH 0,2M để 
trung hoà vừa đủ dung dịch B là
A. 0,2 lít B. 0,4 lít c. 0,8 lít D. 1,6 lít
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Giải
Mhh cOo.soo =28 ,6 6x 2  = 57,32.

n hh CO2 và SO2
3,36
22,4

= 0 ,15(mol)

n KMnOj = 0,1 X 5 = 0,5(mol)

Xét hỗn họp A. Sơ đồ đưÒTig chéo:

_ 5 7 ,3 2 -4 4  _ 13,32 
nco' ~ 6 4 -5 7 ,3 2  ~ 6,68

= 2 : 1 =>̂ [ns02
Ị0(30 = 0,05 mol

{
2 K M n Ũ 4  + 5SƠ 2 + 2 H 2 O  ^ 2 M n S Ơ 4  + K2SO4 + 2 H 2 S 0 4 ( 1 )

0,04 -— 0,1  ------- -------------------— ——— -> 0,04
r 2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O (2)
10,08 <^-0 ,04

0,08
Ta có: nicoH=0,08 (mol)=> v„0„ = - ^  = 0,4(lít).

0,2
Chọn B.

Bài 226| Hoà tan 3,38 gam oleum vào nước tạo thành dung dịch A, để trung 
hòa dung dịch A cần dùng vừa đủ 800ml dung dịch KOH 0,1M. Công 
thức phân tử của oleum là
A. H2SO4.H2O B. H2SO4.2H2O c. H2SO4.3H2O D. H2SO4.4H2O

Giải
H2S,,4n)0 (4. 3„, + 2(1 + n)KOH -> (1 + n)K2S0 4 + (2 + nlH^O

0,08 0 ,04,  ,,
n  oieum =  =  T ^ ( m o l )2 + 2n 1 + n

^KOH = 0,8 X 0,1 = 0,08(mol)

M oleum
3,38 
0,04 
1 + n

= 84,5(l + n) =>98 + 80n = 84,5 + 84,5n

<=> 4,5n = 13,5 <=> n = 3 

Chọn c
CT oleum: H2SO4.3SO3

Bài 227 Hoà tan một oxit kim loại A có hoá trị 2 bằng một lưọng vừa đủ 
dung dịch H2SO4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. 
Kim loại A là
A. Zn B. Fe c . Mg D. Sn

Giải
AO + H2S04->AS04+ H2O

y........y............ y
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c% y(A + 96)x l00
ASO4

y(A + 16) + 98y X100
ĩõ

= n .8  =
y(A + 16) + 980y

<=> 100y(A + 96) = 11,8y(A + 16) +11 ,8 X  980y 
o  88 ,2A = 2152,8 o A  = 24 (Mg)

=> Chọn c .
Bài 228 Hoà tan.3,82 (g) hỗn hợp 2 muối simíat của 2 kim loại A và B có 

hoá trị I và II tưcmg ứng thuộc cùng 1 chu kì vào nước, sau đó thêm một 
lượng BaCh vừa đủ để làm kết tủa hết ion sunfat thì thu được 6,99 (g) 
kết tủa. Công thức phân từ của 2 muối sunfat là 
A. LÌ2SO4 và BeS04  B. Na2SƠ4 và MgS04
c. K2S0 4 v àC aS o ’ D. CaS04  và ZnS04

Giải
Phương pháp: Trung bình 
Ta có phưong trình ion: Ba^* + SO4" BaS04 

6,99n. = 0,03(mol) sor 0,03 (mol)

2-
4

BaS04  2  3  3

số mol của hai muối bằng với số mol của ion so
Ta có: M2 muôi sunía t = ——  = 127,3333 

0,03

THI: 2A + 96 < 127,333 => A < 15,666 => A có hóa trị I nên A là Li 
B + 96 > 127,333 => B > 31,333 B: Ca (40), Zn (65), Sr (87)... 
Loại vì không thu được 2 kim loại A, B cùng chu kì.

TH2; 2A + 96 > 127,333 => A > 15,666 ^  A: Na (23), K (39), Ag (108),...
B + 96 < 127,333 => B < 31,333 ^  B: Mg (24), Be (9).

A, B cùng chu kì => A; Na và B: Mg 
=> Chọn B

Bài 229 Trộn 22,4 gam bột Fe với 9,6 gam bột s rồi nung trong điều kiện 
không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chât răn X. Hoà 
tan X bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y. Đốt cháy hoàn 
toàn Y cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là 
A.8,96. B. 11,20. c. 13,44. D. 15,68.

Giải
Số mol Fe = 0,4 mol; số mol s = 0,3 mol 
Phưongpháp: Bảo toàn mol electron.
Do phản ứng hoàn toàn và số mol Fe = 0,4 > số mol s = 0,3. Vì vậy:
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Khi tạo thành X: Fe nhưcmg electron, s nhận electron, Fe còn dư 
Khi tạo thành Y (H2 và H2S) thì Fe đã nhường hết electron.
Khi đốt cháy Y thì H2 và H2S nhường electron:

2H"

s— +2e

-2c

P e c h o e  ^ ^ 2 ^ '

02+4ĉ 20‘" 
—6e

O2 +4e-̂ 20

->2H^

■>s+4

Bảo toàn electron => Đốt cháy Y tưorng đương đốt cháy Fe và s ban đầu. 

^  ^02 = = j (2 n p , + 4 n so J  = -j(2.0,4 + 4.0,3) = 0,50mol
4 " 4

Cách 2: Tính theo các PTHH:
F e+  FeS (1) 
0,3 0,3 0,3

Fe +2H C1^ FeCl2+ H2(2) 
0,1 0,1

FeS+HCl->FeCl2+H2S (3) 
0,3 0,3

=> Số mol H2S = 0,3mol; số mol H2= 0,1 mol
Phản ứng cháy: 2H2S + 3O2 —> 2SO2+2H2O II 2H2 + O2 ^  2Fl20

0,3mol-----0,45mol 0,lm ol—0,05mol
Tổng số mol khí = 0,45 + 0,05 = 0,50 mol => V(đktc) = 11,2 lít.
=> Chọn B.

Bài 230| Hoà tan hoàn toàn 5,8 gam muối cacbonat của kim loại M (MCO3) 
bàng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch Gi và một chât 
khí. Cô cạn dung dịch Gi thu được 7,6 gam muối sunfat trung hoà khan. 
Công thức hoá học của muối cacbonat là:
A. MgCOs B. PeCOs c. BaCOg D. CaCOs

Giải
Phản ứng: MCO3 + H2SO4 -> MSO4 + CO2 + H2O
Khi tạo thành muối sunfat từ muối cacbonat thì một ion COg” được thay
bằng ion so ^ ’

=> Độ tăng khối lượng ứng với 1 mol: AM = 96 -  60 = 36 g/mol 
Độ tăng khối lượng: Am = 7,6 -  5,8 = l ,8g

=> nMco3= ^  = 0,05 mol

Khối lượng mol của muối cacbonat:
5,8M + 60

Chọn B.

0,05
= 116 =>M = 1 1 6 -6 0  = 56(Fe)

Bài 231 Cho 11,2 lít hồn hợp khí X (đktc) gồm CI2 và O2 tác dụng vừa đủ 
với 16,98 gam hỗn họp Y gồm Mg và AI thu được 42,34 gam hỗn họp z
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gồm MgCh, MgO, AICI3 và AI2O3. Thành phần trăm thể tích của oxi 
trong X và khối lượng của AI trong Y là 
A. 52% và 3,78g ' B. 26% và l,89g
c  78% và 5,67g D. 39% và 2,84g

Giải
Plíuvngpháp: Bảo toàn khối lượng -  Bảo toàn mol electron.
Phản ứng: 2Mg + O2 ->• 2MgO (1) 11 Mg + CI2 MgCla (2)

2Á1 + 3O2 2AI2O3 (3) II 2A1 + 3CI2 ^  2AICI3 (4)
Số mol khí X = 0,5 mol,
khối lượng hỗn hợp khí X: 42,34 -  16,98 = 25,36g 
Đặt X là và y  là ngị^

=> Hệ phương trình: (x + y) = 0,5 (I) và 32x + 71y = 25,56 (II)

Từ (I) và (II) => X = 0,26 và y = 0,24 => %Vq3 = 

Quá trình khừ:

X 100% = 52%

O2 + 4e - > 20 "- (5) CL + 2e ^ 2Cr (6)
0,26......1,04 0,24—-0,48

Quá trình oxi hóa: Đặt a là số mol của AI và b là số mol của Mg.

A \ - > Ả f ^ + 3 e  (7) M g ^ M g ^ ‘̂ -t2e  (7)
a ...................3a b..........................2b

Bảo toàn số electron cho và nhận: 3a + 2b = 1,52 (III)
Khối lượng hỗn họp: 27a + 24b = 16,98 (IV)
Giải (III) và (IV) => a = 0,14 và b = 0,55 => mAi = 0,14.27 = 3,78g . 
=> Chọn A.

Bài 232 Cho 0,4 mol NH4CI vào dung dịch có 0,6 mol NaNOi rồi đun nóng 
cho đên khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít chât khí ở 
(đktc). Giá trị của V là
A. 8,96 lít B. 13,44 lít c. 4,48 lít D. 6,72 lít

Giải
NH4CI + NaNƠ2 ------> NH4NO2 + NaCl (1)
0,4 ------> 0,4

—> N2 + 2H2O (2) 
0,4

NH4NO2 

0,4 ■
Số mol NH4CI = 0,4 < 0,6 = sổ mol NaN02 => NaNƠ2 dư 
=> Số mol NH4NO0 = Số mol NH4CI = 0,4 mol

278



(2) => Số mol N 2 = 0,4 mol Thể tích N2: V = 0,4 X  22,4 = 8,96 lít 
^  Chọn A.

Bài 233 Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so vód hiđro là 8 . Dan 
hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc dư thì thể tích klií còn lại một nửa. 
Thành phân phân trăm theo thê tích của mỗi khí trong hôn hợp lân lượt là: 
A. 25% N2, 25% H2 và 50% NH3. B. 25% NH3, 25% H2 và 50% N2. 
c .  25% N2, 25% NH3 và 50% H2. D. Kết tủa khác.

Giải
Gọi a = số mol N2; b = số mol H2; c = số mol NH3 .

Theo đề: M = ^8a + 2b-H 7c „ ,3 2  = 16 (g/mol) (1) 
a + b + c

Sau khi dẫn hỗn hợp qua H2SO4 đặc dư khí NH3 bị hấp thụ thì thể tích

khí còn lại một nửa: a + b 
a + b + c

— =í> a + b = c (2) 
2

Giải (1) và (2) => a = b = —
« 2

Ti lệ % về thể tích = tỉ lệ % về số mol
= a : b : c = l ; l :2n NH.

= 25% ; %Vĥ  = 25% ; %V^H3 = 50% 

Chọn A.
Bài 234 Hòa tan hoàn toàn m gam AI vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu 

được dung dịch gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO. Giá trị của 
m là;
A. 13,5 gam B. l,35gam  c . 8,10gam D. 10,80 gam

Giải
Gọi số mol AI = a 
Al“->. Al"̂  + 3e II 
a 3a
Bảo toàn số mol electron: 3a = 0,03 + 0,12 = 0,15 
^ m  = 0,05.27= 1,35 (g)
^  Chọn B.

» 2N' 

0,03 
a = 0,05 (mol)

Bài 235| Hòa 0,3 mol Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp loãng chứa
NaNO, và H,SO^ thì kêt quả thu đươc là

3 2 4 *
A. Phản ứng không xảy ra B. Phản ứng xảy ra tạo 0,3 mol H
c . Phản ứng xảy ra tạo 0,2 mol NO D. Phản ứng xảy ra tạo 0,6 mol NO

Giải
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N a N O a -

3Cu + 8H^ + 2NO; 

0,3
Vậy tạo ra 0,2 mol NO 
=> C h ọn  c.

> Na^ + NO: II H0SO4

{

+ SO^"

-)> 3Cu=*̂  + 2NO + 4H2O

- >  0,2

Bải 236| Số mol HNO3 điều chế được từ 100 mol NH theo quá trình công 
nghiệp với hiệú suất 80% là
A. 6,67 mol B. 80 mol c . 100 mol D. 120 mol

Giải

Pt
4NO + 6H2OPhản ứng: (1) 4NH3+5O2

(2) 4NO + 2O2 ------)• 4NƠ2

(3) 4NO2+2 H2O+O2____). HNO3
Bảo toàn nguyên tố N: njjj,jQ = njjjj .80% = 100.80% = 80 mol

=> C h ọ n  B
Bài 237| Cho a mol NO^ hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch có chứa a mol

D. = 14
NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH là 
A. < 7  B. > 7  c . = 7

Giải
2NaOH + 2NO2 ------>■ NaNOa + NaNOa + H2O
a mol a mol a mol a mol

NaOH và NO2 phản ứng hết, phản ứng tạo ra 1 muối trung hoà NaNƠ3 
và 1 muối của axit yếu và bazơ mạnh NaNƠ2 .
NaNƠ2 trong nước phân ly theo phản ứng:

NaN02 Na" + NO;

{

' 2  >

NO; + H2O ?= 

Dung dịch có OH" 
=> C h ọn  B.

HNO2 + OH- 

=> p H > 7

Bài 238 Cho 1,08 gam AI tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 
0,336 lít khí A (đktc). Công thức phân tử của A là 
A. N2O B. NO2 c. NO D. N2

Giải

Uai = ^ ^  = 0,04(mol); = 0,015(mol)

Phương pháp: Bảo toàn mol electron -  Kinh nghiệm.
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(nhạio _ -̂̂ AI _ = 8 =ỉ> 1 mol A nhận 8 mol electron.
0,015

Vậy A là N ^o.

Chọn A.
Cách 2: Bảo toàn mol electron -  biện luận công thức phân tử. 
Đ ặtA : N,Oy(x= 1 ;2).

Các quá trình trao đổi electron.

ÍAl —  ̂ - l-o c

0,04------>0,12 Ị 0,015(5x-2y)<---------------- 0,015

Bảo toàn số mol electron:

=> 0,015(5x-2y) = 0,12=>(5x-2y) = 8 =>'

A f + 3e I xNOg + (5x -  2y)e + (6x -  2y)H‘" -> + (3x -  y)H20

x = 2

y = ^
A :N 20

Bài 239| Cho 6,4 gam luu huỳnh vào 154ml dung dịch HNO^ 60% (d = 1,364 
g/ml). Đun nóng nhẹ, lưu huỳnh tan hết sản phẩm khừ chỉ có khí NO^
hoàn toàn bay ra khỏi dung dịch. Nồng độ % của HNO3 ứong dung dịch 
thu được sau phản ứng là
A. 24,2% B. 25,4% c. 31,3% D. 35,5%

Giải

ng = — = 0,2 (mol); mHNo = 154.1,364.60% = 126,0336 (g)
32

^HNO. =126,0336:63 = 2 (mol)

Sự khử: + 6e Sự oxi hóa: + e—»• Nt+4

'̂ HNOgp/u ~ NO, = 0,2.6 = 1,2 (mol)=> m HNOodu = 0,8.63 = 50,4 (g)

.m. ,  =6,4 + 210,056-1,2 .46 = 161,256 (g)““sau

c%HNOa
50,14x100%

161,256
= 31,3%

Chọn c.
Bài 240 Hòa tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn họp hai kim loại AI và Mg trong 

dung dịch HNO loãng thu được dung dịch A và 0,07 mol hồn họp B gồm
hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí hóa nâu 
trong không khí. Khối lượng của Mg trong hổn họp ban đầu là:
A. 3,864g B. 0,567g c. l,134g D. 3,297g

Giải
Khí hóa nâu trong không khí là khí NO.
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M = 2,59: 0,07 ='S7 (g)

Gọi %V(NO) là a, %V(N20) là b, ta có:

Khí còn lại là N2O 

a + b = 1 
30a + 44b = 37 

Số mol N2O = số mol N 0 = 0,035(mol)
Sự khử: Al“ Al^" + 3e , Mg“ ̂  Mg^" + 2e
Sự oxi hóa: + 4e —> + 3e —»
Gọi số mol AI .và Mg lần lượt là X và y:

J27x + 24y = 4,431 ịx  = 0,021 
Ị3 x + 2y  = 11.0,035 | y  = 0,0161 

=> niMg = 0,61.24 = 3,864(g).
=í> Chọn A.

o
|a  = 0,5 
b = 0,5

Bài 24lị Nung nóng 27,25 gam hỗn hợp NaNO và Cu(NO ) . Hỗn hợp khí
thoát ra cho hấp thụ vào 89,2ml nước với hiệu suất 100% thi còn dư 1,12 
lít khí (đktc) không bị hấp thụ. Nồng độ % của dung dịch tạo thành là:
A. 17,25% B. 12,60% c .  15,75% D. 22,50%

Giải

NaN03^ N a N 02 + '/2 O2
Khí còn lại là O2

Cu(N 03)2^C u0  + 2NƠ2 + '/2 O2 
2NO2 + ‘/2 O2 + H2O ^  2HNO3 

Gọi X và y lần lượt là số mol Cu(N03)2 và NaN0 3 .
|'85x + 188y 
[0,5x = 0,05 

=> nidd= 89,2 + 0,2.46 + 0,05.32 = 100 (g)
=>niHNo = 0-2.63 = 12,6 (g) => c% = 12,6/100 = 12,6%.

=> Chọn B.

27,25 jx  = 0 ,l 
^ [ y  = o ,i

Bài 242| Đem nung một khối lượng Cu(N03)2 sau một thời gian dừng lại, làm 
nguội, rồi cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam. Vậy khối lượng muối 
Cu(N03)2 đã bị nhiệt phân là
A. 0,5g. B. 0,49g. c . 9,4g D. 0,94g

Giãi
Pliuoitgpháp: Tăng giảm khối lượng.

CuCNOala—>■ CuO + 2 NO2 + I/2O2 
1 mol Cu(N03)2 (188) tạo thành 1 mol CuO (80):
Khối lượng giảm: AM = 188 - 8 0 =  108 (g/mol).
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số mol Cu(N03)2 đã phản ứng =

Khối lượng Cu(N0 3 )2Phản ứng = 

C h ọn  D.

0,54 mol.
108 
0,54.188 

108
= 0,94 (g).

Bài 243| Cho l,32g (NH4)2S04  tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng 
thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung 
dịch chứa 3,92g H3PO4. Muối thu được là
A. NH4H2PO4. 
c .  (NH4)3P04

B. (NH4)2HPƠ4 
D. NH4H2PO4 và (NH4)2HP04 

Giải

n,(NH4)2S04 =
1,32
132

= 0,01 (mol)=> = 0 ,02(mol);

n H3PO4
3,92
98

= 0,04(mol)

n NH;3 _

n H3PO4

C h ọn  A .

0,02
0,04

= 0,5 < 1 => Muối NH4H2PO4 .

Bài 244| Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol 
NaaCOs đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. 
Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. 
Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là 
A. V = 22,4(a -  bh B. V = l l , 2(a -  b).
c. v =  ll ,2 (a  + b). D. v  = 22,4(a + b).

Giải
H h c i  =  a mol, =  b mol

HCl + Na2C03 ^  NaHCOa + NaCl 
HCl + NaHCỏs -> NaCl + H2O + CO2 
Ca(OH)2 + NaHCOg ^  CaCOg + NaOH + H2O 

Phản ứng (1) vá (2) theo thứ tự ưu tiên. Do đó;
- (1) xảy ra hoàn toàn: Na2CO, hết. HCl còn dư.
- (2) xảy ra hoàn toàn, HCl hết. NaHCO, còn dư.

(1)
(2)
(3)

n CO5 = n IICK2) = (a -  b) => V = 22,4(a(b)

C họn  A ,

Bài 24^ Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong 
có chứa 0,075 mol Ca(OH)2- số mol sản phẩm thu được sau phản ứng là 
A. 0,05 mol CaC03 .
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B. 0,025 mol Ca(HC03)2.
c. 0,05 mol CaCƠ3 và 0,025 mol Ca(HC03)2.
D 0,025 mol CaC03 và 0,05 mol Ca(HC03)2.

Giải

0.1 (mol); nc„0H), = 0,075 mol < rico^nco. 22,4
Sử dụng công thức kinh nghiệm: nc^c03 = 2 nca(OH)2 -  ^002

n CaCOo 0 ,1 5 -0 ,1 0  = 0,05 mol

Bào toàn nguyên tố C: nca(HC03)2 = 

=> C h ọ n  c.

0 ,1 0 -0 ,0 5 = 0,025 mol

B ài 246| 250ml dung dịch A chúa Na^co^ và NaHCO^ khi tác dụng với
H SO dư cho ra 2,24 lít khí c o  (đktc). 500ml dung dịch A tác dụng với 
dung dịch BaCl dư cho ra 15,76 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na^co^
và NaHCO^ theo thứ tự trên là
A. 0,08M và 0,02M 
c . 0,16M và 0,24M

B. 0,0016M và 0,0004M 
D. 0,32M và 0,08M 

Giải
_ 2 , 2 4  _ .  . __  15,76 — r\ f\Q 1nco2 = = 0,1 mol; nBaC03 = 0,08 mol

22,4 197
* 250 ml dd A: (1) Na2C03 + H2SO4 -> Na2S04 + H2O + 0 0 2 ^

a mol............................................ a
(2) 2NaHC03 + H2SO4 ^  Na2S04 + 2H2O + 2C02t

b mol................................................ b
Từ (1) và (2); a + b = 0,1 mol (*)
* 500 ml dd A; nj4a co ^  2a mol:

(3) Na2C03 + BaCl2 
0,08--..............-

nNa2C03 =nB^c03 = 0,08 (mol) ^  a = 0,04. 
Từ {*) => b = (0,1 -  0.04) = 0,06 mol 
^  Na2C03 (0,16 M ); N a k c03 (0,24M).
=> C h ọ n  c.

-> BaCOs + 2NaCl 
-0,08

B ài 2 4 7  Phản ứng C(r) + C02(k) ^  2CO(k) ở 550*^c có hằng số cân bàng 
Kc= 0,002. Người ta cho 0,2 mol c và 1,0 mol CO2 vào bình kín có thể 
tích 22,4 lít không chứa không khí. Nồng độ của khí co khi cân bằng 
được thiết lập ở 550^C là
A. 0,0089M B. 0,0446M c . 0,0035M D. 0,0178M

Giải
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c
Ban đầu 0,2 
Cân bằng

+ CO2—> 2CO 
1 0 
1 -  X 2x

f  o..

K,= 0,002

[CO2] =
1 - x
22,4

Kc _  V

2x
22,4 4x"
1 - x
22,4

22,4(1- x )
= 0,002 => X = 0,1

> [CO] =8,9.10'"M = 0,0089M.
22,4 22,4

Chọn A.
Bài 248 Cho 20 gam hỗn họp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II và III 

vào dung dịch HCl dư thu được 0,06 mol khí thoát ra. Khôi lưọng muôi 
thu được trong dung dịch là
A. 20,66 gam B. 22,13 gam c. 24,26 gam D. 24,38 gam

Giải
Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.

^ MCO3 + 2 HCl ^  MCI2 + H2O + CO2T 
N2(C03)3 + 6 HCl 2NCI2 + 3H2O + 3  CO2T 

lay. CO3" + 2 HC1 2 C1- + H2O + C02t
Khi có 1 mol COg^được thay thế bằng 2 mol c rđ ồ n g  thời có Imol khí

CO2 thoát ra thì khối lượng tăng: AM = p i -  60) = 11 g/mol.
Khi có 0,06 mol khí CO2 thoát ra thì khối lượng tăng:
Am = 0,06.11 = 0,66 gam.
=> m rắn khan = 20 + 0,66 = 20,66 (g).
=> C h ọ n ^

Hay:

Bài 249 Cho 115 gam hỗn hợp 3 muối cacbonat XCO3 , Y2CO3 và R2CO3 
tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 0,04 mol khí thoát ra. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là 
A. 116,46 gam B. 115,44 gam c . 117,84 gam D. 115,98 gam

Giải
Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.

115 (g)

XCO3
YgCOg- HCldư «0,4molCO9 T

CO3"- + 2HC1 ^  2C1- + H2O + COat 
Khi có 1 mol C03“được thay thế bằng 2 mol c r  đồng thời có Imol khí

CO2 thoát ra thì khối lượng tăng: AM = (71 -  60) =11 g/mol.
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Khi có 0,04 mol khí CO2 thoát ra thì khối lượng tăng: 
Am = 0,04.11 = 0,44 gam.

=> rn rán khan =  1 1 5  +  0,44 =  1 1 5 , 44  (g).
C họn  B.

B ài 2 5 0  Hấp thụ hoàn toàn 0,05 mol khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,04 
mol Ba(OH)2 . Khối lượng kết tủa thu được là 
A. 5,91 gam B. 9,85 gam c. 7,88 gam D. 8,87 gam

Giải
Ta có: n^o = 0,Ó5 mol, = 0,04 mol
Cách ỉ: Phưong pháp kinh nghiệm.
Số mol CO2 > số mol Ba(OH)2 mà CO2 bị hấp thụ hết 
^  Ket tủa đã tan một phần.

nt =  2. -  Hr = (2.0,04 -  0,05) = 0.03 mol

ĩ« B a c o 3  = 0’03.197 = 5,91 gam 

Chọn A .

B ài 2 5 l|  Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 
thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít 
c. 6 72 lít

B. 2,24 lít
D. 3,36 lít hoặc 4,48 lít 

Giải

n Ca(OH).2 == 0,2 mol; n CaCO'.3

10

100
0,1 mol < HpCa(OH)2

Xảy ra 2 trưòng hợp.
Cách ỉ: Dùng công thức kinh nghiệm. 
-  CO2 thiếu; Hpo = n-  CO2 thiều; n^o 
-Ba(OH)2 thiếu: n

CaCÔ

CaCOg ^C a(0H )2

0,1 mol => V = 2,24 lít

nr

npo = (2.0,2 -  0,1) = 0, 3 mol
‘CO2

V = 6,72 lít.
Cách 2: Tính theo PTHH.

• (1) Ca(OH)2 dư: Ca(OH)2 + CO2 ^  CaCOs + H2O
Theo PT: n^o, = np^co  = 0,1 mol => Vpo, = 0,1 X 22.4 = 2,24 (lít)

(2) CO2 dư: Ca(OH)2 + CO2 
a a a
CaCOs + CO2 + H2O 

,  b ' b 
'̂ Ca(OH)2 = ^ = 0,2mol

CaCO,3 + H2O

Ca(HC03)2
b

n CaCO; ị = (a -  b) = 0, Imol => b = 0, Imol => n(,Q = (a + b) = 0,3mol

Vco2 =̂ 0,3.22,4 = 6,72 (lít).
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=:> C họn  A

B ài 2 5 2  Sục V lít khí C O 2 (đktc) vào 0,2 lít dung dịch hồn hợp KOH 0,5M 
và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của V là 
A. 1,344 lít hoặc 4,256 lít B. 1,344 lít
c. 4,256 lít D. 2,128 lít

Giải
riKOH = 0,5.0,2 = 0,1 mol; nB ,̂0H)2 = 0,375.0 ,2 = 0,075 mol

n BaCO|j
11 82’ = 0,06 mol < nB̂ (OH) ra 2 trường hợp
197

Cóc/j 7. Dùng công thức kinh nghiệm.
CO2 thiếu: n^o = ^  => V = 1,344 lít.

Ba(OH)2 thiếu: = n_.„ -  Tir
'O H ' '  ^ ^ 2

ưco =0,19 mol => V 4,256 lít.Cí> 0,06 = 0,25 -  nco^: , ^  ^
Các/? 2: Tính theo các PTHH tạo muối nổi tiếp (hoặc song song) nhau.

• TH 1: CO2 thiếu, chỉ tác dụng với Ba(OH)2
Ba(OH)2 + CO2 ^  BaCOa + H2Ò 

U(,Q = n ị = 0,06 mol => V(3Q = 0,06.22,4 = 1,344 lít

• TH2: CO2 dư, xảy ra các phản ứng
(1) 2 0H ' + CO2

(2) OH' + CO2 -
(3) coị- + Ba"^
Snr.o_ = n

> cơị- + H2O
HCOẳ'

► BaCOo

CO2 “  “ BaCOa ( ^ O H “ ^-^^BaCOa 

Vco =0 ,19 .22 ,4  = 4,256 lít. 

C họn  A

_ -2 .n g  PQ ) = 0,06 + (0,25 -  0,12) = 0 ,19mol

Bài 253| Thể tích khí CO2 (đktc) vừa đủ sục vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 
0,02M để có khối lượng kết tủa cực đại là 
A. 0,896 lít B. 0,224 lít c. 0,448 lít D. 1,792 lít

nca(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol
CO2 + Ca(OH)2 CaCOa + H2O 
CO, + CaCO,+ H2O -> Ca(HC03)2V̂V̂2 ' V̂<ÌV̂V̂3 ' ì.L2\J —r

Khối lượng kết tủa đạt cực đại khi: n 

^  V™ = 0,04.22,4 = 0,896 lít.
*Ca(OH), 0,04 mol

C h ọn  A

Bài 254 Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch 
Ba(OH)2 nồng độ a mol/1, thu được 15,76 gam két tủa. Giá trị của a là
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A. 0,032. B. 0,048. c. 0 ,0 6 . D. 0,04.
Giải

Phương pháp: Dùng công thức kinh nghiệm.
. _ 15,76 _  ^  1 _ -  2,668 _ . ,n ị = = 0,08 mol; nc02 ■— = 0,12 mol > n ị

197 ' ' 44
=í> Ba(OH)2 thiếu
Cách 1: Dùng công thức kinh nghiệm.

^Bacoa 2 . .nBg(o j j )^  nf .Q^ n Ba(OH)2
_ 0,12 + 0,08 „  , = :—  = 0,10 mol

=>a = (0,10:2,5) = 0,04M
Cách 2: Tính theo các PTHH tạo muối nối tiếp nhau. 
Số mol Ba(OH)2 = a . 2,5 (mol)’ (1)

CO2 + Ba(ÓH)2 BaÒOa + H2O (2)

BaCOa + CO2 + BaCHCOs) (3)
y y y

Ta có: (x + y) = nco2 = 0,12 mol (4)
và (x -  y) = n ị = 0,08 mol (5)
Từ (3) và (4) => X = 0,1 mol và y = 0,02mol

Từ (1) => a = 0,04 mol/ 1.
=í> C h ọn  D.

n Ba(OH>2 = X = 0,1 mol

B ài 255| Một loại thủy tinh khó nóng chảy có chứa 18,43% K2O ; 10,98% 
CaO và 70,59% SÌO2. Công thức của loại thủy tinh này được viêt gân 
đúng dưới dạng các oxit là
A. K20.Caỏ.6Si02 B. K20.2Ca0.6Si02
c. KỈO.CaO 4SÌO2 D. K20.3Ca0.6Si02

Giải
%mjỊ o • %naca0 : %msi0 ~ 18,43 ; 10,98 : 70,59

n. I ■ IlCaO • Î siOo
18.43 10.98 . 70.59

94 56
Công thức thủy tinli KaO.CaO.eSiOa 
=> C h ọn  A .

80
= 1 : 1 : 6

B ài 2 5 6  Có 1 lít dung dịch hỗn họp Na2CƠ3 0,1M và (NH4)C03 0,25M. Cho
43g hỗn hợp BaCl2 và CaCb, vào dung dịch ưên sau khi phản ứng.kêt 
thúc thu được 39,7g kết tủa A. Khối lượng các chất trong 43g hỗn hợp lân 
lượt là:
Ã. n ,lg v à 3 9 ,lg  C.20,8gvà22,2g B. 22,2g và 20,8g D. Kết quả khác

Giải
Phương pháp: Tăng giảm khối lượng:
1 mol hỗn hợp phản ứng thì giảm (71 -  60)g
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X mol hh phản ứng thì giảm (43 -  39,7)g => X =  3 j^ q Ị
71 -  60

Số mol 0 0 3 “ = 1.(0,10 + 0,25) = 0,35 > 0,3 =í> Muối cacbonat dư.
^  Hệ phương trình: (x + y) = 0,3 (1) và (208x + 11 ly) = 43 (2)
Từ (1) và (2) => X = 0,1 và y = 0,2

( m B a c i ,  = 0>l-(137 + 71) = 20,8g 

íncaci2 = 0,2.(40 + 71) = 22,2g. 
C h ọn  c.

Bài 257| Một loại đá vôi chứa 80% CaCOa; 10,2% AI2O3; 9,8% PeaOa- Nung 
đá nhiệt độ cao thu được chất rắn có khối lượng bàng 78% lượng đá trước 
khi nung. Hiệu suất phản ứng phán huỷ CaCƠB và % khối lưọug CaO 
trong đá sau khi nung là:
A .Ố ,5% và28%  B. 62,5% và 35,9% C.50%và28% D. Kết quả khác

Giãi
Phuưngpháp: Tăng giảm khối lượng.
Xét 1 OOg hỗn hợp theo đề ra ta có:

lOOg hỗn họp gồm 80g CaCOa; 10,2g AI2O3; 9,8g PcaOa

Ptpứ: CaCOg > CaO + CO2 t

Theo đe: m c r sau pú 78g

Ta thấy khối lượng chất rắn giảm là do CO2 thoát ra 
=> m^o = độ giảm khối lượng = 22g

nco =0-5(mol) CaCO'3(pứ) = 0.5 (mol) =>m
CaC03(pu)

H
80

X 100% = 62,5%

ncao= 0-5 (mol) 

C h ọn  B

28
. mc,0 = 28g %Mc,0 = -3^ X  100% = 35,9%

i 0

Bài 258| Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu 
được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml 
dung dịch NaOH IM, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 
A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. c . 4,2 gam. D. 6,3 gam.

Giải
1 3 ,4 -6 ,8

— 0,15 mol; nj,|ĵ Qj|'n 0,075.1 =0,075 mol.44

nrTi_ — 2 nxT„r-»t-i => Muối NaHC03 ~ 84.0,075 = 6,3 gam*C02 “  ‘̂NaOH
C h ọn  D

Bài 2591 Trong một bình kín dung tích 16 lít chứa hỗn họp c o ,  CO2, và O2 
dư. Thể tích O2 nhiều gấp đôi thể tích c o .  Bật tia lửa điện để đốt cháy
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hoàn toàn hỗn hợp, thể tích khí trong bình giảm 2 lít (các thể tích khí 
trong bình được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Thànli phần % 
theo thể tích của c o , CO2 và O2 trong hỗn họp ban đầu là
A. 25%, 50% và 25% 
c. 20% 40% và 40%

B. 15%, 30% và 55% 
D. 25%, 25% và 50% 

Giải
Phương trình hoá học:

2CO + O2 ->2C02 
2V V 2V

Thể tích hỗn hợp giảm = thể tích O2 phản ứng = V = 2 lít 
=> Thể tích CO đã cháy = 2V = 2.2 = 4 (lít)
=> Vo = 2Vco = 4.2 = 8 (lít) =>Voo = 1 6 - 4 - 8  = 4 (lít).

=> C h ọn  D.

B ài 260| Cho 24,4 gam hỗn họp Na2C03 , K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung
dịch BaCb. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kêt tủa. Lọc tách kêt tủa cô 
cạn dung dịch thu đựơc m (g) muối clorua. Vậy m có giá trị là
A. 2,66g B. 22 ,6g c. 26,6g D. 6,26g

Giải
Phản ứng vừa đủ: ="Baco =0,2(mol)

-  Phương pháp tăng giảm khối lượng;
m = 2AẠ + (71 -  60).0,2 = 26,6 gam.

-  Phương pháp bảo toàn khối lượng: + m^^oi ^  tùa + ưi
=> m = 24,4 + 0,2 X 208 -  39,4 = 26,6 (g)
=> C h ọn  c

B ài 2 6 1  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch hồn 
hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị 
của m là
A. 19,70. B. 17,73. c. 9,85. D. 11,82 .

Giải
QQ = 0,2 mol; 

= n
OH"

0,5.0,5 mol = 0,25 mol; n„ 2. = 0,10 molBu

*^co|
n BaCO'

OH

= n

■“ ■̂ co,, “  -  0,20 = 0,05 mol < n ^ 2* = 0,10 mol

co§ = 0,05 mol => mĝ ôo -  0,05.197 = 9,85 gam

C h ọn  c.
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C b u yêh  đê  5.
ĐẠI CƯƠNG VÊ KIM LOẠI___ •»__ ■

A. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC 
NGHIỆM TỪ CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH QUỐC GIA

DẠNG 1. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 

TÓM TÁT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG

(a) Nguyên tử  kim loại

1. Vị trí của kim loại trong HTTH
Có trên 85 nguyên tố là kim loại được xếp ở  bên trải và phía dưới của 

HTTH. Cụ thể như sau:
-  Nguyên tố s (lA, IIA), nguyên tố p (IIIA Irừ Bo, IVA gồm Ge, Sn và 

Pb, VA gồm Sb và Bi, VIA chỉ có Po).
-  Nguyên tố d (tất cả nhóm B).
-  Nguyên tố f  (họ lantan và họ actini) xếp ở ngoài BTH.

2. Cấu tạo cùa kim loại
Có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng.
Có điện tích h ạ t nhân bé và bán kính 
lốn hơn so với các phi kim cùng chu kì.

(b) Đ on  Chat kim  loại: có câu tạo tinh thê.
• Ba kiểu mạng lưới tinh thể của hầu hết kim loại là: /
-  Lập phưong tâm khối: ĨA, Ba, Cr, Pcoc,...
-  Lập phưong tâm diện: Ca, Sr, Al, Fep, Cu,...
-  Lục phưong (lăng trụ lục giác đều): Be, Mg,...
• Liên kết kim loại là liên kết sinh ra-do các electron tự do gắn các ỉon 
dương kim loại với nhau.
3. Tính chất vât lí của kim loai
a. N hữ ng tính Chat v ậ t lí chung của kim  loại: Dẻo, dân điện, dân nhiệt và 
có ánh kim. Các tính chất kể trên cỏ cùng một bản chất là do các electron tự 
do trong kim loại gây ra.

Các kim loại có tính dẻo cao: Au, Aẹ, Al, Cu, Sn.
Các kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất là Ag, Cu, Au, Al, Fe.

b. N hữ ng tính chất v ậ t lí khác của kim loại: Tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, 
tính cứng. Những tính chất này cùa các kim loại khác nhau rất khác nhau vì 
các tỉnh chất này phụ thuộc vào bản kính, điện tích ion, khối lượng nguyên 
từ và mật độ electron tự do trong mạng tỉnh thể.

d < 5 là kim loại nhẹ, d > 5 là kim loại nặng, (d: tỉ khối), 
t̂ n̂c < lOOO^C là kim loại dễ nóng chảy, t̂ n̂c > 1500°c là kim loại khó 

nóng chảy (kim loại chịu nhiệt)._______________________________________
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Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất: Hg (-39‘’c), có nhiệt độ nóng 
chảy cao nhất là w (3410°C).

Kim loại mềm nhất có thể cắt bằng dao (Kim loại lA, Cs có độ cứng 
bằng 0,2), kim loại cứng nhất là Cr (độ cứng bằng 9), cắt được thuỷ tinh.

Bài 1| Phát biêu nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lóp ngoài cùng.
B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
c. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hcm bán kính 

nguyên tử phi kim.
D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh 

sáng nhìn thấy được.
(Cău I4 -M 3 5 9 -Đ ỈIB -2 0 Ĩ2 )

Giải
Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử (bknt);
-  Trong một chu kì, khi số hiệu nguyền tử tăng, bknt giảm.
-  Trong một một nhóm A, khi số hiệu nguyên tử tăng, bknt tăng.
=» Chọn c.

Bài 2 Dây gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phưomg tâm 
khối là:
A. Na, K, Ba B. Mg, Ca, Ba c. Na, K , Ca D. L i , Na, Mg

(Câu 1 4 -M 1 7 4 -Đ H B -2 0 1 1 )
Giải

Một số kim loại có kiểu mạng tinh thể lập phưotig tâm khối:
Kim loại lA; IIA chỉ có Ba; Cr và PCa- 
=> Chọn A.

DẠNG 2. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT LOẠI 1 
TÓM TÂT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẢC TRƯNG

Kim loại dửng trước Pb trong dãy điện hóa khử và giải phóng khí 
H2.

-  Những kim loại tan được trong nước ở nhiệt độ thưÒTig: 6 kim loại kiềm 
và 4 kim loại kiềm thổ (Ca, Sr, Ba, Ra) khi khừ hết của axit tiếp tục khử 
H ^củaH aO .
*  -  Kim loại M với hỗn hợp 2 axit H„A và H„B nên viết PTHH dạng ion: 

ÍH „A -^nH ^+ A "-
t  _ _  n  . = n . n H  A + B
iH ^B -í.m H ^+ B "’- »

Kỉm loại M hóa trị X (x = 1; 2; 3)
=> PTHH dạng ion:- 2M + 2xH ^-)• 2M=‘V x H 2
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A. Cu + Pb(N03)2 (loãng) 
c. Cu + H2SO4 (loãng) —»

2Cu + O2 + 4HC1 
Chọn D.

B. Cu + HCl (loăng) ^
D. Cu + HCl (loãng) + 0 2 ^

(Câu 60 -M 1 7 5  -Đ H A -2 0 0 9 )
Giải

2CUCI2 + 2H.)0

Bài 4 Cho 3,68 gam hồn hợp gồm AI và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ 
dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lưọng 
dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. c. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

(Câu 21 - M I 75 -Đ H A -2 0 0 9 )
Giải

Ta có: = njỊ^= 0,1 mol

Do đó: m̂ d H2SO4 = 98 gam
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

ưidd sau ưiịíL 1" mdd axit ■“ ưiiíhí 3,68 98 — 0,1.2 101,48 gam
Chọn c.

Bài 5j Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung 
dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y ừong 
không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn z là 
A. hỗn hợp gồm BaS04  và FeO. B. hỗn hợp gồm AI2O3 và Fc203. 
c. hồn hợp gồm BaSƠ4 và Fc203. D. Fc203.

(Câu 4 -M 1 4 8  -Đ H B -2 0 0 9 )
Giải

Các phưong trình phản ứng xảy ra: 
AI + 3 H ^ -^ A P  + 3/2H,
Fe + 2H^ 

+ SO2-

+ 20H - 
+ 40H -

2Fe(OH).2 + I /2O2 
Dung dịch X: Al^^ ¥ e^\ H^ s o ^  
Kết tủa Y: BaSƠ4, Fc(OH)2

Fe^" + H2 
—> BaSO^ị

-> Fe(OH)2Ì 
-  [Al(OH)J-

PegOa + 2HoO
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Rắn Z: BaS04 , Fe2Ơ3 
Chọn c.

Bài 6 Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gôm Mg và Zn vào một lượng 
vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) 
và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là 
A. 5,83 gam. B. 7,33 gam. c. 4,83 gam. D. 7,23 gam.

(Cau 3 2 -M 3 8 4 -Đ H A  -2012)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn khối lượng.
H2SO4 + M MSO4 + H2 
n. n = 0,05 so -̂ ’

Bảo toàn khối lượng: = m.‘ muối ‘ (kim loại) ' “ SO4

=^™muối = 0 ,05 .96  + 2 ,43  = 7,23 gam 
Chọn D.

DẠNG 3. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT LOẠI 2
TÓM TẮT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG

• Kim loại có tính khử trung bình và kim loại yếu (trừ Au và Pt) tác dụng 
axit loại 2 như H2SO4 đặc, HNO3 đặc không giải phóng khí H2.
•  Áp dụng các phương pháp: bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron và bảo 
toàn điện tích, phương pháp đường chéo...
(1) HNO;
- T ừ  các quá trình khử của NOa"; bảo toàn nguyên tổ và bảo toàn điện tích 
ta có các công thức tính số mol ion NO3 trong dung dịch và số mol HNO3 
phản ứng:

+ 3-nNo + + 10.nĵ  ̂ +

(pư) = 2n^o^ + 4 .nN0 + 10nN„o + 12.nj  ̂ + 10.nj,j„HNO3 ~  ^  J- 'J-“ NH4N03

— Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng: để tính khối lượng muối
^(nitrat kim loại) ~ ^(kimloại) 02 '(riỉ4Qjj + 3-^140 3-^N20 ^0 .nj,f̂  + )

“ (muôi) = “ (nitrat kim loại) ^NH4N03

~ ^kimloại) 0 '̂(*̂ NO2 ■*" 3 -̂ N2Ơ 10.nj,f̂  +

^kimloại) + + O2.(n^o2 + 3.nĵ 0 + 8.nj^̂ 0 + 10.nj,ĵ  + 9.n^^ )

(2) H^SO^đặc
Sản phẩm khử có thể là SO2 , s hay HgS

H 2SO 4(tácdụng) ^ '^ S 0 2 t  ^ ' ^ s ị  ^ '^ H 2 S
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' " ^soĩ = ̂ SÔ T + 3.ngị + 4.nĤ s • v r

“ (muôìsunfat) “  “ ^(kimloại) +  96.(ns02 t  +3.ng ị  +4.njj^s) :«
Lưu ý: Khi sử dụng các công thức này, sản phẩm khử nào không có thi 

số mol của sản phẩm đó bằng zero.___________________

B ài 7| Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một 
phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là:
A. MgSƠ4 và FeS0 4 . B. MgS04 .
c . MgSƠ4 và Fe2(SƠ4)3. D. MgSƠ4, FC2(S04)3 và FeS04 .

{Trích Đề thi TSCĐ -  B - 2007 -  Mã 197) 
Giủi

Do Fe dư nên lúc này Fe chi bị oxi hoá thành fV ^
Chọn A.

Bài 8  Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch FIN03 IM, đến khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung 
dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là 
Ã. 1,92. B. 3,20. c. 0,64. D. 3,84.

(Cãu 25 - M I 75 -Đ H A -2 0 0 9 )
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol electron - bảo toàn nguyên tố.
Số mol Fe = (6,72 : 22,4) = 0,12 mol.
Số mol HNO3 = 0,4.1 = 0,4 mol.

INO3 +3e + 4H"̂ NO + 2H2O

Sự oxi hóa: Fe

Sự khử:
[ 0 ,3< -0 ,4

+ 3e 
3x

Bảo toàn số mol electron: 0,12 mol Fe nhường 0,3 mol electron.
T’ o _ 0 ,3 0  '• [Fe(N03)3(xmol)Ti sô: 2 < —̂  = _ L _  z= 2,5 < 3 => Có 2 muôi i „

0,12 [Fe(N0 3 )2 (ymol)n Fe

Hệ PT:
ín^ =3x + 2y = 0,3
n.

PeíNOolo hòa tan Cu:

F̂e = x + y = 0,12

[2Fe^^ + C u- 
[o,06 0,03

m = 64.0,03 = 1,92 gam.
Chọn A.

X = y = 0,06 mol 

+ 2Fe^^
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Bài 9 Cho 3,024 gam một kim loại M tan hêt trong dung dịch HNO 3  loãng, 
thu được 940,8ml khí NxOy (sản phẩm khứ duy nhất, ở đktc) có ti khối 
đối với H2  bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là 
A. NO và Mg. B. N O 2  và Al. c. N 2 O và Al. D. N 2 O và Fe.

(Cãu 9 - M ỉ 75 -D H A -2 0 0 9 )
Giải

Mj  ̂Q = 44 =>khíN20 ; nj>j Q= 0,042 mol 

Sự trao đổi electron:
M + ne ; 2 N 0 3 ' + 8e -> N ,0

Áp dụng định luật bảo toàn electron;

5 ^ , n  = 0,042.8 
M

Chọn c

M = 9.n => Vậv N4 là Al.

C liọn
Bài 10| Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lưọTig vừa 

đủ 500ml dung dịch HNO3 IM. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được
1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá 
trị của m là
Ã. 34,10 B. 31,32 c. 34,32 D. 33,70

(Câu ĨO -M 6 4 8  -C Đ A B  -2012)
Giải

Pìmmigpháp: Bảo toàn khối lượng -  bảo toàn nguyên tố.

Số mol N2O = = 0,045 mol
22,4

Số mol nguyên tử N = 2. = 2.0,045 = 0,09 < 0,5 .1 = njjị,jQ

Mà N2O là sản phâm khử duy nhất ở dạng khí, suy ra sản phẩm khử thứ 
2 tan trong dung dịch la NM4NO3.

Sự khử của HNO3;
Ị 2N O 3 +  8e  +  l O H ^  - ) .  N 2O  +  5H 2O

Ị NO3 + 8e + lOH^ n h ; + 3H2O

BTNT(N): nj^03 “ 1^N 20"*"1^ nHiN03 ^ '^ niỉ4NỌj “  -0,005 mol

m gam muối = khối lượng cation (N H 4 , Mg^^, Zn^^) + khối lượng anion 
(N O -)
=> m = m^i + +  62(80(4^ + )

m = 8,9 + 18.0,005 + 62(8.0,045 + 9 .0 ,005) = 34,1 gam
Hoặc: khối lượng muối = khối lượng nitrat kim loại + khối lượng NH4NO3 

m = 8,9 + 62.8.(0,045 + 0,005) + 80.0,005 = 34,1 gam
Chọn A.
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DẠNG 4. BÀI TẬP VÊ PIN ĐIỆN HÓA

Fe + C u^"^Fe"" + Cu;
E « _ = - 0 ,4 4 V ,  E« = + 0,34V.

/ F e  /C u

Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe -  Cu là:
A. 0,92V  B. 0,10 V c . 0,78V D. 1,66 V

(Trích Đề thi TSCĐ -  A ,B  -  2008 -  M420) 
Giải

Trong pin Fe -  Cu, thì Fe là cực (-), Cu là cực (+)
Nên; E « ,„ -E «  -  = 0 ,3 4 -( -0 ,4 4 )  = 0,78 (V)rNCn. V u, / ỉ

/C u  /F e

C họn  C .
Bài 12| Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: 

E° = 0,46V, E ị /  = 1. 1V; E« = 0,47V (X, Y, z  là
/ X  / C u  /C u

E°„. = 0,46V, E° = 1.1V; E^/ = 0,47V (X, Y, z  là ba kim loại). Dãy
/ X  / C u  /C u

các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:
A. z, Y, Cu, X B. X, Cu, z, Y c . Y, z, Cu, X D. X, Cu, Y, z

(Trích Đ Ì thi T S Đ H - B -  2008 -  M195) 
Giải

E ịy  = E ị -  E°„ = 0,46V E° = 0,46 + E«,

E“ = E«p -  E ị = 1 ,1 V ^  E ị = E«p -  1,1
/C u

K /  = Ecu -  K  =-■ 0.47V ^E ?^ = E“ -  n.47
/C u

Suy ra: E" > E“  ̂ > Eị > E ị
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Tính khử X < Cu < z  < Y. 
Chọn B.

Bài Ĩ3| Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnS04 và 
điện cực Cu nhúng trong dung dịch CUSO4. Sau một thời gian pin đó 
phóng điện thì khối lượng
A. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.
B. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm, 
c. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.
D. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

(Cãu 54 -  M 6 0 5  -  ĐH A -  2008)
Giải

Các quá trình điện cực xảy ra khi pin phóng điện là;
Điện cực Zn: Zn —> Zn^^ + 2e : Zn tan
Điện cực Cu; Cu 
=> C họn c.

2+
Zn^ + 2e 

+ 2e ^  Cu : Cu tạo thành

Bải 14| Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:
Zn + C u'^->C u + Zn"^

(B iế tE ; , . /  = -0 ,7 6 V ; E° = 0,34 V).
" „̂0 /n..O/ Z n "   ̂ / C u “

Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là:
A .+ 1,10V B .-0,42V  c . - 1,10V D.+0,42V

{Trích K T T N - T H P T - B a n  K H T N - M 1 7 3 )  
Giải

EO
pin E“Cu'̂ -  E°211-̂ 0 ,3 4 -( -0 ,7 6 )=  1,1 (N)

'Z n"

Chọn B.
Bài 15 Từ các cặp oxi hoá khử sau: Ee^VEe; Mg^*/Mg; Cu^YCu và Ag /Ag. 

Số pin điện hoá có thể lặp được tối đa là:
A. 3 B. 5 c. 6 D. 4

{Trích K T T N  -  T H P T  -  Ban K H T N  -  M I  73) 
Giải

Đó là các cặp pin: Mg -  Fe; Mg -  Cu; Fe -  Cu.
Chọn c.=> C họn (J.

Bài 16 Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn -  Cu là 1,1V; Cu 
-  Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E° y  'T-I.Ị+0,8V. Thề điện cực

chuẩn E° 2+ /  và E° 2. /  có giá trị lần lượt là:
Cu

/Zn /C u

A. +1,56 V và +0,64 V 
c. -0,76 V và +0,34 V

=> C họn  c.

B .-1,46 V v à -0,34 V 
D .-1,56 V và +0,64 V

{Trích Đ ề  thi T S Đ H -  A -  2009)
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Cho biết: = -  2,37V; „  = -  0,76V .Zn̂ +/Zn »
E° =-0 ,13V ; E“ ^ , _  = +0,34VPb̂ +/Pb ’ ’ Cû /̂Cu

Pin điện hoá có suất điện động chuẩn bàng 1,6 IV được cấu tạo bởi hai 
cặp oxi hoá -  khử
A. Zn^^/Zn và /Pb. B. Zn"VZn và Cu^VCu.
c. Pb^^ /Pb và Cu-'/Cu. D. /Mg và Zn"VZn.

(Câu 53 -M 8 1 2  -C Đ A B  -2010)
Giải

E" „ = K) - E(-) = - í̂ ,37 -  (-0,76) = 1,61V 
^ _ C h ọ n  D.

B ài 18| Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn - Cu thì
A. khôi lượng của điện cực Zn tăng
B. nồng độ của ion Cu^^ trong dung dịch tăng 
c. nồng độ của ion Zn^^ trong dung dịch tăng 
D. khối lượng của điện cực Cu giảm

(Câu 5 9 - M 7 9 4 - Đ H B -2011)
Giải

Cơ chế hoạt động của pin điện:
Anot (Zn) (-); Catot (Cu) (+):
Zn — Zn"" + 2e Cu^^ + 2e — Cu

-  Sự oxi hóa dẫn đến điện cực Zn bị ăn mòn đồng thời làm tăng nồng độ 
của ion Zn"^ trong dung dịch.
-  Sự khử làm giảm nồng độ của ion Cu^ '̂ trong dung dịch đồng thời làm 
khối lượng của điện cực đồng tăng.

C họn  c.
Bài 19 Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa -  khử Ag^Ag, Cu^VCu, 

P b ^> b , Zn^VZn có giá trị lần lượt là: +0,80V; +0,34V; -0,13V; -0,76V. 
Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?
A. Pin Pb-Cu. B. Pin Pb-Ag. c. Pin Zn-Cu D. Pin Zn-Ag.

(Câu 56 -M 6 4 8  -  CĐAB -  2012)
Giải

E“ = E ‘’ -E °  .
piu ( + ) (-)

Iji0
“'Aĝ /Ag '‘Cû */CuE*̂  . . .  >E" >E" .„. >E:Pb̂ -"/Pb

?0
In̂ * !Zn

K  A - E °  = 0 ,8 0 -(-0 ,7 6 ) = 1,56 V
Zn-Ag Ag /Ag Z n ^ *  I Z n

=> C họn  D.

B ^ C h o  =1,10V; = -0 ,7 6 V v à  = +0,80V.
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Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là
A. 0,56 V B. 0,34 V c. 0,46 V D. 1,14V

(Cảu 60 -M 3 8 4  -D H A  -2012)
Giải

■*^pin(Zn-Cu)
-  ro _ == ro „ _ „-  + ) /Cu

=> E°CA+/Cu

C i A / C u  Zn'‘**/Zn

EO . TTlO
. *" -t-i

(+) (-)
. n ( Z n - C u ) = 1 ,10-0 ,76  = 0,34V

pO _ pO
^ p in (C u -A g )  -  ^ ( 4.) ■E“ = E ” .  ̂ - E " , , , ,  = 0 ,8 0 -0 ,3 4  = 0,46V

Ap^/Afĩ Cu^^/Cu ’

Chọn c .

DẠNG 5. BÀI TẬP VÊ DÃY THÊ KHỬ CHUẨN CỦA KIM LOẠI
TÓM TÁT LÍ THUYÉT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG________

(1) Định nghĩa : Dãy điện hoả của kim loại là một dãy các cặp oxi hoá khử được 
xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại và chiều giảm dần tính khử 
của kim loại.

Tính oxi hoá của ìon kim loại tăng -------------------------------------------

+ + 2+ 2+ + 2+ 3t 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 2+ 3+ + 2+ 2+ 3+
Li K Ba Ca Na Mg AI Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Fe Ag Hg Pt Au

I I I I I I I I I ■!M.H . 4 .IÌ I I I I I II
Li K Ba Ca Na Mg AI Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb Ha Cu Fe Ag Hg Pt Au

------------------------------------------- Tính khử của kìm loại tăng

(2) Ỷ nghĩa của dãy điện hoá : Dự đoán chiều của phản ứng oxi hoá khử.
Phản ứng oxi hoả khử xảy ra theo chiều: Chat oxi hoả mạnh nhất oxi hoá chất 

khử mạnh nhất tạo thành chất oxi hoáyếu nhất và chất khử yếu nhất.
Tính oxi hóa tăng

0x2 + Khl 0x1 +  Kh2

[K h í ]  [lCh2 ]

Tính khù tâng

[(M trưóc N trong D Đ H ) 

Nếu :

p /ư  : bM + bM“̂  + aN

=> p /ư  : M + a H ^ -> + - H a
[(M trưốc H trong DĐH ) 2

Ví d ụ : ______________________
Cặp oxi hoá khử Phản ứng
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Fe-"7Fe và Cu^VCu Cu^^+Fe->Fe2^+Cu
Cu^VCu và

F e % e  và 2K"/H2

2Fe^^+Cu->Cu^^+2Fe^"

Fe + 2H^ ^F e^^ + Ho

Fe^^/Fe^^ và Fe^7Fe2+/ 2Fe^^+Fe^3Fe^^

Bài 2l| Cho hôn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(N03)2 và AgNOs. Sau 
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là; 
A. Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Cu c. Fe, Cu, Ag D. Al, Fe, Ag

{Trích Để thi TSCĐ -  A ,B  -  2008-  M420) 
Giải

-  Cu^^ và Ag' bị khử thành Cu và Ag
-  Do thu được hổn họp 3 kim loại, nên trong đó phải có Cu, Ag và một 
kim loại còn dư; đó là Fe (do AI có tính khử mạnh hơn Fe, AI phản ứng 
trước. AI hết, Fe mới phản ứng).
=> Chọn C

Bài 22 Cho các ion kim loại: Zn^^, Sn^*, Fe“', Pb"'. Thứ tự tính oxi hoá
giảm dân là;
A. > Ni'-  ̂> Fe'^ > B. > Ni'" > Zn'" > Pb'" > Fe'".
c . Zn'" > Sn'" > Ni'" > Fe'" > Pb'". D. Pb'" > Sn'" > Fe'" > Ni'" > Zn'".

{Trích Đề thi TSCĐ -  B -  2007 -  M197) 
Hướng dẫn: Dựa vào dãy điện hoá của kim loại.
■=> C họn  A .

= -0,76V; E« /  =0,34V ; E°Bài 23 Cho E"
Zn'2+  . Cu'' Nî -0,23V; Dãy

'N i“/ Z n "  / C u ' '  /

các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là:
A. Ni'", Cu'", Zn'". B. Cu'", Ni'", Zn'".
c. Ni'", Zn'", Cu'". D. Cu'", Zn'", Ni'".

{Trích K T T N - T H P T -B a n  K H T N -M 173)  
Giải

Do E“Zn'' < F7..Ni'' < E" ,,Cu''
/ Z n “ / N i "  / C u “

Tính oxi hoá của Cu'" > Ni'" > Zn'". 
=> Chọn B.

Bài 24 Thứ tự một số cặp oxi hoá -  khử trong dãy điện hoá như sau:
A/r„2+/AT„. r ’, , 2+ / p , , .  T7io3+/Tji„2+. A„+/A„ n5\/ ntii’ crÀm p h ấ t  i n nMg'"/Mg; Fe'"/Fe; Cu'"/Cu; Fe'"/Fe'"; Ag"/Ag. Dãy chỉ gôm các chât, ion 
tác dụng được với ion Fe^^ trong dung dịch là:
A. Fe,Cu,Ag". B.Mg,Fe'",Ag. c. Mg, Cu, Cu'". D. Mg, Fe, Cu.

{Trích Dề thì T S C Đ -A  -  2009)
Chọn D.=> (Lhọn u.

Bài 25 Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá -  khừ trong
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dãy điện hoá (dây thế điện cực chuẩn) như sau: Zn’VZn; Pe^^^/Pe; 
Cu^VCu; Pe^VPe^'^; Ag^^/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với 
ion ữong dung dịch là:
A. Zn, Ag^. B. Ag, Cu'". c. Ag, Fe^'. D. Zn, Cu*'.

(Câu 18 -M 2 6 8  -C Đ A B  -2 0 1 0 )  
Giải

Theo quy tắc xác định chiều của phản ứng oxi hóa khử:
-  lon có tính oxi hóa > ion Zn^^ và Zn có tính khử > Fe.
Do vậy: Zn + Pe^”̂ ------ > Zn^* + Fe
-  lon Ag^ có tính oxi hóa > ion Fe^^ và ion có tính khử > Ag.
Do vậy: Fe^^ + Ag^------ > Fe®̂  + Ag
=> Chon A .

B ài 26| Cho các phản ứng sau;
Fe + 2Fe(N03)3 3Fe(N03)2
AgNƠ3 + Fe(N03)2 PeCNOala + Ag 

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là:
A. Ả g \ Fe^\ Fê  ̂ B. Pe'"", Fe=’̂  Ag^
c. Fe'^, Ag^, Pe^^ D. Ả g \  Fe^^ Pe-"̂

(Câu 5 7 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 1 1 )
Giải

Từ pứ (1): Fe^^ oxi hóa Fe thành Fe^^=> tính oxi hóa : Fe^^ > Fe^^ (*)
Từ pứ (2): Ag^ oxi hỏa Fe^^ thành Fe 
Dùng tính chất bắt cầu 
Từ (*) và (**): Ag^ > Fe^^ > Fê '  ̂

Chọn B.

3+ , tính oxi hóa : Ag^ > Fe^^ (**)

B ài 27Ị Cho các cặp oxi hóa -  khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi 
hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe^^/Fe, Cu^VCu, Fe^VFe^^. Phát biểu nào 
sau đây là đúng?
A. Cû "̂  oxi hóa được Pê "̂  thành Fe^ .̂ B. Pê "̂  oxi hóa được Cu thành Cu“"̂
c. Cu khử được Fe thành Fe. D. Fe^  ̂oxi hóa được Cu thành Cu^ .̂

(Càu 15 -M 3 8 4  -Đ H A  -2012)
Giải

Dãy điện hóa Fe^^ Fe. 3 +

Fe Cu Fe2+

Từ dãy điện hóa: Cu oxi hóa được Fe thành Fe 
Fe^^ oxi hóa được Cu 
Cu khử Fe^^ thành Fe 
Fe^^ không oxi hóa được Cu

3+ , A : sai 
B : đúng 
• c : sai 
D ; sai

Chọn B .
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ỊBài 281 Tiến hành các thí nghiệm sau
(1) Cho Zn vào dung dịch AgNƠ3 ;
(2) Cho Fe vào dung dịch Fc2(S04)3
(3) Cho Na vào dung dịch CUSO4;
(4) Dẩn khí c o  (dư) qua bột CuO nóng.
Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là
A. (3)và (4)  ̂ B. ( l ) v à ( 2). ’c. (2)và(3). D. (l)v à (4 ).

(Câu 3 0 -M 6 4 8 - CĐAB-20Ĩ2)
Giải

Các PTHH:
(1) Zn + 2AgNOg 2Ag + Zn(NƠ3 )2

(2) Fe + Fe., (SO4 >3------ > 3FeSƠ4
(3) 2Na + 2H20- 
2NaOH + CUSO4

(4) CuO + CO —  
Chọn D.

2NaOH + Tl2 
Cu(OH). ị  +Na2SƠ4 

->■ Cu + CO2

BÀI TOÁN THỦY LUYỆN KIM LOẠI
TÓM TÁT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG
• Quy tắc xác định chiêu của phản ứng o x i hóa khử  (quy tắc ữ.)
— Chất oxi hóa mạnh hoTi oxi hóa chất khử mạnh hom tạo thành chất oxi 
hóa yếu hom và chất khử yếu hom.
-  Hỗn hợp chất oxi hóa tác dụng với hỗn hợp chất khử thì: chất oxi hóa 
mạnh nhất oxi hóa chất khừ mạnh nhất tạo thành chất oxi hóa yếu nhất và 
chất khử yếu nhất,

Dựa vào dãy điện hóa, theo quy tắc a  dạng oxi hóa (muối) mạnh nhất bị 
khử bởi kim loại mạnh nhất trước tiên, lần lượt đến các kim loại yếu hom và 
các dạng oxi hóa ỵếu hom tiếp theo bị oxi hỏa cho đến khi chất oxi hóa 
(muối) phản ứng hết hoặc hết chất khử (kim loại).
• Độ tăng giảm  khô i iượng của hỗn hỢp kim  lo ạ i trước và sau phản 
ứng

Khối lượng kim loại thu được sau phản ứng có thể tăng hoặc giảm so với 
khối lượng kim loại ban đầu: AmKL = ịniKLtan -  niKLsinhl

™KLtan >■ “ iCLsinh ^  lượng thanh kim loại sau phản ứng giảm
"̂ KLtan < n̂ KLsinh ^  lượng thanh kim loại sau phản ứng tăng

Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi iượng và phương pháp bảo toàn 
moỉ electron là cách để chọn ra đáp án đúng nhanh nhất___________________
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DẠNG 6. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH 1 MUỐI
Bài 29| Nhúng một lá kim loại M (chì có hóa trị hai trong họp chất) có khối

lượng 50 gam vào 200ml dung dịch AgNƠ3 IM cho đến khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối 
khan. Kim loại M là:
A. Fe. B. Cu. c. Mg D. Zn.

{Trích Đề thi TSCĐ - A -  2009)
Giải

M + 2AgNƠ3 2Ag + M(NƠ3)2 
=> n,

AVX T- ?
^AgNOa = 0 ,2 (mol) 

_ 18,8
M(N03)2

Chọn B.
0,1

m(N03>2 ~ (mol)

= 188 => Mm = 188 -  124 = 64 (Cu)

DẠNG 7. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VÓI DUNG DỊCH 2 MUỐI
PHƯƠNG PH ÁP__________________

• Neu đề cho biết số mol mỗi muối thì đorn giản là tính kết quả theo thứ tự 
ưu tiên của phản ứng oxi hóa khử.
• Neu đề không cho biết số mol mồi muối thì cần biện luận để xác định 
chất dư, chất thiếu trước khi tính kết quả. Thông thường ta xét 2 khả năng:
-  Giả sù chất oxi hóa mạnh hon phản ứng hết: thu được khối lượng chất rắn mi.
-  Giả sử chất oxi hóa yếu hon cũng phản ứng hết: thu được khối lượng chất rắn m2.

So sánh các giá trị mi, m2 với khối lượng chất rắn thu được mo đề ra để 
suy ra chắt dư, chất thiếu.______________________________  _______

Bài 30  (C Đ A- 2009) Cho mi gam AI vào lOOml dung dịch gồm Cu(N03)2 
0,3M và AgNOg 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 
m2 gam chất rắn X. Neu cho m .2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch 
HCI thi thu dược 0,336 lít khí (ờ đktc). Giá trị của mj và m2 lần lượt là 
A. 8,10 và 5,43. B. 1,08 và 5,43. c . 0,54 và 5,16. D. 1,08 và 5,16.

Giải
Phuvitgpháp: Bảo toàn mol elcctron.

n .2̂  = n = 0,1.0,3 = 0,03 (mol); njj =0,015 (mol)

Phản ứng khử Ag^ và bởi AI theo thứ tự im tiên, sau đó chất rắn
2tác dụng với HCl tạo khí H.2 => AI dư đã khử (dư) = — .n^
3 ^

Xét toàn quá trình: AI là chất khư; , Ag"^, là chất oxi hóa
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Sự ơxi hóa: Sự khử;
A Ì^ A l" ^ + 3 e  Ag-̂  + le -> A g  II Cu^^+2e-> C u||2H ^+2e->

0,03 0,03 0,03 II 0,03 0,06 0,03 II 0,03 0,03 0,015 
B'r electron => 3x = 0,12 (mol) => nii -  0,04.27 = 1,08 (g)

1̂ 2 = mAK + mcu + mAi(dư) = 0,03(64 + 108) + ^  .0,015 = 5,43 (g)

^  Chon B.
Bài 31 (ĐHB-2008) Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và 

CuCh. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hon 
khôi lượng bột Zn ban đâu là 0,5 gam. Cô cạn phân dung dịch sau phản ứng 
thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là 
A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. c. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

Giải
Phuvitgpháp: Tăng giàm khối lượng.
Gọi số mol FeCU và CuCl2 trong dung dịch X lần lượt là a và b.

Zn + FeCk ^  ZnCl, + Fe Zn + CuCL, ^  ZnCl, + Cu'2
b b b b

=> Am = a(65 -  56) + b(65 -  64) = 0,5 (g) ^  (9a + b) = 0,5 (1)

Muối khan là ZnCl2 => (a + b) = = 0,1 (mol) (2)

Giải (1), (2) => a = 0,05 và b = 0,05
=> rnFeCi2 +n^CuCi2 =0,05.(127 + 135)= 13,1 (g)

Chọn A
Bài 32 (ĐHB -  2009) Cho 2,24 gam bột sắt vào 200ml dung dich chứa hồn 

hợp gồm AgN03 0,1M và Cu(NƠ3)2 0,5M. Sau khi các phán ứng xáy ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Tính giá trị của
m.
A. 5,08 gam B. 4,08 gam c. 3,72 gam D. 6,24 gam

Giải
Phuviigpháp: báo toàn mol dectron.

~ mol; n 0,02 m o l; n 2+“

Sự khử xảy ra theo thứ tự ưu tiên: Ag^ tác dụng hết sáu đó Cu^^ bị khử.

Fe Fe^'^+ 2e 
0,04 0,08

Ag"*̂  + le -> Ag 
0,02 0,02 0,02

+ 2e -+ Cu
0,10 0,06
0,03 0,06 0,03
0,07 0,00

Cu^^ còn dư 0,07 mol, Fe phản ứng hét.
Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
=> iTirảii=̂  ưipc + Am = 2,24 + 0,01.(216 -  56) + 0,03.(64 -  56) = 4,08 gam
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Hoặc:
= í > m r ấ n = n i A g  + mcu 

Chọn B.
0,02.108 + 0,03.64 = 4,08g

Bài 33 Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào lOOml dung dịch hỗn hợp 
gôm Cu(N03)2 0,2M và AgNŨ3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim 
loại ra, rủa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo 
thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
A. 1,40 gam. B. 2,16 gam c. 0,84 gam. D. 1,72 gam.

(Câu 45 - M148 - Đ H B -2009)
Giải

Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.
= 1,79 mol; n += 0,02 mol

Ag . = 0,02 mol

Fe ^  Fe"^ + 2e í Ag^ + le  -> Ag
(0 ,0 1+x) (0 ,01+2x) 1 0,02 0,02 0,02

Cu^^ + 2e —> Cu
X 2x X

Am = 101,72 -  100 = 1,72 gam.
Neu chỉ có Ag^ phản ứng hết, Cu^  ̂ không phản ứng:
=> Ami = (216 -  56).0,01 = 1,6 gam < 1,72 gam 
Nếu Ag"̂  và Cu^^ đều hết:
^  Am2 = (216 -5  6).0,01+(64 -  56).0,02 = 1,76 gam > 1,72 gam. 
Vậy đã xảy ra trường hợp: Ag"̂  hết và Cû "̂  còn dư.
Gọi số mol Fe đ ã  phản ứng với Cû "̂  là  X (mol)
=> Am2 -  Ami = 8x = 1,72 -  1,60 => X = 0,015 mol.
Vậy khối lưọTig Fe đã phản ứng:

■̂ PeíPU) 0,015).56 = 1,40 gam
Chọn A.

Bài 34| Cho 2,8 gam bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNOs 0,1M và 
Cu(NƠ3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất 
răn X. Giá trị của m là
A. 4,72. B. 4,08. c. 4,48. D. 3,20.

(Câu 72 -M 3 8 4  -  ĐHA -2012)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn electron
Sự oxi hóa Sự khử

lF e ^ F e " ^  + 2e ÍAg^ + le -^
Ịo,05------>0,10 |o,02->0,02

0 .0 2 < n ,„ ,, ,„ ^ = 0 ,1 0 < n ,„ ,,„ -0 ,2 2 :

Ag Cu"  ̂ + 2e- 
0 ,1 0 - > 0,20 

:í> Cu^^ còn dư:

Cu
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0, 1 0 - 0,02
=> = --------------- = 0,04 mol

=>m = 0,02.108+ 0,04.64 = 4,72 gam 
=> Chọn A.
Plìuưngptĩáp: Bảo toàn moi electron - tăng giảm khối lượng, 

m = 2,8 + (2.108 -  56).0,01 + (64 -  56).0,04 = 4,72 gam

DẠNG8. HỖN HỌP KIM LOẠI TÁC DỤNG VÓI DUNG DỊCH 1 MUỐI 
PHƯƠNG PHÁP____________________________________

• Nếu đề biết số mol mỗi kim loại thì đơn giản là tính kết quả theo thứ tự 
ưu tiên của phản ứng oxi hóa khử.
• Nếu đề khôn^ cho biết số mol mỗi kim loại thì cần biện luận để xác định 
chất dư, chất thiếu trước khi tính kết quả. Thông thường ta xét 2 khả năng:
-  Giả sử chất khử mạnh hơn phản ứng hết: thu được khối lượng chất rắn mi.
-  Giả sử chất khử yếu hơn cũng phản ứng hết: thu được khối lượng chất rắn ma.

So sánh các giá trị mi, ma với khối lựợng chất rắn thu được mo đề ra để 
suy ra chất dư, chát thiếu.__________

Bài 35| Cho hồn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNOa, khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y 
(gồm hai kim loại). Hai muối trong X là:
A. Mg(N03)a và Fe(N03 )a B. Fe(N03)a và AgN03
c. Fe(N03)3 và Mg(NƠ3)a D. AgN03 và Mg(N03)a

(Cầu 46 -M 3 8 4  -  ĐHA -2012) 
Giải

PTHH của các phản ứng theo thứ tự ưu tiên:
Mg + 2AgN03 2Ag + Mg(NƠ3)2 
Fe + 2AgNOg —> 2Ag + Fe(N03)2

Y gồm 2 kim loại: Ag và Fe còn dư => Mg và AgNƠ3 phản ứng hết.
X gồm 2 muối: Mg(NƠ3)a và Fe(N03)a.

Chọn A.=> Chọn A.
Bài 36| Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CUSO4.

Sau khi kêt thúc các phản ứng, lọc bỏ phân dung dịch thu được m gam bột 
rắn. Thành phần phần trăm theo khối lưọng của Zn trong hỗn hợp bột ban 
đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65)
A. 90,28%. B. 85,30%. c . 82,20%. D. 12,67%.

{Trích Đề thi TSĐ H -B  -  2007-M285) 
Giải

Phương pháp: Tự chọn lượng chất -  tăng giảm khối lượng 
Chọn: m = 100 gam => 65a + 56b = m = 100 (*)

307



Zn + Cu 2+ +Cu

------------ ■̂a
Do CUSO4 dư, các phản ứng hoàn toàn nên Zn và Fe hết.
Zn tan trong CuS0 4 khối lượng bột rắn giảm: AM = (65 -  64) = 1 g/mol 
a mol Zn: khối lượng giảm; Ami = a
Fe tan trong CUSO4 , khối lượng bột rắn tăng: AM =(64 -  56) = 8 g/mol
b mol Fe: khối lượng tănẸ: Am2 = 8b
Theo đề ra: khối lượng đầu = khối lượng sau = m
^  Ami = Am2 C5> a = 8b (**)

Giải (*) và (**) => a = —  mol và: b
18

25
144

65.
%mz„ =

Chọn A.

25
18

100
.100% = 90,28%

Bài 37Ị Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600ml dung dịch 
CUSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung 
dịch X và 30,4 gam hồn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe 
trong hỗn hợp ban đầu là
A. 56,37%. B. 64,42%. c . 43,62%. D. 37,58%.

(Càu 1 3 -M 1 7 4 -Đ H B -2 0 1 0 )
Giải

Phương pháp: Tăng giảm khối lượng -  Giới hạn một đại lượng
^̂ Cuso- -0 ,3 m o l

Hr CUSO4 hếtĉuS04 = 0,3 mol < 0,450 < ( ) <  0,532 
Do thu được hỗn hợp kim loại nên Fe còn dư.

Zn + CUSO4 ^  Cu + ZnS0 4 ; Fe + CUSO4 ^  Cu + FeSƠ4 
Gọi a là số mol Zn và b là số mol Fe phản ứng.
Khối lượng tăng Am;

Am = b(64 -  56) -  a(65 -  64) = 30,4 -  29,8 ^  (8b -  a) = 0,6 (*)

Hệ PT:
n^..2+ = (a  + b) = 0,3Cu

(8b - a )  = 0,6

mz„ = 0 ,2 .65  = 13 (g)
mp̂  = 2 9 ,8 -1 3  = 16,8 (g)

.o/omp̂  = Ỉ M . 100% = 56,37%
29,8

Chọn A.
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B ài 3 8  Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và AI vào 250ml dung dịch AgNOa 
0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 
3,333 gam chất ran. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 0,168 gam B. 0,123 gam c. 0,177 gam D. 0,150 gam

(Cãu 30 -M 3 5 9  -  ĐHB -2012)
Giải

Phương pháp: Lập luận khả năng để xác định chất dư thiểu -  tăng giảm 
khối lượng

' a i + 3Ag^----- > Al^  ̂+ 3Ag (1)

Fe + 2Ag^----- > + 2Ag (2)

Fe^^ + A g^------ > Fe^^ + Ag (3)

PTHH:

n ,=  0,12.0,25 = 0,03 mol
Ag

-  Neu AI hết và Fe không phản ứng:
n^i = 0,01 mol => mpc = 0,42 -  0,27 = 0,15 gam
=> Khối lượng chất rắn: 0,03.108 + 0,15 = 3,39 gam > 3,333 gam.
— Neu AI và Fe đều hết:

= 0,12.0,25.108 = 3,24 < 3,333
Vậy Fe còn dư: = 3,333 -  3,24 = 0,093 gam
Do Fe còn dư nên không xảy ra phản ứng (3).
Gọi X là số mol AI và y là số Fe phản ứng:

n , =3x + 2y = 0,12.0,25 = 0,03
^  J Ag

[Am = (108.3 -  27)x + (108.2 -  56)y = 3,333 -  0,42 
Hoặc:

n . =  3x + 2y = 0,12.0,25 = 0,03Ag+ J  . .

[x = 0,009 
[y = 0,0015

[x = 0,009 
y = 0,0015,oa. pu) =  2 7 x  +  56y =  0,42 -  0,093 =  0,327 

^™Fe(dư) “  0,0015.56 + 0,093 = 0,177 gam 

=> Chọn c.
DẠNG 9. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HỖN 

HỢP MUỐI
PHƯ Ơ NG PH Á P

Xét các phản ứng theo thứ tự ưu tiên của phản ứng oxi hóa khử. 
Bài toán được giải quyết bằng phưcmg pháp bảo toàn mol elecưon.

B ài 3 9  Cho hồn hợp gồm 1,2  mol Mg và X mol Zn vào dung dịch chứa 2  
mol Cu^^ và 1 mol Ag^ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào
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của X thoả mãn trường hợp trên? 
A. 1,8 B. 1,5. c. 1,2. D. 2,0.

(C â u 4 7 -M I7 5  - Đ H A-2009)
Giải

Các bán phản ứng có thể xảy ra:
JM g  + 2e f  Ag"" + le  —>• Ag
l z n  ^   ̂ Zn^ + 2e X + 2e Cu

Theo giả thiết, phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dung dịch thu được chứa 3 
ion kim loại, chứng tỏ Cu^^ phải còn dư.

Theo định luật bảo toàn electron: 2.1 ,2  +  2.X <  1.1 +  2 .2  => X < 1,3 
=> C h ọ n  c .

DẠỈVG10. TOÁN ĐIỆN PHÂN
TÓM TÁT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG

1. Các quá trình oxi hóa và khử ở các điện cực
(a) Qúa trình khử trên catot
Thứ tự ưu tiên nhận electron trên catot là ngược lại với dãy điện hoá.
LC ìC  Ba^^ Ca^^ Na^ H2ơ <  <Cr^^ 

<Fe^^ <Ni^^ <Sn^^ <Pb^^
<Cu^* <Fe^* <Ag^ 

<Hg^^ <Pt^* <Au*^

•Trong dd các ion này 
không bị khử trên catot. 
•Thay thế cho chúng là 
phân tử H2O bị khử: 

2H 20 + 2e ^ H 2 + 2 0 H '

• Cation kim loai bị khử và 
khi H2O bị khử thì cation Iđm 
loại đã bị khử hoàn toàn.

+ M

BỊ khử trên catot trước 
phân tử H2O:

M ’‘̂ +  xe -> M  
Fe^^+ €-►  Fe^^ 
2 H ® +  2e -)• H ít  

(axit)

(b) Quá trình oxy hoá trên anot 
-  Anot trơ (Pt, than chì...)

Gốc axit có oxy (S0 4 *̂, N0 3 '...), OH , r s^ >r > Br > c r  > R C O O ' > H2O

•Không nhường electron trên anot. 
•Thay thể là phân tử H2O bị oxy hoá: 

2H 2ổ -> 0 2  + 4e + 4 lC

•Nhường electron trên anot
2 X '  (Cl, B r, I) -> X 2 + 2e 

S^' - > s  + 2e
2R C O O ’ -> R - R  + 2 C O 2 + 2e

•Thứ tự ưu tiên nhường electron là từ 
trái qua phải của dãy trên.

-A n o t tan (Fe, Cu...): chính kim loại làm anot nhường electron.

2. Các trường hỢp điện phân
-  Điện phân nónệ chảy: Thường điện phân nóng chảy muối clorua, hiđroxit, 
oxit (AI2O3) để điều chế các kim loại lA , IIA  và A l.
-  Điện phân dung dịch với anot trơ (Pt, than chì,...):
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cần rất lưu ý đến vai trò của nước trong các quá trình oxi hóa và khử ở 
điện cực.
— Điện phân dung dịch với anot tan (kim loại: Fe, Cu,...):

Chúửi kim loại làm anot nhường electron thay cho các ion trong dung dịch.

3. Tính lượng các chất trong bài tập điện phân
+ Công thức của định luật Parađay:

m = A .I.t
.Itn.F 96500

m : khôi lượng một đơn chât thoát ra ở một điện cực 
A: khối lượng mol của đơn chất cần tính 
I : cường độ dòng điện (ampe) 
t : thời gian (giây)
n; hệ số electron trao đổi trong sự khử hoặc oxy hoá để tạo thành đơn 

chất đó
F = 96500 (hằng số Parađay)

-  Số mol electron trao đổi ở mỗi điện cực: = —
F

+ Bài toán thưòmg gặp nhất: Điện phân dung dịch với anot trơ.
-  Lưu ý vai ừò của H2O : Bị khử thay cho các ion của các kim loại lA, IIA và 

Al; bị oxi hóa thay cho các ion F - , OH' và các ion gốc axit vô cơ có oxi.
-  Trong sự khử ở catot, khi điện phân hỗn hợp nhiều muối ta xét bài toán 

hoàn toàn giống như khi cho 1 kim loại tác dụng với dung dịch hỗn hợp 
nhiều muối.

-  Tương tự trong sự oxi hóa ở anot, khi điện phân hỗn hợp nhiều muối ta 
xét bài toán hoàn toàn giông như khi cho 1 muôi tác dụng với hôn hợp nhiêu 
kim loại.

-  Với quá trình điện phân có sinh ra kết tủa hoặc giải phóng khí: khí sinh ra 
trong quá trình điện phân gồm khí ở anot (CI2, 02) và klií sinh ra ở catot (Hị).

lĩldung dịch sau điện phân ~  n ^ung  dịch truớc điện phân ~  ỈTl4' — m T

-  Khi catot bắt đầu xuất hiện bọt khí hoặc khi khối lượng của catot 
không đổi thì các ion kim loại bị điện phân trong dung dịch đã bị điện phân 
hết, nước đã bắt đầu bị điện phân.

-  Khi pH của dung dịch không đổi có nghĩa là các ion âm hoặc ion 
dương (hoặc cả hai) có thể bị điện phân đã bị điện phân hết. Khi tiếp tục điện 
phân sẽ là điện phân nước.

-  Nếu đề cho biết cưòfng độ dòng điện và thời gian điện phân thì lập tức 
tính sổ mol, từ số mol electron tính được này so sánh với số mol electron có 
thể nhưòng ở anot và sổ mol electron có thể nhận ở catot để xác định chất 
dư, chất thiếu.

-  Phương pháp  hiệu quả nhất là bảo toàn m ol electron.
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Bài 40| Điện phân dung dịch CUSO4 với anot bàng dồng (anot tan) và điện 
phân dung dịch CUSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc 
diểin chung là
A. ừ catot xảy ra sự khử: Cu“' -I- 2e -> Cu.
B. ở catot xày ra sự oxi hoá; 2H.^O + 2e 2 0 i r  + H , .
c. ờ anot xảy ra sự khử: 211^0 —> O 2 + 4 i r +  4e.
D. ờ anot xảy ra sự oxi hoá: Cu -> Cû "" + 2e

(Câu 59 -M 2 6 8  -  CĐAB -2010)
Giải

• Điện phân dung dịch CUSO4 với anot bằng graphit;
C ự c©  ^ ------------- CUSO4-----------------»42ực ©
Cu2  ̂ H2O

Cư2 '*-
2'-

-I- 2c.

H2O

Cu 2H2O-

SO42-, H2O 

O2 +4H-' + 4c
Phương trình điện Ị)hân:
Dạng iơn: 2Cu“̂  + 2II2O -> 2Cu + O2 + 4H""
Dạng phân từ: 2CUSO4 + 2H2O -> 2Cu + O2 + 2H2SO4

• Điện phân dung dịch CUSO4 với anot bàng đồng;
C ực©  ------------- CUSO4-----------------»42ực ©
Cu'", H2O 

Cu2+ + 2e.

H,0

Cu
SO42-, H2O

2H 20_,^02+ 4H ^+ 4e
Anot bằng đồng bị hòa tan, ở catot có đồng bám vào, lượng muối CuSƠ4 
trong dung dịch không thay đôi.
=> Chọn A.

Bài 41| Điện phân dung dịch C11CI2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu 
được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn 
lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau 
phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch 
không thay đôi). Nông độ ban đâu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) 
A. 0 4 5 M. B. 0,05M. c. 0 ,2M. D. 0 ,1M.

(Trích Dề thi TSDH - C Đ - A - 2 0 0 7 -  M429^ 
Hướng dẫn: Viết các phương trình phản ứng, dùng công thức Parađay
đế tính sổ mol Cu => n CI,

đpddCUCI2 
CI2 + 2NaOH

nNaOH pư =>  nNaOH bđ

Giải
> Cu + CI2
------> NaCl + NaClO + H ,0

(1)

(2)

nNaỌH pư 2 .n g |^  2 .n c u

mà n N a 0 i i d i r =  0,05.0,2 =

= 2 . ^  = 0,01 (mol) 
64

0,01 (mol)

: í 1 2



=> í-*NaOllbil =

^^C họii D.

U,U1 i-u,01 
0,2

- 0,1 (M)

Bài 42| Điện phân dung dịch chứa a mol CuSƠ4 và b mol NaCl (với điện cực 
trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein 
chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion 804“ không bị 
điện phân trong dung dịch)
A. b > 2a. B. b = 2a, c . b < 2a. D. 2b = a.

{Trích Đề thi TSĐH - B - 2 0 0 7 -  M285) 
Giải

Hướng dẫn: Viết đúng phương trình điện phân 
Các phương trình điện phân xảy ra theo trình tự;

CuSO,, + 2NaCl Cu + CI2 + N a.so,, (1)
Do dung dịch sau diện phân làm phenolphtalcin chuyên sang màu hổng 
nên sau (1), NaCl còn dư, bị điện phân tiếp tạo môi tmÒTig bazơ:

2NaCl + 2H2O - ^ >  2NaOÌí + II, + Cl,
nNaCl 2n CuSOa b > 2a

=> C họn A.
Bài 43 Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCb

A. 4,05. B. 2,70.

î CuCi2 = 0-05 mol “ ci
^̂ NaCi~ 0,05 mol "c,-

0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suât điện phân 100%) với cường 
độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có 
khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

c . 1,35. D. 5,40.
(Câu 2 - M I4 8 - Đ H B -2009)

Giải
= 0,1 m ol; n = 0,05 mol

Cu

Áp dụng công thức: _ 1-t _ 
F

Tại anot: Í 2 c r + 2e ^
lo , l 0,2

Tại catot: ÍCu^" + 2e ->
Ị o,05 0,1
Ĩ 2H2O + 2e
Ị 0,1
Í 2A1 + 20H - +
10,1 0,1

Do đó: mAi -  2,7 gam.

n^,_=U ,lm ol;

11 = 0,05 mol

_  = 0,15 mol 

l.t „ „ ,

CI2

Cu
c r  dư.

2 0 H .+ H.,
0,1

+ 6H2O -> 2 [A1(0 H)4] + 3H2 

=> Chọn B.

313



Bài 44 Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dịch CUSO4 nồng độ X 

mol/1, sau một thời gian thu đuợc dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có 
khối lượng giảm 8 gam so với dung địch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt 
vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim 
loại. Giá trị của X là
A. 2,25. B. 1,50. c . 1,25. D. 3,25.

(Câu 2 1 -M 1 7 4 -Đ H B -2 0 1 0 )
Giải

C U S O 4  + H 2 O  >C u  ị  + - O 2  t  + H 2 S O 4  (1)
2

a ---------------------------------y a ----- > 0,5 a ------> a
[Fe + H2SO4 -> PeSO^ + H2
[0,1->0,1
[Fe + Cu'" ^  Fe'" + Cu 

|b ->  b ------------------->b

(2)

(3)

Khối lượng giảm = 80a = 8 (g) a = 0,1.
Nếu Fe hết n,Cu ^  b = 0,2

m kim loại 12,8 (g) > 12,4 (g) => Fe còn dư. 

Vậy: = 64b + 56(0,3 -  0,1 -  b) = 12,4

=> 2+ ^ +  b =  0 ,1  +  0 , 1 5  =  0 ,25  mol => c

=> C hon c.

b = 0,15 mol 

0,25
MíCuSÔ ) 0,20

= 1,25M.

Bài 45| Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CUSO4 và
A 1 -  ̂ - ^ ^ 1  x x ___J ' ____ '  ____________ ' ____* nri. Ặ  J '  ĩ  ĩ  A '  ỵ  \  / .0,12 mol NaCl băng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát 
ra ở anot sau 9650 giây điện phân là
A. 1,344 lít. B. 2,240 lít. c. 1,792 lít. D. 2,912 lít.

(Câu 5 4 -M 253-Đ H A -2010)
Giai

Phương pháp: Bảo toàn số mol electron.
Điện lượng điện phân: Q = It = 2.9650 = 19300C

(trao đoi) = -----— = 0,2 mol
96500

n  2+ = 0>2 mol; n _ = 0,12 mol.
(Ju CI

Sự khử ở catot:

|Cu
[0,2

2+ 2e -> Cu
Sự oxi hóa ở anot: 

í 2 C r -

[0,12------>0,06
>Cl2 t  + 2e (1)

>0,12

3H



>0,1 Í2H2 0 ^ 0 2  t +  4H^ +4e (2)

Ị 0 ,0 2 <---------- 0,08
Bảo toàn số mol electron cho và nhận:
=> dư, c r  thiếu nên ở anot có H2O tham gia vào quá frình oxi hóa.

Tông sô mol khí = n^i + 

Chọn c .

0,08 m o l= > V =  1,792 lít

Bải 4^ Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CUSO4 có 
cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. 
Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là

A .  khí C I 2  v à  H2.  

c. chỉ c ó  khí C I2 .

(-)C atot 

N a \  C u " ^  H 2 O  

ÍCu '̂^ + 2e -> Cu 

a ------ >2a -> a

B .  khí C I 2  v à  O2.

D . khí H2 v à  O2.

(Cãu 4 2 -M 2 5 3 -Đ H A  -2 0 1 0 )

Ị 2 H 2 O  +  2e ^  H 2 +  2 0 H '

Giải

CuSO^Ía)' 
NaCl (a) 
H2O ,

Anot(+)
SO ^, c r ,  H2O
Í2C1
ì a ^

2 H 2 O

Clr, + 26 
0,5a -> a

> O2 + 4H^ + 4e 
0,25a<-------- a

Các quá trình oxi hóa và khử ờ các điện cực xảy ra theo thứ tự ưu tiên: 
Bảo toàn số mol electron: suy ra số mol khí thu được ở anot gồm 0,5a 
mol CI2 và 0,25a mol O2.

Chọn B.
Bài 47 Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm băng săt, cực dương băng 

than chì, có màng ngăn xốp) thì;
A. ờ cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Na^ và ở cực âm xảy ra quá 

trình khử ion cr.
B. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình 

oxi hóa cr.
c. ờ cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H2O và ở cực dương xảy ra quá 

trình khử ion cr.
D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na^ và ở cực dương xảy ra quá 

trình oxi hóa ion cr.
(Câu 4 3 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 U )

Giải
Sơ đồ điện phân:

[ NaCl]
“ ỈH 2O J

(-)Catot(Fe)<- ->(C)Anot(+)
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N a ^ H 20 

2H2O + 2e 

Chọn B.

H2 + 20H-

c r , i Ĩ 20 

2c r  ^  CL + 2e

Chọn B.
Bài 48| Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(N03)2 (điện

cực trơ, màng ngăn xôp) đên khi khôi lưọTig dung dịch giảm đi 10,75 gam 
thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả 
các chất tan trong dung dịch sau điện phân là 
A. KNOavàKOH. B. KNO3, KCl và KOH.
C. KNO3 và Cu(N03)2. D KNO3, HNO3 và Cu(N03)2.

(Cãu Ĩ4 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 1 1 )
Giải

Số mol KCl = 0,1 mol; số mol Cu(N03)2 = 0,15 mol
PTHH: 2KC1 + Cu(N03)2----- )-Cu + CI2 + K 2SO4 (1)

2Cu(N03)2 + 2H2 0 ------ >2Cu + 0 2 + 4PINO3 (2)
Nếu chỉ có (1): Am(giảm) = 0,05.71 + 0,05.64 = 6 ,75 (g)<10,75 (g)
Nếu Cu(N03)2 cũng bị điện phân hết;

Am(giảm) = 6,75 + 0,1.64 + 0,05.32 = 14,75 (g)>10,75 (g)
Vậy Cu(N03)2 còn dư nên dung dịch có; Cu(N03 )2, HNO3 \fa KNO3 

Chọn D.
Bài 49 Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện 

phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t 
giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. 
Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tống số mol khí thu được ở cả 
hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là 
A. 4,480. B. 3,920. c . 1,680. D. 4,788.

(Câu 3- M482- ĐHA- 2011)
Giải

Trong thời gian t giây: 
C atot(-)

+ 2e ^  M 
0,07+-0 ,14  ^ 0 ,0 7

Anot(+)

2H2O O2 + 4H^ + 4e

0,035- 
It

->0,14
I.tTrong thời gian 2t giây, ta có: n , = ^  = __

® ^ ^ ^  « F 96500
Do cưÒTig độ dòng điện không đổi nên : Hg = 2.0,14 = 0,28 mol

C atot(-)
+ 2e M

0,0855+-0,171 ->.0,0855
+ 2e -> H2 + 20H" 
0,109+-(0,0545)

2H2O

Anot(+)

2H2O O2 + 4H"' + 4e

0,07- ->0,28
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số mol khí O2 thu đươc ở anot là: = 0,07 mol < 0,1245 moi
4

Vậy ở catot có thêm H2O điện phân: H2O + 2e -> H2 + 20H~ 
n„ = 0 ,1245-0 ,0 7 -0 ,0 5 4 5  

0,28-2.0,0545
M' = 0,0855

^  M + 96 = ^ ^ ^  = 1 6 0 ^ M  = 160-96  = 64(Cu)
0,0855

=í> y = 0,035.64 = 4,48 gam 
Chọn A .

|Bài 50 Điện phân 500ml dung dịch CUSO4 0,2M  (điện cực ừơ) cho đến khi ở 
catot thu đuợc 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là:
A. 3,36 lít B. 1,12 lít c. 0,56 lít D. 2,24 lít

(Cãu 37-M 812  -C Đ A B  -2011)
Giải

Sự oxi hóa: Sự khử;

H2O -> 2YƯ + — O2 + 2e 
2 ^

0,025 <-0,10

Cu"^ + 2e- -^Cu

0, 1<- -0,05

Bảo toàn số mol electron: Xìc = —m = —.0,1 = 0,025^2 4 6 4 ’
=> Vo,(dktc, =0,025.22,4 = 0,56 lít.

C h ọ n  c.
Bài 51 Điện phân dung dịch hỗn họp gồm 0,1 mol HeCls, 0,2 mol CuCl2 và 

0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ờ catot băt đâu thoát khí thì ở anot thu 
được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá 
trị của V là:
A. 5,60. B. 11,20 . c. 22,40. D. 4,48.

(Câu 8 -M 7 9 4  -Đ H B  -2012)
Giải

Sự khử trên catot (- )  theo thứ tự ưu tiên sau :
(1) + le  Ị (2) Cu^^ + 2e ^  Cu I (3) 2H-̂  -f 2e -> H2

0,1 ^ 0 ,1  0 , 2 0 , 4
Sự oxi hóa trên anot (+): (4) 2C r  -> CI2 + 2e

0 , k < - 0 , 5 0
Quá trình (2) kết thúc số mol electron trao đổi bằng 0,5 mol nên số mol 
khí clo thoát ra ở anot là 0,25 mol => = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

C h ọn  A .
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Bài 52| Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCli 0,5M. 
Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,68 lít khí CI2 (đktc) duy 
nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá 
trị cùa V là
Ã. 0,60. B. 0,15. c. 0,45. D. 0,80.

(Câu 25 -M 6 4 8  -  CĐAB -2012)
Giải

Số mol CI2 = (1,68 : 22,4) = 0,075 mol.
Số mol Fe = (12,6 : 56) = 0,225 mol
PTHH: CuCL > Cu + CL (1); Fe + CuCl2------ >FeCl2 + Cu (2)
Sự oxi hóa: 

2 C r -> CI2 + 2e II Fe Fe^^ + 2e

0,075 

BT electron =>

0,15 0,225------ >0,45

Sự khử:
Cu '̂  ̂ + 2e-
0,3 <— 0,6

->Cu

•n.Cû
1

= —n 
2

số mol electron trao đổi = 0,15 + 0,45 = 0,6 mol 

, = 0,3 m ol:e trao đoi ’ V = ^  = 0,6 lít 
0,5

Chọn A.
Bài 53| Điện phân 150ml dung dịch AgN03 IM với điện cực trơ trong t giờ, 

cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 
100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí z. Cho 12,6 gam Fe vào 
Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hồn hợp kim loại và 
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N^^). Giá trị của t là 
A. 0,8. B. 0,3. c. 1,0 . D. 1,2 .

(Câu 2 -M 3 8 4  -Đ H A  -2012)
Giải

4AgNOo + H2O ------ > 4Ag + Og + 4HNOo ,
" " ^  ̂ HNO, (x)

=> ddY: ( ^
[AgNOg (0,15-x )

• 0,15 mol 

X (mol) —

, ÍHNO3 
DdY; \ ^

[AgNO
(X)

3 (0,15-x )

->x

0 ,2 2 5  mol Fe í NO
[Ag (0,15-x ) ,  Fej^, 

Fe dư nên Fe bị oxi hóa thành muối Fe(N03)2-
2AgNOo Fe 2Ag Fe(N0 3 )3/2
(0,15- x ) ^  (0,075-0 ,5 x )
3Fe + 8HNO3 3Fe(N 03)2 + 2N 0 + 4H2O 
3
— X <— X 
8
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n Fe,du
3 ^0 ,2 2 5 - - x  + 0,5(0,15- x )

V 8 j
=  ( 0 , 1 5  +  0 , 1 2 5 x )

=>x =

108(0,15 -  x) + 56(0,15 + 0,125x) = 14,5 gam 
10,1
101

= 0,1 mol

Trong sự điện phân Ag^ bị khử: Ag^ + le -> Ag
Số mol electron trao đổi: X = 0,1 mol
Điện lượng tiêu thụ: Q =: It = n F

0,1.96500=> t = ■ = 3600,75 giây a 1 giờ
2,68 

=> Chọn c.
DẠNG 11. BÀI TẬP VÊ ẢN MÒN KIM LOẠI

TÓM TÁT LÍ THUYÉT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG____________
Sự ăn mòn kim loại là sự phả huỷ kim loại do tác dụng hoả học của môi trường 

chung quanh.
1. Sự ăn mòn hoá học

Sự ăn mòn hoá học là sự phá huỷ kim loại do kìm loại phản ứng hoá học với 
chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

Đặc điểm của sự ăn mòn hoá học là không phát sinh ra dòng điện và nhiệt độ 
càng cao thì tôc độ ăn mòn càng nhanh.
2. Sự ăn mòn điện hoá

Sự ăn mòn điện hoá là sự phả huỷ kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch 
chát điện ly tạo nên dòng điện (dòng electron). 
a. Các điều kiện ăn mòn điện hoá
• Các điện cực phải khác chắt nhau, cực âm bị ăn mòn và cực dưong được bảo vệ
Cực âm Cực dưorng Ví dụ
kim loại 

mạnh
kim loại yếu Fe có lẫn Cu thì-Fe là cực âm Cu là cực dưoTig; Fe bị ăn 

mòn, Cu được bảo vệ.
kim loại phi kim Gang, thép là họp kim của Fe với cacbon thì Fe là cực 

âm cacbon là cực dưomg, Fe bị ăn mòn.
kim loại hợp chầt 

hoá học
Trong gang có xementit (PcaC), Fe là cực âm, PcsC là 
cực dương, Fe bị ăn mòn.

• Các điện cực phải tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc qua dây dẫn).
• Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. 
b. Bản chất của sư ăn mòn điên hoá

Bản chât cùa ăn mòn điện hoá là một quá trình oxi hoá khử xảy ra trên bê mặt 
các điện cực.
• ở  cực âm : xảy ra quá trình oxi hoá kim loại: M + xe
• ở  cực dương : xảy ra quá trình khử ion (nếu dung dịch điện ly có tính axit)
hoặc khử O2 (nêu dung dịch điện ly trung tính hay bazơ).________
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2H^ + 2e H2 ; 2H2O + O2 + 4e ^  40H~Vậy trong quả trĩnh ăn mòn điện hóa thì trong 2 kim loại tạo nên cặp điện cực: kim loại mạnh hcni bị ăn mòn và kim loại yếu hơn được bảo vệ.__________________

Bài 54| Cho các hợp kim sau:
C u - F e  (I); Zn -  Fe (II); F e -C ( I I I ) ;  Sn -  Fe (IV).

Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe 
đều bị ăn mòn truớc là;
A. I, II và III. . B. 1, II và IV. c . I, III và IV. D. II, III và IV.

{Trích Đề thi T S Đ H -A  -  2009)
=> C họn  c .

Bài 55 Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSƠ4, ZnCl2, PeClg, AgNƠ3. Nhúng vào
mỗi dung dịch một thanh Ni. số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 
A. 1. ’ B. 4. c. 3. D. 2.

(Cãu 3 0 - M 1 7 4 - Đ H B - 2 0 Ĩ 0 )
Giải

Ni xếp sau Zn và Fe, trước Cu và Ag trong dãy thế khử chuẩn.
Do đó có thể tạo thành 2 pin điện hóa là; pin N i-A g và pin Ni-Cu.
Vậy có 2 trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa.
=> Chọn D.

ịBàỉ 56 Nếu vật làm bàng hợp kim Fe -  Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá 
trình ăn mòn
A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá
B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá 
c. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá
D. sắt đóng vai trò catot và ion H ' bị oxi hoá

(Câu 32 -M 8 Ĩ2 -C Đ A B - 2 0 I I )
Giải

Kim loại bị ăn mòn điện hóa do tạo thành pin điện.
Hợp kim Fe -  Zn khi tiếp xúc vời không khí ẩm hội tụ đủ các điều kiện 
để xảy ra ăn mòn điện hóa, đó là: điện cực khác chất, tiếp xúc trực tiếp 
với nhau và cùng tiếp xúc với 1 dung dịch chất điện li.
Theo cơ chế hoạt động của pin điện thì;
-  Kim loại mạnh (Zn) đóng vai trò anot và bị ăn mòn; trên bề mặt catot 
xảy ra sự oxi hóa của Zn; Zn -> Zn̂ '̂  +2e
-  Kim loại yếu hơn (Fe) đóng vai trò catot và được bảo vệ: trên bề mặt 
catot xảy ra sự khử của ion (nếu môi trường axit) hoặc sự khử O2 nếu 
môi trường trung tính hay kiềm:

2H^ + 2e -> H2 (hoặc: 2H2O + O2 + 4e ^  4 0 H ')
=> Chọn c .
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Bài 57 Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CUSO4 và H2SO4 loãng.
(b) Đôt dây Fe trong bình đựng khí O2.
(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(N03)2 và HNO3.
(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 3 B. 2 c  1 D. 4

(Cũu 27- M648 - CĐAIỈ - 2012)
Giải

Các điều kiện đế có ăn mòn điện hóa:
-  Điện cực phải khác chất.
-  Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.
-  Các điện cực phải tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc qua dây dẫn).
Xét đáp án A; Fe + CUSO4 -> FeS04 + Cu
Cu bám vào Fe (2 điện cực khác chất Fe và Cu tiếp xúc trực tiếp vói nhau) và 
cùng tiếp xúc với dung dịch điện li là H2SO4: thỏa mãn 3 điều kiện.
Phản ứng xảy ra trong pin Fe - Cu:
Anot (Fe); catot (Cu); dung dịch điện li là H2SO4.
Anot (-); Fe + 2e ; Catot (+): 2H ' + 2c —> t
Khí H2 thoát ra trên bề mặt của đồng kim loại nên tốc độ ăn mòn lá Fe 
xảy ra nhanh.
^^C liọ ii D.

Bài 58| Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?
A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.
B. Đốt lá sắt trong khí CI2.
c .  Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.
D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CUSO4.

(Câu 26 -M 7 9 4  -Đ H B -2 0 I2 )
Giải

Các điều kiện để có ăn mòn điện hóa;
-  Điện cực phải khác chất.
-  Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.
-  Các điện cực phải tiếp xúc với nhau (trực tiép hoặc qua dây dẫn).
Xét đáp án D:

Zn + CuSO,| -> ZnS04 + Cu
Cu bám vào Zn (2 điện cực khác chất tiếp xúc trực tiếp với nhau) và 
cùng tiêp xúc với dung dịch điện li là CUSO4: thỏa mãn 3 điều kiện.
=> Chọn D.
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DẠNG 12. BÀI TẬP VÊ PHƯƠNG PHÁP ĐIÊU CHÊ KIM LOẠI
TÓM TÁT LÌ THUYÉT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG
Phưong pháp điều chể kim loại được lựa chọn phù họp' với độ hoạt động 

hóa học của kim loại cần điều chế.
1. ĐPêu chế kim loại lA, IIA, AI:

Phương pháp duy nhất để điều chế là điện phản nóng chảy các hợp chất cùa 
chúng. Thường điện phân nóng chảy các muôi clorua và oxit.
2. Điêu chế các kim loại từ Mn Au (hoạt động TB và yếu):

Sử dụng được 3 phương pháp: điện phân, thủy luyện và nhiệt luyện.
a. Điện phần: Điện phân dung dịch muối thu được kim loại ờ catot.

Ví dụ; FeSƠ4 + H^o Fe + -  O2 + H2SO4

b. Nhiệt luyện: Dùng các chất khử như co, Hg, AI khử oxit kim loại ờ nhiệt độ 
cao. Chất khử là AI khi cần điều chế kim loại khó nóng chảy như Cr, Mo, w , Ti.

Fe304 + 4CO- 

Fe3Ơ4 + 4H2 -  

3Fe3Ơ4 +8A1-

-^3Fe + 4COo

■>3Fe + 4H,,0

->• 9Fe + 4  AI2O3
Liniý: Kim loại đứng sau Cu trong DĐH thì nhiệt luyện là nhiệt phân :

2AgCl-

2HgO-

->2Ag + Cl2; 2AgNOg -> 2Ag + 2NO2 + O2

-►2Hg + 0 2 : Hg(N03)2 ->Hg + 2NO2 + O2T V̂2 •  ̂ ^  ^  ^2
c. Thủy luyện: Kim loại mạnh (trừ lA, Ca, Sr, Ba, Ra) đẩy kim loại yếu ra khỏi 
dung dịch muối.

Ví dụ: Zn + PeSO^ ZnS04 + F e ;

Bài 59 Hai kim loại có thể được điều chế băng phưomg pháp điện phân dung 
dịch là:
A. Na và Fe B. Mg và Zn c. AI và Mg D. Cu và Ag

{Trích Đề thi TSCĐ -  A,B -  2008 -  M420) 
Hướng dẫn: Điện phân dung dịch chỉ điều chế được kim loại sau AI 
=> Chọn D

Bài 60 Dây các kim loại đêu có thê được điêu chê băng phương pháp điện 
phân dung dịch muối là:
A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. c. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu.

{Trích Để thi TSĐ H -A  -  2009)
=> Chọn B.

Bài 61 Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là:
A. cho họp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.
B. oxi hoá ion kim loại trong họp chất thành nguyên tử kim loại, 
c. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.
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D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.
ự r ích  Đề thi TSCĐ - A - 2009)

Chọn c .
Bài 62 Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thũy luyện?

A. Ca. B. K. c . Mg. D. Cu.
(Câu 6 - M648 -  CĐAB -  2012)

Giải
Kim loại lA, IIA và AI chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân 
nóng chảy.
Kim loại từ Mn cho đến Au frong dãy thể điện cực chuẩn có thể được điều 
chế bằng cả 3 phương pháp: điện luyện (điện phân dung dịch muối), nhiệt 
luyện (dùng c o ,  H2 hoặc AI khử các oxit ở nhiệt độ cao), thủy luyện (dừig 
kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn trong dung dịch muối).

Chon D.
Bài 63| Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện 

phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:
A. Ni, Cu, Ag. B. Li, Ag, Sn. C. Ca, Zn, Cu. D. Al, Fe, Cr.

(Câu 25 -M 3 8 4  -Đ H A -2 0 Ì2 )
Giải

Kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối là các kim 
loại trung bình hoặc yếu (từ Mn đến Au trong dãy thế điện cực chuẩn).
Li, Ca, AI là các kim loại đứng trước Mg nên các đáp án B, C, D đều sai. 
=> Chọn A.

DẠNG 13. BÀI TOÁN NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI
TÓM TÁT LÍ THYÉT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG_____________

• Dạng toán này thường áp dụng các định luật: bảo toàn khói lượng, bảo 
toàn mol electron, bảo toàn nguyên tố và phương pháp tăng giảm khối lượng 
đê thiêt lập các phương trình thê hiện môi liên quan giữa các đại lưọTig.
• Chi có các oxit của các kim loại đứng sau AI trong dãy điện hóa mới bị 
khừ bời H2, CO và AI khi đun nóng để tạo thành kim loại.

AI2O3 và oxit của các kim loại trước AI không bị khừ bởi các chất trên.

R,jOy + yCO (/loặc H2) — xR + yC0 2 .(/ỉoặc H2O)

™oxit ^C0(k) ihoặc mjỊ̂ (ĵ j) m2 *^c02(k) {hoặc nijĵ Q(j,j)

Tùy thuộc giả thiết của đề ra (phản ứng hoàn toàn hay không hoàn toàn, 
chất khử thiếu hay dư).

Ta có: m , = mlaco : m2 =
hoặc: ni2 = m(ki„ioại)+

Ảp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
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=> (m i+m co) = (m2+ m c02)

= >  =  (lĩii -  m g )  =  ( r r ic o , -  rxico)

n 0/oxit -  ripQ -  rico  ̂ -
(mi -  mạ) _ (̂ ĉOạ ~ "^cq)

16 16

B ài 64 Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn họp các oxit CuO, Fe203, ZnO, MgO 
nung ở nhiệt độ cao. Sau phàn ứng, hồn họp rắn còn lại là:
A. Cu, Fe, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg.
c . Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, FeO, ZnOy MgO.

{Trích Đề thi TSĐH-  C Đ -A  -  2007-M429) 
Giải

PhưoTig pháp nhiệt luyện kim loại: khử oxit của kim loại sau nhôm.
=> CuO, PcaOg, ZnO bị H2 (dư) khử hoàn toàn; MgO thì không.

Chọn c .=> (Jhọn (J.
Bài 65 Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gôm c o  và H2 phản ứng với một lượng

dư hỗn hợp rắn ẸÔm CuO và Fc304 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trj của V là 
A. 0,560. B. 0,224. ố. 0 ,112. D. 0,448.

(Cãu 4-M 605 -ĐHA-2008)
Giải

Đây là phản ứng nhiệt luyện: M,^0 + XX2
í CO
H2
c

Kim loại +
[CO2
[H2O

Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng oxi trong oxit bị mất 
= >  mo(oxit) = Amị -  0,32g

0,32
n co ^ H 2  “ ’̂ 0 (oxit) 16

= 0,02mol

V = 0,02.22,4 = 0,448 lít 
=í> C họn  D.

B ài 66| Cho luồng khí c o  (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và AI2O3
• nung nóng đên khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chât răn. Khôi 

lượng CuO có trong hồn họp ban đầu là
A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. c . 2,0 gam. D. 4,0 gam.

(Cãu 16-M I7 5  - ĐHA-2009)
Giải

Nhận định: c o  chỉ khử được CuO nên khối lượng rắn giảm chính là khối 
lượng nguyên tử o  của CuO bị mất đi

mo = 9,1 -  8,3 = 0,8 gam => ncuo = Ho = 0,05 mol 
nticuo = 0,05.80 = 4,0 gam 

=> C h ọn  D.
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Bài 67| Trộn 10,8 gam bột AI với 34,8 gam bột Fc304 rồi tiến hành phản 
ứng nhiệt rứiôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn 
hỗn họp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2 SO4  loãng (dư), thu được 
10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 
A. 80%. B. 90%. c. 70%. D. 60%.

(Câu 22 - M ĩ 74 -Đ H B  -  2010)
Giải

mol; Hpg Q =0,15 mol; njỊ = 0,48 mol => n = 0,96 mol

8A1 + 3Fe3Ơ4------ >9Fe +
0,4 0,15

8x ------------>3x------------ >9x
Sơ đồ phản ứng:

4AI3O3

( 0 ,4 - 8 x )  (0,15- 3 x )
Hỗn họp rắn sau phản ứng tác dụng với H2SO4 loãng: AI dư và Fe giải 
phóng H,.
Sự oxi hóa: Sự khử:

AI ^  Al“* + 3e; Fe Fe^^ + 2e| |2H^ + 2e H2 

Bào toàn số mol electron: 3n^j + 2np = 2nfj = n

=> 3(0,4 -  8x) + 2.9x = 0,96 => X = 0,04 mol
Ti lệ mol của AI và Fe3Ơ4 là 0,4:0,15 = 8:3 => đúng tỉ lệ của PTHH.

=> H = — .100%= — .100%= 80%
0,4 0,4

=> C họn A .
Bài 68| Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí c o  (đktc), 

thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2 SO4  

đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở 
đktc). Oxit MxOy là
A. Cr^Og. B. FeO. c. Fe3Ơ4. D. CrO.

(Câu 7 - M I 74 -Đ H B  -2010)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol electi on.

+ CO(0,8mol) [  M 1 +H2SO4 Ị Ị 
l(tmol)J l(tmol)J

MxO,
f +2y

M * =M^ 
(t mol)

>M C^2.

0 , 8 -

-f2e

------------>1,6
=>t = 1,6

n
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(2)
M ------ í-M^P-t-pe

1 t ------- > t------ >pt

=> t _ 1,6 _  1,8 p _
n p n

0,9-

+ 2e -

---->1,8

j+4

=>t =
p

9 ' 8=> duy nhát có p =3 và n = ^  => Fc304 » 
8 3

Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố -  bảo toàn mol electron
0 0 2 (0,8 mol)

Mr t n  .H2SO, J SO2(0 ,9 mol) 
- so2(0.9L i) [M"’+(xtmol)

Bảo toàn nguyên tố oxi: no/oxit = nco = => yt = 0,8 (*)
Oxi hóa a gam kim loại M trong H2SO4 đặc, nóng;

[s^® -t- 2e n

->1,8
Sự khử:

0,9-

-I- pe
Sự oxi hóa: ■(

[ x t --------- > pxt (mol)

Bảo toàn mol electron: => pxt = 1,8 (**)
-r.' 0,8 _  1,8 __ _ l,8y _  9 yTừ (*)(**) = - ^ = » p = ^ =

y  px 0,8x 4 X

Điều kiện của p: là số oxi hóa của kim loại trong muối sunfat có giá trị
nguyên.
Từ các đáp án xét các cặp X, y:

Nếu: x = 2 ;y  = 3=>p^

Nếu: X = y = 1 => p = -

Nếu: x = 3 ;y  = 4= > p  

C h ọ n  c

13,5

9 4 
4 '3

Loại A.

Loại B và D. 

= 3. Thỏa mãn.

Bài ^  Dần luồng khí c o  đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe203 nung nóng, 
sau một thời gian thu được chât răn X và khí Y. Cho Y hâp thụ hoàn toàn 
vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản 
ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phâm khử duy 
nhất ở đktc). Giá tri của V là
A 2,24 B. 4,48 c . 6,72 D. 3,36

rcâi/ 40 -M 3 5 9  -Đ Ĩ ĨB  -2012)
Giải

Số mol khí CO2 = số mol BaCOs = = 0,15 mol

Sự oxi hóa CO Sự khử CuO và Fc203:
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(q .2 (..4 2e

[0,15 < -0 ,15 -> 0 ,30
X phàn írng với HNO3 ; 
Sự oxi hóa Fc và Cu

+2e

+ 3e

jCu^^+2e -> Cu 

+ 3e Fe

Sự khù
+ 3e-> N*" 

[ 0 ,30->0,10

Bảo toàn sổ mol electron : = -n ^  = 0,10 mol

^  ^N O (đktc) “  0,10.22,4 = 2,24 lít 
=> C họn  A ,

B . B Á I  T Ậ P  Đ Ê  N G H Ị

B ài 262| Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây không đúng ? 
A. Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Au > AI > Fe.
B. Tỉ khối của Li < Fe < Os.
c. Nhiệt độ nóng chảy của Hg < AI < w .
D. Tính cứng của Cs > Fe > Cr.

Giải
-  Khả năng dẫn điện của Ag > Cu > Au > AI > Fe
-  Kim loại nhẹ nhất là Li, kim loại nặng nhất là Os.
-  Kim loại mềm nhất là Cs, kim loại cứng nhất là Cr.
-  Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, cao nhất là w .
=> C họn  D

B ài 2 6 3  Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của 
bàng tuân hoàn, có tông sô đofn vị điện tích hạt nhân là 23, số đoTi vị điện 
tích hạt nhân của B lớn hcm A. Kết luận nào sau đây về A và B là không 
đúng?
A. Tínli kim loại của A mạnh hơn B.
B. Cấu hình electron của A không có electron độc thân nào. 
c. A, B thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn.
D. Cấu hình electron của B không có electron độc thân.

Giải
Ta có: , = 23
A, B đímg kế liếp nhau trong cùng chu kì:
Do đó: Za = 12 (Na); Zb = 13 (Mg).
-  Za < Zb => tính kim loại của A > B.
-  Cấu hình electron của A: ls^2s^2p^3s' =
-  Cấu hình electron của B: ls^2s^2p®3s^ =
-  A, B đều có 3 lớp e nên thuộc chu kì 3. 
:=>Chọn B

A có 1 e độc thân.
B không có e độc thân.
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Bài 264 Có các mẫu quặng kim loại: Ba, Mg, Fe, Ạg, Al. Nếu chỉ dùng dung 
dịch H2 SO4  loãng (khônp được dùng thêm bất cứ chất nào khác kể cả 
quỳ tím, nước nguyên chất) thì có thể nhận biết được các kim loại 
A. Ba, Mg, Fe, AI. B. Ag, Mg, Ba.
c. Ba, Mg, Al. D. Ag, Ba, Al, Fe, Mg.

Ciăi
Dùng H2SO4 loãng chia 5 kim loại thành 3 nhóm:
-  Nhóm kim loại tan tạo dung dịch và giải phóng khí: Fe, Al, Mg.

Mg + H2SO4 ^  MgS04 + H2T 
Fe + H2SO4 -> FeSƠ4 +
2A1 + 3H2SO4 ^  Al2(Sổ4)3 + 3H2T

-  Nhóm kim loại tan tạo kết tủa và giải phóng khí: Ba.
Ba + H2S04 -> B aS 04Ì+  H2t

-  Nhóm kim loại không tan: Ag.
Cho Ba vào 3 dung dịch thu được ở nhóm thứ nhât:
-  Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là MgS0 4 .

Ba + 2 H20 Ba(OH)2+ H2 
Ba(OH)2 + MgSƠ4 BaSỗ4ị + Mg(OH)2Ba(OH)2 + MgSU4 Bafc)U4^ + Mg(UJrl)2

-  Xuất hiện kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí là FeS0 4 -
Ba + 2H2O —► Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 + FeS04 ^  B aS04Ì + Fe(OH)2Ì
2Fe(OH)2 + I/2O2 + H2O 2Fe(OH)3ị

-  Xuất hiện kết tủa trắng keo rồi tan lại là Al2(S04  )3-
Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2 
3Ba(OH)2 + Al2(S04)3 -> 3BaS04Ì  + 2A1(0H)3 
A1(0H)3 + OH- ^  [AÍ(0H)4]- 

• Chọn D.
Bài 265 Nguyên tắc luyện thép từ gang là

A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, p, s, Mn,... frong gang đê thu được thép.
B. Dùng chất khử co khử oxit sắt thành săt ở nhiệt độ cao.
c. Dùng CaO hoặc CaCƠ3 để khử tạp chất Si, p, s, M n,... trong gang 

để thu được thép.
D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

Giải
Tham khảo sách giáo khoa lóp 12 Nâng cao trang 206.
=> Chọn A.

Bài 266| X là kim loại phản ứng được với dung dịch Fl2S04  loãng, Y là kim 
loại tác dụng được với dung dịch Fe(N03)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là 
(biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe^VFe '̂  ̂đứng tnrớc AgVAg)
A. Ag, Mg. B. Cu, Fe. c. Mg, Ag. D. Fe, Cu.

Giải
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X phản ứng được với dung dịch H2 SO4 loãng nên X là kim loại đứng 
tarớc H trong dãy điện hóa, do đó loại ngay đáp án A và B.
Y tác dụng được với dung dịch Fe(N03)3 , Y là kim loại có cặp oxi hóa -  
khử đứng trước Pe^VPe '̂^, vậy Y là Cu.

Chọn D.=> Chọn L).
B ài 2671 Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc tiạrc tiếp với nhau: Fe và

Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào 
dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là 
A. iT B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
Theo nguyên tắc chung: kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ bị ăn mòn 
trước (đứng trước trong dãy điện hóa).

Cặp: Fe/Pb thì Fe đứng trước Pb Fe bị phá hủy trước 
Cặp: Fe/Sn thì Fe đứng trước Sn => Fe bị phá hủy trước 
Cặp; Fe/Ni thì Fe đứng tnrớc Ni => Fe bị phá hủy trước 
Cặp: Fe/Zn thì Zn đứng trước Fe => Zn bị phá hủy trước 

Vậy có 3 cặp mà trong đó Fe bị ăn mòn 
=> C họn A .

B ài 268| ứ ng  dụng nào dưới đây KHÔNG phải là ứng dụng của sự điện 
phân:
A. Điều chế một số kim loại, phi kim và hợp chất.
B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện.
c . Tính chế một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au,...
D. Mạ Zn, Sn, Ni, Ag, Au,... bảo vệ và trang trí kim loại.

Giải
Từ định nghĩa, sự điện phân là quá trình oxi hóa khừ xảy ra tại bề mặt 
các điện cực dưới tác dụng của dòng điện một chiều, có nghĩa là biến 
điện năng thành hóa năng.

C h ọn  B.

Bài 26 9  X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm X và Zn 
tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít H2 (đktc). Mặt 
khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, 
thì thê tích khí H2 sinh ra chưa đên 1,12 lít (đktc). Kim loại X là:
A. Mg. B. Ca. c. Sr. Đ. Ba.

Giải
Theo ĐLBT electron: 

2 -Ox + 2 .n^„ = 2 .n "x +"z„ n„ = 0,03mol

7 7  nÌHH. M  =  = 1,7
56,67

0,03

Zn (65) > M = 56,67 > X
‘hh
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X là Mg hoặc Ca
Theo đề: 1,9gX + H2 SO4  —> thể tích Hi < 1,12 lít = 0,05 mol 
Theo ĐLBT electron:

1,9 _ _2 . ^  = 2 .n 
X

<=>

Mà:

n„ < 0,05mol o
X

<0,05 x > 1.9
0,05

38

X là Ca = 40 > 38 
=> Chọn B.

Bài 270 Hòa tan hoàn toàn 0,4 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một 
kim loại kiềm thổ vào nước được 1,12 lít hiđro ở đktc. Hỗn hợp này chãc 
chắn có chứa:
A. Li. B. Mg. c. Ba. D. Be.

Giải
Đặt công thức trung bình của 2 kim loại là M (hóa trị trung bình là n)

M + nH2Ơ ^  M (OH)n + n/2H2 
0,1/n mol 0,05 mol

M =  ^ n  = 4n
0,1

Vì hồn hợp gồm kim loại kiềm và kiềm thổ nên n < 2.
Do đó: M < 8. Chỉ có Li (M = 7) là thỏa mãn.
=> Chọn A.

Bài 271 Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì 
thoát ra 1 lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì 
được 1,75 lít khí. Thành phần phần trăm khối lượng của Na trong hồn 
hợp X là (biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn);
A/29,87%. B. 39,87%. C. 49,87%. D. 77,31%.

Giăi
Nhận định: Cùng lượng hỗn hợp X nhưng thể tích H2 ở thí nghiệm với 
NaOH dư lớn hơn ờ thí nghiệm với nước dư nên =>A1 chưa phản ứng 
hết trong thí nghiệm với nước.
Gọi X và y lần lượt là số mol Na và Al.

Na + H2O ^  NaOH + ‘/2 H2 
X X 1 /2x
2A1 + 2NaOH + 2H2O ^  2NaA102 + 3H2 
X X 3/2x

1 . 12x = mol => X =
22,4 44,8

Trong thí nghiệm 2: AI tan hết.

mol
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1 3 1,75
— X +  — y  =  — —
2 2 22,4

2 r 1,75
22,4 89,6 112

mol

% n iN a  =
4 4 3 '

.23

1 ^
—- . 2 3  + -  — .27 
44,8 112

.100-29,87%

Chọn A .

B ài 272Ị Hòa tan hoàn toàn hỗn họp Na và Ba vào nước được dung dịch X và 
0,56 lít (đktc) khí H2. Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 
0,3M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X bằng:
A. 0,05 lít. B. 0,10 lít. c .  0,15 lít. D. 0,20 lít.

Giải
Gọi V (lít) là thể tích H2SO4 0,1 M và HCl 0,3 M

n -  2n, *̂ HC1 -  0,5 Vị i*  — H2SO,

Na + HọO Na" + O i r +  ĨỈ211, 
Ba + 2IĨ2O Ba'*+ 20H -+  H, 
n .

OH

Chọn B

= 2n„ = 0,05 mol = v  = 0 ,10  lít

Bài 273 Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát 
ra khí NO. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn bình phản ứng thì khối lượng 
chất rắn thu được bằng:
A. 5,96 gam. B. 3,60 gam. c .  4,84 gam. D. 7,2 gam.

Giải
Phương pháp: Bảo toàn mol electron.
Nếu tạo thành NH4NO3:
Khối lượng chất rắn thu được là: m = 0,04.242 + mj4jj J4Q > 9,68 gam.
Kliông có đáp án thích hợp.
Vậy không có muối NH4NO3 tạo thành.

Fe + 4HNO3 ^  Fe(NOa)3 + NO + 2H2O 
0,02 0,08 0,02
Fe + 2Fe(N03)3 —> 3Fe(N03)2 
0,01 0,02 0,03

Suy ra Fe còn dư: 0,01 mol.
Do đó: mrắn = 0,03.180 + 0,01.56 = 5,96 gam.
=> C họn A .

B ài 274| Điện phân lOOml dung dịch CUSO4 0,2M với cưòmg độ I = 9,65A. 
Tính khối lượng Cu bám bên catot sau khoảng thời gian điện phân ti = 
200s và Í2 = 500s (giả thiết hiệu suất điện phân là 100%)
A. 0,32g • 0,64g. B. 0,64g ; l,28g. C. 0,64g ; l ,6g. D. 0,32g ; l,28g.
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ơiải
n 2+ 0>02 mol

Cu

Áp dụng công thức: n^ = I.t

ti = 200s => He = 0,02 mol 
tj = 500s => n̂  = 0,05 mol

+ 2e ^  Cu
tj = 200s 0,01 0,02 0,01 mcu = 0,64 gam
ti = 500s 0,02 0,04 0,02 mcu = 1,28 gam

ở  thời gian Í2 thì điện phân hết và H2O đã tham gia điện phân.
C hon  B .

Bài 27s| Dan một luồng c o  dư qua m gam rắn X nung nóng gồm AI2O3 ; 
Fc203 và CuO. Sau phản ứng được n gam rắn Y và hỗn hợp khí z . Dần z  
qua nước vôi trong dư được p gam kết tủa. Cho rắn Y vào dung dịch 
NaOH dư. Biểu thức quan hệ giữa m, n, p nào dưới đây là đúng?
A. m -  n = p B. m - n  = 0,01p c. m - n  = 0,44p D. m - n  = 0,16p

Giải
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

m x  +  mco đã phản ứng ~  rOy +  m ^ Q ^  sinh ra 

m x  ~  m y  — m ^ Q ^  sinh ra ~  rnco đã phàn ứng

- ,  ̂ _  ___ _  p
Đê y răng: nco đă phàn ứng ~ *^C02 S'"*' ™ ~ ^ C a c o s  ~ ĩ o õ

Do đó: m -  n = 0,44p -  0,28p => m -  n = 0,16p.
C họn  D.

= 0,01p

Do đó: m -  n = 0,44p -  0,28p => m -  n = u, I ốp.
=> C họn  D.

B ài 276| Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua 
một ống sứ đựng hỗn hợp AI2O3, CuO, Fc304, Fc203 có khối lượng là 
24 gam (dư) đang được đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng 
chất rắn còn lại trong ống sứ là:
A. 22,4 gam B. 11,2 gam c . 20,8 gam D. 16,8 gam

Giải
Pltuưngpháp: Tăng giảm khối lượng.

^hh(C O + H 2) “  ~ 0,1 (mol)

> C02 
H20

22,4
Thực chất phản ứng khử các oxit là: r c o  + 0

IH2 + o  -
Vậy: no = nco + =0,1 (mol)
=> mo = 1,6 gam
Khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: 24 -  1,6 = 22,4 (gam)
=> C họn  A .
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Bài 277Ị Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdS0 4 . Sau khi 
khử hoàn toàn ion Cd^^, khối lưọng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban 
đầu. Khối lượng thanh kẽm ban đầu là:
A. 60 gam B. 70 gam c . 80 gam D. 90 gam

Giải
Phuvngpháp: Tăng giảm khối lượng, 

sốm ol CdS0 4 - = 0,04 mol 

ZnSƠ4 + Cd
208

Zn + CdS04 
65 gam -> 1 mol -> 112 gam
=> AM = (112 -  65) = 47 (g/mol)
=> Am = 47.0,04 = 1,88 gam

Khối lượng thanh Zn ban đầu: ------ .100 = 80gam
2,35

Chọn c .
Bài 278| Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dung dịch CuS04 , sau một 

thời gian lẩy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác 
nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(N03)2, sau một thời gian thấy 
khối lượng tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng số mol CUSO4 và Pb(N03)2 
tham gia ở hai trường hợp như nhau.
A. AI B. Zn c . Mg D. Fe

Giải
Phuvngpháp: Tăng giảm khối lượng.
Gọi m là khối lượng thanh kim loại, M là nguyên tử khối của kim loại, X 

là số mol muối phản ứng.
M CUSO4 -> MSO4 + C uị
M gam -> 1 mol 64 gam, AM (giảm) = (M -  64) gam 

Am (giảm) = (M -  64).X (gam)

X =
0,05m

-(*)

{

(M -6 4 ).x  0,05
m ~ 100 1 0 0 (M -64)

M Pb(N03)2 -> M(N03)2 + P b ị
M gam —> 1 mol 207 gam => AM (tăng) = (207 -  M) gam
Am (tăng) = (207 -  M).x (gam)
(207 -M ).x  _ 7,1 . 7 ,lm

m 100
X =

100(207-M )
T.' 0,05m  7,lmTừ (*) và (**): ——---------—  = ' -------

1 0 0 (M -6 4 ) 100(207-M )
M = 65 (Zn)

=:> Chọn B.
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Bài 279| Hoà tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCh và Cu(N03)2 vào nước 
được dung dịch A. Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một 
khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 4,24 gam B. 2,48 gam c. 4,13 gam D. 1,49 gam

Giải
Phương pháp-. Bảo toàn khối lượng.
Ap dụng bảo toàn khôi lượng: Sau một khoảng thòã gian, độ tăng khôi 
lượng của thanh Fe bằng độ giảm khối lượng của dung dịch muối. Do đó: 

m = 3,28 -  0,8 -  2,48 (gam)
Chọn B.=> C h ọ n  B.

Bài 280 Cho hai thanh sắt có khối lưọng bằng nhau.
-  Thanh (1) nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNOs.
-  Thanh (2) nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(N03 )2.
Sau phản ứng, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân lại thì:
A. Khối lượng hai thanh sau khi nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu.
B. Khối lượng thanh (2) sau khi nhúng nhỏ hom khối lượng thanh (1) sau nhúng 
c. Khối lượng thanh (1) sau khi nhúng nhỏ hom khối lượng thanh (2) sau nhúng 
D. Khối lượng hai thanh không đổi ,vẫn như trước khi nhúng.

Giải
Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.
Phản ứng đối với thanh (1): Fe + 2AgNOa PeíNOala + 2Ag (1)
Phản ứng đối với thanh (2): Fe + Cu(N03)2 -> Fe(N03)2 + Cu (2)
Do phản ứng hoàn toàn và Fe còn 
=> AgNƠ3 và Cu(N03)2 phản ứng hết

Vậy phản ứng (1) làm tăng khối lượng là: 108.a -  56. — = 80a (g)

Vậy phản ứng (2) làm tăng khối lượng là: 64a -  56a = 8a (g)
=> Chọn B.

Bài 281 Oxi hoá hoàn toàn 0,728 gam bột sắt, thu được 1,016 gam hỗn hợp 
hai oxit sắt (hồn hợp A). Hoà tan hỗn hợp A bàng dung dịch axit nitric 
loãng dư. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là:
A. 0,224 lít B. 0,0224 lít c. 0,336 lít D. 0,0336 lít

Giải
Phương pháp: Dùng công thức kinh nghiệm.
Ta có công thức: mpe = 0,7.mA + 5,6.ne

0,728-0,7.1,016
ne =

*NO

5,6
3.10“̂

= 3.10“'̂  mol

= 10 ^mol V = 0,224 lít
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_ 0,728
r>Fc =  — ZT —56

Phương pháp: Bảo toàn mol electron -  bảo toàn khối lượng. 

0,013 (mol)

Theo bảo toàn khối lượng => nQ = 1,016 -  0,728 = 0,288 (g)

=> no = = 0,009 moi
32

Ta có các quá trình oxi hoá và khử là:

'Fe + 3e r  O2 + 4e ^  20*”
,0 1 3 ^  0,039 10 ,009 ->0,036

Bảo toàn số mol electron trao đổi:
=> 0,039 = 0,036 + 3x 
=i> x = 0,001
=> V n o =  0,001.22,4 = 0,0224 (lít)
=> Chọn B.

rFe
lo ,( {

+5
N + 3e 
3x <— X

NO

Bài 282| Điện phân dung dịch BaCU với bình điện phân có vách ngặn, cường 
độ dòng điện I = 1,93A. Khi ngừng điện phân (bắt đầu có oxi thoát ra ở 
anot) thu được ở anot 11,2 lít khí (đktc), thì thời gian điện phân là:
A. 50 000 giây B. 100 000 giây c. 5 000 giây D. 10 000 giây

Giải
Khi điện phân dung dịch BaCl2

ở  cực (-) catôt: 2H2O + 2e -»  H2 + 20H ”
ở  cực (+) anôt: 2 c r  CI2 + 2e
(nếu hết c r  thì sau đó xảy ra quá trình oxi hoá H2O)

Theo đề khi bắt đầu có khí O2 ở anot thì ngừng:
=> Số mol khí CI2 thu được ở anot = (11,2 : 22,4) = 0,5 mol

Số mol electron trao đổi 2 . 0^1̂ - 1 mol
Vậy áp dụng công thức Parađay ta có:

0 , 5 = | . n .  

Chon A.
F

96500.1
1,93

= 50000 giây

Bài 283Ị Cho trật tự dãy điện hoá:
M g V  

Mg
A i^ y  C u * y  A g y .

/ a i  / C u / Ả g

Khi cho hỗn hợp kim lại Mg, AI vào dung dịch hỗn hợp chứa các muối 
AgNƠ3 và Cu(NƠ3)2 thì phản ứng oxi hoá -  khử xảy ra đầu tiên sẽ là:
A. Mg + 2Ag^ -> Mg*"̂  + 2Ag B. Mg + Cu*  ̂-> Mg*"̂  + Cu
c. 2AỈ + 3Cu*^ ^  Al*  ̂+ Cu D. AI + 3Ag^ Al®“ + 3Ag

Giải
Phản ứng xảy ra giữa chất khử mạnh nhất và chất oxi hoá mạnh nhất (quy 
tắc a ) ^  Chọn A.
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B ài 284| Gọi X là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng và
Y là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2 SO4  đặc nóng. Hãy cho 
biết nhóm kim loại X, Y nào dưới đây phù họp với quy ước trên?

X Y
A. Fe, Pb Mg, Cu
B. Mg, Fe Ni, Au
c Sn, Cu Cu, Ag
D. Mg, Ag Zn, Cu

Giải
X là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2 SO4  loãng nên đứng 
trước H (loại đáp án C;D) và Y là hầu hết kim loại trừ Pt và Au (loại đáp 
án B)

C hon  A .
B ài 285 Phát biểu không đủng là:

A. Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy NaCl.
B. AI được điều chế bằng phương pháp điện phân nónẸ chảy AICI3 . 
c. Fe được điều chế bằng cách khử FC203 bằng co, đốt nóng.
D. Cu được điều chế bằng cách điện phân dung dịch CuCb.

Giải
AI được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy AI2 O3

AloO, đpnc 2A1+ - O 2 
2

=i> C h ọn  B ,
B ài 286Ị Điêu dưới đây mô tả đúng với pin Zn - Cu là:

= -0 ,7 6 V ; E° /  = + 0,34V)?
/ z n  /C u

Cu^^ + 2e
+ 2e —> Zn

2 + . /̂ ..2+

A. Cực âm xảy ra phản ứng Cu
B. Cực dương xảy ra phản ứng Zn^^
C. Phản ứng xảy ra trong pin Cu + Zn"̂  ̂—> Cu''^ + Zn
D. Suất điện động của pin bằng 1,1 (V).

Giải
(-) Zn ^  + 2e
(+) + 2e ^  Cu

=> Phản ứng: 0 0 ”̂̂ + Zn ^  Zn^’̂ + Cu
Ep.„ = E(,) -  E „  = (+0,34) -  (-0,76) = 1,1 (V) 

C họn  D.

Bài 2871 Điện phân (dùng điện cực trơ) dung dịch muối sunfat kim loại với 
cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. 
Khôi lượng axit sunủiric tạo thành trong dung dịch là:
A. 2,94g B. l,96g c. 5,88g D. 3,92g

Giải
2R,(S04)n + 2nFl20 ^  4 R + nƠ2 + 2nH2SƠ4
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oX , , _ _  ̂ It 3.1930 ^ ,Sô mol electron trao đôi: n„ - r  == — = 0,06 mol
® F 96500

^ , Í2HoO + 4e-> O o+ 4H ^Sự 0X1 hóa ở anot: i
[ 0,06 0,06

=> Số mol H2SO4 = 0,03 mol
=í> Khối lượng H2SO4 = 0,03.98 = 2,94 gam
=> C hon A.

Bài 288| Điện phân dung dịch CUSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng điện 
5A, trong thời gian 9650 giây. Điều nào sau đây luôn đúng?
A. Khối lượng đồng thu được ờ catot là 16g.
B. Khối lượng khí oxi thu được ở anot là 4g
c . pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn tăng lên.
D. Chi có khí thoát ra ở anot.

Giải
A. sai vì nếu số mol CuSƠ4 trong dung dịch < 0,25 mol thì mcu < 16g
B. đúng vì ở anot nước tham gia điện phân.

1  , ___„  _  32.5.9650 _ 4 *Khôi lượng O2 = ----—-----  = 4 gam
^ 4.96500

c . sai vì pH của dung dịch trong quá trình điện phân luôn giảm xuống do 
có sinh ra.
D. sai vì nếu số mol CuSƠ4 trong dung dịch < 0,25 mol thì thời gian để 
điện phân hết Cu tính ra sẽ được ít hơn 9650 giây. Vậy thời gian còn lại 
sẽ điện phân nước nên catot có khí H2 bay ra.

Chọn B.
Bài 289 Mắc nối tiếp 2 bình điện phân; bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 

chứa dung dịch Na2SƠ4. Khi ờ catot bình 2 thoát ra 3,2 gam kim loại thì ở
các điện cực k lác khôi lượng các chất sinh ra lả:

Bình 1 BìnlỈi2
Catot Anot Catot Anot

A. 3,20 gam 3,55 gam 0,1 gam 0,8 gam
B. 3,20 gam 3,55 gam 0,2 gam 1,6 gam
c 3,20 gam 7,10 gam 0,2 gam 1,6 gam
D. 3,20 gam 7,10 gam 0,05 gam 0,8 gam

Giải
, 3  2

Bình 1: số mol của Cu = = 0,05 (mol)
64

CUCI2 —> Cu + CI2 
Cu"^ + 2e Cu 

0,1 <- 0,05 
2C r + 2e ^  CI2 

0,1 <- 0,05
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=> Khối lượng của CI2: 0,05.71 = 3,55 (g)
Vì 2 bình điện phân mắc nối tiếp nên số mol electron chuyển qua mỗi 
bình là bằng nhau = 0,1 mol electron.
Bình 2: Điện phân dung dịch Na2SƠ4 thực chất là quá trình điện phân 
của nước.

H2O —> H2 + O2 
2H^ + 2e ^  H2 

0,1 -^,0,05 
20̂ ”̂ O2 + 4e 

0,025 <-0,1
=> Khối lượng của H2: 0,05.2 = 0,1 (g)
=> Khối lưọTig của O2: 0,025.32 = 0,8 (g)
=> C họn  A ,

B ài 290  Cho thế điện cực chuẩn của 3 kim loại sau Ni^^/Ni = -0 ,2 3  V, 

Cu^^/Cu = +0,34 V và Ag^/Ag = 0,80 V . Kết luận đúng là:
A. E° của pin Ni -  Cu = 0,11 V B. E“ của pin Cu -  Ag = 0,46 V
c . E“ của pin Ni -  Ag = 0,57 V D. E° của pin Cu -  Ag = 1,14 V

Giải
E° của pin Cu -  Ag = 0,80 -  0,34 = 0,46 (V)

C h ọn  B .

D. Mg

B ài 29l[ Hoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị được 2,24 lít (đktc) 
một khí duy nhất có đặc tính không màu, không mùi, không cháy. Kim 
loại đã dùng là:
A. Cu B. Pb c. Ni

Giải
Phương pháp: Bảo toàn mol electron.
Khí không màu, không mùi, không cháy là N2 

Sự oxi hóa: Sự khử:

M ^ M " ^
1/

n

+ ne

1,0
| 2NO3 + 10e + 12H^ N2 + 6 H2O

1,0 0,1

1 12Theo đinh luât bảo toàn electron ta có; nM = — => M = ^
n y

/  n
12n

Chọn n = 2 = 
=> C họn  D.

M  = 24 (Mg)
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C h u yên  đê  6.
KIM LOẠI lA , IIA, NHÔM

A. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ 
THI TUYỂN SINH QUỐC GIA

1̂. KIM LOẠI KIÊM VÀ KIM LOẠI KIÊM THỔ

DẠNG Ị. CÁC BÀI TẬP KHÁI QUÁT VÊ TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 
KIỀM, KIM LOẬI KIÊM THỔ VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

TÓM TẤT Lí THUYẾT 

Tính chất vật lí
-  Kim loại kiềm  có kiểu mạng tinh thể đồng nhất là lập phương tâm khối là 
kiểu mạng kém đặc khít và liên kết kim loại ừong mạng tinh thể kém bền vũng 
nên có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng cháy, tính cứng thấp hơn nhiều so với các kim 
loại kháẹ và những tính chất này biến đổi theo một quy luật (theo chiều tăng của số 
hiệu nguyên tử thì: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ cứng giảm dần và khối 
lượng riêng tăng dần).
-  Kim loại kiềm thổ  có kiểu mạng tinh thể không đồng nhất (Be, Mg: lục 
phương, Ca và Sr: lập phương tâm diện, Ba: lập phương tâm khổi). Do vậy 
mà các tính chất vật lí biến đổi không theo quy luật như kim loại kiềm.
Tính chất hóa học
-  Kim loại kiềm  có tính khử rất mạnh: khử được các phi kim, ion của 
dung dịch axit và nước. Do vậy, kim loại kiềm được bảo quản bằng cách 
ngâm chìm trong dầu hỏa.
-  Kim loại kiềm thổ  có tính khử mạnh nhưng yếu hơn so với kim loại kiềm 
và tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
HỢp chất của kim loại kĩêm

Cần lưu ý 2 chất NaHCOs và NaiCOs
-  NaHCOa: có tính chất lưõng tứủi và dễ bị nhiệt phân.

2NaHCO, -----— g--- > Na,CQ3 + CO, + H^O
2 50 -3 00 “  c  2 3 2 2

HCl + NaHCO 

NaOH + NaHCO 
HCO; + OH- COĩ~ + H ,0

3 NaCl + CO2 + H2O ; HCO3 + H" CO2 + H2O
->Na2C03 + H2O;

' - '3  ^  ^  ^  ^^2 '-'
Na2C03 : bị tliủy phân tạo môi trường kiềm mạiứi (quì tím chuyển màu xanh) 
Tạo kết tủa hiđroxit kim loại và giải phóng khí CO2 với các dimg dịch 

muối: A l '^  Fe(III), Cr(III).
Ví dụ: SNà^cÓa + 2FeCl3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2
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HỢp chất của kim loại kiêm thổ
Cần lưu ý các muối M(HC03)2 gây ra độ cứng tạm thời của nước và các muối 

MCI2, MSO4 gây ra độ cứng \òhh cữu của nước (trong đó M là Ca và M g).

Bài 1 Thực hiện các thí nghiệm sau :
(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(II) Cho dung dịch Na2C03 vào dung dịch Ca(OH)2
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNƠ3
(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2C03 -
(VI) Cho dung dịch Na2SƠ4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:
A II, V và VI B. II, III và VI c. I ,I Iv à I II^  D. I ,IV v à V

{Trích Đề thì T S Đ H -B  -  2009)
^  C h ọ n  B

B ài 2 Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Be,M g, Ca. B. Li, Na, K. c. Na, K, Mg. D. Li, Na, Ca.

(Câu 36 -  M268 -C Đ A B  -2010)
Giải

Lập phương tâm khối là kiểu mạng tinh thể đồng nhất của các kim loại 
kiềm (nhóm lA).
=> C h ọ n  B .

B ài 3| Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm 
khối là:
A. Na, K, Ca, Ba B. Li, Na, K, Rb
c. Li, Na, K, Mg D. Na, K, Ca, Be

(Câu 17-M 648  -C Đ A B  -2012)
Giải

A. Ba có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối nhưng Ca có kiểu 
mạng lập phương tâm diện.
B. Các kim loại kiềm (nhóm lA) có kiểu mạng tinh thể đồng nhất là lập 
phương tâm khối.
c. Mg có kiểu mạng tinh thể lục phương.
D. Ca (lập phương tâm diện), Be có kiểu mạng tinh thể lục phương.

C h ọ n  B .

Bài 4Ị Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt rứiân, các kim loại kiềm thổ (từ 

beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
c. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
D. Các kữn loại: natri, bari, beri đều tác dụng vói nước ở nhiệt độ thưòng.

(Câu 6 -M 8 1 2  -C Đ A B  -  2011)
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Giải
A. Sai. Do có cấu tạo mạng tinh thể không đồng nhất nên tính chất vật lí 
của kim loại kiềm thổ biến đổi không theo quy luật như các kim loại

Be Mg Ca Sr Ba
t° .n ó n g ch ảy V  '

1280 650 838 768 714

phưomg.
D. Sai. Be không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

C h ọ n  B .
B ài s| Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng họp chất, 
c. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

(Câu 3 -  M384 -Đ H A  -2012)
Giải

C: sai. Từ Li đến Cs tính khử tăng dần nên khả năng phản ứng với nước 
cũng tăng dần.

C họn  c.
B ải ỏl Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong họp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
B. Trong nhóm lA, tính khừ của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs. 
c. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
D. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phưorng tâm khối.

(Cau 19 -M 6 4 8  -C Đ A B  -2012)
Giải

B. Sai. Trong cùng nhóm A : Tính khử (tính kim loại) tăng theo chiều 
tăng của sổ hiệu nguyên tử.
c. Sai. Hiđroxit của kim loại nhóm IIA có 2 chất khó tan trong nước là 
Be(OH)2 và Mg(OH)2.
D. Sai. Nhóm IIA có kiểu mạng tinh thể không đồng nhất: Be và Mg (lục 
phưomg), Ca và Sr (lập phưomg tâm diện), Ba (lập phương tâm khối). 

C h on  A .

B ải 7| Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NILt)2C03 tác dụng với dung dịch chứa
34,2 gam Ba(OH)2- Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 
A. 19,7. B. 39 ,4 . c. 17,1. D. 15,5.

(Trích Đề thi T S C Đ -A  -  2009)
Giải

_  34,2 _ .-I

Ba(OH)2 0,2 (mol)n

341



(NH4)2C03 + Ba(0H)2 ->> BaCOsi + 2NH3 + 2H2O

0,1 0,1 0,1

Kết hợp tỉ lệ phản ứng => Ba(OH)2 dư, (NH4)2C03 hết 
^^BaCOa ~̂ (̂NH4)2C03 ~d, l  (mol)

= 197.0,1 = 19,7 (gam)

Chọn A
B ài 8| Dung dịch X chứa các ion: Ca^^, Na^, HCO3 và c r  , trong đó số mol

của ion c r  là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH 
(dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với 
dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi 
đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
A. 9,21. B. 9,26. c . 8,79. D. 7,47.

(Cău 4 5 -M 1 7 4 -Đ H B -2 0 1 0 )
Giải

2
n = n„ „„ I = —— -2 = 0,04 molCa^ (trong X) 03003 4- JQQ

Khi phản ứng với Ca(OH)2 thu được lượng kết tủa iưiiều hom, suy ra
4.  _ -v ' Á « ^  2+ 1 ' U  ̂ 1 TT/~ir̂ —trong X có sô mol Ca bé hom sô mol HCO3 . 

Bảo toàn số nguyên từ c  ^  n HCO3 (trong X)

3

= n CaCOo 4- 100
.2 = 0,06 mol

Bảo toàn điện tích
• n .Na-" = n ĵ_ + n^^^_ -  2n^ 2+ = 0,1 + 0,06 -  2.0,04 = 0,08 mol

HCOi

Khi đun cạn dung dịch:

C a

2HCO; 

0,06 —

-^ C 0 ẵ" + C02 + H20 

->0,03

>m = m.
Ca Na+ cr coi'

m = 0,04.40 0,08.23 + 0,1.35,5 + 60.0,03 = 8,79 gam 
Chọn c .

B ài 9| Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hồn hợp muối clorua của hai kim loại 
kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn 
bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNOs (dư), thu được 
18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:
A. Na và K B. Rb và Cs c . Li và Na D. K và Rb

(Cãu 1 1 -M 8 I2 -C Đ A B -2 0 1 1 )
Giải

18,655TừPTHH: nị ĵ,,
143,5

= 0,13 mol
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M = -  35,5 = 15,62 => Li = 7 < 15,2 < 23 = Na
0,13

C h ọ n  c .
Bài loị Dung dịch E gồm X mol Câ "̂ , y mol Ba^^, z mol HCOã . Cho tò từ

dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/1 vào dung dịch E đến khi thu được 
lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biêu thức liên 
hệ giữa các giá trị V, a, X, y là

B. v  = ^

D. V = a(2x + y)
(Trích Đề thỉ TSCĐAB -2012)

A . v  = x + y

c. V = 2a(x  + y)

Giải
Bảo toàn điện tích: 2(x + y) = z (*)
Thêm vào dung dịch E: Ca^^ (aV mol), OH' (2aV mol)
PTHH:
HCQ- +OỈT ^C C ^- + H ,0 | ICa"  ̂+ ccệ’ ^CaCOg I |Ba'^ + cc^- ^B aCƠ 3 

Đẻ có lượng kết tủa lớn nhất:
n _ = n <=> 2aV = z (**)

HCOi OH '  '

n.Câ + n 2+=11 2-<^aV + x + y = z (***)
Ba' cof

Từ 2 trong 3 phưcmg trình trên đều thu được : V =
x + y

C h ọ n  A .

D ẠNG  2. BÀI TOÁN CỦA KIM LOẠI KÍÊM, KIM LOẠI KÍÊM THỔ 
TÁC DỤNG VÓI NƯỚC VÀ DUNG DỊCH MUỐI

TÓM TÁT LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG

Kim loại kiêm
•  Với n ư ớ c : 2M + 2H2O -> 2MOH + H2
•  Với dung dịch muối: 2 phản ứng : trước tiên với nước rồi sau đó là phản 
ứng của hiđroxit và muối.

Ví dụ: K và dung dịch AICI3 :
2K + 2H2O ^  2KOH + H2 ; 3KOH + AICI3 Al(OH)g + 3KC1 
A1(0 H )3 + KOH -> K[A1(0 H)4 ] (nếu dư K O H )

Kim loại kiêm thổ
•  Với nước
-  Be; không tan trong nước, chỉ tan trong kiềm đặc do Be(OH)2 thể hiện

lưỡng tính: Be + 2NaOH {đặc)- 4 0 0 - 5 0 0 ®c >Na,BeO, + H,
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-  Mg: p/ư rất chậm ở nhiệt độ thường do Mg(OH)2 tan ít.

ở  nhiệt độ cao: Mg + H2O ịhơi)— >MgO + Hg
-  Ca, Sr, Ba: M + 2H2O M(OH)2 + H2
•  Tác dụng vởi dung dịch muối
-  Be và M g : đẩy kim loại yếu hom ra khỏi dd m u ố i:
— 3Mg + A l2(S04)3-^3M gS04+2A l
-  Ca, Sr, Ba : 2 p/ư (k/1 khử nước và hiđroxit với muối). 

Vd : Ba + dd (NH4)2S0 4 : Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 + (NH4 >2804 BaSO^ + 2NH3 + 2H2O

Bài 11 Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn họp gồm kim loại M và oxit của nó 
vào nước, thu được 500ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M 
và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là:
A. Ca B. Ba c  K D. Na

(Trích Đề thi T S Đ H -B  -  2009)
Giải

M + nH20 ^  M(OH)„ + -  H2 

2M(Oh1M20„+  nHaO 
0 224

no = 22,4
= 0,01 => n M(OH)„ nM =

(1)

(2) 
0,01 

n 
2

0,02
n

(mol)

Mà n = 0,04.0,5 = 0,02
0,02n M(OH)„ ( p ư 2 ) ~  0 , 0 2  -

n

n 0,02
M,0„ ) = 0,0 1 - 0,01

n
^ ( 0 ,0 2 -
2 n

Ta có: m\i + nioxit = 2,9

M . - ^  + (2M + 16n)(0,01 -  - ^ )  = 2,9 
n n

<=> M + 8n = 153
Do M và oxit tan được trong nước nên n = 1 hoặc n = 2

n 1 2
M 147 137

C họnn = 2 ;M =  137(Ba) 
=> Chọn B

Bài 12 Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn họp gồm Na, K và Ba vào nước, 
thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl 
và H2SO4, tỉ lệ mol tưomg ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bời dung 
dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là
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A. 13,70 gam. B. 12,78 gam. c. 18,46 gam. D. 14,62 gam.
(Câu 2 1 -M 2 6 8 -Đ H A -2 0 1 0 )

Giải
Phản ứng hòa tan các kim loại xảy ra với 2 quá trình oxi hóa kim loại và 
khử H2O

(1) Sự oxi hóa của các kim loại : M -> + xe
(2) Sự khử của H2O 2H20  + 2e ^  2 0 H ■+ H,

Số mol electron = sổ mol điện tích = 2. njj = 0,24 mol

._ = 4 :1
Trong Ycó tỉ lệ Hhci : n„ so, = 4 : 1 ^

n _ : n , cr S05

I  ^  _ _  /1 • 0

» 2 0 =^ V = % H -Xét phản ứng trung hòa: + OH'

K o2- = x = 0,04
Gọi n„ so = X =í> 6x = 0,24 => X = 0,04 mol=>'< *

[n ^ ,-= 4 x  = 0,16

=> n̂ muôi) = n̂ kim loại + = 8,94 + 0,16.35,5 + 0,04.96 = 18,46 gam.

=> Chọn c
Bài 13| Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol PeCls. Sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất ran. Giá trị của m là:
A. 2 ,16. B. 5,04. c. 4,32. D. 2,88.

(Trích Đế thi T S C Đ -A  -  2009)
Giải

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:
rM g + 2FeCl3 —> MgCl2+2FeCl2 (1)
10,06 <-0,12 0,12
r Mg + FeCl2 -> MgCl2 + Fe (2)

ị o , 0 6 <- 0,06  0,06
Neu FeCl3 bị khừ hoàn toàn thành Fe thì:

= npecia “  ^  56.0,12 = 6,72 (gam)
Nhưng do theo đề cho: chỉ thu được 3,36 gam chất rắn vậy PeCla bị khử 
hết thành Fe và Fe Mg phàn ứng hết; PeCh dư

Vây mpe = 3,36 (gam) => npe = -  0,06 (mol)
56

^Mg (pư 1) ~ — n —0,06

riMg(pư2) Hpe ~ 0,06
=> ZnMg = 0,12 (mol) => m = 0,12.24 = 2,88 (gam)
=> Chọn D
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DẠNG 3. BÀI TOÁN CỦA KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIÊM THỔ 
TÁC DỤNG VỚI DUNG 'dịch  AXIT

B ài 14  Cho 7,1 gam hồn họp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ 
Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). 
Kim loại X, Y là
A. kali và bari. B. liti và beri. c . natri và magie. D. kali và canxi.

(Câu 3 -M 254-Đ H A -20I0 )
Giải

njj = 0,25 hiol

7,1 ^  7,1
< M(X,Y) < :0,5 0,25

C h ọ n  c .

— fNa(23)• 14,2<M(x,y)<28,4
lM g(24)

B ài 15Ị Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X  gồm hai kim loại kiềm thổ 
vào 200ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất 
tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X  là 
A. Mg và Ca. B. Be và Mg. c . Mg và Sr. D. Be và Ca.

(Câu 3 3 -M 2 5 3 -Đ H B - 2010)
Giải

X + 2HC1- 

a ------ >2a —

■^XCl^ + H^

->a
' ' ~ ' a 1 0 2 1 25-  Nêu axit vừa đủ: sô mol môi muôi = — = — n^ci = —  = 0,0625 mol

2,45
2 4 “ '̂ 4

0,0625
= 39,2. Loại.

-  Nếu axit dư; số mol mỗi muối = sổ mol axit dư = —
2

= 2a + -  = 0,2.1,25 = 0,25 => a = 0,1 mol 
2

n HCI

Sô mol môi kim loại = — = 0,05 mol 
■ 2

9 4 5
(M^ + M 0 ) = ^^^^ = 49=>2kimloại:

0,05
[Be = 9 
Ca = 40

=> Chọn D.
B ài Ĩ ổỊ Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với 

lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch 
Y thu được 46 gam muôi khan. Khí X là 
A. N2O. B. NO2 . c. N2. D. NO.

(Câu 3 -M 2 6 8 -C Đ A B -2010)
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Giải
Phương pháp: Bảo toàn mol elecừon.

^Mgo = mol; = 0,28 mol

=> «iMg(N03)2 = (0,28+0,02). 148 = 44,4 gam
mNH4 NO3 46 -  44,4 = 1,6 gam; nNĤ NOa "  0’02 mol

= 2. = 0,56 m o l; Hỵ = 0,04 mol (X; NxOy)

Mg + 2e NO3 + 8e + lOH^ -> NH^ + 3H2O

0,28- ■>0,56 0,16<- - 0,02

=> Số mol electron nhận để tạo thành khí X; 0,56 -  0,16 = 0,40mol.

= M Ọ ,  10:1
0,04

Cần 10 mol electron khử để tạo thành 1 mol khí X => X là N2 
=> Chọn c .
Cách 2: Sự khử tạo khí X

xNOã + (5x -  2y)e + (6x -  2y)H^ ->■ N,^Oy + (3x -  y)H20

0,04(5x -  2y)--------------------> 0,04
[y = 0 
|x  = 2

«0,04(5x -  2y) = 0,40 => (5x -  2y) = 10 X là N 2.

Bài 17 Đẻ hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị 
II) và oxit cùa nó cần vừa đủ 400ml dung dịch HCl IM. Kim loại R là:
A. Ba B. Ca c . Be D. Mg

(Câu 2 4 -M 4 8 2 -C Đ A B -2 0 1 1 )
Giải

PTHH; M + 2HC1------> MCI2 + H2 ; MO + 2HC1------ > MCI2 + H2O
_  _ — 6 4 _
Ta có; nnci = 0,4 ^  nx = 0,2 => M= = 32

0,2
=> M < 32< M + 16= > 16< M < 32=>M = 24 (Mg)

Chọn D.
Bài 18 Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn họp gồm một kim loại kiềm X và một 

kim loại kiềm thổ Y (Mx < My) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít 
khí H2 (đktc). Kim loại X là
A. K. B. Na. c. Rb. D. Li.

(Câu 1 2 -M 6 4 8 -C Đ A B -2 0 I2 )
Giải

Số mol khí H2 = = 0,05 mol
22,4
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2X + 2HC1- 
Y + 2HC1-

-►2XC1 + H2 t
->YCl2 + H21

Nếu hỗn hợp chỉ có kim loại kiềm: Mmin = ■

Nếu hỗn hợp chỉ có kim loại kiềm thổ: Mmax =

1,1
0,05.2
1,1

= 11

=  22
0,05

Vậy khối lượng mol trung bình của X, Y là M thỏa mãn:
Mmin = 1 1  < M  < Mmax = 22

Mx và Mỵ thỏa mãn; Mỵ < Mmin = 11 < M < Mmax = 22 < M y 

Theo BTH: kim loại kiềm X có NTK < 11 là Li (7)
=> Chọn D.

D ẠN G 4. CO2 (HOẶC SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIÊM 

Loại 1. CO2 với dung dịch Ba(OH)2

Bài 19| Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CỌ2(đktc) vào 125ml dung dịch 
Ba(OH)2 IM, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay 
đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là
A. 0 ,6M. B. 0 ,2M. c. 0 ,1M. D. 0,4M.

(Cău 1 2 -M 268- CĐAB-201(ị
Giải

^C02 = 0,15 > njỊ3(0H)2 =0,125 
BaCOg tan 1 phần trong khí CO2:
PTHH: CO2 + Ba(OH)2 BaCOs + H2O

BaCOg + CO2 + H2O —> Ba(HC03)2

^^Ba(HC03)2 “  *̂ C02 ~ *̂ Ba(OH>2 = 0,15 — 0,125 = 0,025 mol

= > C M ( B « o „ fe |= ^  = 0 ,2M

=> Chọn B.

Loại 2. CO2 vái dung dịch NaOH và Ca(OH) 2  hay Ba(OH) 2

Bài 20 Cho 0,448 lít khí CO2 (ờ đktc) hấp thụ hết vào lOOml dung dịch chứa 
hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là
A. 1,182. B. 3,940. c. 1,970. D. 2,364.

(Câu 4 - M I 75 -Đ H A-2009)
Giải

n^o = 0,02 mol
n _=0,l.(0 ,06  + 2.0,12) = 0,03 mol

OH
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n 2̂  = 0,1.0,12 = 0,012 mol

T =
n
n

OH' _ = 1,5 : có 2 muối tạo thành
0,02co.

Dùng công thức kinh nghiệm: n

^^cor

cor
0,03 -0 ,0 2  = 0,01 mol

= n.
OH-

- n , co.

Ta có: n ,_ < n„ *̂ BaC03 “  ^CÔ - “  0^01 molCO3

=> Chọn c .
Ghi chủ: phản ứng dạng ion

f2 0 H " +  CO2 ^  co ẫ ' + H2O (1)
X

HCO

m = 1,970 gam.

\ 2 x  X

OH' + CO2 -
y y

Giải hệ phưcmg trình
{

{

2-co
0,01 0,01

(2)

[2x + y = 0,03 Jx  = 0,01 
[x  + y = 0,02 | y  = 0,01

BaCOa
0,01

Bài 21 Đốt cháy hoàn toàn m gam PeSgbằng một lượng O2 vừa đủ, thu 
được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và 
KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung 
dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là 
A. 23,2. B. 12,6 . c. 18,0. D. 24,0.

(Cău 3 6 - M 1 7 4 - Đ H B - 2010)
Giải

21 7
n =0,15.2 + 0,10 = 0,4mol; n„ 2 + =0.15>nB„so = = 0,10OH ’ > 1 5  gj 2̂ + > BasUg 2 ;ị̂ 7 ’

=4>n_soỉ

SO2 + OH- -►HCO';
SO2 + 2 0 H ' —^SOg” + H2O ;
Ba'^ + SO^- -^BaSOg

= nBaSOa ” oH- — ^S02 ^  *̂ S02 = 0> 4 — 0,1 = 0,3 mol

n FeS;
1

‘' 2 ^^
= 0,15mol=> m = 0,15.120 = 18 gam

C họn  c .
Bài 22| Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 

0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phàn ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
m gam kết tủa. Giá trị của m là
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A. 19,70 B. 23,64 c. 7,88 D. 13,79
(Câu 2 5 - M 3 5 9 -Đ H B -2012)

Giải
n 2_ = n  -n ^ n  = 0,30 -  0,2 = 0,1 mol 

OH ^ ^ 5!Cơi

= 0,1 iĩIb ĉo,, =0,1.197 = 19,7 gamco
=> Chọn A.

Loại 3 . Toán H3PO4 và P2O5 tác dụng với dung dịch kfêm.

Bài 23| Cho lOOml dung dịch KOH 1,5M vào 200ml dung dịch H3PO4 0,5M, 
thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các
chát là 
A. KH2PO4 và K3PO4. 
c. KH2PO4 và H3PO4.

B. KH2PO4 và K2HPO4.
D. K3PO4 và KOH.

(Câu 49 - M I 48 -Đ H B -2 0 0 9 )
Giải

^KOH 0,15 moi 

0,15

nmpo = 0,1 mol

r j  _  ^ O H '

n. 0,1
= 1,5

"HaPO^

Vậy CÓ 2 phản ứng sau xảy ra:
KOH + H 3 PO 4 ^  K H 2 PO 4 +  H 2 O 
2 KOH + H 3 P ỏ 4 ^  K 2 HPO 4 +  2 H 2 O 

=> Chọn B

DẠNG 5. BÀI TOÁN MUỐI CACBONAT TÁC DỤNG VỚI DUNG 
DỊCH AXIT

Loại 1. Muối cacbonat tác dụng ngẫu nhiên với dung dịch axit

Bài 24| Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch 
H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. 
Công thức của muối hiđrocacbonat là
A. NaHCOg. B. CalHCOs)^. C. BaCHCOg)^. D. MgCHCOg)^.

(Câu 3 4 -M 2 6 8  - C Đ A B -  2010)
Giải

Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.

TGKL: sốm ol gốc HCOõ= — —^ . 2  = 0,125mol
® 2 .6 1 -9 6

Nếu kim loại hóa trị 2; M + 61.2 = = 146
0,125

=> M = 146 - 122 = 24 => Mg(HCƠ3 >2
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Nếu kim loai hóa tri 1: M + 61 = = 73
0,125

=> M = 12. Không thỏa mãn BTH.
=> Chọn D.

Loại 2. Muối cacbonat tác dụng từ từ với dung dịch axít

Bài 25 Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CƠ3 1,5M và KHCO3 IM. Nhỏ 
từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl IM vào lOOml dung 
dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 
Ã. 4,48. B. 3,36. c. 2,24. D. 1,12.

(Câu 22 -M Đ  175 -ĐHA-2009)
Giải

n^^2. = 0,15 mol; = 0,1 mol; = 0,2 mol

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:
{ u+ _ 1_  nr\2- ,  urir»-

<

'H ^ + CO^- ^ HCO3
0,15 0,15 0,15

+ HCO3 -> C 0 2 t +  H2O
0,05 0,05 0,05
Vco2 = 1,12 lít
Chọn D

Bải 26| Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHC03 (tỉ lệ mol 1 : 1 )  vào bình dung dịch 
Ba(HC03)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 
0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560ml. Biết toàn bộ Y 
phàn ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH IM. Khối lượng kết tủa X là 
A. 3,94 gam. B. 7,88 gam. c. 11,28 gam. D. 9,85 gam.

(Câu 3 0 -M 3 8 4 -Đ H A -2 0 1 2 )
Giải

X ;B aC 0 3 (a)
'NaHCOgía)

Y-ỊKHC0 3 (2a)
Ba(HC0 3 )2(b)

J K 2 C 0 3 ( a )  Ba(HC03)2

[N aH C0 3 (a) 0 ,2 8  mol HCl
vừa đủ

Y^
NaHCOgía) 
KHC0 3 (2a) 
Ba(HC0 3 )2(b) 

BaC03 + 2H 
HCOg+H^
OH + HCO; CO

0,2 mol NaOH 
vừa đủ

Bâ  ̂+ CO2 + H2O 
H2O + CO2

2 - + H2O
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Trong phản ứng với HCl: 2nB3C03 + = 0,28 (*)

Dung dich Y phản ứng với NaOH: = n = 0,20 (**)HCO3 OH
Từ (*) và (**) : ng^c03 = 0>04 mol

=> Trong hỗn họp ban đầu : nK̂ cOs = nNaHcoa = mol

Trong Y : = 2nK,cõ, + "^ .„ 00. = 0,12 mol

VậyBa(HC03 )2dư và  3„ * i ( 0 ,2 0 - 0 ,12) = 0,04 mol

“ B̂aCOs = 197.0,04 = 7,88 gam 
=> Chọn B.

ị1 .  NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

D ẠNG  1. CÁC BÀI TẬP KHÁI QUÁT VÊ CẤU TẠO, TÍNH CHẤT LÍ 
HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT

TÓM TÁT LÍ THUYẾT

1. Cấu tạo và tính chất vật lí
• Cấu hình electron: AI (Z = 13): ls^2s^2p®3s^3p^ hay [Ne]3s^3p^

.  Chu ký 3, nhón, IHA: u„h kim loại: Ị “ r
ỊB (phi kim) < AI (kim loại).

• Mạng tinh thể: lập phương tâm diện.
• Nhôm là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ dát mỏng và kéo sợi.

= 660“C ; = 2060°c ; d = 2,7 g/cm  ̂(nhẹ bằng 1/3 đồng).
1= 3 lần đô dẫn điên của Sắt Đô dân điên ■<
[= 2 /3  lần độ dẫn điện của đồng 

Độ dẫn nhiệt = 3 lần độ dẫn nhiệt của sắt.
2. Tính chât hóa học: Tính khử mạnh: AI------> Al̂ '*̂  + 3e
• Nhôm khử các phi kim; khử ion của dung dịch axit giải phóng H2, khử N̂  ̂
của HNO3 (loãng, đặc nóng), của H2SO4 đặc, nóng đến các mức oxi hóa thấp 
hơn; khử ion kim loại trong dung dịch muối và oxit của các kim loại đứng sau 
nhôm trong dãy điện hóa giải phóng kim loại. Nhôm bị thụ động hóa học trong 
HNO3 và H2SO4 đặc và nguội.
• Nhôm khử nưóc: 2A1 + 6H2O -> 2A1(0 H)3 ị  + 3H2

Al(OH)3ị  bảo vệ => phản ứng chỉ xảy ra trên bề mặt rồi dừng lại.
• Nhôm bị hòa tan trong dung dịch kiềm đó là do tính chất lưỡng tính của AI2O3 và 
AI(0H)3:

-  Nhôm với H2 0 : 2A1 + 6H2O 2A1(0 H)3 ị  + 3H2
-  A1(0 H)3 với kiềm: N aO H  + Al(OH )3 ^  Na[Al(OH) J
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2N a0H  + 2Al + 6H 20->2N a[A l(0H )J + 3H2 
Hay : 2NaOH + 2A1 + 2H2O 2NaA102 + 3H2
NaA 1 0 2  (n a t r i  a lu m in a t)  \ Na[Al(0 H)4 ] {n a tr i  te tr a h ìđ r o x o a lu m in a t)

3. HỢp châ't cùa nhôm
• Oxit và hiđroxỉt của nhôm có tính chất lưõTig tính.
• Muối nhôm:

-  Các muối nhôm tan đuợc trong nước bị thủy phân và tạò môi trường axit:
Al^* + H2O ^  A^OH)^"^ + dung dịch : pH < 7,0.

Khi pha trộn muối nhôm với các muối cacbonat, sunfit hay suntua thu được kết 
tủa AI(0H)3 và thoát ra khí CO2, SO2, H2S:
Ví dụ: 2AÍCI3 + 3Na2C03 + 3H2O 2A1(0 H)3 + 3CƠ2 + 6NaCl

-  Phèn chua; K2S04.Al2(S04)3.24H20 hay KA1(S04)2.12H20 được dùng đánh 
sạch nước, dùng trong công nghiệp giấy.

Thay bằng Li'", Na^, NH4 được các muối kép gọi là phèn nhôm.
• Muối aiuminat:

-  lon aluminat AIO2 hay [Al(OH)4]“ là gốc axit yếu do đó bị thủy phân:

AIO2 + H2O ^  A1(0 H)3 + OH” dd có pH > 7,0 .
-  Khi trộn muối nhôm với muối aluminat thu được Al(OH)3.

3Na[Al(OH)4] + AICI3 -> 4A1(0 H)3 + 3NaCl

3[A1(0 H)4]- + ^  4A1(0 H)3

Bài 27Ị Chỉ dùng dung dịch KOH để phán biệt được các chất riêng biệt trong 
nhóm nào sau đây?
A. Mg, AI2O3, Al. B .M g,K ,N a. c. Zn, AI2O3, Al. D. Fe, AI2O3, Mg.

{Trích Đề thi TSCĐ -  A -  2009)
C h ọn  A

Bài 28 C h o  b ố n  hỗn hợp, m ỗ i hồn hợp g ồ m  hai ch ất rắn có  số m o l b ằn g  

rứiau: N a 2 Ũ  v à  A I2 O 3; C u  v à  P e C U ; B a C l2  v à  C U S O 4 ; B a  v à  N a H C O s . số 
hỗn hợp có  thể tan h o àn  toàn tron g nước (dư ) ch ỉ tạo ra  d u n g  d ịch  là:

A . 4 . B . 2 . C . 1 . . D . 3 .

{Trích Đề thi TSĐ H -A  -  2009)
C h ọ n  c

Bài 29| Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan 
trong dung dịch X là
A. ẤICI3. B. CUSO4. c. Ca(HC03)2. D. Fe(N03)3-

(Câu 37-M 268- CĐAB- 2010)
Giải

A. Al'^ + 3 0 H ------- ► A1(0H)3 ; Al(OH)3 + 40H - -> [Al(OH)]-
B. 2NaOH + CuSO^ ^  Cu(OH)2 ị  +Na2S0 4 ; Cu(OH)2 + NaOH X
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c. C a(H C 03)2 + 2N aO H  + CaCOg + 2H2O
D. 3N aO H  + Fe(NO,)3 PeCOH), + 3 N aN O ,; Fe(OH)3 + NaOH X
3» Chọn A.

Bài 30 Hoà tan hỗn hợp gồm; Kị O, BaO, AI2O3, Fc304 vào nước (dư), thu 
được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, 
sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 
A. Fe(OH)3. B. K,C03 . C. A1(0 H)3. D. BaCOa-

(Câu 1 7 -M 2 6 8 -C Đ A B -2010)
Giải

Nước dư; K 2O và BaO tan hết, AI2O3 có thể hết hoặc dư.
K2O + H2O ------ Í-2KOH, B a0 + H2 0 ------>Ba(OH)2,

AI2O3 + 20H - + 3H2O------>2[Al(OH)J-
Dung dịch X (kiềm dư và muối aluminat hoặc chi có muối aluminat) 

[Al(OH)J“ + CO2 — ► A1(0 H)3 + HCO;
=> C họn  c .

Bài 3l| Cho các chất: NaHCOg, c o , Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, CI2 , NH4CI. 
Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là
A. 4. B. 5. c. 3. D. 6 .

(Câu 31-M 253-ĐHA-2010)

NaOH + NaHCOs 
Al(OH)3 + NaOH - 
NaOH + HF-

Giải
Na^COg + H2O

->N a[A l(O H )J

Cl2 + 2NaOH —  
NH,Cl + NaOH- 
C họn  B.

-).NaF + H20 
-►NaCl + NaC10 + H20 
----- t+ N aC l + H20

Bài 32 Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm AI và AI2O3 phản ứng hết với dung dịch 
HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch 
NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung 
đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá ừị của V là 
A. 0,448. B 0,224. c. 1,344 . D. 0,672.

(Câu I-M 174-Đ H B -20I0)
Giải

,  l .H C ld ư  , o  A,
1,56 (g )|Ầ i^03 (y moi) 2 dư >2,04 (g) AI2O3

Phương pháp TGKL: 16.1,5x = 2,04 -1 ,56  = 0,48 : 
Với HCl: 6HC1 + 2A1

(0,5x + y) mol 

X = 0,02mol
2AICI3 + 3H2

v  = -.0,02.22,4 = 0,672 lít. 
2

C h ọn  D.
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Bài 3 3  C h o  1,56  g a m  hỗn hợp g ồ m  A I  v à  A I2O 3 phản ứ ng hết vớ i dung dịch  

H C l (dư), thu được V  lít khí H 2 (đktc) v à  dung d ịch  X .  N h ỏ  từ từ dung dịch  

N H 3  đến dư v à o  dung d ịch  X  thu được kết tủa, lọ c hết lưọTìg kết tủa, nung  

đến khối lượng không đổi thu được 2,04  ga m  ch ất rắn. G iá  trị củ a  V  là 

A . 0 ,4 4 8 . B . 0 ,2 2 4 . c. 1 , 3 4 4  D . 0 ,6 7 2 .

(Câu 1-M 174-Đ H B-2010)
Giải

Phư cm g p h áp  T G K L ;  16.1,5x =  2 ,0 4  - 1 ,56 =  0 ,4 8  =>  X =  0 ,0 2  m ol

V ớ i H C l :  6 H C 1 +  2A 1 2AICI3 + 3H2

v  = -.0 ,02.22,4  = 0,672 lít. 
2

Chọn D.

B ài 3 ^  C h o  d ã y  c á c  ch ất sau: A l ,  N a H C 0 3 ,  ( N H 4 )2 C 0 3 , N H 4 C I, A I2 O 3, Z n ,  

K 2 C O 3 , K 2 S O 4 . C ó  b ao  nhiêu ch ât trong d ã y  vừ a  tác d ụ n g được vớ i dung  

d ịch  H C l,  vừ a  tác d ụ n g được vớ i du n g d ịch  NaOH?
A . 2 B . 3  C . 4 D . 5

(Câu 45-M794~ĐHB-2011)
Giải

D o  A 1 ( 0 H ) 3  v à  Z n ( O H ) 2  là  c á c  h iđ ro x it lư ỡ ng tính n ên  A I  v à  Z n  th ỏa  

m ã n  tính ch ấ t đề ra.

lon HCO3 và AI2O3 có tính chất lưỡng tính nên thỏa mãn.
( N H 4 ) 2 C 0 3  tro n g  thảnh p h ần  p h ân  từ có  io n  N H 4  c ó  tính a x it  v à  ion  

C O g " c ó  tính b a zơ  (th eo  th u yế t B ro n ste t)  nên th ỏ a  m ãn .

Các PTHH: 6HC1 + 2A1 2AICI3 + 3H2
2NaOH + 2A1 + 6H2O 2Na[Al(OH)J + 3H2
Zn + 2HC1 ZnCl2 + H2
2N a0H  + Zn + 2H20 N a2[Zn(OH)J + H2
AI2O3 + 6HC1 
AI2O3 + 2N aO H  
NaHCOg + HCl -  
N aO H  + NaHCO,
2HC1 + (N H J2C03 -) 
2NaOH + (N H j2C03

2AICI3 + 3H2O
> 2NaA102 + H2O 
NaCl + H2O + CO2

Na2C03 + H2O 
►  2 N H 4 C I  +  C O 2 +  H 2O  

N a 2 C 0 3  +  2 N H 3  +  2H 2 O

C hon  D.
B ài 35| P hát b iểu  n ào sau  đ â y  là sai?

A. N a 2 C 0 3  là n gu yên  liệu quan trọng ừong cô n g nghiệp sản xuất thủy tinh.

B. ơ  nhiệt độ thường, tất c ả  kim  loại kiềm  thổ đều tác dụng được với nước, 

c . N h ô m  b ền  tro n g m ô i trường k h ô n g khí v à  nước là d o  có  m à n g  o xit

A I2 O 3 b ền  vữ n g  b ảo  v ệ .
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D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của 
kim loại kiềm giảm dần.

^  (Câu 15-M 794-ĐHB-2011)
Giải

ở  nhiệt độ thường trong lứióm kim loại kiềm thổ (rứióm IIA) chỉ có Ca, 
Sr và Ba tác dụng được với nước: M + 2H2O -> M(OH)2 + H2
Mg phàn ứng rất chậm do Mg(OH)2 tan ít, ở nhiệt độ cao Mg tác dụng

với hơi nước: ■ Mg + B.20(h) — MgO + H2
Be không tan trong nước chỉ tan trong kiềm đặc do Be(OH)2 lưỡng tính: 

Be + 2NaOH (đặc)— •*00-600 0  ̂]sỊa^Be02 + H2 

=> C h ọn  B.
B ài 36| Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công 

nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngàrửi rứiuộm vải, chất làm trong nước. 
Công thức hóa học của phèn chua là
A. LÌ2S04.Al2(SÒ4)3.24H20. B. K2S04.Al2(S04)3.24H20.
c . (NH4)2S04 .Al2(S04)3.24H20 . D. Na2S04 .Al2(S04)3-24H20 .

(Cau 8 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 1 1 )
Giải

Phèn chua là muối sunfat kép của 2 kim loại AI và K ờ dạng tinh thể 
hiđrat, khi kết tinh dung dịch hồn hợp muối K2SO4 và Al2(S04)3 thì thu 
được phèn chua. Công thức hóa học của phèn chua là: 

kX o 4.A12(S0 4 )3.24H20 hay KA1(S0 4 )2.12H20 
C họn  B.

B ài 3 7  Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và AI trong khí oxi (dư) 
thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản 
ứng là:
A. 17,92 lít B. 4,48 lít c . 11,20 lít D. 8,96 lít

(Câu 7-M 812-CĐAB-2011)
Giải

Bảo toàn khối lưọrng: mQ = 30,2 -1 7 ,4  = 12,8 gam 
12,8

■Vn
32

-.22,4 = 8,96 lít' O2 (đktc)

=> C h ọn  D.

DẠNG 2. TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI Ia , KIM LOẠI IIa / AI TÁC 
DỤNG VÓI NỮỚC VÀ DUNG DỊCH KIÊM

TÓM T Á T  Lí T H U YẾ T  V À  PHƯƠNG PH ÁP Đ Ặ C  TRƯ N G

- ; + Các kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (trừ Be và Mg) tan hết ừong nước sẽ 
tạó ra dung dịch kiềm: kim loại là chất khử, nước lả chất oxi hóa.___________
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+ AI là kim loại có hiđroxit luõTig tính nên sẽ tan troĩig dung dịch kiềm: 1 
nhôm là chất khừ, nước là chất oxi hóa, kiềm đóng vai trò môi trường, ^  0 

Khi cho hỗn hợp gồm AI và kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng vóầ; 
nước: kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tan trong nước tạo thành kiềm, sau đó AI j 
tan ừong kiềm được tạo ra. Neu sau phàn ứng còn chất rắn chứng tỏ rằng AI  ̂
đã không tan hêt. 4;

+ Khi cho hỗn hợp gồm AI và kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với 
kiềm dư thì hỗn hạp luôn tan hết.

Bài 38| Cho*hỗn hợp gồm Na và AI có tỉ lệ số mol tưcmg ứng là 1:2 vào 
nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí 
H2 (ờ đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
A. 10,8. B. 5,4. c. 7,8. D. 43,2.

(Trích Đế thi TSĐH - A -  2003 -  M263) 
Giải

2N a + 2H2Ơ + H,

Ị2Al + 2N a0H  + 3H20

2NaOH 
X 0,5x

2Na[Al(OH)J + 3H2 
[x X l,5x

=> njj = (0,5x + l,5x) = 2x = 0,4 mol => X = 0,2 mol 
=> nAi(dư)= X = 0,2 mol => m = 0,2.27 = 5,4 (g)

Chon B.
Bài 39| Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì 

thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì 
được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong 
X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, AI = 27) 
A. 39,87%. B. 77,31%. cT 49,87%. D. 29,87%.

(Trích Đề thi T SĐ H -B  -  2007 -  M285) 
Giải

Trong thí nghiệm 1: AI còn dư
2NaOH + H,| 2Na + 2H20

[2Al + 2N a0H  + 3H20
0,5x

-> 2Na[Al(OH) J  + 3H2 
l,5x

=>n„ = (0,5x + l,5x) = 2x
Trong thí nghiệm 2: AI tan hết trong NaOH dư:

| 2Na + 2H20 2NaOH + H2 
X 0,5x
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■ n

[2Al + 2N a0H  + 3H20

[y y
à̂  = (0,5x+ l,5y)

2x V
0,5x + l,5y 

23%A1 = -
23+2.27

Chọn D.

1,75V 

.100% = 29,87%

2Na[Al(OH)J + 3H2

l,õy

3,5x = 0,5x + l,5y => y = 2x

^  Chọn u.
Bài 40 Cho hỗn hợp gồm Na và AI có tỉ lệ số mol tưomg ứng là 1 : 2 vào 

nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí 
H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:
A. 10,8 . B. 5,4. c. 7,8. D. 43,2.

{Trích Đề thi T S Đ H -A  -  2008 -  M263) 
Giải

r  2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2t
\  a 0,5a

3
NaOH + A l+  H ,0 -> NaAlOs. + ^  Ho

l,5a
_ a ^  _ 

n „ = — + —- -  2a
“2 2 2

8,96

dư a 0,2
^ C h ọ n  B.

=> a = 0,2
22,4

m = 27.0,2 = 5,4 (g)

Bài 41 Hồn hợp X gồm Na, AI và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và AI tưcmg 
ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít 
khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 
0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra 
hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và AI trong X tưcmg ứng là 
A. 1 : 2. B. 5 : 8. c. 5 : 16. D. 16 ; 5.

(Câu 3 -M 6 4 8 -  CĐ AB-2012)
Giải

Các PTHH; 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
2NaOH + 2A1 + 6H2O ^  2Na[Al(OH)4 ] + 3H2 
Fe + H2SO4 -> FeSƠ4 + H2

Vì nNa > nAi nên Na, AI tan hết trong nước dư; Y chỉ có Fe.
nAi = x; nwa = 2x; npe = y 

Chọn V = 1 mol.
Sự oxi hóa: Sự khử:
Na Na^ + le 1 I AI 

2x----------- >2x X —

Al®̂  + 3e I I Fe 

------->3x y -----

Fe"^ + 2e 

----->2y

2H^ + 2e
9.

H,
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Bảo toàn số mol electron;

Na và AI giải phóng 1 mol H2; Fe giải phóng 0,25 mol H2.
[5x = 2 Ị y 0 ,25 5
[2y = 0 , 5 ^ [ x  “  0,40 “ 8

=> C họn  B.

DẠNG 3. NHÔM TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT VÀ DUNG 
DỊCH MUỐI

B ài 42| Cho mi gam AI vào lOOml dung dịch gồm Cu(N03)2 0,3M và 
AgNOs 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 
gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 
thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của mi và m2 lần lưọl là:
A. 8,10 và 5,43. B. 1,08 và 5,43. c. 0,54 và 5,16. D. 1,08 và 5,16.

{Trích Đề thi TSCĐ -  A  -  2009)
Giải

""2 "  ^ ^ 4  ^  = " c u (N 03)2 = 03-0,1 = 0,03 (mol)

" ak" '̂^AgNOs = 0 ,3 .0,1 =0,03(m ol)

Do rắn X khi phản ứng vói dung dịch HCl có giải phóng khí chứng tỏ sau 
khi phản ứng với Ag"̂  và Cu^^ thì AI còn dư ^  Ag"̂  và Cu^^ phản ứng hết 
Các quá trình trao đổi electron;

AI —► Al^^ + 3e i Ag* + e —> Ag j Cu^^ + 2e —> Cu 2H^ + 2e —> H2 
Bảo toàn số mol electron trao đổi:
=> 3n^  + 2 .(n _ 2, +nH )

n^i = -[o ,1 .0 ,3  + 2 .(0,1.0,3 + 0,015)] = 0,04 mol 
3

=> mAi = mi = 0,04.27 = 1,08 gam 
Rắn X gồm Ag, Cu và AI dư nên

m2 = mAg+ mcu + mAi(dư) = 0,03.(108+64) + 0,01.27 = 5,43 gam 
C họn  B

Cách 2: Tính theo các PTHH
ÍAl + 3A g^-► 3Ag + Al^^ .
[0,01 <-0,03 ->0,03 ’
ị 6HC1 + 2A1 ^  2AICI3 + 3H2

Ịo ,0 10<-------------------0,015

3Cu"^ 
0,03 ■

► 3Cu + 2A1̂ -̂  
0,03

1 2  2 
Oai ban đầu — OAg ^  ^  * 0,04

=> mi = 0 ,0 4 .2 7  = 1,08 (gam)
m2 =  n iA g  +  m c u +  n iA id u  -  108.0,03 +  64.0,03 +  27.0,01 =  5,43 (g a m )
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DẠNG  4. BÀI TOÁN PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM VÀ SẢN XUẤT 
NHÔM

TÓM T Ấ T  LÍ T H U Y Ế T  V À  PHƯƠNG PH Á P Đ Ă C  TR Ư N G

-> AI2O3 + (Cu, Fe, Cr...)
• Sơ  đồ phản ứng:

FcxOy, Cĩ2 0 3 , CuO, MxOy + AI -
• Định luật ảp dụng:

Bảo tõàn nguyên tố oxi; no(eiaoxitkimioại)=3-nAi203
Bảo toàn khối iượng; niAi (ban đầu) + nioxit = nichấi tẳn 
Chất rắn thu được sau phản ửng gồm hai nhóm:
+ Sản phẩm phản ứng: AI2O3 và kim loại M 
+ Chất dư sau phản ứng: AI dư hoặc oxit dư hoặc cả hai cùng dư

•  Giả thiết thường gặp:

Sơ đồ phản ứng: 2yAl + 3MxOy — yAl203 + 3xM_________

M ,0 , C M - t  rắn A -JS!!ỉiằiS lP Ỉ!ầ!L

Kết luận

’P h ầ n 1 
■Phần2

Giả thiêt
A tan một phân trong NaOH dư còn lại 
m gam chất rẳn B.

Chat răn không tan B là kim loại M có 
thể còn dư MxOy___________________

A tan một phân trong NaOH và sinh ra 
V lít khí. Khí sinh ra H2 và A chứa AI còn dư

Phản ửn^ nhiệt phân hoàn toàn
Hiệu suất các phàn ứng là 100% Hoặc AI hết hoặc oxit MxOy hết

Lưu ỷ: khi chia hỗn họp A làm 2 phần đế thực hiện phản ứng mà giả thiết cho khối 
lượng phần 1 không bằng phần 2, ta đặt sô mol của các chát trong phần này bâng k 
lần phần kia._________________________________________________________

Bài 43| Hỗn hợp X gồm Fc304 và AI có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 .  Thực hiện 
phản ứng nhiệt lửiôm X (không có không khí) đên khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm 
A. AI2 O 3 và Fe. B. Al, Fe và A I 2 O 3 .

c . Al, Fe, Fc304 và AI2 O 3 . D. AI2 O 3 , Fe và F c 3 0 4 .

(Câu I9 -M 3 8 4 -Đ H A -2 0 I2 )
Giải

3Fe304 + 8A1- ->9Fe + 4AI2O3
1 mol 3 mol

Theo đề ra : — < — AI dư 
3 8

=> C h ọ n B .
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B ải 44 Nung nóng m gam hỗn hợp AI và Fc203 (trong môi trường không có 
không khí) đên khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp răn Y. 
Chia Y thành hai phần bằng nhau:
-  Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), siiứi ra 3,08 lít khí H2 
(đktc);
-  Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (đktc).

Giá trị của — m là 
2

A. 29,40. B. 22,75 c. 29,43. D. 21,40.
(Câu 47 -M 6 0 S  -Đ H A -2 0 0 8 )

Giải
Phương pháp: Bảo toàn mol electron.
Vì phản ứng hoàn toàn nghĩa là AI hết hoặc Fc203 hết.

Fe203 + 2A1— í ^ 2 F e  + AI2O3 
Theo đề: Chất rắn + NaOH giải phóng khí H2 nên AI dư.
Phần 1 : Fe + 2H^ ^  Fe"^ + H2 ; 2A1 + 6H ^------). 2Al'^ + 3H2

->2A1^*+3H206H^ + AI2O3 -
Theo ĐLBT electron: ^

0 no
3 .n ^ , ,  + 2.np,= 2 .0 «̂  = 2 . ^  = 0,275 mol (*) 

 ̂ 22,4

Phần 2: AI + OH" + 3H2O [Al(OH)J“ + - H 2
2

AI2O3 + 2 0 H - + 3H2Ơ- -^2[A1(0H)J-

Bảo toàn mol electron: n AI dư
= ^-^«2 ^  2 0^

3 3 '22 ,4
Từ (*) và (**) => =0,1 mol
=> Hai phàn ứng = npe = 0,1 mol (theo tỉ lệ mol phản ứng)
=> Hai ban đầu = 0,1 + 0,025 = 0,125 mol

= 0,025 mol (**)

=> n Fe2Ơ3 ban đầu = —.np = —.0,1 = 0,05mol

=> Khối lượng của '/2 m:
n̂ Fc,0 +m ^,= 0,05.160 +0,125.375 = 22,75g 

=> C họn A

B ài 45Ị Đốt nóng một hỗn hợp gồm AI và 16 gam Fe2Ơ3 (trong điều kiên 
không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn 
hợp răn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH IM sinh ra 
3,36 lít H2 (ờ đktc). Giá trị của V là:
Á. 300 B. 100 C. 200 D. 150

Ợrích Đề thi TSCĐ -  A,B -  2008 -  M420)
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Giải
X + dung dịch NaOH có giải phóng H2 chứng tỏ AI dư 
=í> Fe2Ơ3 bị khử hoàn toàn về Fe:

I Fe2Ơ3 + 2A1-
0,1

->2Fe + AI2O3
0,2 0,2

IAI2O3 + 2OH + 3H2O-

0,1

->2[A1(0H)J-
0,1 Ọ, 2

AI + OH" + 3H2O

0,10

^  ZnNaOH “  0,2 + 0,1

>[A1(0 H ) J- + ^ H 2

0,15
0,3 (mol)

= M  =, 
1

Chọn A.

V = ^  = 0,3 (lít) hay 300ml

B ài 46 Nung nóng m gam hỗn hợp gồm AI và Fc304 trong điều kiện không 
có không khí. Sau khi phàn ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hồn hợp rắn 
X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOFI (dư) thu được dung dịch Y, chất 
rắn z  và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 
được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 45 ,6 . B. 48,3. c. 36,7. D. 57,0.

(Cãu 20 - M I 48 -Đ H B -2 0 0 9 )
Giải

Vì phản ứng hoàn toàn nghĩa là AI hết hoặc Fc304 hết.

3Fe304 + 8A1 — 9Fe + 4 AI2O3 
Theo đề: chất rắn + NaOH giải phóng khí H2 nên AI dư.
X gồm : Al, Fe và AI2O3.

-►2[Al(OH)4rAI2O3 + 2OH- + 3H.2O-

A1 + OH" + 3H2O [A1(0 H)4] - + | H 2

Theo ĐLBT electron: n
2 .n Ho _ 2 3,36

AI dử = 0,1 mol
3 3 '22 ,4

Khi X tác dụng với dung dịch NaOFỈ thì AI và AI2O3 phản ứng tạo thành 
NaA102, sục CO2 qua dung dịch này thì toàn bộ NaA102 chuyển thành 
A1(0H)3.

[AlíOH)^]- + CO2 -)■  A1(0H)3 + HCO;
Theo định luật bảo toàn nguyên tố, ta có:

IIaI ban đầu ~  ^Al(OH>3 ~ mol
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-> 3Fe + 4AlnOa
—̂  ^AI phàn ứng 0,4 moi

8A1 + 3 Fe304 
0,4 0,15

Do đó: m = 0,5.27 + 0,15. 232 = 48,3 gam 
=> Chọn B.

Bài 47 Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam AI và 16,0 gam Fe203 (trong điều kiện 
không có Ichông khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất 
răn Y. Khôi lượng kim loại trong Y là;
A. 5,6gam  B. 22,4 gam c. 11,2 gam D. 16,6 gam

(Cãu 2 0 -M 8 1 2 -C Đ A B -2 0 1 1 )
Giải

Fe2Ơ3 + 2A1-

Al(pư) 

^AI(dư)

• Chon D.

->2Fe + AI2O3
= = 2nPCoOg = 0,2 mol

10,8
27

- 0,2 = 0,2 mol
= 0,2(56 + 27) = 16,6 gam

=> Chọn D.
Bài 48 Nung hỗn hợp bột gồm AI và Fc203 (trong điều kiện không có oxi), 

thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bàng nhau;
- Cho phận 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);
- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 
Biêt răng các phản ứng đêu xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của 
Fe trong X là
A. 42,32%. B. 46,47%. c . 66,39%. D. 33,61%.

(Câu 4 - M 6 4 8 - C Đ A B -2012)
Giải

Phản ứng xảy ra hoàn toàn mà X tác dụng với NaOH thu được khí H2 
nên AI còn dư. Suy ra trong X có: Fe, AI2O3 và AI dư.
Phần 1: số mol khí H2 = 7,84 : 22,4 = 0,35 mol 
Sự oxi hóa ; Sự khử:

AI Al' '̂" + 3e (1)1 Fe ^  + 2e (2) II 2H^ + 2e ^  H2 (3)

■>3x ->2y
Phần 2: số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol 
Sự oxi hóa : Sự khử:

0,70 < -0 ,3 5

AI ^  Al^" + 3e (4) II 2H^ + 2e ^  H2 (5)

x ------------- >̂ 3x 0,30 <-0 ,15

R ’ . ' 1 1 . Í3x = 0,3 _  fx = 0,10Bảo toàn sô mol electron; (
[3x + 2y = 0,7 [y = 0,20

Mồi phần có: 0,1 mol AI dư; 0,2 mol Fe và 0,1 mol AI2O3
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Khối lượng mỗi phần: 0,1.27 + 0,2.56 + 0,1.102 = 24,1 gam
11,2

%mpe = 24,1
X100% = 46,47%

Chọn B.
B ài 49  Điện phân nóng chảy AI2O3 với anot than chì (hiệu suât điện phân 

100%) thu được m (kg) AI ở catot và 67,2 (ở đktc) hỗn họp khí X có tỉ 
khối so với hiđro bàng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào 
dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 54,0 B. 7^6

2AI0O3

c. 67,5  ̂ D. 108,0
{Trích Đề thi T S Đ H - B -  2009)

Giải
^  4A1 + 3O2

Hỗn họp khí thu được có d xỵ = 16 => Mx = 32 ^  trong X phải có CO2
/H2

(Mco = 44 > M x) và co (M co= 28 < Mx)
Vậy O2 tạo ra đã phản ứng với c (than chì) tạo co  và CO2 
=> du = c (nếu có)

c + o. ■+CO, - í ^ 2CO
b

'2
[a a a [̂ D 0,5b

X + Ca(OH)2 dư: CO2 + Ca(OH)2 ^  CaCOsi + H2O
2

^  CO2 (Vong 2,24 lít X) “  n CaCOg ~  Yõõ ~
3 1 *

n

Trong 67,2 m hỗn họp X có: 
67,2.1000 _= a = 0,02 ,-

CO2 ^  2 , 2 4

Ta có: nx== npo^ +rico + no^ dư

= 600 (mol)

_ 67,2.1000 _  ,= a + b + c = ---- ———  = 3000 mol
2,24

( 1)=> b + c = 2 4 0 ^
Mặt khác với M X = 32 ta có:

24a + 28b + 32c = 32.(a + b + c) = 32.3000 = 96000 mol 
Với a = 600 mol

28b + 32c = 96000 -  44.600 = 69600 (2)
'T' /-1\ íb + c = 2400 fb = 1800T ừ (l) ,(2 ) 28b + 32c = 69600 c = 600

■Eho = a + — + c = 2100 (mol)
2

nA i=—Hq = —.2100 = 2800 (mol)

mAi = 27.2800 = 75600 (gam) = 75,6 (kg) 
> Chọn B
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D Ạ N G 5. TOÁN CỦA MUỐI NHÔM VỚI DUNG DỊCH KIÊM

Bài 50| Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KA1(S04)2-12H20  vào nước, 
thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200ml dung dịch 
Ba(OH)2 IM, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 7,8. B. 46,6 c. 54 ,4 . D. 62,2.

Ợrich Đề thi TSCĐ - A -  2009)
Giải

3̂  = 0,l(m ol)47 4
Ilphénchua~ _ ' ~ 0»1 (niol) 474

nBa(OH)2 = 0 ,2 (mol)

1% ^
K o r  = 0’2 (mol)

[ng 2. = 0,2 (mol) 
=0,4(m ol)

[Ba^^+SO^- BaSO.
Phưorng trình phản ứng dạng ion: ^ '*

[0,2 0,2 0,2

í + 30H~ ^  AKOH3 I A1(0 H)3 + OH' ->■ [Al(OH)];
[0,1 0,3 0,1 [0,1 0,1

Từ số mol các ion suy ra kết tủa chỉ là BaS04 
=> ”^BaS04 = 232.0,2 -  46,6 (gam)
=> Chọn B

Bài 51| Cho 150ml durig dịch KOH 1,2M tác dụng với lOOml dung dịch 
AICI3 nồng độ X mol/1, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại 
bỏ kết tủa, thêm tiếp 175ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 
gam kết tủa. Giá trị của X là
A. 1,2. B. 0,8. C. 0,9. D. 1,0.

(Câu 28-M 174-Đ H B-2010)
Giải

KOH = 0,325.1,2 = 0,39 mol;
_ 4,68 + 2,34

A1(0 H)3 - ~n, = 0,09 mol < 0,39 mol

PTHH:

78

Al^  ̂+ 3 0 H '----- )• AI(0 H)3

A1(0 H)3 +OH“----- ^[Al(OH)4r
0,39 + 0,09

■^OH- “  " a1(OH)3 =>  “  A
= 0,12 mol

'M(Aia,)

Chọn A.

0,12
0,10

-1,2M
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Bài 52 Cho 500ml dung dịch Ba (OH)2 0,1M vào Vml dung dịch AỈ2(S04)3 
0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kêt tủa. Giá trị 
của V là
A. 75 . B. 150. c. 300. D. 200 .

(Câu 2 1 -M 3 8 4 -Đ H A -2 0 1 2 )
Giải

Í3Ba(OH)2 + Al^íSO^a 3BaSƠ4 + 2A1(0 H)3

[0,05 Q,1V----------->0,3V------->0,2V

ÍBa(OH)2 + 2A1(0 H)3 -

[(0,05 - 0,3V)--- (̂0,1 - 0,6V)
Ba(A10,,)ĩ >2 4H2O

(mol)

-  Nếu phản ứng vừa đủ: niKT = 0,05.233 + .78 = 14,25g > 12,045g

-  Nếu A1(0 H)3 bị hòa tan hết: m^T = 0,05.233 = ll,6 5 g  < 12,045g
-  Vậy A1(0 H)3 bị hòa tan một phần:

ĩtikt = 233.0,3V + 78.(0,2 V -0 ,1  + 0,6V) = 12,045 gam 
^  v  = 0,15 lít=  150ml 

Chọn B.
Bài 53 Cho 400ml dung dịch E gồm AICI3 X mol/lít và Al2(S04)3 y mol/lít 

tác dụng với 612ml dung dịch NaOH IM, sau khi các phản ứng kết thúc 
thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400ml E tác dụng với 
dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ X : y là
A. 4 : 3

Phương pháp:

B. 3 ; 4 C. 7 : 4 D. 3 : 2
(Cău 2 4 -M 4 8 2 -Đ H B -2 0 1 1 )

Giải
-  Dựa vào giới hạn tỉ lệ số mol Al̂ "̂  và OH'.
-  Bảo toàn nguyên tố.
-  Dùng công thức kinh nghiệm.

Sổ mol Al̂ "" = 0,4.(x + 2y );
Số mol OH” =0,612 mol

Số mol A1(0 H)3 - =0,108 mol
78

SỐ mol BaCB = l ,2y = = 0,144 mol
233

=>y =,.2:1 1 1 =. 0,12 mol
1,2

Cách I:  Áp dụng công thức kinh nghiệm: nAUOH),! '̂ OH-
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=> 0,4(x + 2y) = ^ ^ = 0,18^  X = 0,21
4 4

Cách 2: tính theo các PTHH
+ SO" BaSO^ ị

Al"^ + 30H - -> AKOH3 

A1(0H)3 + OH" ^  [Al(OH)];
Số mol OH‘ trong thành phần kết tủa = 3.0,108 = 0,324 < 0,612 mol 
Số mol OH" trong thành phần [Al(OH)4]” = 0,612 -  0,324 = 0,288 mol

Số mol [AICOH)^]- = - ^ ^ ^  = 0,072mol
4

BTNT(Al): 0,4.(x + 2y) = (0,108 + 0,072) =>X = 0,21 mol

Tỉ lệ: —-  = 7 :4
y 0,12

=> C h ọ n  c .

DẠNG  6. MUỐI ALUMINAT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

Bài 54 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2Ơ và AI2O3 vào nước thu 
được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl IM vào X, khi 
hết lOOml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300ml hoặc 700ml thì đều 
thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là 
A. 23,4 Và56,3. B. 23,4 và 35,9. c .  15,6 và 27,7. D. 15,6 và 55,4.

(Câu 3 4 - M 3 8 4 - ĐHA -  2012)
Giải

Bắt đầu xuất hiện kết tủa: OH" bị trung hòa hoàn toàn.
Số mol NaOH dư = 0,1 mol 
PTHH của các phản ứng đã xảy ra ;

N a2Ơ + H.3O ->• 2NaOH
AI2O3 + 2N aO H  -> 2NaAlƠ2 + H2O
NaOH + HCl NaCl + H2O
NaAlOa + HCl + H2O ^  Al(OH)3 + NaCl 
A1(0 H)3 + 3HC1 AICI3 + 3H2O 

Trường hợp (1) HCl thiếu:
HCl tạo kết tủa là 0,3 -  0,1 = 0,2 mol

=> —  = 0,3 -  0,1 = 0,02 => a = 15,6 gam 
78

Trường hợp (2) HCl hòa tan một phần Al(OH)3: 
HCl tạo kết tủa là 0,7 -  0,1 = 0,6 mol
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Ta có : n ]̂(OH)3 ~ riNaAi02 (riuQ nHCI " N a A 102 ) =
Î̂ NaAIOa ^ HCI

>0 ,2 - -
4 .11x1.,NaA102 ®

% a A 1 0 ,  = 0 ,3  mol

*^NaOH “  "^NaOH dư *^NaA10, -  0,1 + 0 ,3 -  0 ,4  => tlĵ j, Q - 0,2  mol

n
n NaAlO

A1, 0 ,
2  _= 0,15 mol'2'-'3 2

= 0,2.62 + 0,15.102 = 27,7 gam 
=> Chọn c .

B. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 292 Dần V lít (đktc) khí CO2 qua dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2 thu 
được 6 gam kêt tủa. Lọc bỏ kêt tủa, lây dung dịch nước lọc đun nóng lại 
thu được thêm kết tủa. V bằng :
A. 3,136 lít. B. 1,344 lít. c . 2,240 lít. D. 3,360 lít.

Giải
Vì dung dịch nước lọc đun nóng có kết tủa nên có muối Ca(HC03)2 

r c 0 2 + Ca(0 H)2—» CaCOsị + H2O
ị  0,06 0,06 0,06
I2CO2+ Ca(OH)2^  Ca(HC03)2 

/ o ,0 8  0,04
tCa(HC03)2-^ CaCOsi + H2O + CO2 

=>V co =  (0,06 +  0 ,0 8 ).22,4  =  3 , 1 3 6  lớt

Chọn A
Bài 293 Dung dịch X chứa a niol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 

mol CO2 thu được 2b mol kết tủa. Mặt khác nếu dùng dung dịch X để hấp 
thụ 0,08 mol CO2 thu được b mol kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là:
A. 0,08 và 0,04. B. 0,05 và 0,02. c.0,06 và 0,02. D.0,08 và 0,05.

Giải
TH2: dùng 0,08 mol CO2 thu được b mol kết tủa (ít hcm khi dùng 0,06 
mol CO2) => kết tủa đã bị tan một phần (tức tạo hỗn hợp 2 muối).

'CO2 + Ca(0H)2 CaCỏ3 i  + H2O (1) 
a a a

CO2 + CaCOg-+Ca(HC03)2 (2)
( b - a )  (b - a )

'̂ CaCOa “  (2Uca(OH>2 ~ ĈOa )
T H I: Nếu kết tủa không tan một phần thì: a > 0,06 = n^o

PTHH:
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.VÔH.
*̂CaC03(THl) ~ *̂C02 “ 0,06 

^  ‘ '̂ CaC03(TH2) -  2nca(OH)3 “  *̂C02
= 2a -0 ,0 8  = 0,03 => a = 0,055 < 0,06 

Vậy trong cả 2 trường hợp đều hòa tan một phần kết tủa. 

Í̂ ĈaCOsCTHl) ~ ~ ~ ía = 0,05
ị̂ CaC03(TH2) “  ^ |b  = 0,02

=> C h ọ n  B.
Bài 294 Trong một bình kín chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng 

CO2 có giá ưị biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đên 0,024 mol.
Khối lượng kết tủa (gam) thu được biển thiên trong khoảng:
A .o  đến 3,94. B .o  đến 0,985.
c . 0,985 đen 3,94. D. 0,985 đến 3,152.

Giải
Phương pháp: Đồ thị.

Đồ thị:

005.197 = 0,985

=> Chọn c
Bài 295| Thổi đến hết 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch 

Ca(OH)2 0,01 M. Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này. Khối lượng 
kết tủa thu được trong bình bằng ;
A. 1,0 gam B. 1,5 gam c. 2,0 gam D. 3,0 gam

Giải
Phương pháp: Công thức kinh nghiệm -  phưoưg trình ion thu gọn. 
n^o = 0,03 mol. n 2+ = 0,02 mol.

n..._ = 2 .nc (̂OH)2 + nNaOH = 0,02.2 + 0,01 = 0,05 mol > 0,03 mol = npo^
OH"

Các PTHH: CO2 + 2 0 H ' c o ĩ -  + H„0 ; CO, + OH' HCO3 »
Ca + c o f CaCO,

Dùng công thức kinh nghiệm:
n

co l- OH CO; = 0,05 -  0,03 = 0,02 mol

n,CaC03 n
co i- = n 2+ = 0,02 mol

Ca
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^  '̂ CaCOs ~ ^
=»Chọn c .

Bài 296| Thêm 250ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H3PO4 
1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là
A. 14,2 gam Na2HP04 ; 32,8 gam Na3P04 .
B. 28,4 gam Na2HPƠ4; 16,4 gam Na3PƠ4. 
c. 12 gam NaH2PƠ4; 28,4 gam Na2HP04 .
D. 24 gam NaH2P0 4 ; 14,2 gam Na2HPƠ4.

Giải
n N a o i ỉ =  0 , 5  m o l n HaPO =  0 , 3  m o l

T=-
n .

OH'

n.
5

3
t ạ o  r a  h ỗ n  h ọ p  2  m u ố i :  N a H 2 P Ơ 4 ,  N a 2 H P Ơ 4 .

|N a 0 H  + H3P04  ^
L X X

QNaOH + H3PO4 ^  
1  2 y  y

Ta có hệ phương trình:

NaH2PƠ4 + H2O
X

Na2HP04 + 2H2O
y

[x + y = 0,3 mol 
1 x + 2y = 0,5mol ~

'̂ NaaHPô  -  y -  0,2 mol
n NaHaPÔ =  X =  0 , 1  m o l

Í^Na2HP04 — 0,2  X 142 — 28,4 gam 

Ị^NaH2P04 = 0, Ix  120 = 12 gam 

=> Chọn c
Bài 297 Thêm HCl vào lOOml dung dịch NaOH 1 M và Na[AI(OH)4] 1 M. 

Khi kết tủa thu được là 6,24 gam, thì số mol HCl đã dùng là:
A. 0,08 mol hoặc 0,16 mol B. 0,18 mol
c. 0,26 mol D. 0,18 mol hoặc 0,26 mol

Giải
OH- + H+ H2O 
Al(OH)^- + ^  A1(0 H)3 + H2O-I- n  —̂ + ÍI2U
A1(0 H)3 + 3Ĥ  ^  Al^^+ 3H2O 
% ( O H )  ]  ^  ^  ’̂ A 1(0H )3=  0 , 0 8  m o l :

N ế u  k h ô n g  x ả y  r a  ( 3 ) ,  t h ì  t ừ  ( 1 )  v à  ( 2 )  t a  c ó :  

n H c i  =  0 , 1  +  0 , 0 8  =  0 , 1 8  ( m o l )

N ế u  x ả y  r a  ( 3 ) ,  t h ì  t ừ  ( 1 ) ,  ( 2 )  v à  ( 3 )  t a  c ó :  

nuci =  0 , 1  + 0 , 1  +  0 , 0 6  =  0 , 2 6  ( m o l )

=> Chọn D.

(1)
(2)
( 3 )

có trường hợp xảy ra:

Bài 298| Cho 2,7 gam AI vào lOOml dung dịch NaOH 2M thu được dung 
dịch A. Thêm dung dịch chứa 0,35 mol HCl vào dung dịch A thì lượng 
kết tủa thu được bàng;
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A. 0,0 gam. B. 3,9 gam. c. 7,8 gam. D. 11,7 gam.
Giải

Phuxmgpháp: Công thức kinh nghiêm -  phương trình ion thu gọn.
Số mol [A1(0 H)4]“ = số mol AI = 0,1 mol.
Số mol OH" = 0,2 mol.
Dung dịch A; [AKOH)^]" : 0,1 mol, OH’ (dư): 0,1 mol).
Số mol HCl = 0,35 mol > (0,1 + 0,1) = 0,2 mol => kết tủa tan một phần. 
Công thức kinh nghiệm: n + = n + 4n____  _ -  Sn^

•n = ị ( n . + 4n.ai(0H)3 3 '"o ir  ■ ■■ ■[Ai(OH)4r

=> Khối lượng kết tủa = 0,05.78 = 3,9 gam 
=> Chọn B.
Hoặc: tính theo các PTHH dạng ion thu gọn.

H+ oir [Al(OH)4r A1(0H)3

- n  J  = - ( 0 , 1 + 4 .0 ,1 -0 ,35) = 0,05

n o  — "i c\

{

AI + 3 H2O + OH“ ^  A1(0H)4" + 3 /2 H2 (1)
0,1 0,1 0,1

OH' + H  ̂ H2O (2)
0,1 0,1

A1(0H)4' + H ^ ^ A1(0H)3 + H2O (3)
0,1 0,1 0,1
A1(0H)3 + 3H^ ^ > Al^  ̂+ 3 H2O (4)

ị  0,05 0,15
So mol A1(0 H)3 dư: (0,10 -  0,05) = 0,05 mol =5> mkếttùa = 3,9 gam.

Bài 299| Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn 
hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,02 mol AICI3 để lượng kết tủa thu được là 
cực đại bàng ;
A. 30Òml. B. ÓOOml. c . 700ml. D. 800ml.

Giải
Phuxmgpháp: Công thức kinh nghiệm - phương trình ion thu gọn.
Kết tủa thu được cực đại khi NaOH vừa đủ tạo kết tủa với AICI3.

0,01 +3.0,02 = 0,07 mol*̂0H-
=> V = (0,07 : 0,1) = 0,7 lít = 700ml 
=> Chọn c .
Hoặc tính theo các PTHH dạng ion thu gọn: 

r OH' + H^ I I2O (1) r 30H “ + Al^^ -> A1(0 H)3 (2)
| o ,01 0,01 10,06 0,02

V N aO H  = 0,07/0,1 = 0,7 lít = 700 ml.
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B ài 300  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fc203 
được hỗn hợp B (H = 100%). Chia B thành 2 phân băng nhau. Hoà tan 
phần 1 trong H2SO4 loãng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc). Hoà tan phân 
2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam. 
Giá trị của m bằng;
A. 6,95 g. B. 13,9 g. c. 8,42 g. D. 15,64 g.

Giải
Vì phản ứng hoàn toàn nghĩa là AI hết hoặc Fc203 hết.
Giả sử AI phản ứng hết, hỗn hợp B gồm FC203, Fe, AI2O3

^Fe~ = 0,05 mol n ^ =  Hp = 0,05 molr e  02  '  ^ AI r e  '

Chất rắn không tan sau phản ứng với dung dịch NaOH gồm Fc203 và Fe. 
=> = 4 ,4 -56 .0 ,05  = l ,6g

= 0,01 mol

= — .n = —.0,05 =0,025 mol

= U,U1 moiFc203 dư ’

^ F c ,0 ,p ư  ~  ~  —

z V o ,  ban dầu = 0,035 mol
^  — o  / ' r v n c  O'7 _ i _ n n o c  1m = 2.(0,05.27 + 0,035.160) = 13,9 gam 

C h ọ n  B .
B ài 30 l| Hồn họp X gồm AI và Na. Chia X làm hai phần bàng nhau:

+ Cho phần 1 vào nước dư thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 ờ đktc.
+ Cho phần 2 phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 7,84 lít khí 
ở đktc.
Khối lượng hỗn hợp AI và Na trong hỗn hợp X là
A. 10,8 gam AI và 4,60 gam B. 5,40 gam AI và 4,60 gam Na
c. 10,8 gam AI và 9,20 gam Na D. 5,40 gam AI và 2,30 gam Na

Giải
2Na + 2H2O -).2NaOH + H2 (1)
2NaOH + 2A1 + 2H2O 2 NaA102 + 3H2 (2)

+ Phần 2: Gọi a, b là số mol của Na và AI có ưong hỗn hợp.
= 0,35(mol) -> n„ = 0,5a + l,5b = 0,35(*)

+ Phần 1: njj^ = 0,5a + 1,5a = 2a = 0,2 a = 0, l(mol)

Thay a = 0,1 mol vào (*) ta có; b = 0,2 mol 
Vậy thành phần khối lượng của hỗn họp X:

mAi= 0,2 .27.2 - 10,8 gam; 0,1.23.2 = 4,6 gam 
=> C hon A .

B ài 3021 Hoà tan 15 gam hỗn họp X gồm hai kim loại Mg và AI vào dung 
dịch Y gồm r o í03 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, 
NO2, N2O. Phân trăm khối lưọmg của AI và Mg trong X lần lượt là:
A. 63% và 37% B. 36% và 64% c. 50% và 50% D. 46% và 54%
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+3
AI + 3e

Giải
Phương pháp: Bảo toàn mol electron 
Đặt nMg = X mol; Hai = y mol.
Ta có: 24x + 27y = 15 (1)
Quá trình oxi hoá:

+2 r
Mg —> Mg + 2e 1 AI 
X 2x [ y

Tổng số mol electron nhường bằng: (2x + 3y) 
Quá trình khử:

+5 +2
N + 3e ^  N 

0,3 0,1

{+5 +4
N + le - >  N

0,1 0,1 {
2N  +2.4e

0,8

s  + 2e —>

3y

+1
2N
0,2

(2)

0,2 0,1
=> Tổng số mol electron nhận bằng; 1,4 mol 
Theo định luật bảo toàn electron: 2x + 3y = 1,4 
Giải hệ (1), (2) ta được X = 0,4 mol; y = 0,2 mol 

27 0 2
%A1 = —^ - .1 0 0 %  = 36%; %Mg = 100% -  36% = 64% 

15
Chọn B.

Bài 303 Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fc203 và CuO rồi đốt nóng để tiến 
hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn họp A. Hoà tan hoàn toàn A 
ưong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khừ 
duy rủiât) ờ đktc. Giá trị của V là:

A. 0,224 B. 0,672 c. 2,24 D. 6,72
Giải

Phương pháp: Bào toàn mol electron .
Tóm tắt theo sơ đồ;

0,81 gam AI +
[TeaOa
CuO

hỗn hợp A — — >NO

Tuy đầu tiên AI khử Fe2Ơ3 và CuO nhưng hỗn hợp A thu được lại bị 
HNO3 oxi hoá, đưa về Al^^; Fe^^; Cu^^, nên thực chất trong bài toán này 
tổng electron nhường và nhận được tính từ Al.

AI AI + 3e 
0,81

và

27
> 0,09 mol

+5
N + 3e  ->

0,09 mol -  

0,81

+2
N

Từ 2 quá trình trên suy ra: nNo = Ha i =

Vno = 0,03.22,4 = 0,672 lít 
Chọn c .

27

0,03 mol 

0,03 (mol).
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Bài 304 Hoà tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm 
thô trong nước được dung dịch A và có 1,12 lít H2 bay ra (đktc). Cho 
dung dịch chứa 0,03 mol AICI3 vào dung dịch A. Khối lượng kết tủa thu 
được là:
A. 0,78 gam B. 1,56 gam c . 0,81 gam D. 2,34 gam

Giải
Phản ứng của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ với H2O:

M + nH^Q -y M(OH)„ + -  H2
2

Từ phương trình ta có: n _=2nj ^ = 0 ,l(m o l)

Dung dịch A tác dụng với 0,03 mol dung dịch AICI3:
A p ’ + 3 0 H - ^  AKOHlgị 

Ban đầu: 0,03 0,1 mol
Phản ứng: 0,03 —> 0,09 0,03 mol

Tiếp tục hoà tan kết tủa theo phương trình:
A1(0H)3 + OH- ^  AIQ- + 2H2O 
0,01 <— 0,01 mol

Vậy: mAi(OH)3 =78.0,02 = 1,56 (gam)
=> Chọn B.

Bài 305| Cho 12,9 gam hỗn hợp AI và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp 
hai axit ITNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, 
NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lưọ[ng muối khan thu được là: 
A. 31,5 gam B. 37,7 gam C. 47,3 gam D. 34,9 gam

Giải
Phương pháp: Bảo toàn khối lưọng - công thức kinh nghiệm.
Công thức kinh nghiệm:
Khối lượng muối: m = rn(kim loại) + 62.(3.nNo + n^o ) + 96. nso

^  m = 12,9 + 62.(3.0,1 + 0,1) + 96.0,1 = 47,3 gam.
=> Chọn c .
Hoặc: tính theo các bán phản ứng:

->N02 + H 20+ NO3

0,1 ^  0,1
^ N 0  + 2H20 + 3N 0- 
0,1 -> 3.0,1

2 NO3 + 2H^+ le

4 NO3 + 4H^ + 3e

2 SO^' + 4H^ + 2e ^  SO2 + H2O + SO ^

(1)

(2)

(3)

T ừ (l) , (2), (3)
0,1 ^  0,1

Số mol NO3 tạo muối bàng 0,1 +3.0,1 = 0,4 mol
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số mol so !  tạo muối bàng 0,1 mol
=> mrnuôi = nikimioại + rn + m 2- = 12,9 + 62.0,4 + 96.0,1 -  47,3 (gam)

Bài 306 Hoà tan 5,95 gam hỗn họp Zn, AI có tỉ lệ mol là 1 : 2 bằng dung 
dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít một sản phẩm khử X duy nhất 
chứa nitơ. X là:
A. N2O B. N, c. NO D. n h :

Giải
Phmmgphảp: Áp dụng bảo toàn mol electron.
Ta có: nzn = 0,05 mol; nA i=0,lm ol; n x = 0 ,0 4 m o l

í XNO3 + (5x -  2y)e + (6x -  2y)H"̂ N,,Oy +(3x-y)H 20
Sự khử của N O o: -I

[ (5x-2y).0,04 0,04
Bảo toàn số mol electron trao đổi: 3. n^] +2 . = (5x -  2y).0,04

3.0,10 + 2.0,05
0,04

Duy nhất có X = 2 và y = 0 ^  X là N .̂
=> Chọn B.

Bài 307 Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuPeSa và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng 
với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch và hỗn họp khí Y gồm NO và 
NO2. Thêm BaCb dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt khác, 
nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí 
đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là: ^
A. 111,84 gam và 157,44 gam B. 111,84 gam và 167,44 gam 
c . 112,84 gam và 157,44 gam D. 112,84 gam và 167,44 gam.

Giải
Phtrơngpháp: Phưcmg trình dạng ion thu gọn.
Ta có bán phản ứng:

+ 16H^ + 17e{
{

=>

{
=>

{

CuFeS2+ 8H2O — 
0,15
Cu2FeS2 + 8H2O 
0,09

Cu'^+Fe®^+2 SO^- 
0,15 0,15 0,3
-> 2Cu'^+ Fe"^+ 2SO!’ + 16H^+ 19e

0,18 0,09 0,18
= 0,48 mol

> BaS04

n  2soị

Ba"" + SO^
0,48 0,48
m = 0,48.233 = 111,84 (gam) 

ncu = 0,33 mol; npp = 0,24 mol 
Cu"" ^  CuO r 2Fe^" -y Fe203
0,33 0,33 \o,24 0,12

a = 0,33.80 + 0,12.160 + 111,84 = 157,44 (gam) Chọn A.
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Bài 308 Hỗn hợp X gồm Na và Al.
-  Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được 
V i l í tH l
-  Thí nghiệm 2: Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì 
thu được V2 lít H2.
Các khí đo ờ cùng điều kiện. Quan hệ giữa Vi và V2 là:
A. v ,  = V2 B. V i>  V2 Ò. V, <V2 D. Vi<V2

Giải
Các phưong trinh phản ứng khi hoà tan hỗn hợp Na và AI với H2O và với 
dung dịch NaOH dư:

Na + H2O NaOH + - H 2 
2 (1)

2A1 + 6H2O + 2NaOH 2 Na[Al(OH)4] + 3H2 (2)
Đặt số mol Na và AI ban đầu lần lượt là X và y mol.
T N l: X > y => nNaOH vừa đủ hoặc dư khi hoà tan AI => cả hai thí nghiệm

cùng tạo thành — + —  mol H2. => Vi = V2 

TN2: X < y
H2 (TN2) ^  H2 Ơ N 1) = ^ V 2 > V i 

Như vậy : (x, y > 0) thì V2 > Vi 
=» C h ọn  D.

X 3x 
2

trong TNl (1) AI dư, TN2 (2) AI tan hết

Bài 309| Một dimg dịch hốn hợp chứa a mol NaA102 và a mol NaOH tác 
dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để thu được kết tủa 
sau phản ứng là:
A. a = b B. a = 2b C. b = 5a D. a < b < 5a

Giải
Phuvngpháp: Dùng giới han tỉ lê mol n . : n

a r  r  & &  . Y PJ+ [A](0H)J]

Phưong trình phản ứng:
NaOH + HCl ^  NaCl + H2O (1)
a mol -> a mol
NaAlOa + HCl + H2O -> A1(0H)3 + NaCl (2) 
A1(0H)3 + 3HC1 ^  AICI3 + 3H2O (3)

a mol -> a mol
NaAlOa + HCl + H2O -> A1(0 H)3 + NaCl (2)
A1(0 H)3 + 3HC1 ^  AICI3 + 3H2O (3)

Điều kiện để không có kết tủa khi n H c i  ^ 4n + nN aO H  = 5a.
Vậy suy ra điều kiện để có kết tủa:

IlNaOH l̂ HCl 4n NaA102 '̂ NaOH <=> (a < b < 5a)
=> C h ọn  D.

Bài 310| Cho 3,60 gam hỗn họp gồm kali và một kim loại kiềm M tác dụng 
vừa hết với nước cho 2,24 lít khí hiđro (ở 0,5 atm, 0°C). Biết số mol kim 
loại M trong hỗn hợp bằng 18,75% tổng số mol hai kim loại, vậy M là 
nguyên tô sau:
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A. Li B. Na c. K D. Rb
Giải

Phương pháp: Chuyển hồn hợp thành Ichất -  trung bình 
Đặt hỗn hợp gồm kali và M bằng M

M + H2O ------ > MOH + - H 2
2

n = ^ = 2 .nH - 2 . = 0 ,l(m ol)
^  “2 0,082.273

=> M = ^  = 36 < Mk = 39
0,1

=> Kim loại M có thể là Li hoặc Na 
ín, ■ + = 0,1

* Nếu M là Li, ta có:
1 T.Ulì + 39.0]^ =3,6

[nu =0,009375 
n^ =0,09625

Lúc đó % nu=  — .100% = 9,375% (trái giả thiết ^  loại)

=> Vậy M là Na.

Thử lai: ^ => "  0.01875
[23.nNa+39.nK =3,6 [n^ =0,08125

=> %nNa = 18,75%
=> Chọn B.

Bài 311 Cho 1,2 gam Mg vào lOOml dung dịch hồn họp gồm HCl 1,5M và 
NaNOs 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đoTi chât (không 
có sản phẩm khử nào khác).
Thể tích V (đktc) bằng:
A. 0,224/ B. 0,560/ c . 1,120/ D. 5,600/

Giải
Phương pháp: Phương trình dạng ion thu gọn -  bảo toàn mol electron. 
n ,. 2+ = 0,05 mol; n̂ ^̂ _ = 0,05 mol; = 0,15 mol

Mg^-" NO3

. 2+ 2NO' + lOe + 12H^ ^  N 2 + 6H2OMg -> Mg  ̂+ 2e 1 
0,05 0,10 [0,05 0,10 0,12
> v  = 0,01.22,4 = 0,224 (lít)
>C họn A.

0,01

Bải 312| Hoà tan hoàn toàn m gam AI vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 
được 672ml (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun 
sôi thì thu được 672ml (đktc) khí NH3. Giá trị m bằng;
A. 0,27g B. 0,81g c . 3,51g D. 4,86g

Giải
Phương pháp: Phương trình dạng ion thu gọn -  bảo toàn mol electron.
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AI ->• Al^^ + 3e 2NO3 + lOe + 12H^ ^  Nj + I 2H2O 

NO3 + 8e + lOH^ -> NH; + 3H2O 
^  3 .n ., = 10. nxj + 8 . . = 0,3 + 0,24 = 0,54 mol

1'̂ 2 NHỊ

_ 0,54-.27 = 4,86 gam

• Chọn D.

B ài 313 Cho 2,7gam AI vào lOOml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch 
A. thêm dung dịch chứa 0,45 mol HCl vào dung dịch A thì lượng kết tủa 
thu được băng:
A. 0 gam B. 3,9 gam c. 7,8 gam D. 11,7 gam

Giải
Phuxmgpltáp: Phưong trình dạng ion - công thức kinh nghiệm 

n^j = 0,1 mol; = 0,2 mol; n^^ = 0,45 mol

Dung dịch thu được sau khi AI tan trong NaOH có:
0,1 mol AIO2 và 0,1 mol OH" còn dư.

Ta có: 0,1 = n„„. < 0,35 = n,,, < + 4. = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol

Công thức kinh nghiệm: + 4, -3 . n „ „„ ,,

^  -̂̂ AKOH) ~ + 0,4 -  0,35 = 0,15 => n̂ |(Qj,jj = 0,05 mol

Khối lượng kết tủa Al(OH)3 = 0,05.78 = 3,9 gam.
=> C họn  B.

Ghi chú: Tính theo các PTHH dạng ion rút gọn
f  A I  +  H 2O  +  O H - - >  A I Q -  +  H2

0,1 0,2
0,1 0,1

[ 0 0,1 0,1
r OH- + ^  H2O

1  0,1 0,1 
r  A1(0 H)3 + 3H^ ^  AP^ + 3 H2O 
1 0,1 0,15
] 0,05 0,15
L o,05 0

=> nikếttùa = 0,05.78 = 3,9 (gam) 
C họn  B

ÍAIO' + + H2O -)■ A1(0H)3
l o , l  0,1 0,1
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B ài 3 1 4  Trường hợp nào dưới đây hỗn hợp chất rắn KHÔNG bị hoà tan hết 
(giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn)?
A. Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol K và 0,10 mol AI vào nước.
B. Cho hỗn họp chứa 0,10 mol Fc203 và 0,10 mol Cu vào dung dịch HCl dư. 
c. Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Mg và 0,10 mol Zn vào dung dịch chứa

0,5 mol Cu(N03 )2.
D. Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Cu và 0,10 mol Ag vào dung dịch HNO3 

đặc chứa 0,2 mol HNO3.
Giải

AI + H ,0  + KOH -> KAIO2 + 3 /  H2A. J K  + H2O

1 0,15

KOH + H

B. fFe,03+ 6HC1 -  
1 Ô IO

0
C. fMg + Cu"^

0,10 0,5
0 0,4

D. r c u  + 4HNO3
1 0,1 0,4
r Ag +2HNO 
1 0,1 0,2
Chọn D.

0,15

—> 2FeCl3 + 3H2O

-T xxrxx̂ 2 . / 2

0,10 0,15
0 0,05
Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2 
0,10 0,20 
0 0
Zn + Cu^^-> + Cu

Ì 0,10 0,4
0 0,3

CuCNO ala + 2NƠ2 + 2H 2 O

0,20
Mg"^ + Cu

AgNƠ3 + NO2 + H2O

=> Chọn u.
B ài 315 Cho rất từ từ dung dịch Na2C03 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu 

đúng nhất:
A. Thấy có bọt khí thoát ra.
B. Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit 

NaHC03 , một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng 
tiếp với NaHC03

c. Do cho rất lừ nên CO2 tạo ra đú thời gian phản ứng tiếp với Na2C03 
trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra.

D. B và c
Giải

Vì cho dung dịch Na2C03 vào dung dịch HCl nên ban-đầu HCl là dư đối 
với Na2C03 vì vậy có giải phóng khí ngay theo phản ứng:

N a2C03 + 2HC1 -T 2NaCl + CO2+ H2O 
=> Chọn A.

B ài 3 1 6  Cho hỗn họp dạng bột hai kim loại Mg và AI vào dung dịch có hòa 
tan hai muối AgNƠ3 và Cu(N03)2. Sau khi phản ứng kêt thúc, thu được 
hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Như vậy:
A. Hai muối AgNƠ3 và Cu(N03)2 đã phản ứng hết và Al chưa phản ứng.
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B. Hai kim loại Mg, AI phản ứng hết, Cu(N03)2 có phản ứng, có thể còn 
dư Cu(N03)2

c . Hai kim loại Mg, AI phản ứng hết, dung dịch D có AgNOs, Cu(N03>2 
D. Một trong hai kim loại phải là Ag, kim loại còn lại là Cu hoặc AI

Giải
Vì thu được hỗn hợp hai kim loại,đó phải là Ag vàCu nên 2 kim loại Mg, 
AI phản ứng hêt, Cu(N03)2 có phản ứng, có thê còn dư Cu(N03)2 

C h ọn  B.

Bài 317 Cho từ từ 1,15 gam Na vào 1,0 ml dung dịch AICI3 nồng độ 0,1 mol/lít
Hiện tượng xảy ra và các chât trong dung dịch thu được là:
A. Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan 

hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaA102, NaCI, NaOH.
B. Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan 

một phần. Dung dịch chứa: NaAlƠ2, NaCI.
c . Trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dimg 

dịch chứa: NaAlOí, Naci, NaOH
D. Có khí thoát ra, dung dịch ữong suốt. Dung dịch chứa: NaAlƠ2, NaCl, AICI3 

C h ọn  A .

Bài 318 X, Y, z  là các hợp chất vô cơ của 1 kim loại, khi đốt nóng ờ nhiệt 
độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành z. Nung nóng Y 
ở nhiệt độ cao thu được z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của 
cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc z.
X, Y, z, E lần lượt là:
A. NaOH, Na^COs, NaHCOg, CO2. B. NaOH, NaHCOs, Na2C03, CO2. 
c. NaOH, NaHCÓa, CO2, NaaCoã. D. NaOH, Na2C03, CO2, NaHCOa.

Bài giải:
Do khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng nên đó là hợp 
chât của natri.
Do X tác dụng với Y thành z  nên loại đáp án A, c  và D.
=> C h ọn  B.

Bài 319| Có các lọ hoá chất mẫt nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung 
dịch sau: FeCl2, (NH4)2SƠ4, FeC ụ  CuCl2, AlClã, NH4CI. Chĩ dùng cáọ 
ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể 
nhận biêt tôi đa được:
A. 2 dung dịch B. 3 dung dịch c . 4 dung dịch D. 5 dung dịch

Giải
Không rứiận biết NH4CI và (NH4)2S04  do chúng đều giải phóng khí mùi 
khai khi tác dụng với dung dịch NaOH 
=> C h ọn  c .
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Chuyên đê 7a.

SẮT, CROM, ĐỒNG, NIKEN, CHÌ, BẠC, VÀNG, THIẾC VÀ 
__________  CÁC HỢP CHẤT CÙA CHÚNG___________

A. PHÂN DANG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÀl BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ 
THI TUYỂN SINH QUỐC GIA

ị l .  SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT

TÓM T Á T  LÍ TH U YẾ T

SẪT
1. Vị trí trong BTH và tính chất vật lí

Fe (Z = 26): 1 2ŝ  2p® 3ŝ  3p' 3d' 4ŝ  /̂ 5/ [Ar]3d'̂  4ŝ
• Chu kì 4, nhóm VIIIB. Các soxh: +2, + 3 . NTK = 55,847

26

26

Fe
Fe

F^^ + 2e.26

Fe^* + 3e.'2 6

26Fe'^* :ls'2s'2p"3s'3p®3d® hay[Ar]3d® 
26Fe'^ :ls'2s'2p®3s'3p®3d' hay[Ar]3d"

Độ âm điện ; 1,83. = -0 ,44  (V), = +0,77 (V ).

Kiểu mạng tinh thể; lập phương tâm khối (Fe^) hoặc lập phương tâm diện (Fe^).
• Sắt là kim loại màu trang xám, dẻo, có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và chính 
sắt cũng trờ thành nam châm) do có electron độc thân.
• Quặng sắt: hematit đỏ chứa FC203 khan, hematit nâu chứa Fe203.nH20, 
manhetit chứa Fc304, xiđerit PeCOs, pirit sắt FeS2.

2. Tính chât hóa học; Tính khử trung bình 

(a) Vói phi kim: Fe + S — -—►PeS; 3Fe + 2 0 2 - -^PegO^

2Fe + 3CL ->2FeCL; Fe + L t° (5 ũ ũ °C ) ■>FeL

(b)V óiH 2 0 : 3Fe + 4H2 0 - t“ <570“c ^ F e 304 + 4H2

Pe + HgO- t“>570”c ^FeO  + H„

>Fe"^ + Ho
(c) Vói dung dịch ax it:
• Axit loại I: Fe + 2H‘̂ -
• Axit loại 2: (HNO3 và H2SO4 đặc) bị oxi hóa tạo muối Fe (III).

-HNO ị đặc nguội và H2SO4 đặc nguội: sắt bị thụ động hóa học. 
-K hi đặc và nóng: Fe + 6HNO3 Fe(N0 3 )g + SNOg + SHgO 

2Fe + 6H2SO4 -> Pog(804)3 + OSOg + 6H2O 
-  HNOị (loãng) : tuỷ nhiệt độ và nồng độ cỏ thế tạo ra NO, N2, N2O.
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F e  +  4 H N O 3  ^  F e ( N 0 3 ) 3  +  N O  +  2H 2 O  

8 F e  +  3 0 H N O 3  ^  8 F e ( N 0 3 ) 3  +  3 N 2 O  +  1 5 H 2 O  

Tổng quát;
(5x -  2y)Fe + SxNOã + 6(3x -  y)H'^

(5x -  2y)Fe '̂  ̂ + 3Nj^Oy + 3(3x -  y)H20
(d). Vói dung dịch muối:
• Đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi muối; Fe + CUSO4 Cu + FeS04
• Khử muối Fc (III); 2Fe(N03)3 + F e -> 3Fe(N03)2
• Với AgNOg: Fe + 2AgNƠ3 2Ag + Fe(N03)2

Fe(N03 >2 + AgNƠ3 Fe(N03 >3 + Ag
Vậy : Fe + SAgNOaíú/írl Fe(N03)3 + 3Ag .

HỢP CHẤT CỦA SẮT

•  O xit: FeO, Fc304 đều có màu đen, FC203 (nâu đỏ).
(Fe3Ơ4 = Fe0.Fe203 = Fe(Fe02)2)

• Híđroxit: Fe(OH); (kết tủa trắng xanh); Fe(OH)3 (kết tủa đỏ nâu).
•  Muối sắt (II) và muối sắt (III); đa số tan tốt, d/d muối Fc(II) có màu lục nhạt, 
d/d muối Fc(III) có màu vàng nâu. Klii kết tinh từ dung dịch ở dạng tinh thổ hiđrat: 
FeS04.7Fl20, K2S04.Fe2(S04)3.24H20 (phèn sắt)...

1. Tính chất axit bazơ

FeCl2+ 2H2O
*  Các oxit và hiđroxit của sắt đều có tính chất hazo'

FeO + 2HC1 FeCl2 + H2O ; Fe(OH)2 + 2HC1 
Ftì203 + 6HC1 —> 2FeCl3 + 3H2O ;

Fe(OH)3 + 3HC1 3H2O + PeClg
Fe304 + 8HC1 ^  PeCU + 2FeCl3 + 4H2O

•  Muối sắt tan thuỷ phân tạo dung dịch môi trirờng axit
Fe-^ + H2O Fe(OH)^ + ; Fe'^ + H2O ^  Fe(OH)“  ̂ +

Phản úng thủy phân két hợp với phản ứng trao đoi 
Muối Fc(III) t/d với d/d muối cacbonat, muối sunílt tạo Fe(OH)g .

2 F e C l 3  +  S N a g C O g  +  S H g O ------- > 2 F e (O H )3  +  3 C O 2  +  6 N a C l

2 F e C l 3 +  3 N a , S 0 3  +  S H g O ------- )■ 2 F e (O H )3  +  3 S O 2  +  G N a C l

2. Tính chất oxi hóa khử
•  Hợp chất sắt (II) bị oxi hóa tạo họp chất Fe (III)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O -> 4Fe(OH)3 ; 2FeCl2 + cụ 
3FeO + IOHNO3 ^  3Fe(NƠ3 )g + NO + õHgO

2FeCL,

10FeSO4 + 2KMn04 + 8H2SO4 ^  5Fe2(S04)3 + 2MnS04 + K2SO4 + 8U.fi  
SPeCoả + IOIINO3 ^  3Fe(N03)3 + NO + 3CO2 + õHgO
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FeO + CO ->Fe + CO 700-800°C
P h ả n  ứng tạo xỉ (ở phần bụng của lò cao) nhiệt độ lOOO^C

_  _ _  . 0  _  _

CaCOg 

CaO + SiO,

■^CaO + COa 

->CaSiOo
(ở  bụng lò sắt nóng ch ảy hòa tan một phần cacbon v à  một lượng nhỏ Mn, 

Si...tạo thành gang nóng chảy. Sau một khoảng thời gian nhất định người ta tháo 

gang v à  xỉ ra khỏi lộ cao).

3. Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang thành thép
K hí oxi oxi hóa các phi kim trong gang thành o x i t ;

C + O2 

Si + 0 ,

-^COg t ;  S + O2/2 I , W2

-»Si02; 4P + 5Ơ2

->S02 t

->2P20g' 2

CO2 và SO2 thoát ra ngoài, SiO.2 và P2O5 tạo xì với CaO .

3CaO + P2O5 >Ca3(PO,)2; Si02 + Ca0 - ^ C a S i 03
(X i can xi photphat và  can xi silicat nóng ch ày nôi trên thép lòng).

DẠNG 1. BÀI TẬP KHÁI QUÁT VÊ TÍNH CHẤT CỦA SẮT, HOÀN 
THÀNH Sơ ĐỒ CHUYÊN HÓA CỦA SẮT

B à i  1| Dãy gôm các ion đêu oxi hóa được kim loại Fe là 
Ã . C r "" ,  A u 3̂  F e '" .  ' B . Fe=*\ k g \
c. ZnK C u ^  Ag". D. CrK Cu^", Ag".

(Cãu 44-M 812-CĐAB-201Ì)
Giải

Đ iề u  kiện để ion o xi hóa được kim  loại F e  là: ion đó x ế p  sau (bên phải) 

ion Fe^^ trong d ã y  thế khử chuẩn (D Đ F I) củ a  c á c  k im  loại.

C á c  ion thỏa m ãn : Fe^^, C u “^, A g ^ .

C h ọ n  B .

B à i  2Ị C ó  c á c  phát biểu sau;

( 1) L ư u  h u ỳn h, p hotpho đều  b ố c c h á y  khi tiếp x ú c  với C r 0 3 .

(2 ) lo n  Fe^^ có  cấ u  hình electron  v iế t gọn  là [ A r ] 3d^.

( 3 ) B ộ t n h ô m  tự b ố c c h á y  khi tiếp x ú c  với khí clo .

(4 ) P hèn ch u a  có  c ô n g  thức là N a 2S 0 4 . A l2( S 0 4 )3.2 4 Fl2 0 .

C á c  phát b iểu  đ ú n g  là:

A. (1 ), (2), (3). B. (1), (3), (4). c . (2), (3), (4). D. (1 ), (2), (4).
(Cãu 17-M 253-Đ H A-20Ỉ0)

Giải
( 1), (2 ), (3 ) đ ú n g  (th am  k h ảo  S G K  lớp 12N C ) .

(4 ) C ô n g  thức c ủ a  phèn ch u a  là:

K A 1 ( S 0 4 ) 2 . 1 2 H 2 0  h a y  K 2 S O 4 . A l 2 ( S O J 3  .2 4 H 2 O  = >  C h ọ n  A
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B ài 3| N u n g  n ó n g từng cặp  chất sau frong bình kín:

(1) Fe + s  (r), (2) + c o  (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(N03)2 (r),
(5) Cu + KNO3 (r), (6) AI + NaCl (r).
C á c  trường họp x ả y  ra phản ứng o xi hoá kim  loại là:

A .  ( 1), (3 ), (6 ). B . (2 ), (5 ), (6). C . (2 ), ( 3 )”  (4 ). D . ( 1), (4 ), (5 ).

(Câu 1 5 -M 2 5 3 -Đ H A -2 0 1 0 )
Giải

+2
^ F e S(1) F e ° + S -

(2) ¥^2 O3 +  3CO — 2 F e ‘’ +  3CO2
(3) Au + O2 (k). Không phản ímg

2CuO + 4NƠ2+ O2 ;(4) 2Cu(NƠ3)2 

O2 tạo ra oxi hóa Cu :2 C u °  + 02 — 2 Cu O

(5 )  2KNƠ3 — 2KNO2 +O 2;

O2 tạo ra oxi hóa Cu : 2 Cu ° + O2 — 2 Cu o
(6) AI + NaCl (r). Không phản ứng

Sự oxi hóa kim loại xảy ra ở các phản ứng (1,4, 5) 
C họn  D.

Bài 4| D â y  g ồ m  c á c  kim  loại đều  tác d ụ n g được với d u n g  d ịch  H C l nhưng  

k h ô n g  tác d ụ n g với d u n g dịch  H N O 3 đ ặc, n gu ội là:

A. Fe, Al, Cr B. Cu, Fe, AI c .  Fe, Mg, AI D. Cu, Pb, Ag
(Cãu 3 6 -M 8 1 2 -C Đ A B -2 0 1 1 )

Giải
-  T á c  d ụ n g vớ i H C l: k im  loại có  thế khử ch uẩn  <  0 (trước H  tro n g D Đ H )

-  K h ô n g  tác d ụ n g với HNO3 đ ặ c n gu ội ( v à  F Í2 S 0 4  đ ặ c, n gu ộ i): bị thụ 

đ ộ n g  h ó a  h ọ c  tro n g HNO3 đ ặ c, n gu ộ i (v à  H2SO4 đ ặ c, n gu ộ i).

K im  lo ại hội tụ đủ 2 đ iều  kiện trên: A l ,  C r , F e  v à  m ộ t số  k im  lo ại k hác. 

___ ^  C họn  A .

Bài SỊ D â y  gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch 
F e C l2  là:

A .  B ộ t M g , d u n g d ịch  N a N Ơ 3, d u n g d ịch  H C I

B. Bột M g , d u n g dịch  BaCU, dung dịch ITN O 3  

c . K h í C I2, d u n g  d ịch  N a 2C Ơ 3, dung dịch  H C l  

D . K h í C I2, d u n g  d ịch  N a 2 S , du n g dịch  H N O 3

(Cãu 30-M 794-Đ H B-2011)
Giải

F e C l2  có tính khử dễ bị oxi hóa tạo thành hợp chất sắt (III) nên tác dụng 
được với khí C I2 và dung dịch HNO3.
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M u ố i F e S  không tan trong nước do v ậ y  P e C b  tạo kết tủa với dung dịch N a2S. 

C họn  D.
B ài 6| T h ự c hiện  c á c  thí n gh iệ m  sau:

(a) N h iệ t  phân A g N Ơ 3

(b) N u n g  F e S 2  trong k h ô n g khí

(c) N h iệ t phân KNO3
(d ) C h o  d u n g d ịch  CUSO4 v à o  d u n g dịch  NH3 (dư)

(e) C h o  Fẹ v à o  du n g dịch C U SO 4

(g ) C h o  Z n  v à o  d u n g dịch  F e C l3  (dư)

(h) N u n g  A g 2 S  trong k h ô n g khí

(i) C h o  B a  v à o  d u n g dịch  C u SƠ 4 (dư)

S ố  thí n gh iệm  thu được k im  loại sau khi c á c  phản ứ ng kết thúc là

A. 3 B. 5 c. 2 D . 4
(Câu 5 2 -M 794-D H B- 2011)

Giải
C á c  P T P Ư  tạo thành k im  lo ại là:

(a) 2AgNŨ3 — ^  2Ag + 2NO2 + O2 
(e) Fe +  CUSO4 - >  C u  +  FeS04 
(g) 3Z n  +  2FeCl3 - >  2Fe +  3ZnCl2 

Chọn A .
B ài 7 C h o  F e  tác d ụ n g vớ i du n g d ịch  H2SO4 lo ãn g tạo thành khí X ;  nhiệt 

phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; ch o  tinh thể KMnƠ4 tác d ụ n g vód 

du n g d ịch  H C l  đ ặ c  tạo thành khí z . C á c  khí X, Y v à  z  lần lượt là  

A .  C I2, O2 v à  H2S B . H2, O2 v à  CI2. 

c . SO2, O2 v à  C I2. D . H2, NO2 v à  CI2.

(Câu 3 5 - M 648- C Đ A B -2012)

P T H H : F e  +  H 2SƠ 4

Giải
FeSƠ4 + H2 1

2KNO. ->2KN02 +

16HCl + 2KMn04 
Chọn B

O2 T

-^5Cl2 T + 2MnCl2 + 2KC1 + 8H2O
__ ^  Chọn B.
B ài sỊ Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HC03 )2.
(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaA102 (hoặc 
Na[Al(OH)4])
(3 ) S ụ c  khí H 2 S  v à o  d u n g d ịch  F e C l2 .

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AICI3.
(5 ) S ụ c  k h í C O 2  tới dư v à o  d u n g d ịch  N a A 1 0 2  (h o ặ c N a [A l(O H )4 ]) .

(6 ) S ụ c  khí etilen  v à o  d u n g d ịch  K M n Ơ 4.
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Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 
A. 3. B. 4. c. 6. D. 5.

(Câu 24 -M 4 8 2  -Đ H A -2 0 1 1 )
Giải

(]) HCO3+OH- + Ca
(2) + AIO2 +H2O-
(3) FeS tan trong HCl
(4) 3NH3+ 3H20 + A1̂^
(5) CO2+2H2O + AIO--
(6) 3C2H2 + 8KMnO

2 + ->C aC 0 3 ị  + H20

AP^ + 3H2O

Vậy: (1), (4), (5) và (6) tạo kết tủa. 
C họn  B.

A1(0 H)3 ị  ; A1(0 H)3 + 3Ĥ
> phản ứng không xảy ra.
> l t̂l(OH)3 ị  + 3ĩÍ ỉ;  ; NH3 không hòa tan Al(OH)3 
A1(0PỈ)3 ị  +HCO3; CO2 không hòa tan Al(OH)3 
3(C00K)2 + 8MnƠ2 i  + 2KOH + 2H2O

B ài 9| Cho dãy các kim loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. số kim loại trong dãy 
phản ứng được với dung dịch FeCl3 là
A. 3

PTHH:

B. 5

2FeCl3 + Cu • 
2FeCl3 + Ni - 
2FeClg + Zn 
Zn + FeCl, -

c.6 D .4
(Câu 5 9 -M 648 -CĐAB -2012)

Giải
■> 2FeCl2 + CuClg 
> 2FeCl2 + NÌCI2 
■> 2FeCl2 + ZnCl2
ZnCl2 + Fe

Mg phản ứng tương tự Zn.
Ba + 2H2O ^  Ba(OH)2 + Hg
2FeCl3 + 3Ba(OH)2------ >2Fe(OH)3 + 3BaCL

=> Chọn B.
B ài 10 Để loại bở Al, Fe, CuO ra khỏi hồn hợp gồm Ag, AI, Fe và CuO, có 

thê dùng lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch Fe(N03 )3. B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch HCl.

(Câu 49 -M 6 4 8  -  CĐAB -2012)) 
Giải

-  Ag và CuO không tác dụng với dung dịch Fe(N03)3 => Loại A.
-  Ag, Fe và CuO không tác dụng với dung dịch NaOH => Loại B.
-  Ag, AI, Fe và CuO đều tác dụng với dung dịch HNO3 (nếu HNO3 
loãng, nêu HNO3 đặc nguội thì AI và Fe không tác dụng mà Ag thì bị 
hòa tan => Loại C.
-  Al, Fe và CuO cùng tác dụng với dung dịch HCl, còn lại Ag không tan. 
=> Chọn D.
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Bài llỊ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hồn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.
B. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt.
c. Phốtpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường.
D. Dung dịch hồn hợp HCl và KNO3 hòa tan được bột đông.

(Câu 17 -  M359 -  ĐHB -  2012) 
Giải

A: sai. CuS không tan trong nước và axit loãng.
B: sai. Thu được khí than khô (hay khí lò ga: 25% CO; N 2; CO2 và lượng 
nhỏ các khí khác).
C: sai. p trắng ở nhiệt độ thường và ngay trong tối đã bị oxi hóa phát ra 
ánh sáng màu lục nhạt; khi nung nóng ở nhiệt độ trên 40*^0 thì bốc cháy. 
Photpho đỏ bốc cháy khi nung đến 250*’c .
D: đúng. Trong môi trường axit ion NO3 có tính oxi hóa (tưong tự HNO3) 
PTHhĨ  3Cu + 2NƠ3- + 8H  ̂ -> 3Cu'^ + NO + 4H2O 
=> Chọn D.

Bài Ĩ2| Cho các phản ứng sau;
(a) FeS + 2HC1 ^  FeCl2 + H^s
(b) Na^S + 2HC1 ^  2NaCl + H^s
(c) 2AICI3 + SNa^S + 6H3O -> 2A1(0 H)3 + 3H2S + GNaCl
(d) KHSO4 + KHS K.,S04 + H2S
(e) BaS + H2SO4 (loãng) —> BaS04 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn s^‘ + 2H^ —> H2S là
A. 4 B. 3 c. 2 D. 1

(Cãu 4 4 - M 384-D H A  -  2012)
Giải

Fe(a) FeS + 2H"
(b) s"- + 2H  ̂ -
(c) 2Af^ + 3Ŝ
(d) HSO; + HS- —
(e) BaS + 2Ĥ  + s o  

4Chọn D.

2+ + H2S t
H ^ s t
+ 3H2O ^

— >sol

2 A1(0 H )3 ị  + 3H2S T
+ H2S t

->BaSO. ị  + H2S t

B ài 13 Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):
(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua.
(b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.
(c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua.
(d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân 
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 2. B. 1 . c. 3 . D. 4 .

(Câu 2 7 -M 384 -DHA -2012)
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(a) 2FeCl3 + Cu —
(b) H2S+ CuSO^-
(c) Không phản ứng
(d) S + H g __dộ thường

Giải
2FeCl2 + CUCI2 

-----)-C u S ị+ H 2S04

^H gS
_Chọn c.

B ài 14| Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong 
oxit bởi khí H2Ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion

trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 
A. Cu. B. Mg. c. Fe. D. Al.

(Cãu 48 -M 2 6 8  -C Đ A B  -2 0 1 0 )  
Giải

Theo điều kiện bài ra: M là kim loại sau AI và trước Cu frong dãy điện hóa. 
Từ các đáp án; chỉ có Fe thỏa mãn.
=> C h o n  c.

B ài 15| Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Đốt dây sắt trong khí clo.
(2) Đốt nóng hồn hợp bột Fe và s (trong điều kiện không có oxi).
(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).
(4) Cho Fe vào dung dịch FC2(S04)3.
(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).
Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ?
A. 4 B. 2 c. 3 D. 1 .

(Câu 39 -M 4 8 2  -Đ H A  -2011)

PTHH: ( l )2 F e  + 3Cl

Giải

->2FeCL

(2) Fe + S - 4 —^FeS
(3) 3FeO + IOHNO3 ^  3Fe(NƠ3 )g + NO + 5H2O
(4) Fe + Fe2 (804)3 ----- >-3FeS04
(5) Fe + H2SO, ^  FeSO, + H,(5) í e  + t l 2bU4 l^eb04 + “ 2 

Tạo muối sắt (II): 3 phản ứng: (2), (4), (5)
Chọn C .

Bài 16| Cho sơ đồ chuyển hóa

F e ( N 0 3 ) 3 - 4 % X ^ ^ ^Y - + FeCI^ Z - +T ^Fe(N03)2
Các chất X và T lần lượt là 
A. FeO và NaN03 
c. Fe203 và Cu(N03)2

B. FeO và AgN03 
D. Fe203 và AgN03

(Câu 11 -M 3 5 9  -Đ H B ■2012)
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F e ( N 0 3 ) 3 ->Fe203

Giải
+C0  . r i_  +FeCl..,->Fe- FeCL > Fe(N03)3/2

PTHH: 4Fe(N03)3

Fg203 + 3C0- 
PeClg + 2Fe -

-> 2 F g2 0 3  +  1 2 N O 2 +  3 O2

-^2Fe + 3CO,
3FeCL

FeCl2 + 2AgN0g -> Fe(N03)2 + 2AgCl 
=> Chọn D,

Bài 17 Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo 
thành muối sắt (III)?
A. HNO3. B. H2SO4. c . FeCl3. D. HCl.

(Cãu 14 -  M648 -  CĐAB -  2012)
Giải

Fe + 4HNO3 Fe(NƠ3)3 + NO + 2H2O 
FeSO, + H,Fe + H2S04 - 

2FeCl3 + Fe 
Fe + 2HC1 -> 

Chọn A.

3FeCl2 
FeCl2+ H2

C họn A .
Bài 18| Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, AI tác dụng với oxi dư khi đun nóng 

được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch 
thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo 
thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn 
z. Biết các phản ứng xảy ra hòan tòan. Thành phần cùa z  gồm:
A. PegOg, CuO, Ag. 
c . PegOg, AI2O3.

B. PegOg, CuO, AgaO.
D. Fg203, CuO.

(Câu 4 7 -M 812 -C Đ A B -2011)
Giải

|"Cu,Ag'
ự e ,A l

X
+ O2 V

' C u O  "

+HQ ,

' C u a g '

F e Q 2 +NaOH

' C u ( O H ) 2 '

F e ( O H )2
KK r c u o  ^

A I 2O 3
-----

F e C L
dư, 1(.)C '

J

I A I C I 3  J ự e ( O H ) 3 j

Với dung dịch HCl: Ag không tan.
Với dung dịch NaOH dư; AICI3 tạo muối aluminat tan: NalAlIOH)^]^ 
Nung trong không khí: Fe(OH)2 bị oxi hóa đến Fe2Ơ3

4Fe(OH)2 + O2 -  
=> Chọn D.

->2Fe203 + 4H2O

390



DẠNG 2. KIM LOẠI SẮT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

Bài 19 Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 IM, đến khi phản ứng 
xáy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khừ duy nhất) và dung dịch 
X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
A. 1,92. B. 0,64. c.3,84.  ̂ D. 3,20.

(Trích Đề thi T S Đ H -A  -  2009)
Giải

Phuơng pháp: Xét tỉ lệ (mol elecừon nhường : npe) để xác định sản phẩm 
- bảo toàn mol electron - phương trình ion.

6,72
npĉ 56

= 0 , 1 2 (mol) n, 0,4 (mol)

NO + 2H2OSự khứ NO3 : iN O ã+ 3e  + 4H^
[ 0,3 0,4

' _ 4
Sô mol electron NO3 nhận = — nj3fjo = 0,3 moi

3 ^
Số mol electron Fe nhường = số mol electron NO3 nhận = 0,3 mol

Tỉ lệ mol: 2 < ê(cho) _ 0,30
= 2,5 <3

Hoặc;

npe 0,12
Fe bị oxi hóa thành và

í Fe + 3e 12Fe^  ̂+ Fe -> 3Fe"^
[0,1 0,1 0,3 ịo ,04 0,02 0,06

'F e  -> Fe^^ + 3e ÍFe -> Fe"^ + 2e

= 0,06

= 0,06

Hệ PT:

3x [y
[np^ = x  + y = 0,12
n.

2y
íx = 0,06

_ e(cho)=3x + 2y = 0 ,3 0 ^ ịy  = 0,06

Sự hòa tan Cu bằng muối Fe(IĨI): I
[o,06 0,03

=> Khối lượng Cu: m = 0,03.64 = 1,92 gam.
=> Chọn A.

Cu"" + 2Fe2+

Bài 20 Cho m gam bột Fe vào 800ml dung dịch hồn hợp gồm Cu(N03)2 
0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
0,6m gam hồn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, 
ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:
A. 17,8 và4,48. B. 17,8 và 2,24. c . 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.

(Trích Đề thi T S Đ H -B  -  2009)
Giải

n^^2+ “ ^̂ cu(N03)2 “  0 ,2 .0,8 = 0,16 (mol)
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n H so = 0,25.0,8 = 0,2 (mol) => n = 2 . 0,2 = 0,4

Phản OTg hoàn toàn, sau phản ứ n | còn hỗn hợp kim loại nên phản 
ứng hết và Fe bị oxi hoá thành 
Ta có các quá trình oxi hoá và khừ:

r Fe ^  + 2e r + 2e ^  Cu
\ a  2a I  0,16 ^ 0 ,3 2 - » 0 ,1 6
r NO3 + 3e + 4H^ —» NO + 2H2O

|o , 3 ^ 0 , 4 - ^  0,1

Từ đó ta có: nNo = — n 
4 “

.0,4 = 0,! (mol)

= >v = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)
Và áp dụng bảo toàn electron ta có:

2nj-„= 2n .Cu'’ + 3nNO

o 2 a  = 2.0,16+ 3.0,1 = 0,62 
a = 0,31

Ngoài ra từ khối lượng giảm của hồn hợp kim loại thu được so với lượng 
Fe ban đầu ta có;

ưipc pư ^Cu tạo ra ni 0 ,6m
«  56.0 ,31-64 .0 ,16  = 0,4m 

m = 17,8 (g)
=> Chọn B.

B ài 2l| Cho X mol Fe tan hoàn toàn ừong dung dịch chứa y mol H2SO4 (ti lệ 
X : y = 2 ; 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chi chứa 
muối sunfat. số mol electron do lượng Fe frên nliường khi bị hoà tan là 
A. 2x. B. 3x. c. 2y. D. y.

(Câu 39 -M 2 5 3  -Đ H A  -2 0 1 0 )
Giải

Phươìĩg pháp: Xác định sản phẩm dựa vào giới hạn ti lệ số mol Fe và 
H2SO4 tham gia phản ứng-Bảo toàn số mol electron.

(1) Fe + H2SO4 —» FeS04  + H 2  => X : y = 1 ; 1
(2) 2Fe + 3H2SO4 -> Fe2(SO4 ) 3  + 3 SO2 + 3H2O => X ; y = 2 ; 3 = 0,67
(3) Fe + 2H2SO4 ^  FeSƠ4 + SO2 + 2H2O ^  X ; y = 1 : 2 = 0,5 

Theo đề ra X : y = 2 : 5 = 0,4 < 0,5 => dung dịch chỉ có FeS04  và dư Fe

Sự khử của H2SO4. r SO^
■ 1 0,5:

+ 2e SO,+ 4H"
,5y y 2y 

Bảo toàn số mol electron: số mol electron do Fe nhường 
Chọn D.

H2O

Bài 22 Hoà tan hoàn toàn hỗn họp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol FC203 vào 
dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung
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dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là:
A. 54,0 B. 59,1 c. 60,8 D. 57,4

(Câu 4-M 812-CĐAB-2011)
Giải

Phương pháp: bảo toàn mol electron.
Sự oxi hóa: Sự khử:

(l)F e----->Fe"'
0,2 0,2

(3) Fe^ + le- 

0,2 < -0,2- 
Bảo toàn số mol electron

Bảo toàn số mol Fe :

-1- 2e (2)2H^-l-2e
0,4 0,2<-— 0,1

-^0,2

n. , = 0,2 mol
Fe-’^(bỊ khử)

n  3. =  0 , 2 . 2  -  0 , 2  =  0 , 2  m o l
Fe®+(du) ’ ’ ’

2+ =  0 , 2  -I- 0 , 2  =  0 , 4  m o l

Khối lượng kết tủa:
^ F e (O H ),3 -0 ,2 .1 0 7 -2 1 ,4  (g)

^Fe(OH >2 “ 0,4.90 = 36 (g)
=> m = 21,4 36 = 57,4 gam
=> Chọn D.

Bài 23| Chia hỗn hợp X gồm K, AI và Fe thành hai phần bằng nhau.
- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (xiư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).
- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và 
m gam hồn hợp kim loại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) 
thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).
Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hồn hợp X lần 
lượt là:
A. 0,39; 0,54; 1,40. B. 0,78; 0,54; 1,12.
c. 0,39; 0,54; 0,56. D. 0,78; 1,08; 0,56

(Câu 2 5 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 I1 )
Giải

Cách I: Tính theo các PTHH của các thí nghiệm 
H2O dư: K hết AI tan 1 phần

Í2K(x) - _ ,;X )  >« 2(0,5x)
Sơ đồ pứ: ■(____  7,77  UM => 2x = 0,0 2 :

Ị k o h (x ) > H ,( l ,5 x )

KOH dư: K hết, AI h ế t .

X = 0,01
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1 , 2 K ( x )  _2K 0H (x) > 1̂ 2(0 ,5 x )  fo,5.0,01
Sơ đô pứ: < „ => <

ỊAl(y) >H ,(l,5y) l y  = 0,02

Y: Fe và AI (0,02 -  0,01 = 0,01 mol)
Số mol H2 = (0,56:22,4) = 0,025 mol

0,5.0,01+ l,5y  = 0,035

Sơ đồ pứ:
Fe- +2 HC1

FeCl2

A l(0,01)-

■>H2(0,0 2 5 -0 ,0 1 5  = 0,01)
+ HC1

-AlCl. ->H2(0,015)

iĩIịị =0,01.39 = 0,39 (g) 
m li=  0,02.27 = 0,54 (g) 
mpg = 0,01.56 = 0,56 (g)

=> Chọn c.
Phương pháp: Bảo toàn mol electron.

' 1 ị ^ o r. r. 0,448 + 0,56 „Xét phần 2: Hg = nj  ̂ + 3n^ + 2npg =  2 X --------- — -----------= 0,09 mol (*)
22,4

0 448
Hg = 4n^ = ^  X ’ =  0,04 mol (**)

22,4

Xét phần 1 : 0 ^ = 0 ^ +  3n^ = 2 X = 0,07 mol (***)

Giải •hệ (*) (**) (***) => ■

22,4
nĵ  = 0,01

n^i = 0,02
np. = 0,01L“ Fe -

B à i 2 4  Cho a gam Fe vào lOOml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M 
và Cu(NƠ3)2 i m . Sau khi các phàn ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
0,92a gam hồn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất cùa
+5

N) . Giá trị của a là
A. 5,6. B. 11,2 . c. 8,4. D. 11,0.

(Cãu 3 0 -M 2 6 8 -C Đ A B -2010) 
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol electron.
nHNOa -  = 0,08 mol; = 0,1 mol. = 0,18 mol.

NO3 có tính oxi hóa > Cu^^ .
Thu được hỗn họp kim loại nên Fe còn dư và thu được muối Fe^^.

c 1 u ’ í NOo + 3e + 4H^ ■ Sự khử; ( ^
0,02 <-0,06 <-0,08

+.NO + 2H2O

[Cu^^ + 2e-

lo , l - + 0,2 ■

-+Cu

+ 0,1
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Sự oxi hóa:
|F e ----

[o,13<-

>Fe"" + 2e 

------ 0,26
Bảo toàn số mol electron : (a -0 ,13 .56) + 64.0,l = 0 ,9 2 a ^  a = l lg a m  
=> Chọn D.

DẠNG 3. BÀI TOÁN HỢP CHẤT có TÍNH KHỬ CỦA SẮT TÁC 
DỤNG VỚI CHẤT ox i HÓA

Bài 25| Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol PeCOs và b mol FeS2 trong bình 
kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình 
về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fc203 và hỗn hợp khí. 
Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ 
giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể 
tích các chất rắn là không đáng kể).
A. a = 0,5b B. a = b c . a = 4b D. a = 2b

{Trích Đề thi T S Đ H -B  -  2008 -  M ã  /95) 
Giải

Í4FeCOo + 0 ,' 3  ’ ^ 2

0,25a

| 4FeS2 + 1102 -

- > 2 F e 2 0 3  +  4 C O 2

- > 2 F e 2 0 3  + 8 S O 2

2,75b 2b

Do: Ptrước = Psau => sổ mol khí trước và sau phản ứng không thay đổi. 
Suy ra: n pir “  n n (‘ CO2 SO2

0,25a + 2,75b = a + 2b 
a + l lb  = 4a + 8b 

=:> a = b 
Chọn B.

Bải 26 Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FcxOy và Cu bằng 
dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí 
SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ờ đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn 
hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
A. 39,34%. B. 65,57%. 0726,23%. D 13,11%.

(Câu 2 0 - M I 7 4 -Đ H B - 2010)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol electron

Fe,jO (a mol) -> Fe * (xamol) -> Fe^^ (xa mol)
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Sự oxi hóa:

(1) Fê * -> xPê "̂  + (3x -  2y)e (2) Cu 

(3x -  2y)a b—->xa-

•Cu^+2e 

------- >2b

Sự khử; 

(3)S"* + 2 e -

0,045<- -0,0225

Bảo toàn số mol electron cho và nhận: 3xa -  2ya + 2b = 0,045 (1)
msunfat Fê 2_ = 56.xa + 64b + 96.(1,5xa + b) = 6,6 (g)

SO4

=> 200xa + 160b = 6,6 (g)
niỵ = 56xa + 16ya + 64b = 2,44 (g)
Giải (1), (2), (3) => xa = ya = 0,025; b = 0 ,01

^  ”/»Cu = ^^•^’^ ^ .100% = 26,23%
2,44

=> Chọn c.
Phương pháp: Quy đổi về nguyên tố.

(2)

(3 )

2,44gX:
'C u  ^

0  •
Fe„0„V X y 7

Cu(a)
Fe(b)-
o^íc)

H.,S0 4

/0,0225 mol SO2 

'C U S O 4  : í

6,6g:
Fe,(SO .)3

b
2

Bảo toàn khối lượng, ta có: mx = 64a + 56b + 32c = 2,44 gam 
Bảo toàn electron: 2a + 3b -  4c = 2.ngo = 0,045

Khối lượng muối khan: 160a + 200b = 6,6 gam 
Giải hệ (1), (2) và (3): a = 0,01 ; b = 0,025 ; c = 0,0125

( 1 )
(2)

(3 )

c -  64.0,01Suy ra: => '̂“Cu = — —  
2,44

.100% = 26,23%

Cách giải 3.
Giả sừ sự oxi hóa hỗn hợp X tạo oxit thì:

02+4e ^  2Ơ “ 1
0,45 0,225]

Vậy có; Fe203(a) + CuO(b) Fe2(S0 4 )3(a) + CuS0 4 (b) 
[I60a + 80b = 2,8 (g) (I) |'a = 0,0125

•moxit= mx+ m^2_ = 2,44+ 0,0225.16 = 2,8 (g)

Hệ PT:
l400a + 160b = 6,6 (g) (II) 1b = 0,01

Bài 27Ị Nung 2,23 gam hồn họp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong 
oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn họp Y. Hoà tan hoàn toàn 
Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử 
duy nhất, ở đktc). sổ mol HNO3 đã phản ứng là 
A .0 ,12. B. 0,14. c. 0,167 D. 0,18.

(Câu 2 -M Ĩ7 4 -Đ H B -2 0 1 0 )
Giải

396



Phương pháp: - Quy đổi X thành 1 kim loại M, Y thành M và O2 - bảo 
toàn điện tích - bảo toàn nguyên tố.

mQ = 2,71 -  2,23 = 0,48 (g) => n^2- ~ mol

—̂  ^HNŨ3 (tiòa tan oxit thành m uố i)~  2 n^2- (ox it)~  0,06 mol

Tu Sự khu cua NOg => ^HNŨ3 thấp) ~ 4. n̂ Q̂ ~ 0,12 mol

(HN0 3 ) = 0,06 + 0,12 = 0 ,18mol 

=> Chọn D.
Phương pháp: Bảo toàn electron - bảo toàn điện tích - bảo toàn nguyên tố. 
2,23(g):Mg, Al, Zn, F e ^ ^ 2 ^ 2 ,7 1 ( g ) Y —í2ẼÍ2i_»0,672KtNO(duynhất) 

mQ = 2 ,7 1 -2 ,2 3  = 0,48 (g) => Hq = 0,015 mol; nfjQ = 0,03mol 

Sụ oxi hóa: Sụ khử:
1(3) X X̂ + xe 

0,060
(1) 0 , + 4e 20 "

1(4) Y ^  Y^^ +ye 
0,09

[ 0 ,01 5 ^0 ,0 6 0

f(2) NO- + 3e + 4H^ ^ N O + 2H2Ơ 
0 ,0 9 ^ 0 ,1 2 ^ 0 ,0 3[ u,uy [ 0,09  ^ 0,1 2 -> 0,03

Tổng số mol electron X đã nhuờng hết để trở thành dung dịch muối Ŷ "̂
là: (0,09+ 0,06) = 0,15 mol
Số mol điện tích = số mol electron = 0,15 mol
^  sốm olđiệntích Y^^(Fe^^Al^'^,Zn^^,Mg^'^) = sốmol NO3 = 0,15 mol 
=> Bảo toàn số nguyên tố N: = n  _ +Hj,jQ = 0,15 + 0,03 = 0,18 mol

Bài 28 Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa 
không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu đuợc một chất rắn duy nhất và hồn hợp khí Y 
có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối 
luợng của FeS trong hỗn họp X là
A. 42,31%. B. 59,46%. c . 19,64%. D. 26,83%.

(Câu 36 -M 4 8 2  -  ĐHA -2011) 
Giải

Phương pháp: Tự chọn luợng chất.
Chọn: V],J = 84,8 lít

V ^^=84,8ht:

ŝo.2 -14 lít
200̂2(hđ) —84,8x —21,2ht
80

ô̂ í.dư> - 100 (%jj ^S02)
= 100-(84,8 + 14) = l,21ít

Vc^(p.)=21,2-l,2 = 20ht
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2FeS + 3,5Ơ2 -

2 x ----- >^3,5x —
2FeS2+5,502 

2y ------ >3,5y-

Fe203 + 2SO2 

------------ >2x
Fe2Ơ3 + 4SO2

%FeS = 

_Chọn c.

88.2.1
88.2.1 + 120.2.3

3,5x + 5,5y = 20 
2x + 4y = 14

>4y

.100% = 19,64%

Bài 29 Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hồn hợp chất rắn X. Cho 
toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 18,0. B. 22,4. c.\5,6 D. 24,2.

(Câu 2 -M 3 5 9 -Đ H B -2 0 1 2 )
Giải

HNO3 dư, Fe tạo muối sắt (IIĨ): Fe(N03)3-
BTNT (F e ); số mol Fe(N03)3 = số mol Fe = 0,10 mol.
m = 0,1.242 = 24,2 gam
=> C hon D.

Bài 30| Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200ml dung dịch HNO3 4M, 
sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch 
X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm 
khử duy nhất của đều là NO. Giá trị của m là 
A. 12,8 B. 6,4 c. 9,6 D. 3,2

(Câu 3 6 -M 3 5 9 -Đ H B -2 0 1 2 )
Giải

Phương pháp: Phưoug trình ion thu gọn.
FeS2 + 5NO" + 4H" Fe®̂  + 2SO^ + 5NO + 2H2O (1)
0,1 0,8 0,8
0 ,1 —> 0 ,5 —> 0 ,4 —> 0,1
0,0 0,3 0,4

Cu + 2Fe=^^^ Cu"^+ 2Fe^^
0,05 <-0,10

-+3Cul3Cu + 2NO-+8H^- 
[0,15 < -0 ,10+ -0 ,40

= m = 0,2.64 = 12,8 gam 
C h ọ n  A .

2+ + 2NO + 4H2O

(2)

(3)

Bài 3ĩ| Đốt 16,2 gam hồn họp X gồm AI và Fe trong khí CI2 thu được hỗn 
hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch z và 2,4 gam
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kim loại. Dung dịch z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnŨ4 trong 
dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong 
hỗn họp X là
A. 72,91% B. 64,00% c. 66,67% D. 37,33%

ịCâu 3 5 -M 3 5 9 -Đ H B -2 0 1 2 )
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol elecữon.
Khối lượng Fe còn dư; 2,4 gam.
X tác dụng với khí clo tạo Y :
Sự oxi hóa : AI Al̂ "̂  + 3e (1)1 Fe + 2e (2) |Fe"^ ^  Fe^^ + e (3)

Sự khử: CI2 + 2e -> 2Cr (4) 
z tác dụng với KMn04 trong H2SO4:

Sự oxi hóa; Fe^^-> + e (5) I 2C1' CL + 2e (6)

Sự khử: Mn04 + 5e -> Mn^^ (7)
Gọi X là số mol AI và y là số mol Fe phản ứng với clo.
Bảo toàn số mol electron;
3x + 2y + y = 3(x + y) = 5.0,21 = 1,05 (x + y) = 0,35 mol (*)
m x ( p h à n ù n , )  =27x + 56y = 16,2 - 2 ,4  = 13,8 gam (**)

[x + y = 0,35 íx = 0,2
Giải hệ ( _ => (

[27x + 56y = 13,8 [y = 0,15
0,15.56 + 2,4>%mp  ̂ =

Chon c.
16,2

-X 100% = 66,67%

B ài 32| Cho các chất sau: PeCOa, Fea04, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số 
mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol 
khí lớn nhất là
A. Fe3Ơ4 B. Fe(OH)2 c. FeS D. PeCOg

(Câu 3 2 -M 3 5 9 -Đ H B -2 0 1 2 )
Giải

Sự oxi hóa;

3Fe^^ ^  3Fe'^ + le (1) 1 I Fe^' ^  Fe^' + le  (2) 1 I FeS ^  Fê ® + ŝ '* (3) 

Sự khử: + 2e -+ (4)

T. . 1 . 1 1 1 . . ,F c 3 0 4  tạo ra: Ugô  =  ^ n ^ ( 4 )  ^  X ^  ^  mol

Fe(OH)2 tạo ra: 1 = 0,5 mol
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FeCƠ3 tạo ra: + Hcô  = -n e ( 2 ) + ỉ̂ FeC0 3  = ^ x l  + l  = l,5  mol

PeStạora; Hgo, =nF,s + - nSO2  “  ^‘ FeS Q *^e(3) — 1 +
1
2

=> Chọn c.
DẠ/VG 4. BÀI TOÁN KIM LOẠI SẮT TÁC DỤNG VỚI DUNG 

DỊCH MUÔI
Bài 5| Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào Vi lít dung dịch Cu(N03)2 IM;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNOa 0,1M. 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ờ 
hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V| so với V2 là
A. Vj = V2 B. V, = 10V2 C.V, = 5V2 D. Vi = 2V2

{Trích Đề thi TSDH -  B -  2008 -M 195)  
Giải

Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.
Fe + Cu(N03)2 Fe(N03)2 + 2Ag

^Cu(N03>2 ~ 1-Vi = Vj (mol)
=> Khối lượng phần rắn tăng: (64 -  56)Vi = 8V1 (g)

Fe + 2AgN03 —  
nAgNOa = 0 ,lV 2 (mol)

Fe(NƠ3)2 + 2Ag

(216-56).0,1V2=> Khôi lượng răn tăng: --------------------- = 8V2
2

Ta có; 8V1 = 8V2 Vi = V2 
Chọn A.

Bài 34| Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam AI và 5,6 gam Fe vào 550ml dung 
dịch AgNOs IM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam 
chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dây thế điện hoá: Fe^^/Fe‘  ̂
đứng trước Ag^/Ag)
A. 59,4 B. 64,8 c . 32,4 D. 54,0

{Trích Đề thi T S Đ H -A  -  2008 -  M263) 
Giải

Al: ^  = 0,1 (mol); Fe: —  = 0,1 (mol); AgNOa; 0,55.1 = 0,55 (mol) 
27 56

Cách 1: tính theo các phản ứng thứ tự ưu tiên:

( 1 )
I AI + 3Ag" 
[0,1 0,3

Al^^ + 3Ag 
0,3

(2)
I Fe + 2Ag^ ->■ Fe + 2Ag
[0 ,1  0,2  0 ,1  0,2
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+ Ag^ -> + Ag
(3) • 0,1 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05
=> AgNƠ3 phản ứng hết, thu được muối Fe(N0 3 )3và Fe(N0 3 )2. 
=> m = mAg = 0,55.108 = 59,4 gam 
Cách 2: Bảo toàn mol electron.
Tổng số mol electron có thể nhường = 3.riAi+3 .npe = 0,6 mol 
Tổng số mol electron Ag"̂  nhận = n ,, = 0,55 mol < 0,6 mol.Aĝ
=> n^g = n ,. = 0,55 mol.

Neu cần phải tính lượng muối sắt:

Xét tỉ lệ mol: 2 <
n e(cha) 0 ,5 5 -0 ,3 0 = 2,5 <3

Hpe 0,1
=> Có 2 muối Fe (II) và Fe (III) và với tỉ lệ ttc; npc = 2,5 
=> Số mol 2 muối bằng nhau.

Chọn A.
Bài 35 Cho 2,24 gam bột sắt vào 200ml dung dịch chứa hồn họp gồm 

AgNOs 0,1M và Cu(NƠ3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:
A 2,80 B. 4,08. c. 2,16.  ̂ D. 0,64.

{Trích Đề thi TSĐ H -  B -  2009)
Giải

Phuxmgphảp: Tính theo thứ tự ưu tiên của phản ứng oxi hóa khử.
2,24

npe- 56
= 0,04 (mol)

"AgN03 =0,1.0,2 = 0 ,0 2 (mol);nc„(NO3)3 =0,5.0,2 = 0,1 (mol) 
Nhận thấy: ne (nhận lớn nhất) = nAg + 2ncu = 0,22 > 3.npe= 3.0,04 = 0,12 
Nên Cu(N03)2 dư => Fe phản ứng hết tạo Fe^^

ÍFe + 2 Ag^ ^  Fe"^ + 2 Ag ÍFe + ------>Fe"^+Cu
[0,01 0,02 0,02 [0,03 0,03 0,03

=> Rắn Y gồm Ag, Cu với khối lượng, là:
my = mAg + mcu= 108.0,02 + 64.0,03 = 4,08 (gam)'

Chọn B.
Bài 36 Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào lOOml dung dịch hỗn hợp 

gôm Cu(NƠ3)2 0,2M và AgNƠ3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim 
loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo 
thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
A. 2,16 gam B. 0,84 gam c. 1,72 gam D. 1,40 gam

{Trích Đề thi TSĐ H - B -  2009)
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Giải
Phương pháp: Tăng giảm khối lượng.

ncu(N03)2 = 0 ,2 .0,1 = 0,02 (mol); nAgNOg = 0 ,2 .0,1 = 0,02 (mol)
Khối lượng tăng: Am = 101,72- 100= 1,72 gam. 
Các phản ứng theo thứ tự:

(1)
ÍFe + 2Ag'" Fê "̂  + 2Ag
ịo ,0 1  0,02 0,02

(2 )̂ ÍFe + Cu'^ ■ -^Fe^^ +Cu
X X X

Nếu chỉ có (1) => Am = (216 -  56).0,01 = l ,6g < l,72g
Nếu (1) và (2) đều hoàn toàn => Am= 1,6 + (64 -  56).0,02 = 1,76 g > 1,72 g
Vậy còn dư. Gọi X là số mol phản ứng:

Am = 1,6 + 8x = 1,72 => X = 0,015 mol 
Khối lượng Fe đã phản ứng: mpc = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam 
=> Chọn D.

Bài 37| Cho lOOml dung dịch AgNOs 2a mol/1 vào lOOml dung dịch 
Fe(N03)2 a mol/1. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn 
và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. 
Giá trị của m là
A. 11,48 B. 14,35 c. 17,22 D. 22,96

(Câu 42 -M 3 8 4  -  DIỈA -2012)
Giải

Dạng bài: Muối Fê '̂  tác dụng với muối Ag^

AgNOg + Fe(N03)2------ >Fe(N03)3

0, la  <--------0, l a ------------------------------- > 0, la

AgNOg+HCl- 

0, l a -------------

■^HNOg + AgCl

->0,la

= 0, la  = 0,08 

^Agci = 0,la  = 0,08 

’̂ AgCi =0,08.143,5 
= 11,48 gam

=> Chọn A.

D ẠN G 5. BÀI TẬP MUỐI SẮT (III) TÁC DỤNG VỚI CHẤT KHỬ

Bài 38| Cho sơ đồ chuyển hoá:
Fe304 + dung dịch HI (dư) ̂  X + Y + H2O
Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá. Các chất X 
và Y là
A. Fe và I2. B. Fel3 và Fel2. c. Fel2 và I2 . D. Fel3 và I2.

(Cãu 5 8 - M I 7 4 - Đ H B -2010)
Giải
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8HI + PegO^ -^2Fel3 + Fel2 + 4H2O

2FeI, 2FeL +1,
3 r  khừ Fe^ thành 2 ^

8HI + ->3Fel2 + 12 + 4H2O
^  C họn c .

Bài 39 Cho dãy các kim loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. số kim loại trong 
dãy phản ứng được với dung dịch FeCỈ3 là
A. 3 B. 5 c . 6 D. 4

(Cãu 59 - M648 - CĐAB - 2012)

PTHH: 2FeCl3 +C u 
2FeCl3 + Ni - 
2FeCl3 + Zn ■ 
Zn + FeCL —

Giải
■ > 2 F e C l 2  +  C U C I 2 

»  2 F e C l 2  +  N Ì C I 2 

-> 2FeCl2 + ZnCl2 
Z n C l 2 +  F e

Mg phản ứng tương tự Zn.
Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2 
2FeCl3 + 3Ba(OH)2 — )-2Fe(OH)3 + 3BaCl2 

Chọn B.
Bài 40 Hòa tan hồn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam FC304 vào dung 

dịch H2SO4 (loãng, rất dư) sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được 
dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ lOOml dung dịch KMnƠ4 
0,1M. Giá trị của m là:
A. 1,24 B. 3,2 c . 0,64 D. 0,96 .

(Cãu 55 -M 4 8 2  -Đ H A  -2011)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn số mol electron.
m

ncu = n Pe.oO,■3̂4
n.

64
=npe304 = 0,0 2 m ol;

Axit dư, Cu khử FC304 tạo thành Fe^’̂ ;
Sự oxi hóa: Sự khử:

4 64’ = 0,02 m ol; n = 0, 1.0,1 = 0,01 mol
232 “"O4

Cu- + 2e

-^2x
Bảo toàn số mol electron

= (2x + 0 ,02)mol

>Fe 2+

Fe^'^(tạo ra từ Fe^^)

^ 2x
= n,, = 2x mol

(trong X)

X làm mất màu thuốc tím: 
Sự oxi hóa:
ÍFe 2+ >Fe^^ + le

1 (0,02 + 2x)------ >(0,02 + 2x)

Sự khử:
[ Mn04 + 5e + 8H'*' Mn

|o ,0 1 -> 0 ,0 5 -------- >0,01

+ 4H2O
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Bảo toàn số mol electron n,. = (2x + 0,02) = 0,05 m o l^ x  = 0,015mol 
= m = 0,015.64 = 0,96 gam 

^  Chọn D.
Hoặc tính theo các PTHH:

'5Fe^^ + Mn^^- 
(0 , 0 2  + 2 x)

0,05<------0,01-
0,0

•nir

2Fe^^ + Cu 
0,04 

2x<— X —

2Fe"^ + Cu'^(l) 
0,02 

— > x

(0,04-2x) (0 , 0 2  + 2 x)

->5Fe"^ + Mn"^(2) 
(0,04-2x) 

-^0,05
(0,09-2x)

Đồng nhất số moi Fe^’̂ bị oxi hóa: => (2x + 0,02) = 0,05=>x = 0,015 
Hoặc bảo toàn số nguyên tử sắt: số mol Fe^^= số mol Fe 
^ (0 ,0 9  -  2x) = 0,06 =>x = 0,015

Bài 4l| Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fc304 (có tỉ lệ số mol tưong ứng 
là 3 : 1) tác dụng với dunẹ dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là 
A. 12,8. B. 19,2. c. 9,6. D. 6,4.

(Cãu 8-M 648- CĐAB-2012)
Giải

Phương pháp: Bảo toàn mol electron.
64.3x + 232x = 42,4 =í> X = 0,1 = 0,3 mol và = 0,1 mol

PTHH:
Fe3Ơ4 + 8HC1 
Cu + 2FeCl3 H 

Sự oxi hóa:

Cu ------ > Cu"'

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 
CUCI2 + 2FeCl2

0,1 ^

+ 2e

-  0,2

Sự khử:

Fc3**̂ + 2e-

— > 0,2

-> 3Fe"'

->0,30,1

Số mol Cu phản ứng = 1/2 số mol electron = sổ mol FC304 = 0,1 mol 
Số mol Cu còn dư = 0,3 -  0,1 = 0,2 mol

■ «icu(dư) = = 0,2.64 = 12,8 gam.
Chọn A.

Bài 42| Cho 19,3 gam hồn họp bột gồm Zn và Cu có tì lệ mol tưcmg ứng là 
1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(S04)3. Sau khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 
A. 12,80 . B. 12,00. c. 6,40. D. 16,53.

(Câu 1 0 -M 2 5 3 -Đ H A -2 0 I0 )
Giải

Ta có: 65x -H 64.2x =  ỉ 9,3 = >  X =  0,1.
Vậy: nc„= 0,2 m o l; nz„ = 0,1 mol.
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n 3+ = 2.0,2 = 0,4 mol.
Fe

Các PTPƯ khừ theo thứ tự ưu tiên;
Zn có tính khử mạnh hon Cu
=> Zn hết và có 0,1 mol Cu đã tham gia phản ứng.

Í2Fe^^ + Zn ^  + Zn^^ (1) 2Fe®̂  + Cu ^  2Fe"^ + Cu"^ (2)

|o,2 <---- 0,1 0,2<---- 0,1

Hoặc Cu tham gia phản ứng với Fe^^ trước => Cu hết.
Dung dịch sau phản ứng có 0,4 mol Fe^^ và 0,2 mol Cu^^ ;
Cu^^ có tính oxi hóa mạnh hon Fe^^ nên 0,1 mol Zn ưu tiên khử 0,1 mol 
/ ^ .  2+ 1Cu tạoO ,lm olC u.

í 2Fe"^ + Cu 2Fe^^ + Cu'^ (3)
[0,4 0,2 0,4 0,2

Vậy mcu(dư) = 6,4 gam 
=» C hon C.

Cu"^ + Zn -> Zn"^ + Cu (4)
0,1 0,1 0,1 0,1

Bài 43Ị Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(S04)3 0,24M. Sau khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam 
so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là 
A. 32,50 B. 20,80 c. 29,25 D. 48,75

(Câu 4 6 -M 7 9 4 -Đ H B -2 0 1 1 )
Giải

Số mol Fe^^ = 0,24.0,5.2 = 0,24 mol
PTHH: Zn + 2Fe'^ ^  Zn"'  ̂ + 2Fe'=  ̂ (1) Zn + Fe'^ ^  Zn"^ + Fe (2)
Độ tăng khối lượng của dung dịch là Am.

Nếu chỉ xảy ra (1); số mol Zn phản ứng = — n 3 ,. = 0,12mol

Am = 0,12.65 = 7,8 gam < 9,6 gam 
Vậy đã xảy ra phản ứng (2), số mol Zn tham gia phản ứng (2) là X.
^ A m  = 7,8 + (65-5 6 )x  = 9,6gam X = 0,2mol 
Vậy: mz„ =(0,12 + 0,20).65 = 20,8 gam 
=> Chọn B.

Bải 44 Cho hồn hợp X gồm FC203, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl 
(dư) thu được dung dịch Y và phần không tan z. Cho Y tác dụng với 
dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa;
A. Fc(OH)3 và Zn(OH)2 B. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2
c. Fe(OH)3 D. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 .

(Câu 4 9 -M 4 8 2 -Đ H A -2 0 1 1 )
Giải
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• z : (Cu)

X:
[ F e A Ì / ÍF e '^ ì
ZnO

\ -Y; C u '4
Cu

\ Zn"^

+NaOH |F e (0 H)2
[C u(0 H )2

X vớỉ dung dịch HCl dư có Cu dư => đã bị khử hết thành Fe^ .̂
Y với NaOH dư: Zn^^ tạo muối tan Na2[Zn(OH)4]
Vậy kết tủa gồm Fe(OH)2 và Cu(OH)2 (có thể có Fe(OFÍ)3).

C họn  D.

DẠNG 6. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC oxrr SẮT, KHỬ

OXIT SẮT VÀ HỢP KIM CỦA SẮT

B ài 4s| Dần từ từ V lít khí c o  (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn 
họp rắn gồm CuO, Fc203 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được khí X. Dần toàn bộ khí X ờ trên vào lượng dư dung 
dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là;
Ả. 0,224 B. 0,448 c . 0,896 D 1,120

{Trích Đề thi TSCĐ -  A ,B  -  2008 -  M420) 
Giải

Phương pháp: Viết sơ đồ phản ứng và áp dụng bảo toàn nguyên tố 
cacbon.
Do hỗn hợp CuO, FC203 dư nên c o  phản ứng hết, chuyển thành CO2; 
trong Ca(OH)2 dư, tạo kết tủa CaC03 theo sơ đồ;

CO CO2 ^  CaCOa 
4

^  nco = nco„ =ncaC0. = ™  =0^04
100

Vco = 0,04.22,4 = 0,896 (lít). 
C họn  c.

B ài 46 Khử hoàn toàn một oxit sắt X ờ nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí c o  
(ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công 
thức của X và giá trị V lần lượt là 
A. Fe304 và 0,224. B. Fc304 và 0,448.
c . FeÒ và 0,224. D. Fe203 và 0,448.^

{Trích Đề thi TSCĐ - A -  2009)
Giải

Fe,Oy + yCO —^  
Vco = Vco, = 0,0 2 .22,4 = 0,448 (lít)

> xFe + yC02

n Fe

nco.

0,84
56

0,02
_3
'4

FC304 C h ọn  B.
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B ài 4 7  Hỗn hợp X gồm CuO và PeiOs. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bàng 
dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam 
muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng c o  (dư), cho hôn 
họp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì 
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 76,755. B. 73,875. c. 147,750. D. 78,875.

(Câu 46-M 174-Đ H B -20Ĩ0)
Giải

PhưoTig pháp TGKL: n „
® ^  ^  (trong 4 4 gX)

(85 ,25 -44 )
7 1 -1 6

= 0,75 mol

1nm., = npn = n .0,75molCƯ2 cu 0 ^" (trong 22  gX) 2

m = 0,375.197 = 73,875 gam 
C họn  B.

B ài 48 Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng X tấn 
quặng manhetit chứa 80% FC304 (còn lại là tạp chất không chứa sẳt). Biết 
ràng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1 %. Giá trị của X là: 
A. 959,59 B. 1311,90 c . 1394,90 D. 1325,16

(Câu 8-4yi794-ĐHB-201I)
Giải

Khối lưíỊng Fe trong gang: 800.95% = 760 tấn

Feg0 4 ---------------- >3Fe
232 168Sơ đồ h(ỵp thức: 

C họn  D.

m?<-^í2£M2HHĩ99!)_760 tấn

760.232.100.100
m = -

B ài 49 Quặng sắt manhetit có thành phần chính là 
A. PeSa- B. Fe3Ơ4. c . Fe20g.

168.99.80 
»1235,16 tấn

D. FeCO,.
(Cãu 2 3 -M482-ĐHA -2011)

Giải
Manhetit là quặng giàu sắt nhất chứa Fc304.

( . 50 >
A. FeS2: quặng pirit 1 %mpg =  — - X  100% =  35%

B. Fc304: quặng manhetit 1 %mpg = X 100% = 72,41%
k 232

(  56 2
c . Fe203: quặng hematit đỏ %mpg = ——  X100% = 70%

_ f  56
D. FeC0 3 : xiđiric %mp„ = -— X 100% = 48,28%

1 116
Chọn B.
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Bài 50| Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
A. Pirit sắt. B. Hematitđỏ. c . Manhetit. D. Xiđerit.

(Câu 7 -M 3 8 4 -Đ H A -2 0 Ĩ2 )
Giải

A. Pirit sắt (P eS i): %mp„ = -^ .100%  = 46,67% .
120

B. Hematit đỏ (PeaOs). %nip. = ^ ^ .1 0 0 %  = 70,00%V /  3 / Fe

c . Manhetit (PesOa). %mp„ = ^ ^ ^ . 100% = 72,41%

D. Xiđerit (PeC03). %mp^ = — .100% = 48,28%

232
56
116

=> Chọn c .

ạ2. CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT

TÓM TÂT LÍ THUYẾT

CROM (Cr = 52)

1. Vị trí trong BTH và tính chất vật lí

Cr (Z = 24): 1 2ŝ  2p® 3ŝ 3p' 3d® 4s’ hay [Ar]3d^  4ŝ

• Chu kì 4, nhóm VĨB. Các soxh ; +2, + 3 và + 6 .
24 Cr 24̂ 1"̂  ̂+ 2e.

C r->  24Cr^* + 3e.24

24Cr"^ :ls'2s"2p'’3s"3p‘'3d‘' /zay[Ar]3d'‘ 
24Cr^^ :ls^2s^2p*'3s^3p‘’3d  ̂/iứy[Ar]3d^

Độ âm điện; 1,61. E“ 3̂ ^  ̂ = -0 ,7 4  (V).
Kiểu mạng tinh thể: Lập phương tâm khối.

• Màu trắng bạc, độ cứng bàng 9 (chi kém kim cương), kim loại nặng.

2. Tính chất hóa học

1. Vói phi kim: 4Cr + 3Ơ2 >2Cr2Ơ3; 2Cr + 3CL -►2CrCl,

Cr + S- 1000"c ■>CrS; 2Cr + N2 8 0 0 -9 0 0 "c ^2C rN
2. Vói nước: -  0,74 (V) < Ejĵ Qyj4̂ p̂jĵ yj - - 0 ,4 1  (V)

Thực tế Cr không ưd với nước nguội và kiềm do lớp oxit bền bảo vệ.
2Cr + 3 H2 O f/,a0 —

3. Vói axit:
•A xit loại I: Cr + 2H+ -> + H2

->Cr203 + 3H2

408



•  Axii loại 2 : Cr bị oxi hóa tạo muối Cr (III). Bị thụ động hóa học trong H2SO4 
đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.

3. Điêu chế
Nguyên liệu là quặng cromit PeO.CrgOg bằng phưoíng pháp nhiệt nhôm:

Cr2Ơ3 + 2A1- ->'2Cr +AI2O3

HỢP CHẤT CỦA CRÔM

Hợp chất Cr (II): CrO (màu đen), Cr(OH)2 (màu vàng), muối CrCl2 (màu frắng)...
• Hợp chất Cr (III): Cr2Ơ3 (màu lục thầm), Cr(OH)3 (màu lục xám), muôi có 
nhiều ứng dụng là K2S04.Cr2(S04)3.24H20 hay KCr(S04)2.12H20 được gọi là phèn 
crom-kali có màu xanh tím... các muối Cr (III) có màu thay đôi từ tím đên xanh tuỳ 
theo dạng hiđrat hoá.
• Hợp chất Cr (VI): Cr03 (chất rắn màu đỏ thầm), các axit H2Cr04, H2Cr2Ơ7 đều 
không bền chỉ tồn tại trong dung dịch, muối Cr04"' (màu vàng), Cr207̂ ' (màu da cam)...

1. Tính chất axit bazơ
(a) Tính chất bazơ: CrO là oxit bazơ, Cr(OH)2 là bazơ khó tan.

C r O  +  2 H C 1 CrCl2 + H2O ; CrO + 2H^ + H2O

CrCl2 + 2H2O ; Cr(OH)2 + 2H* + 2H2O

2Cr'^ + 3H2O

Cr(OH)2 + 2HC1
(b) Tính chất Iưõng tính;

Cr2Ơ3 là oxit lưỡng tính, Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính :
• Cr203 + 6 HC1 -> 2CrCl3 + 3H2O; Cr2Ơ3 + 6H^

Cr2Ơ3 + 2N aO H  + 3H2O 2 N a [ C r ( O H ) 4 l  

Cr^oă + 2 0 H- + 3H2O -> 2[Cr(OH)4]-
•  C r ( O H ) 3  +  3 H ^  ^  +  3 H 2 O  ; C r ( O H ) 3  +  3 H C 1  ->■  C r C l g  +  3 H 2 O

N a O H  +  C r ( O H ) 3  N a [ C r ( O H ) _ J ;  O H "  +  C r ( O H ) 3  - >  [ C r í O H ) ^ ] -

(c) Tính chất axit:
•  Crom (VI) oxit CrOs: Là oxit axit, hút ẩm mạnh và tan dễ trong nước tạo thành 
hỗn hợp 2 axit H2CrƠ4 và H2Cr207.

CrOg + H2O H2Cr04 ; 2CrƠ3 + H2O ^  H2Cr207
•  A xit crom ic ĩÍ2C r0 4 và axit dicromìc //2C/"2Ỡ7; Là các axiHrung bình chỉ tồn tại 
trong dung dịch không tồn tại ở dạng tự do.

Muối cromat CrO^' (màu vàng) và dicromat Cr20^“ (màu da cam) bền hơn 
axit. Cân bàng chuyển dịch giữa cromat và dicromat:

2 C r O r +  2 H " Cr20 -̂ + H2O

(màu vàng) (màu da cam)
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4Cr(0 H),

Môi trường axit: cân bằng dời theo chiều thuận => dung dịch có màu da cam của 
ion Cr2Ơ7“

Môi trường kiềm: cân bằng dời theo chiều nghịch => dung dịch có màu vàng của 
ion Cr04“

3. Tính chất oxi hóa khử
(a) Tính khử
•  Hợp chất Cr (II) bị oxi hóa thành họp chất Cr (III) :

2CrO + O2 -> Cr20g; 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O 
4CrCl2 + O2 + 4HC1 -> 4CrCl3 + 2H2O

• Hợp chất Cr (III) bị oxi hóa thành niuối croniat:
2Cr(OH)3 + 3Br2 + lONaOH

2Cr^Udd) + 3Br2 + 160H" 2CrOfịdd) + mr~(dd) + SHgO
(b) Tính oxi hoá
• Muối Cr (III) bị khử thành muối Cr (II) trong môi trường axit:

2CrCl3 + Zn ^  2CrCl2 + ZnCl2 ; 2Cr^^ + Zn -> 2Cr^^ + Zn^^
• CrOs oxi hoá được nhiều chất hữu cơ và vô cơ: c , s, NH3, CiHsOH...

2NH3 + 2Cr03 Cr2Ơ3 + N2 + SHgO
• Muối Cr (VI) có tính oxi hoá mạnh:

KgCraO ^ +  14H C 1 ^  3C I2  +  2C r C l3 +  2K C 1 +  7H 2 O  

K ã c r ã o ^  +  3 S O 2  +  H 2S O 4  Cr2 ( 8 0 4 ) 3  +  K 2 S O 4  +  H gO

2Na2Cr04 + GNaBr + 8H2O

DẠNG 1. BÀI TẬP KHÁI QUÁT VỀ TÍNH CHẤT CỦA CROM̂  HOÀN 
THÀNH DÃY CHUYÊN HÓA CỦA CROM VÀ CÁC HỌP CHAT

Bài 5 l| Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom :
+ KOH ỵ  +(Cljj+KOH)  ̂ Y  +ll.jS0 4   ̂ 2  +(FeS0 4 +H2S0 4 )  ̂ r pCr(OH)3

Các chất X, Y , z , T theo thứ tự là:
A. KCrO ;̂ K^ỏró^; KXr^Oy; Cr2(S04)3
B. K2Cr04; KCrOả; K^cr^oi; Crgiso^s
C. K c io 2r £ c r 2oỊ; K^Cro!! CrS04
D. KCrO ;̂ K^Cr̂ O;; K^CrO’; Cr2(S04)3 

_Chọn A.
(Trích Đề thi TSĐH - B -  2009)

=> C họn A .

Bài 52| Cấu hình electron của ion Cu^̂  và Cr^̂  lần lượt là :
A. [Ar]3d̂  và [Ar]3d^. B. [Ar]3d W  và [Ar]3d'4s^
c . [Ar]3d‘̂  và [Ar]3d'4ŝ . D. [Ar]3d̂ 4ŝ  và [Ar]3d̂ .

29 Cu:[Ar]3d'“ 4s'

D. [Ar]3d W  và [Ar]3d^
(Câu 4 4 -M 4 8 2 -D H A -2 0 ĨỈ )

Giải
-»2e+2cjCu'^ :[Ar]3d®
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24Cr:[Ar]3d®4s' 
Chọn A.

->3e + 29 Cr3+ : [Ar]3d"

« '  • '  ể - ^   +Clo (dií),t^ XT +KOH (đãc, dư) + CI2Bài 53Ị Cho sơ đô phản ứng: C r------ — > x -----------  • ^
Biêt Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là 
A. CrCl2 và KíCrOd. B. CrCb và K2Cr2C

->Y

A. CrCl2 và K2Cr04 . 
c. CrCls và K2CrƠ4

2Cr + 3C L—^ 2 C r C L

B. CrCb và K2Cr2Ơ7 
D CrCl2 và Cr(OH)3

(Câu 5 4 -M648- CĐ AB-2012)

2CrCl3 + 6KOH + 3CI2

Giải

2K2Cr04 + 6KC1 + 3H2O
Chon c.

B ài 54| Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.
B. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit. 
c . Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cihi của nước.
D. CrOs tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.

(Câu I-M 359-Đ H B-2012)
Giải

Mệnh đề A sai. Ví dụ: Hg + s —> HgS (phản ứng ngay ở nhiệt độ thường). 
Mệnh đề B sai. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng boxit. 
Mệnh đề c  sai. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng tạm thời.
=> C họn  D.

B ài 5 5  Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của 
nhôm và crom?
A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa frong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom.
C. Nhôm và crom đều phàn ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.
D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước.

(Câu 5 - M ì 74 -ĐHB-2010)
Giải

2A1 + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H2 
Cr + 2HC1 không cọ khòng Og ^

=> C họn  c.
ịBài SóỊ Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại
B. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội, 
c . Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
D. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì 

có màng oxit bảo vệ.
(Câu 4 8 -M384- ĐHA -  2012)
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Giải
Khi phản ứng với HCl và H2SO4 (loãng), Cr tạo thành hợp chất hóa trị (II). 
Khi phản ứng với HNO3 (loãng hay đặc nóng), O2, CI2 thì Cr tạo ra các 
họp chất hóa trị (III).
=> Chọn c.

Bài 57| Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), 
thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản 
ứng hoàn toàn với khí 0.2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị 
của V là
A. 2,24. B. 4,48. c. 3,36. D. 6,72.

(Cău 52- M 268-C Đ AB-2010)
Giãi

Cr + 2HC1 CrCl^ + H^; 4Cr + 3 0 , -> 2Cr2Ơ3

^Cr = 2ncr20:, = 2 . = 0,2 mol152
v  = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Chon B.
Bài 58| Cho m gam hồn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol 

bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu 
được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam 
muối khan. Neu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) 
để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là 
A. 2,016 lít. B. 1,008 lít. c. 0,672 lít. D. 1,344 lít.

(Câu 55-M482-ĐHA-2010}
Giải

Trong phản ứng với HCl các kim loại trong X đều tạo muối XCI2.
Các muối thu được với sổ mol bằng nhau; ZnCl2 (a mol), CrCl2 (a mol), 
SnCl2 (a mol).

a.(136 + 123 + 190) = 8,98 gam => a = 8,98
449

= 0,02 mol

Với khí O2 thì: Zn tạo ZnO; Cr tạo Cr203 và Sn tạo Sn02

n 0.2 ■ -(n2  ̂ Zn 2

1,008 lít 

Chọn B.

ncr + 2. n s J =  i.0,02.(l + l ,5 + 2) 0,045 mol

Bài 59 Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hồn hợp X gồm Fe, Cr, AI bằng dung 
dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X 
phản ứng hoàn toàn với khí CI2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng 
AI trong 2,7 gam X là bao nhiêu?
A. 0,54 gam B. 0,81 gam c . 0,27 gam D. l,08gam

(Câu 44-M 648-CĐAB-2012)
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P h ư ơ n g  p h á p : Tăng giảm khối lượng -  bảo toàn mol electron
2.7 (g)(Fe,Cr,Al)— í Ì ^ ( F e C l 2,CrCl2,AlCl3) + 0,07 mol H2 

=> Khối lượng muối = 2,7 + 0,07.71 = 7,67 (g)

2.7 (g )(F e ,C r,A l)-^ 1 ^ 9 ,0 9  (g)(FeCl3,CrCl3,AICI3) 
PhưoTig pháp TGKL:

Giải

Hc,- =(ncr+npe)  =
9,09 - 7,67 __

35,5
= 0,04 mol(*)

Mặt khác: njỊ = (npg + + l ,5n^j) = 0,07 mol(**)

Từ (*) và (**) = --------------= 0,02 mol
1,5

=> m ĵ = 27.0,02 = 0,54 gam 
Phưorng pháp bảo toàn mol electron:
Với HCI: = 2np  ̂+ 2nc, + Sn^, = = 0,14 mol

Với C h :

( 1 )

nelectron = 3(np, + Hc, + n^i) = 2ncî  = 2 x
9,0 9 - 2,7

71
= 0,18 mol (2)

Từ ( 1) và (2) => = 0,02 mol => mA, = 0,02.27 = 0,54 gam
3

=> Chọn A.

DẠNG 2. BÀI TẬP VÊ TÍNH CHẤT LƯỠNG TÍNH CỦA CraOa VÀ 
Cr(OH)3

ịBài 60 Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với Cr03.
B. Crom (lĩl) oxit và crom (ITI) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính, 
c .  Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr "̂̂ . 
D. Crom (VI) oxit là oxit bazơ.

(C â u  4 2 - M 268 -  C Đ A  B - 2 0 1 0 )

Giải

A . Đúng. 4Cr03 + C2H5OH -> 2CO2 + 3H2O + 2Cr203
B. Đúng. CrgOg + 6HC1 2CrCl3 + 3H2O ;

Cr^oắ + 2NaOH + 3H2O ^  2Na[Cr(OH)J 
Cr(OH)3 + 3HC1 -> CrCl, + 3H2O 
NaOH + Cr(OH)3 -> Na[Cr(OH)J 

c .  Đúng. Cr + 2HC1 -> CrCh + H2 
D. Sai. CrOs là oxit axit:
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CrOg + H^o HaCrO^ 2CrƠ3 + H 2 O HaCraO^
C họn  D.

Bài 61| Cho dãy các oxit: NO2, CraOg, SO2, CrOg, CO2, P2O5, CI2O7, SÌO2, CuO. 
Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?
A. 6. B. 7. c . 8. D. 5.

(Cãu 3 5 -M 3 8 4 -Đ H A -2 0 1 2 )
Giáỉ

Lưu ỷ :
-  Cr2Ơ3 là oxit lưỡng tính tan trong axit và kiềm đặc, không tác dụng với 
dung dịch NaOH loãng.
-  SÌO2 là oxit axit nhưng cũng không tác dụng với dung dịch NaOH 
loãng chi tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan dễ trong kiềm 
nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy tạo thành silicat.
■=> Chọn A .

Bài 62| Khi cho 41,4 gam hồn hợp X gồm Fc203, Cr2Ơ3 và AI2O3 tác dụng 
với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối 
lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, 
phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Ct203 
trong hồn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; o  = 16; AI 
= 27; Cr = 52; Fe = 56)
A. 20,33%. B. 66,67%. c. 50,67%. D. 36,71%.

{Trích Dề thi TSCĐ -  B -  2 0 0 7 - M197) 
Giải

Trong NaOH đặc, CraOg và AI2O3 tan; còn lại PeaOa.

= 0,1 moln n = b = -----Fe2 0 3  ^ g Q

Cr2Ơ3 + 2A1 — 
a 2a
Fe203 + 2A1 —

0,2

2Cr + ALO,

->• ALO3 + 2Fe
0,1

Hai = (2a + 0 ,2) 10,8

%m Cr.,0 ,

27 
152.0,1 

41,4

= 0,4 (mol) => a = 0,1

.100% = 36,71%

C họn  D.

Bài 63 Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hồn hợp gồm m gam AI và 4,56 
gam Cr2Ơ3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu 
được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lưọng dư dung dịch HCl (loãng, 
nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2
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(đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, 
nóng), sau khi phàn ứng két thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là:
A. 0,06 mol B. 0,14mol c. 0,08 mol D. 0,16mol

(Câu 3 2 -M 7 9 4 -D H B -2 0 U )
Giải

Số mol Cr2Ơ3 = (4,56:152) = 0,03 mol
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn X thu được gồm có:
Cr (0,06 mol), AI2O3 (0,03 mol) và có thể có AI dư.
Thể tích khí H2 tạo ra do Cr: V = 0,06.22,4 = 1,344 lít < 2,016 lít.

2 ,016-1 ,344 2 ,
------ 7- --------- X — = 0,02 mol

22,4 3
Vậy AI còn dư:

Trong phản ứng với dung dịch NaOH (đặc, nóng) Cr, AI và AI2O3 đều 
tác dụng tạo ra sản phẩm là NaCrƠ2 và NaA102- 
Vậy sổ mol NaOH đã phản ứng là:

*̂ NaOH ~ ^Cr) ^^Al203 “ (0)02 + 0,03) + 0,03 = 0,08 mol 

=> Chọn C.
B ài 64| Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch 

HCI dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) 
gam hỗn hợp chất rắn khan. Hòa tan hòan tòan 2m gam hỗn hợp X vào 
nước thu đựơc dung dịch z. Cho từ từ hết dung dịch z  vào 0,5 lít dung 
dịch CrCl3 IM đến phản ứng hòan tòan thu được kết tủa có khối lượng là
A. 54,0 gam. B. 20,6 gam. c. 30,9 gam. D. 51,5gam.

(Cãu 50-M 8I2~CĐAB-2011)
Giãi

Phương pháp: Bào toàn số mol electron -  Công thức kinh nghiệm.
Dung dịch HCl dư nên chất rắn khan thu được là muối clorua.

Am = m _=  31,95 (g) =>nỵ = n _=  (31,95 : 35,5) = 0,9 molcr
2m gam X tác dụng với nước =>n _ = 2.0,9 = 1,8 mol 

Số mol CrCl3 = 0,5.1 = 0,5 mol
n. 1,8Ta có: 3 < = 3,6 < 4:
n_ 0,5

Có Cr(OH)3 và [Cr(OH)4
■Cr®'"

= 4n 3+ - n  _=  4 .0 ,5 -1 ,8  = 0 ,2 molCr(OH).3 0 H“

► Khối lượng kết tủa: m = 0,2.103 = 20,6 gam
► Chọn B.
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43. ĐỒNG, BẠC, VÀNG, NIKEN, KẼM, THIẾC, CHÌ 

TÓM TẮT LÍ THUYÉT

I. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐÔNG 

1. Đồng Cu = 63,54

Cu(Z = 29);1ŝ 2ŝ 2p'3ŝ 3p®3d’'’4s’ hay [Ar]3d^Us‘
•  Chu kì 4, nhóm ỈB. Các soxh: + 1, + 2 .

29

29

Cu-

Cu-

>■ 29

'̂ 29

Cu^ + le. 10

Cû  ̂+ 2e.

29CuM s^2s '2p^3s''3p®3d'‘' /;ay[Ar]3d 

29Cu^Ms^2s^2p*’3s^3p®3d‘' h a y [K r]M ^

Độ âm điện: 1,9 . 2,.̂  ̂ = + 0,34 (V).

Mạng tinh thể; lập phương tâm diện.
Đồng vị thiên nhiên: 2gCu (69,10%); 2gCu (30,9 0 %).

• Kim loại màu đỏ, dẻo, độ dẫn điện và nhiệt chi kém bạc.
(a) Tính chất hóa học: tính khử yếu.
-  Vói phi kim

2CU + Q2 >2CuO ( 4 5 0 - 500° c ,o x i  dư).

4Cu + O2 2CU2O (800  -  lOOO^C , oxi thiếu).

(Do ở nhiệt độ cao có phản ứng: Cu + CuO — CU2O )
Trong không khí ẩm có CO2 đồng bị bao phù bởi lớp cacbonat bazơ 

CuC03.Cu(0H)2 hay Cu2(OH)2C03 có màu xanh.
CU + CI2------>CuCl2 (nhiệt độ thường)

Cu + S ...>CuS (3 0 0 - 400°C )
-  Vói dung dịch axit
•  A xit loại 1 : Phản ứng chi xảy ra với sự có mặt cùa oxi.

2Cu + 4HC1 + O2------ )■ 2CUCI2 + 2H2O
(O 2: chất oxi hóa, H C l; môi trường, Cu : chất khử)

•  A xit loại 2 : Dễ tác dụng với HNO3 và HiS04 đặc :
Cu + 4HNO3 ( d ặ c  ) Cu(Nố3 )2 + '2NO2 + 2H2O 
3Cu + 8HNO3 (loãnị;) -+ 3Cu(N03)2 + 2NO + 4H2O 
Cu + 2H2SO4 (đặc) -+ CUSO4 + SO2 + 2H2O

-  Với dung dịch muối: Cu + 2AgNOg -+ 2Ag + Cu(N03)2
2FeCl3 + Cu 2FeCl2 + CUCI2

(b) ứng dụng ;
-  Đ ồ n g  thau ; họp kim Cu -  Zn (45% Zn), cứng và bền hơn Cu.
-  Đ ồ n g  b ạch : hợp kim Cu -  Ni (25% N i), không bị ăn mòn trong nước biển.
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-  Đồng thanh: hợp kim Cu -  Zn .
-  Vàng 9 cara (họp kim C u - A u ) trong đó có ^  Cu, A u .

2. HỢp chất của đông
CuO (chất rắn màu đen), Cu(OH)2 (chất rắn màu xanh).
CuSƠ4 (khan có màu trắng), CUSO4.5H2O (màu xanh lam).

• CuO
-  Điều chế : Nhiệt phân các chất Cu(N03)2, Cu(OH)2, CuC03.Cu(0H)2

2Cu(N03)„

CuC03.Cu(0H)2

^2CuO + 4 N O 2  +  O 2  

^ ^ 2Cu0  + C02 + H20
Tính chất: oxit bazơ \à . tính oxi hóa.

CuO + 2HCl CUCI2 + H2O

CuO + CO—^ C u  + C02

3CuO + 2NH, ->3Cu + N2 + 3H2O
• Cu(OH)2
-  Điều chế : Cu^  ̂+ 2 0 H- Cu(OH)2

Ví dụ : 2N aO H  + CuSO^ Cu(OH)2 + Na2S04
-  Tính chất: Tính bazơ  và tạo phứ c ch ấ t

2 H C 1 + C u (OH)2 ->  CUCI2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 4NHg —> [Cu(NHg)^](OH)2 (nư ớ cSvayde , d d x a n h  thầm ). 

Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4] '̂  ̂ + 2 0 H ' (dạng ion)
•  C11SO4: Dạng khan được dùng để làm khan nước hoặc phát hiện dấu vết của 
nước trong chất lỏng.

II. Sơ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC

1. Bạc Ag = 107,87 : : [Kr]4d ‘̂'5s^

Chu kì 5, nhóm IB.
Các soxh: + 1  (phổ biến), +2, + 3 . E° , = +0,8  V

Ag /Ag

Bạc mềm, dẻo, dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong các kim loại.
(a) Tính chất của bạc: Ag tính khử yểu, ion Ag"  ̂ tính oxi hóa manhí
• Ag không bị oxi hóa trong không khí dù nhiệt độ cao. Bị oxi hoa bởi ozon ngay ờ 
nhiệt độ thường: 2Ag + 0 3 -+  AggO + O2
• Ag không tác dụng với axit loại 1, tan được trong HNO3 và H2 SO4 đặc;

3Ag + 4HN0 3 (/ớãrt̂ j SAgNOg + NO + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 (đặc)— AggSO^ + SO2 + 2H2O
• Bị hóa đen khi tiếp xúc với nước hoặc không khí có khí HiS.

4Ag + 2H2S + O2-------> 2Ag2S + 2H2O
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(b) Vài hợp chất của bạc :
• Oxit: Ag2Ũ (màu nâu thầm), không tan trong nước, oxit bazơ.

• Muối; -  tan được trong nước có: AgNOg, A g F .
-  Không tan có : AgCl (màu trắng), AgBr (màu vàng nhạt), Agl (màu vàng 

đậm), Ag2S (đen xám, không tan trong nước và axit).
-  Phản ứng trao đổi:

Ag2Ơ + 2HNO3 -> 2AgNƠ3 + H ,0  
2AgN03 + H2S ^  Ag2S + 2HN()3

-  Phản ứng tạo phức : nhiều hợp chất của bạc tan được trong d/d NH3 .
Ag2ổ + 4NH3 + H2O ^  2[Ag(NH3)2](OH)
AgCl + 2NH3% [A g (N H 3)2]Cl

-  Nhiệt phân : hợp chất của bạc dễ nhiệt phân

2Ag20 >4Ag + O2 (160-300°C )

2AgCl — -— > 2Ag + CI2 (nhiệt độ thường, dưới ánh sáng)

2AgN03 > 2Ag + 2NO2 + O2 (300 -  500° c )
-  Tính oxi hóa : Ag* có tính oxi hóa mạnh.

Ag20 + H2O2 -> 2Ag + O2 + H2O ;

Ag20 + H2—^ 2 A g  + H2Ơ (150°C)
(c) ứng dụng ciia bạc; Kim loại bạc dùng làm đồ trang sức, chế tạo hợp kim. Ag"̂  (nồng độ 
nhỏ 10” °̂ M ) có khả năng sát tnìng, diệt khuẩn.

2. Vàng Au = 196,97: „  A u : [Xe] 4f̂ ‘‘ 6ŝ

Chu kì 6, nhóm IB. Các soxh; +3 (phổ biến), +1. E° 3+ =1,50V
Vàng là kim loại mềm và dẻo nhất trong các kim loại, dẫn điện và nhiệt tốt chi 

kém Ag. Chi tồn tại trong tự nhiên ở dạng tự do.
(a) Tính chất hóa hoc

Au có tính khử yếu, klrông bị oxi hóa trong không khí, không tác dụng với axit. 
Tan được trong nước cường thủy, dung dịch các xianua kim loại lA và thủy ngân 
(vì tạo hỗn họp là chất rắn màu trắng, khi đụn nóng Hg bay hơi còn lại Au):

Au + HNO3 + 3HC1 AUCI3 + NO + 2H 2O
4Au + O2 + 8KCN + 2H2O ^  4K[Au(CN)2] + 4KOH

(b) ứ ng dụng: Làm đồ trang sức, chế tạo hợp kim.

3. Niken Ni = 58,71: : [Ar] 3dUs^
Chu kì 4, nhóm VIIIB.
Các soxh: +2 (phổ biến), +3. E° ,2+ = -0 ,2 6 V

Ni là kim loại màu trắng bạc, rất cứng.
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(a) Tính chất hóa học : Tính khử yểu hơn sắt.
Nhiệt độ thường : do trên bề mặt có màng oxit bền bảo vệ nên không tác dụng

với không khí, nước và một sô axit. 
•  Đun nóng:
-  Tác dụng với một số phi kim :

■^2NiO (500-1000° C)2Ni + O2 —

2NỈ + CI2 > NÌCI2 ( 300- 600°C)
-  Tan trong axit loãng chậm hơn Fe, tan dễ trong HNO3 đặc, nóng :

NĨ + 2HC1 VNÌCI2 + H2

Ni + 4HNO3 (đặc)— ^ ^ m ( N O ^ \  + 2NO2 + 2H2O 
3Ni + 8HNO3 (loãng) 3NÌ(NƠ3 )] +  2NO + 4H2O 

(b) ửng dung : Chế tạo hợp kim, mạ lên các kim loại khác để chống ăn mòn, xúc 
tác cho nhiều phản ứng hóa học.

4. Kẽm Zn = 65,38: jgZn: [Ar] 3d̂° 4ŝ
Chu kì 4, nhóm IIB. Soxh +2 . E°

Kẽm có màu lam nhạt, giòn ở nhiệt độ phòng, dẻo ở 100 -150° c.
(a) Tính chất hóa học: Zn -> + 2e .
-  Vói phi kim;

Zn là kim loại hoạt động mạnh, tuy nhiên không bị oxi hóa trong không khí và 
H2O do có màng oxit hoặc cacbonat bazơ bảo vệ.

2Zn + 0 , - > 2ZnO (trên 225°C: cháy trong kk)

Zn + CI2 — —̂ >’ZnCl, (60°c, trong nước)

Zn + s °̂ > ZtrS (trên 30°C)

-V óinu-óc: Zn + H20 — Í^ Z n O  + H2 (6 0 0 -800°C )
-  Vói axit:
•  Axít loại 1: Zn + 2H  ̂ -> Zn̂  ̂+ Hg
• Axit loại 2:

4Zn + 5 H,,S04 — —̂ > 4ZnS04 H2S + 4H2O (tạp chất: SO2 , S)

Zn + 4HNO3 ^ Z n ( N 03)2 + 2NO2 + 2H2O

3Zn + 8HNO3 (loãng) >3Zn(N03)2 + 2NO + 4H2O 
HNO3 loãng, nóng) có thể có: N2O, N2 , NH4NO3

-  Vói bazo-: Zn + 2NaOH (đặc) + 2H2O ^  Na2[Zn(OH)4 ] + H2
(b) ưng dụng của kẽm; Dùng đê bảo vệ bề mặt các vật dụng bằng gang thép để 
chông ăn mòn; chê tạo các hợp kim, pin diện hóa.
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5. Thiếc Sn = 118,69: soSn: [Kr] 4(1̂ "5s^5p

Chu kì 5, nhóm rVA. Soxh +2 và +4. E'Sn̂ -"/Sn = - 0,14V

Màu trắng bạc, dỏo. Có 2 dạng thù hình: thiếc ưắng khối lượng riêng 7,29 g/cm’ 
và thiếc xám khối lượng riêng 5,85 g/cm̂ .
(a) Tính chất hóa học : Sn là kim loại hoạt động yếu.
• Không bị oxi hóa trong không khí ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao bị oxi hóa 
thành SnƠ2: Sn + O2 — -— > Sn02 (200”c, cháy trong kk)

Sn + Cl2 -> SnCl2 (nhiệt độ thường). Sn + S — -— >SnS (900°C)
• Axit loại 1: t/d chậm ; Sn + 2H'̂  —> + H2
• Axit loại 2: HNO3 loăng tạo muối Sn (II), HNO3 đặc và H2S0 4đặc tạo hợp 
chất Sn (IV).

3Sn + 8HNO3 (loãng) —> 3Sn(N03)2 + 2NO + 4H2O 
Sn + 4HNO3 (loãng) —> SnƠ2 ■1' + 4NO2 + 2H2O

• BỊ hòa tan trong kiềm đặc (NaOH, KOH):
Sn + 2NaOH fí7ặc7 + 4H20— ^^Na2[Sn(OH)g] +2H2 (đun sôi)

(b) ứng dụng của thiếc : Dùng để bảo yệ bề rnặt các vật dụng bằng gang thép để 
chông ăn mòn; tạo vẻ đẹp và không độc hại. Chê tạo các họfp kim.

6. Chì Pb = 207,20 . : [Xe] 6ŝ  6p̂

Chu kì 6, nhóm IVA. Soxh +2 (phổ biến) và + 4.
Thế khử chuẩn; Ep|2+/Pị = -0 ,13V .
Chì là kim loại có màu trắng hơi xanh, mềm (cắt được bằng dao).

(a) Tính chất hóa học: Pb hoạt động yêu.
-  Vói phi kim:

Không bị oxi hóa trong không khí vì có màng oxit bảo vệ, trong không khí ẩm 
chì bị ăn mòn tạo Pb(OH)2.

2Pb + O2 > 2PbO .

^ P b C L  ( 2 0 0 - 300°C )

->PbS ( 8 0 0 - 1200 '’ C )

Pb + CI2

Pb + S -  
-  Vói a x it :
•  Axỉí loại I: Không tan trong HCl, H2SO4 (loãng) do PbCb và PbS04 không tan 
tạo thành lớp bảo vệ.
•  Axit loại 2: Tan nhanlr trong H2 SO4 (đặc, nóng) tạo thành Pb(HS04)2 và tan dễ 
trong HNO3 :

Pb + 3H2SO4 (đặc) —^  Pb(HS04 )2 + SO2 + 2H2O (30  -  50° c )
3Pb(NƠ3 )2 + 2NO H; 4H2O

1-20^4 (

3Pb + 8HNO3 (loãng)U i  u  - r  U Ì X Ì ' I ' Ư 3  ( I U C 1 Í 1 5 2  — r  u x  ^  X . X I V X  T ,

■ Với bazơ: Tan chậm trong kiềm nóng (NaOH, KOH).
Pb + 2NaOH (dặc) + 2H2O— -— >Na2[Pb(OH)4] + Hg
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(b) ứng dụng của ch ì; Dùng rộng rãi trong công nghiệp điện : vỏ bìiứi ăcquy, làm 
điện cực trong ăcquy chì. Chê tạo các thiêt bị sản xuât' H2SO4. Chê tạo hợp khn 
không mài mòn, que hàn, Dùng để hấp thụ tia gamma.________________________

DẠNG 1. BÀI TẬP KHÁI qUÁT VÌÊ TÍNH CHẤT CỦA ĐỒNG, BẠC, 
VÀNG, NIKEN, KẼM, CHI, THIẾC

Bài 65| Trường hợp xảy ra phản ứng là
A. Cu + Pb(Nỏ3)2 (loãng) ^  B. Cu + HCl (loãng) ^
c . Cu + HCl (loãng) + O2 -> D. Cu + H2SO4 (loãng) —>

(Tnch Đề thí T S Đ H -A  -  2009)
=> Chon C.

Bài 66| Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.
B. Thôi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt.
c . Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường.
D. Dung dịch hồn họp HCl và KNO3 hòa tan được bột đồng.

(Cau 17 - M 3 5 9 -Đ H B -2012)
Giải

A: sai. CuS không tan trong nước và axit loãng.
B: sai. Thu được khí than khô (hay khí lò ga: 25% CO; N2; CO2 và lượng 
nhỏ các khí khác).
C: sai. p trắng ở nhiệt độ thường và ngay trong tối đã bị oxi hóa phát ra 
ánh sáng màu lục nhạt; khi nung nóng ở nhiệt độ trên dÔ Ĉ thì bốc cháy. 
Photpho đỏ bốc cháy khi nung đến 250'^c.
D: đúng. Trong môi trường axit, ion NO3 có tính oxi hóa (tưomg tự HNO3) 
PTHH: 3Cu + 2N03' + 8H" 3Cu'^ + NO + 4H ,0
=> Chon D.

Bài 6?! Cho dãy các oxi sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrOa, P2O5, c o ,  N2O5, 
N2O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là:
Ã. 5 B. 6 c . 8 D. 7

Gỉái
Oxit axit (trừ SÌO2) tác dụng với nước ờ điều kiện thường.
Oxit axit là các oxit của phi kim hoặc kim loại trong đó nguyên tố tạo 
oxit có số oxi hóa cao (+4, +5, +6, +7).
Có 6 oxit thỏa mân: SO2, NO2, SO3, CrOg, P2O5, N2O5.

(Câu 7-M794-ĐHB-2011)
Chọn B.

Bài 68| Cho dãy các chất: SÌO2, Cr(OH)3, Cr03 , Zn(OH)2, NaHC03, AI2O3. 
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là 
A. 6 B. 3 c . 5 D. 4

(C âu  4 0 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 1 1 )
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Giăi
Cả 6 chất đều tác dụng. Vì:
SÌO2 và CrOa là các oxit axit, SÌO2 không tan trong kiềm loãng, tan chậm 
trong kiềm đặc và nóng.
Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCƠ3 và AI2O3 : có tính chất lưỡng tính.

Các PTHH : Si02 + 2Na0H- -^NagSiOg + HgO

CrOg + 2NaOH- ->Na2Cr04 + HgO
Cr(OH)3 +NaOH — 

(hoặc; CrgOg + 2NaOH
->Na[Cr(OH)4l 
2NaCr02 + H2 0 )

Z n ( O H ) 2  +  2 N a O H  ^  N a 2 [ Z n ( O H ) 4 l  

(hoặc : Z n ( O H ) 2  +  2 N a O H  — > N a 2 Z n Ơ 2 +  2 H 2 O ) 

N a O H  +  N a H C O g  ^  N a 2 C 0 3  +  H g O  

AI2O3 +  2 N a O H  +  3 H 2 O  - >  2Na[Al(OH)4] 
(hoặc: AI2O3 +  2 N a O H  2 N a A 1 0 2  +  HgO)

Chọn A.:=> c nọn A.
Bài 69| Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong môi trường kiềm, muối Cr (III) có tính khử và bị các chất oxi 
hoá mạnh chuyển thành muối Cr (VI).

B. Do Pb^VPb đứng trước 2H^/H2 trong dãy điện hoá nên Pb dễ dàng 
phản ứng với dung dịch HCl loãng nguội, giải phóng khí H2.

c. CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc c o , đêu thu được Cu.
D. Ag không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng phản ứng với 

dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(Câu 5 2 -M I7 4 -D H B -2 0 I0 )

Giải
A, c, D. Đúng.
B. Sai. Do Pb tan ít trong nước lạnh nên PbCh tạo ra làm thành màng
bảo vệ phần Pb kim loại còn lại, kết quả là Pb không tan trong dung dịch
HCl loãng và nguội.

Chọn B.
Bài 70 Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau:

(b) Sn và Zn (2 : 1);
(d) Fc2(S04)3 vàC uỊl 
(g) PeClg và Cu (1 ; 1).

(a) Fc304 và Cu (1 : l );
(c )Z n v à C u (l : 1); (d) Fe-,(S04)3 vàC uỊl : 1);
(e) PeCl^ và Cu (2 : 1); ,5 , . j,.x3 v l  V .
Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCI loãng nóng là 
A. 4. B. 2. c . 3. D. 5.

(Cãu 42-M Ỉ74-Đ H B -2010)
Giải

(a) Fe3Ơ4 + 2e + 8H  ̂ -> 3Fe"^ + 4H2O ; Cu ^  Cu"^ + 2e
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(d) + Ịe ; Cu -> + 2e
Bảo toàn số mol electron: (a) và (d) thỏa mãn
(b) Sn và Zn đều xếp trưóc H trong dãy thế khử chuẩn nên thỏa mãn.
(c) và (e) không thỏa mãn do Cu xểp sau H trong dãy thế khử chuẩn.
(g) Không thỏa mãn do 1 mol chỉ nhận 1 mol electron, còn dư 0,5 
mol Cu.

Chọn c.
Bài 7l| Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong các dung dịch: HCl, HNO3, H2S có cùng nồng độ 0,01 M, dung 
dịch H2S có pH lớn nhất.

B. Nhò dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CUSO4, thu được kết 
túa xanh.

c. Dung dịch Na2CƠ3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 
D. Nhó dung dịch NH3 từ từ tói dư vào dung dịch AICI3, thu được kết tủa trắng.

(C âu 4 2 - M 1 7 4 - Đ H B - 2 0 Í 0 )
Giải

B. Sai. Cu(OH)2 tan trong dung dịch NH3 dư do tạo thành phức chất. 
CUSO4 + 2NH3 + 2H2O— ^ C u(OH)2 + (N H J2S04 
Cu(OH)2 + 4NH3 — -»[C u(NH3)J(OH )2

=> Chọn B.
Bài 72| Phản ứng điện phân dung dịch CUCI2 (với điện cực trơ) và phản ứng

ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có 
đặc điểm là:
A. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại.
B. Phản ứng ờ cực dương đều là sự oxi hoá c r  . 
c. Đeu sinh ra Cu ở cực âm.
D. Phản ứng xảy ra luôn kòm theo sự phát sinh dòng điện.

(C âu 3 7 -  M 2 5 3 -Đ H A  - 2 0 Ĩ 0 )
Giải

A. Điện phân dung dịch CuCB :
-  () cực âm (điện cực nối với cực âm của nguồn điện 1 chiều) xảy ra sự 
kliử; ^--2" ■Cu"̂  + 2e- ->Cu.
Do xảy ra sự khử nên cực âm của bình điện phân là catot!
Pin điện hóa Zn-Cu:
-  Sự oxi hóa Zn xảy ra ở anot: Zn------+ 2e
Do sinh ra electron nên anot tích điện âm.
B. Sai. Pin Zn-Cu trong dung dịch điện li HCl, ở cực dương xảy ra sự
khứ ion : 2H  ̂+ 2e ------ > H2
c. Sai. Đã giải thích ở trường hợp A.
D. Sai. Phản ứng điện phân xảy ra do năng lưọng của nguồn điện, chỉ có
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phản ứng trong pin điện hóa mới làm phát sinh ra dòng điện. 
Chon A.

Bài 73| Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNOs là:
B. Ag2Ơ, NO2, Ơ2- 
D. Ag, NO2, O2.

(C âu 4 4 - M 2 6 8 - C Đ A B -2 0 1 0 )
Giải

A. Ag2Ũ, NO, O2 . 
c. Ag, NO, O2 .

Nitrat Phản ứng nhiệt phân
Li K Ba Ca Na 2M(N03)„ — íU 2M(N02)„ + n02
Mg AI Mn Zn Cr 
Fe Ni Sn Pb Cu

4M(N0 3)„ >2M20„ + 4nNŨ2 + nO

Ag Hg Pt Au 2M(N03)„ — -— >2M + 2nN02 + n02

PTHH: 
Chọn D.

2AgNŨ3 ->2Ag + 2NO2 + O2

Bài 74| Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ 
dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, 
sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thầm. Chất X là 
A. FeO. B. Cu. c. CuO. D. Fe.

(C âu 2 8 - M 2 6 8 - C Đ A B - 2 0 1 0 )
Giải

Kết tủa màu xanh là Cu(OH)2, dung dịch màu xanh thẫm là phức chất tan 
[Cu(NH3)2](OH)2

CuO + NH, + 2H , 0 -----» Cu(OH)2 + NH.OH

Cu(OH)2 +4NH3 ^>[Cu(N H 3)J(0H )2

^  Chọn c.
Bài 75| Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có 

thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch Fe(N03)3. B. Dung dịch NaOH.
c. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch HCl.

(C au  4 9 - M 6 4 8 -  C Đ A B - 2012)
Giải

-  Ag và CuO không tác dụng với dung dịch Fe(N03)3 => Loại A.
-  Ag, Fe và CuO không tác dụng với dung dịch NaOH => Loại B.
-  Ag, Al, Fe và CuO đều tác dụng với dung dịch ITNOs nếu FIN03 loãng, 
nếu HNO3 đặc, nguội thì AI và Fe không tác dụng mà Ag thì bị hòa tan 
=í> Loại c .
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-  Al, Fe và CuO cùng tác dụng với dung dịch HCl, còn lại Ag không tan. 
Chọn D.

Bài 76| Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được 
với dung dịch AgNƠ3 là:
A. MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn. c. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg.

(C âu 4 7 - M 2 5 3 - Đ H A - 2 0 1 0 )
Giải

-  A. Sai. Vì: MgO không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch 
AgNƠ3
- c. Sai. Vì: Cu không tác dụng với dung dịch HCl.
-  D. Sai. Vì: tưong tự MgO, CuO không tan trong nước, không tác dụng 
với dung dịch AgN0 3 .

Chon B.
Bài 77 Dãy gồm các oxit đều bị AI khử ờ nhiệt độ cao là:

A. Feố, CuO, Cr2Ơ3 B. PbO, K2O, SnO
c. FeO, MgO, CuO D. Fe304, SnO, BaO

(C âu  3 3 -  M 8 I 2 -  C Đ A B - 2011)
Giải

Oxit của các kim loại có thế khử chuẩn dưomg hoTi của AI (xếp sau AI 
trong dãy điện hóa) bị AI khử ở nhiệt độ cao.
K, Mg, Ba là các kim loại có thế khử chuẩn âm hcra AI (xếp trước AI 
trong dãy điện hóa) nên loại các đáp án B, c và D.
=> Chon A.

Bài 78| Cho các phản ứng sau :
(a) H2S + SO2 —>
(b) N32S203 + dung dịch H2SO4 (loãng)

(c) SiƠ2 + Mg >

(d) AI2O3 + dung dịch NaOH —>
(e) Ag + O3
(g) SÌO2 + dung dịch HF ->
Số phản ứng tạo ra đom chất là
A. 4 . B. 5. c. 6 D. 3.

(C âu  5 - M 3 8 4 - Đ H A - 2 0 1 2 )
Giải

(a) 2H2S + SO2 —> 3S + 2H2O
(b) Na2S203 + H2SO4 (loãng) Na2SƠ4 + s + SO2 + H2O

(c) SÌO2 + 2Mg > 2MgO + Si

(d) AI2O3 + 2 NaOH (dd) ->• 2NaA102 + H2O
(e) Ag + O3 ^  Ag2Ơ + O2
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(g) SÌO2 + 4HF (dd) 
^^C họn A.

S ìF 4 + 2H oO

Bài 79Ị Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.
B. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.
c. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chừa 
bệnh eczema, bệnh ngứa.
D. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ.

(C âu 4 3 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 1 1)
Giải

Độ dẫn điện giảm dần theo thứ tự: Ag > Cu > Au > AI > Fe...
Tính dẻo giảm dần theo thứ tự; Au > Ag > AI > Cu > Sn...

Chon A.
Bài 80| Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hồn họp X):

(a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O 3  (ở điều kiện thường)
(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc)
(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2)
(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch PeCb
Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là;
A. (a) B. (b) c. (d) ' D. (c)

(C ãu  4 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 1 1 )
Giãi

(a) Ag và Cu cùng bị oxi hóa trong O3  tạo thành oxit kim loại và khí O2 .
(b) Ag và Cu cùng bị oxi hóa tạo thành nitrat kim loại và khí NO2.
(c) Ag và Cu: không bị oxi hóa trong dung dịch HCl (hoặc H2 SO 4  loãng).
(d) Cu khử FeCl3 tạo muối FeCl2 và CuCb- Ag kliông phản ứng.

Chọn D.
Bải 81 Hồn họp X gồm Fe(N03)2, Cu(N03)2 và AgN0 3 . Thành phần % khối 

lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu 
gam hồn họp ba kim loại từ 14,16 gam X?
A. 10,56 gam B. 7,68 gam c. 3,36 gam D. 6,72 gam

(C ãu  I - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 1 Ĩ )
Giải

mNo, _ 11-864.62 _
^  ^  ^ ----= 52,54%
14  ̂ 14

=>% khối lượng của kim loại: %mĵ | = 100-52 ,54  = 47,46%
^  Khối lượng kim loại điều ché được: mjy = 47,56%. 14,16 

Chon D.
= 47,56%. 14,16 = 6,72 gam

=> Chọn u.
Bài 82| Nhiệt phân một lượng AgNƠ3 được chất rắn X và hồn họp khí Y. Dần

toàn bộ Y vào một lưọng dư H2O, thu được dung dịch z. Cho toàn bộ X vào
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z, X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X đã phản ứng là 
A. 25% B. 60% c. 70% D. 75%

(Cãu 4 7 -M 7 9 4 -Đ H B -2 0 1 I )
Giải

2AgN0.3 • 

a mol —  
(1 - a )

-^2Ag + 2NƠ2 + O2

->a------>0,5a
(1)

->a-

I4NO2 + 2H2O + O2----

[a------------------ >0,25a

->.4HNO,, (2)

->a

f 4HNO3 + 3Ag------ SAgNOg + NO + 2H2O (3)

-^0,75a

%m 0,75a
Ag(PU) X  100% = 75%

=> Chọn D.

DẠ N G  2. BÀI TOÁN CHO ĐÔNG, BẠC, VÀNG, NIKEN, KẼM, 
CHÌ, THIẾC VẶ CÁC HỢP CHAT cò TÍNH KHỬ TÁC DỤNG 
VỚI CÁC CHẤT OXI HÓA: PHI KIM, DUNG DỊCH AXIT, 
DUNG DỊCH MUỐI

Bài 83| Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCli. Khối 
lưọng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hom khối lượng 
bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được
13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là:
A. 13,1 gam B. 17,0 gam c. 19,5 gam D. 14,1 gam

( Trích Đề th i TSD H  - B -  2008 - M ã  195) 
P hinm gpháp: Tăng giảm khối lượng

Giải
Phản ứng xảy ra theo thứ tự;

Zn + CuCl  ̂ ------>■ ZnC1.2 + Cu
X X  X X
Zn + PeCla ------ > ZnCl2 + Fe

[ y  y y y
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta có:

Am (giảm) = (65-64).x + (65-56).y = (x + 9y) = 0,5 (*)
Khối lượng muối = khối lượng ZnCl2 = 13,6g 
=> (x + y) = 0,1 (**)

427



T ừ (*)(**)= > x = ỵ = 0,05 
=> Khối lượng muối trong X; m = 0,05.(127 + 135) 

Chon A.
13,1 gam

Bài 84| Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với lOOml dung dịch hỗn hợp gồm 
HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh 
ra V lít khí N O  (sản phẩm khù duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 0,746 B. 0,448 c. 1,792 b. 0,672

(T rích  Đ ề  th i T S Đ H  - A -  20 0 8  -  M 263) 
Phuxm gpháp: Viết phưong trình dạng ion thu gọn.

G iải

^  = 0.05 (mol) 
64

n.
N05

= n HNO3 = 0,8.0,1 = 0,08 (mol)

ĴJ+ ~ ^ hn03 ^^H2S04 ~ 0,08 + 2 .0,02 — 0,12 (mol)

Phản ứng: 3Cu + 8Ĥ  + 2NO3 ^  3Cu==" + 2NO + 4H2O 
So sánh số mol Cu, H ,̂ NO3 ta suy ra hết, Cu và NO3 dư.

=> Uno = ^  i  .0,12 = 0,03 (mol)
4  H 4

^  Vno = 23,4.0,03 = 0,672 (lít)
Chon D.

A. tăng'21,6 gam 
c. tăng 4,4 gam

=> Chon u.
ịBài 85| Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNƠ3 IM, khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng 
thanh Cu sẽ:

B. tăng 15,2 gam 
D. giảm 6,4 gam

(T rích  K T T N -  T H P T - B a n  K H T N - M I  73) 
G iải

Cu + 2AgNƠ3 Cu(N03)2 + 2Ag
0,1 < - 0,2 4  0,2 0,2

Do phản ứng hoàn toàn nAg = n = 0,2 (mol)

= 0.1 (mol)

Khối lượng tăng: 108.0,2 -  64.0,1 = 15,2 (gam)
=> Chọn B.

Bài 86Ị Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch 
chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNƠ3 0,2M. Sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất). Cho V ml dung dịch NaOH IM vào dung dịch X thì lượng kết tủa 
thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là;
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A. 240. B. 120. c. 360.  ̂ D. 400.
{T rích  Đ ề  th i T S Đ H - A  -  2009)

npe= = 0,02 (mol); ricu =

G iải
1,92

56 ' ' " 64
=2riH^so  ̂ = 2.0,5.0,4 = 0,4 (mol)

” no5 =^NaN03 = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)

Phản ứng dạng ion:
Fe + 4H  ̂ + NO

= 0,03 (mol)

{0,02
3Cu
0,03

> 0 , 0 8 0 , 0 2  - 
+ 8 H^ + 2 N O 3  

■> 0,08 ^  0,02

Fe'^+NO + 2H2Ơ
0,02
^3Cu'^+2N 0 + 4H20 
0,03

So sánh tỉ lệ số mol của Fe, Cu, H ,̂ NO3 suy ra và NO3 dư 
=> Fe và Cu hết
n du = 0,4 -  0,08 -  0,08 = 0,24 (mol)H

^  Dung dịch X có Fe^  ̂ Cu"\ H", NO;
Khi cho NaOH vào thì:

H^+0 H --^H 20 
Fe='^+30H--^Fe(0H)3 

1 Cu^ + 20FI- ^  Cu(OH).3
Lượng kết tủa lớn nhất khi: n = n + 3n p 3,. + 2n 

n = 0,24 + 3.0,02 + 2.0,03 = 0,36 (mol)OH

Cu-"

Vdd NaOH-

_Chọn c.

0,36 0,36 (lít) = 360 (ml)

Bài 87| Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgN03 0,2M, sau một thời 
gian phản ứng thu được 7,76 gam hồn hợp chất ran X và dung dịch Y. 
Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn z. Giá trị của m là 
A.3,84 B. 6,40 c. 5,12  D. 5,76

(C âu 5 8 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 1 1 )
Giải

P h ư ơ n g  p h á p :  Tăng giảm khối lượng.
Số mol Ag"^= 0,4.0,2 = 0,08mol 
X là hỗn họp kim loại vậy gồm Ag và Cu.
• m gam bột Cu phản ứng với dung dịch AgNOa:
-  Nếu AgNOa hết: mx = mcu + 0,08.108 = 8,64 + mcii > 7,76 gam 
Vậy dung dịch Y gồm muối AgNOa dư và Cu(N03)2/2  •
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(1)
Cu + 2As^->Cu^^+ 2Ag 
0,5x X 0,5x X

Khối lượng tăng: Am = (216-64).0,5x = 76 X (gam) 
Bảo toàn khối lượng: m + Am = m + 76x = 7,76 gam 
• 5,85 gam Zn phản ứng với dung dịch Y:
Khối lượng tăng: Am = 10,53 -  5,85 = 4,68 gam

Zn + 2 A g ' ^ + 2Ag ÍZn + Cû '̂
(0 ,0 8 -x )  Ị 0,5x

Theo (2) và (3):

(*)

>Zn'" +Cu(2 )

Am = (216 -  65).(0,04 -  0,5x) -  (65 -  64).0,5x -  6,04 -  76 X (gam)
<=> 6,04 -  76x = 4,68 => 76x = 1,36 gam 
Từ (*) và (**): m = 7,76 -  1,36 = 6,4 gam 
=> Chọn B.
Cách 2: Bảo toàn mol electron 

Sự oxi hóa: 
í Cu----- >̂ Cû '̂  +2e

Sự khử: 
Ag”̂ + le- 

a ------ >a-

-^Ag

-> a[0,5a <— 0,5a <— a 
Bảo toàn số mol electron và áp dụng tăng giảm khối lượng:
=> m -  64.0,5a + 108a = m + 76a = 7,76 gam (*)

• 5,85 gam Zn phản ứng với dung dịch Y: số mol Zn = 0,09 mol 
Sự oxi hóa: Sự khử:

Zn- ->Zn2+ + 2e
0,04 <-0,04 <-0,08  
Bảo toàn số mol electron:

Ag  ̂ + le 
(0,08 -  a)

Ag Cu"" + 2e 
0,5a -> a

Cu
0,5a

*^Zn(dư) + ^ A ( ị + =5,85-0,04.65 + 108(0,08-a) + 32a = 10,53gam
=> 76a = l,36gam
Từ (*) và (**) => m = 6,4 gam

Bài 88 Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. 
X là kim loại nào sau đây?
A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Ca.

(C ãu 5 8 - M 6 4 8 -  C Đ A B -2 0 1 2 )
Giải

4X + nOg ->2X,0 „

Chọn: m = 32 =0  ̂Uq = _ Q 25 .

• M k i =
m

n

32

= 32n => n = 2 => Mjy = 64 (Cu)

4 1nĵ  =  —  X  0,25 = — mol
n n

KI
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„ 4 4 0,25m
H oặc: ĩIk) = -  no, =n  ̂ n 32

= — 

n
Chọn c.

m
0^25m 
~32 ^

= 32n => n = 2 => MjỊj = 64 (Cu)

Chọn c .
Bài 89 Cho 18,4 gam hồn hợp X gồm CuiS, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết 

với HNO3 (đặc nóng dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phâm 
khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung 
dịch BaCb, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng 
với dung dịch NH 3  dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là 
A. 38,08 B. 11,2 c . 24,64 D. 16,8

(C ãii 5 6 - M 3 8 4 - D H A - 2 0 I 2 )
Giải

P h ư ơ n g  p h á p :  Quy đổi hỗn họp về nguyên tố -  bảo toàn mol electron
_ 46,6

BaSO,ị ~BTNT(S): ng =

BTNT (Fe): Hpg = Hp‘ Fe(OH)3

233 
10,7 
107

0,2 mol 

= 0,1 mol

„ 18 ,4 -(0 ,2 .32+  0,1.56)B I KL : Rpy = -------------- ----------------= 0,1 mol
64

ÍCuS, Cu„s 18,4 gam x<
[FeS, F<

Qui tlổi

FeS,

Nhường electron

S-+S"‘̂ +6e|| F e - + Fe'^ + 3e II Cu-+Cu'^ + 2e 

0 ,2------>1,2 0,1----------- >0,3 0,1----------->0,2

s (0,2 mol)
Fe (0,1 mol)
Cu (0,1 mol)

Nhận electron

N̂ *̂ + le - 
1,7 >1,7

BT electron: nj,jo., = n, = 1,7 mol r:> VNô íđktc) 
=> Chọn A.

= 1,7.22,4 = 38,08 lít

D Ạ N G  3. BÀI TOÁN CHO CHẤT KHỬ (CO, Hz, AI) KHỬ CÁC 
OXIT CỦA CROM, ĐÔNG, CHÌ, THIẾC

Bài 90 Nung hỗn họp bột gồm 15,2 gam Cĩ203 và m gam AI ở nhiệt độ cao. 
Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn 
bộ hỗn họp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). 
Giá trị của V là (cho o = 16, AI = 27, Cr = 52).
A. 7,84. B. 4,48. c. 3,36. D. 10,08.

{Trích Đ ề  th i T S Đ H  - B - 2 0 0 7 -  M 285)
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P h ư ơ n g  p h á p ;  Áp dụng bảo toàn khối lượng.
G iải

ncr,03 == ^

Áp dụng bảo toàn khối lượng => mAi = 23,3 -  15,2 = 8,1 (g)
=> nAi = 0,3 (mol)
Phản ứng: Cr2Ơ3 + 2A1 — AI2O3 + 2Cr

So sánh ti lệ raol thây; > — => AI dư 
 ̂ 0,1 1

=> Hỗn hợp X gồm rAI dư: (0,3 -  0,2) = 0,1 (mol)
AI2O3: 0,1 (mol)

I Cr: 0,2 (mol)
Khi phản ứng với HCl, cả 3 chất đều phản ứng trong đó AI và Cr tạo khí 
và AI2O3 chỉ tạo AI (III).
Nên: n„eho =  Sn^i +  2ncr= 0,3 + 0,4 =  0,7 
Mà: 2H"' + 2e -> Hat

n — ~nenhậii~ ~  He cho ~ ~  •0>t ~ 0,35 (mol)

=> v „  =0,35.22,4 = 7,84 (lít)
Chọn A

Bài 9l| Cho luồng khí c o  (dư) đi qua 9,1 gam hỗn họp gồm CuO và AI2O3 
nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối 
lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam.  ̂ D. 4,0 gam.

(T rích  Đ ề  th i T S Đ H  - A  -  2009)
G iải

Chỉ có CuO bị CO khử: CuO + c o  — Cu + CO2
Khối lượng giảm của chất rắn chính là lượng nguyên tố oxi trong CuO bị
CO khử.

Ta có: ncuo = no -------------  = 0,05 (mol)
16

=> ưicuo = 80.0,05 = 4 (gam) => Chọn D.
Bài 92| Cho 61,2 gam hỗn họp X gồm Cu và Fc304 tác dụng với dung dịch 

HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ờ đktc), dung 
dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam 
muối khan. Giá trị của m là;
A. 151,5 B. 97,5 c. 137,1  ̂ D. 108,9

(T rích  D ề  th i T S Đ H -  B -  2009)
G iải
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Do còn lại 2,4 gam kim loại nên khối lưcmg Cu và FC304 phản ứng là;
61,2 -  2,4 = 58,8 (gam) đồng thời muôi thu được là Cu(N03)2 và 

Fe(N03)2
3,36

hno 0,15 (mol)
22,4

Phưong trình phản ứng: 
Í3CU + 8HNO,
|3a
[3Fe3Ơ4 + 28HNO3
3b

k3Cu(N03)2 + 2N0  + 4H20 
3a 2a

-> 9Fe(NƠ3 >3 + NO + lềH^O 
9b b

Đặt ncu pu ~ 3a; n fg304 pư ~
j 2Fe(N03)2 + Cu ^  Cu(N03)2 + 2Fe(N03)2 
[9b 4,5b 4,5b 9b

Ta có: 64.(3a + 4,5b) + 232.3b = 58,8
«  64a + 328b= 19,6

Và nNo = 2a + b = 0,15
Giải (1) và (2) => a = 0,05 và b = 0,05

( 1)
(2)

ưimuối rn ( + m,'C u(NO:ì )2 ‘ ‘ ‘ Fc(N03)2

= 188.(3a + 4,5b) + 180.9b = 70,5 + 81 = 151,5 (gam)
Chọn A.

Bài 93| Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2Ơ3 (dư) bằng phưofng pháp nhiệt 
nhôm với hiệu sùât của phản ứng là 90% thì khôi lượng bột nhôm cân 
dùng tối thiểu là;
A. 81,0gam. B. 54,0 gam. c. 40,5 gam.  ̂ D. 45,0 gam.

(T rich  Đ ề  th i T SC Đ  - A -  2009)
G iải

■> ALO3 + 2CrCr203 + 2A1 

Hai = ncr = = 1,5 (mol)

ITIaI cần ~ 1,5.27.Do: H = 90%
100

90
 ̂45 (gam)

Chọn D.
Bài 94 Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hồn hợp khí X 

(đktc) gồm CO, CO2 và Fl2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) 
nung nóng, thu được hỗn họp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung 
dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhât, ở đktc). 
Phần trăm thể tích khí co trong X là:
A. 18,42% B. 28,57% c. 14,28% D. 57,15%

(C ãu  2 0 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 U )
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Giải

Ic + Ĥo- iooo“c ■>CO + H,

CuO + CO- ->Cu + CO,

IC + 2 H2O-

CuO + H,

1000°c ->C0 2 + 2H2
y -> 2y

-^Cu + H 20

->x (x + 2y ) -> (x + 2y)

3Cu + 8HNO3 ^  3Cu(N03 >2 + 2NO + 4H2O 

Số mol khí trong X; (2x + 3y) = = 0,7 (*)
22 f 4

Sự oxi hóa Cu: Sự khử NO3 : (8,96 : 22 ,4) = 0,4 mol

ÍCu------ >Cu"^+2e ÍN ^'+3e------
|(2x  + 2 y )-> (4x + 4y) ị 1,2 <-0 ,4  

Bảo toàn số mol electron: (4x + 4y) = 1,2  (**)
[(2x + 3y) = 0,7 |x  = 0,2 
[(4x + 4y) = l,2  Ịy = 0,l 

0,2

Giải hệ:

>nco =  X  = 0,2: %Vpn = ^ . 100% = 28,57% 
0,7

Chọn B.

DÂ/VG 4. BÀI TOÁN KỊM LOẠI KẼM VÀ MUỐI KẼM TÁC DỤNG 
VỚI DUNG DỊCH KIÊM

Bài 95| Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi 
(dư), thu được 40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 
0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng, thì 
thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X tà 
A. 19,81%. B. 29,72%. c. 39,63%. D. 59,44%T

(C ãu 4 9 - M I  7 4 - Đ H B - 2010)
Giải

Với dung dịch KOH : 2KOH + Zn + 2H2Ơ------>K2[Zn(OH)J + H2 T

=>Trong X có nZn :ncu =
3,36
22,4

0 ,2 5 - 3,36
22,4

= 0,15:0,10 = 3:2

=

Chọn c.

0,10.64
0,10.64 + 0,15.65

.100% = 39,63%

Bài 96| Hoà tan hoàn toàn m gam ZnS04 vào nước được dung dịch X. Nếu 
cho 1 lOml dung dịch KOH 2M vào X thi thu được 3a gam kết tủa. Mặt 
khác, nêu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết
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tủa. Giá trị của m là
A. 17,71. B. 16,10. c. 32,20. D. 24,15.

(C âu  2 6 - M 2 5 3 - Đ H A - 2 0 1 0
Giải

Trong thí nghiệm 2: ZnS04 thiếu.
Xét 2 trường hợp:
TH1: Thí nghiệm ( I) ZnS04 dư, thí nghiệm (2) ZnS04 thiếu.

' a 11= u, i i --- =  —
99 __ 99 300
n.

nnZn(OH)2 Í^O H «^ = 0,11

n. = 2nZn(OH)2 2 99 l e i

TH2: Cả 2 thí nghiệm ZnS04 đều thiếu.
3a 2m

n '

m 8
—— = -  —  < 0. Loại. 
161 75

nZn(OH)2 2n_ OH~
Zn̂ <=> i 99 161

2a 2m

- 0,11 [a = 2,97 (g) 
[m = 16,l (g)—  = -------0,14

199 161
=> Chọn B.

Bài 97| Cho 1,82 gam hỗn họp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 
1) vào 30ml dung dịch gôm H2 SO 4 0,5M và HNO 3 2M, sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
N^O. Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2  thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn 
bộ Y tác dụng với H2 O, thu được 150ml dung dịch có pH = z.
Giá trị của z là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

(C âu 2 2 - M 7 9 4 - Đ H B - 2 0 Ĩ I )
Giải

Lưu ý :  Kim loại yếu (sau H trong dãy điện hóa) bị oxi hóa bởi ion NO3 
trong môi trường axit.
P hương p h áp: Báo toàn số mol electron.

í 1 82
4nAg.64 + nAg.l08;=l,82=>.

= 0,005.4 = 0,020 mol 
sốm ol 0,03.(0,5.2+ 2) = 0,09 mol
Số mol NOõ= 0,03.2 = 0,06 mol

Sự oxi hóa:

>n = 0,045mol

Cu -> + 2e Ag -> Ag”̂ + (
0,02- -^0,04 0,005------ >0,005
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Sự khử;
NO- + 3e + 4H  ̂ -
0,06 0,09
0,015 < -0 ,045->  0,06-> 0,015

NO + 2H2O

Bảo toàn số mol electron
n .. = 0,045 mole(trao đối)

N̂O = 3^0 =0.015 mol

Sơ đồ phản ứng;
4NO + 3O2 + 2H2O 4HNO3 
0,015 0,10

0 ,0 1 5 ^  0,01125------------------>0,015
Khí O2 dư, nước dư: n 

0,015
= nvTQ = 0,015 mol

M̂(HN03)

Chọn A.

= 0,1M=>C, = 0,1M ^  pH = -lg O ,l = 1
0,15

Bài 98| Cho 2,7 gam hồn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch 
CUSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn z. 
Cho toàn bộ z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết 
thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chi 
chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:
A. 58,52% B. 51,85% c. 48,15% D. 41,48%.

(C âu  4 8 - M 4 8 2 -  Đ H A -2 0 1 1 )
Giải

P h ư ơ n g  p h á p :  Tăng giảm khối lượng.

Zn (a) /Y(dd)
2,7 (g)

Fe (b) ■ ^12,84 ( g ) Z ‘

H9SO4 (loăng, dư) Dd chứa 1 muối
\ yduy nhất

z  tác dụng với H2SO4 khối lưọTig giảm 0,28 (g) và thu được 1 muối duy 
nhất chứng minh trong z khối lượng Fe dư là 0,28 (g), Zn đã tác dụng 
hết với Cu"̂ .
Trong X: Đặt số mol Zn là a, số mol Fe phản ứng với Cû  ̂là b.

íb (6 4 -5 6 )-a (6 5 -6 4 )  = 2 ,8 4 -2 ,7  í-a  + 8b = 0,14 ía = 0,02
[65a + 56b = 2 ,7 -0 ,2 8  

o/„Fe = 56.0,02 + 0,28 ^ 51,85%

l65a + 56b = 2,42 lb = 0,02

2,7
Chọn B.

Bài 99 Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 
0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là
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NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối 
khan thu được là
A. 20,16 gam. B. 19,76 gam. c . 19,20 gam. D. 22,56 gam.

(C au 3 5 - M 4 8 2 - Đ H A - 2 0 1 1 )
Giải

D ạ n g  bài: oxi hóa kim loại yếu bằng NO3 trong môi trưÒTig axit.
Phư ơng p h á p :  bảo toàn khối lượng, bảo toàn số mol electron.
Số mol Cu: (7,68 :64) = 0,12 m ol; số mol NO3 : 0,6.0,2 = 0,12 mol 
sổm ol (0,6 + l) .0,2 = 0,32 mol 
Sự oxi hóa: Sự khử:

Cu- >Cu"  ̂+ 2e
0 , 12 - -^0,24

NO3 3e 4H"' -^N0 -h2H20

0,08 <- 0,24 <- 0,32------ >0,08

Bảo toàn mol electron: số mol NO3 phản ứng = 0,08 mol 
Số mol NOgdư = 0 ,1 2 -0 ,0 8  = 0,04 mol 
Khối lượng muối khan thu được là m: m = -I- m'sol-

m = 7,68 -t- 96.0,5.0,2 -f 62.0,04 = 19,76 gam 
Chon B.

Bài lOOỊ Đun nóng m gam hồn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tưoTig ứng 
7 : 3 với một lượnẹ dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 
0,75m gam chât răn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO 
và NO2 (không có sản phâm khừ khác của N"̂ )̂. Biết lượng HNO3 đã 
phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là 
A. 44,8. B. 40,5. c. 33,6. D. 50,4.

(C âu I Ĩ - M 4 8 2 - Đ H A - 2 0 U )
Giải

P h ư ơ n g  p h á p :  Bảo toàn mol nguyên tử.

m(g)
fCu;0,7m(g)_ 
[Fe:0,3m(g)

Fe

mp̂ , =m -0 ,75m  = 0,25m<0,3m=>
Fe,dư

Sơ đồ pứ :

HNO,

Cu: không pư 

>Fe(N03)2-i-N0-(-N02

0 ,25m 44,1
56

= 0,7 0,25m

BTNT(N); 0,7 = 2 . +  0,25
56

56

m = 50,4 gam

->0,25

Chọn D.
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B. BÀI TẬP ĐÊ NGHỊ

Bài 320 Nung 8,4(g) Fe trong không khí thu được m(g) chất rắn X gồm Fe,
FeO, Fc203 và Fc304. Hòa tan m(g) X trong dung dịch HNO3 dư thu được 
2,24 lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là;
Ả. 10,2 (g). B. l l ,2 (g). c.7,2(g) ■ D. 6,9(g).

G iải
Phương pháp: Sừ dụng công thức kinh nghiệm - bảo toàn mol electron - 

quy đổi hồn hợp về số chất ít hon - bảo toàn nguyên tố. 
Cách 1: Sử dụng công thức kinh nghiệm: mj = 0,7m2 + 5,6t 
Thay: mi = 8,4 gam; m2 = m.
t = số mol electron tạo N02 = số mol NƠ2= 0,10 mol.
T, . _____ 8,4 -5 ,6 .0 ,1  _Ta có: m = m, = --------- -̂-----= 11,2 gam

 ̂ 0,7 ^
=> Chọn B.

C ách 2: Quy đổi X về 2 chất Fe, Fe203~ bảo toàn nguyên tố sắt.

npe = ^  = 0,15(mol)

+ Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fc203.

F e  +  6 H  N  O 3  ^  P e í N O g  >3 +  3 N  O 2 +  3 H 2 O  

Từ phưong trình: (TrongX) =  ^  (mol)

Bảo toàn nguyên tố Fe :

3  ;
nFe203 (trong X)

0,35
6

(mol)

Vậy: mỵ = mp  ̂+ = 5 6 . ^  + 1 6 0 . ^ ^  = ll,2 (g )

C ách 3: Bảo toàn khối lượng - bảo toàn mol electron 
Gọi X  là số mol O2 oxi hóa 8,4 gam Fe thành X. Ta có: 
Bảo toàn khối lượng: 8,4 + 32x = m (1)
Tổng hợp quá trình chuyển hóa:
Fe nhường electron, O2 và NO3 nhận electron

Fe ^  Fê  ̂ + 3e 

[0 ,15 ------ >0,45
IO2 + 4e 

X -> 4x
20 -2 N O ;+ e + 4H^

0,1 <-

NO2 + 2H2O 

- 0,1
Bảo toàn số mol electron: 0,1 + 4x = 0,45 => X = 0,0875 mol 
T ừ (l) ^  m = 8,4 + 32.0,0875 = 11,2 gam 

Bài 32l| Cho 0,25 mol Fe tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 đặc nóng thu 
được dung dịch chi chứa m gam muối. Giá trị của m là 
A. 50,0. B. 40,0. c. 42,8.’ D. 67,6.

G iải
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Phuvngpháp: Xét giới hạn tỉ lệ mol H2 SO4 : Fe

2 <
nHoSO.

nFe

0,60
0,25

= 2,4 < 3 tạo FeS04 và Fe2(SO j3

C ách 1: Dùng công thức kinh nghiệm:
•̂ FeS04 “ '̂̂ Fe "■ '̂ 112804 “ 0,25.3 — 0,60 — 0,15 mol 

, 0 25 — 0 15
Bảo toàn nguyên tố Fe: số mol Fc2(SO )̂3= —̂ ^ —  = 0,05mol

C ách  2: Tính theo các PTHH (phản ứng song song hoặc nối tiếp).
Phản ứng; 2Fe + 6FÍ2S04^  Fe2(S04)3 + 3SƠ2 + 3H2O (1)

0,20 mol---- 0,60 mol— 0,10 mol
Fe + Fe2(S04)3 3FeSƠ4 (2)
0,05 mol-— 0,05 mol----------- 0,15 mol

Phản ứng (1): H2SO4 thiếu; 0,6 mol PÍ2S04 tác dụng hết với 0,20 mol Fe.
Phản ứng (2): 0,05 mol Fe còn dư khử 0,05 mol Fe2(S04)3 tạo ra 0,15 mol 
FeS04. Sau khi phản ứng kết thúc có 0,05 mol Fe2(S04)3 và 0,15 mol FeS04. 
=> m = 0,05.400 + 0,15 152 = 20 + 22,8 = 42,8g.
=> Chọn c.

Bài 322I Cho hỗn hợp Fe, Cu vào bình chứa 0,25 lít dung dịch H so loãng‘ 2 4
thu được 0,1 mol H , dung dịch A và chất rắn B. Đe oxi hoá các sản phẩm 
có trong bình sau phản ứng người ta phải thêm vào 0,1 mol KNO sản
phẩm khử chỉ có khí NO và thu được một dung dịch c. Để trung hoà axit 
dư trong c cần dùng 0,2 mol NaOH. Khối lượng của Cu ban đầu và nồng 
độ mol của dung dịch H2SO4 là:
A. 24 gam và 2,OM B. 6 gam và 1,0M
c. 6,4 gam và 2,4M D. 18 gam và 1,5M

G iải
Vì sau phản ứng còn dư axit nên Fe phản ứng hết.
„  Fe + 2 H " + H2TacóPT: ^

0,1 0,2 0,1
3Cu + 2NO3 + 8Ĥ  - 
0 ,1< -0,2/3 ^ 0 ,8 /3  
3Fe"  ̂+ NO3- + 4H  ̂- 
0,1 ->0,1/3->0,4/3  
H" +OR- 
0,2 0,2

3Cû  ̂+ 2NO + 4H2O

3Fê  ̂+ NO + 2H.2O

H ,0

mcu= 0,1.64 = 6,4 (g);

Cm = 0,6 : 0,25 = 2,4 (M). 
Chọn c.

0,8+ 0,4
SO4 + 0 , 1  + 0 , 1  = 0 , 6  (mol)
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Bài 323| Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fc203 và FC304 phản ứng hết 
với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử 
duy nhất, ờ đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam 
muối khan. Giá trị của m là
A. 38,72. ' B. 35,50. c. 49,09. D. 34,36.

G iải
Gọi m là khối lượng Fe ban đầu.
Số mol NO = 0,06 mol => số mol electron = 3.0,06 = 0,18 mol 
Sử dụng công thức kinh nghiệm: mpg = 0,7mj + 5,6t 
Thay mi = 11,36 gam và t = 0,18 mol 
=> mpc = 0,7.11,36 + 5,6.0,18 = 8,96 gam npc = 0,16 mol.
Muối sắt thu được là Fe(N0 3 )3=> m = 38,72 gam.
=> Chọn A.
C ách 2: -  Quy đổi hồn hợp Fe và các oxit thành nguyên tố Fe và o 

-  Bảo toàn mol electron.
Coi hỗn hợp đã cho gồm Fe (a m ol) và o (b m ol)

Í56a + 16b = ll,3 6  ía = 0,16
•< <=> ( => m = 0,16.242 = 38,72gam
1 3a = 2b + 0,06.3 [b = 0,15

Bải 324 Cho 58 (g) hỗn hợp (A) gồm Fe, Cu và Ag tác dụng với dung dịch 
HNO3 2M thu được 0,15 mol NO; 0,05 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn 
dung dịch D thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 120,4 (g) B. 89,8 (g) c. 116,9 (g) D. 90,3 (g)

G iải
Muối thu được gồm: Fe(N0 3)3,Cu(N0 3>2, AgNOg.
Bảo toàn khối lương: m = m(icim loại) + m

NO3

m  = mpe(N03)3 + mcu(N03)3 + mAgNOa = + n^Ag + ™ NO -

Ta có: N̂ ® + 3e N̂ ="(NO) II 2N̂ ® + 8e N^'(N20)
Vậy: n . = 3n|„Q + 8nĵ  Q = 3.0,15 + 8.0,05 = 0,95 (mol)

Vậy: m,„uụikhan = 58+ 0,95.62 = 116,9 (g)

=> Chọn c .
Bài 3251 Điện phân dung dịch hồn hợp 0,1 mol Cu(N03)2 và 0,06 mol HCl 

với dòng điện một chiều có cường độ 1,34A trong 2 giờ, các điện cực trơ. 
Khối lượng kim loại thoát ra ờ catot (gam) và thể tích khí ờ đktc thoát ra 
ở anot (lít) bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước với hiệu suất điện phân 
100% la
A. 3,2 gam và 0,896 lít. B. 0,32 gam và 0,896 lít.
c. 6,4 gam và 8,96 lít. D. 6,4 gam và 0,896 lít.

G iải
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số mol electron trao đổi
Ịt
F

1,34.2.3600 = 0,10 mol
96500

Sự khử ờ catot: + 2e—»Cu®
Sự oxi hóa ờ anot theo thứ tự ưu tiên:

2Cr ^  CI2 + 2e ; 2H20̂  O2 + 4H  ̂+ 4e
0,06 0,03 0,06 0,01 0,04

Số mol Cu = —.Hg = 0,05mol mcu = 0,05.64 = 3,2 gam

Khí thoát ra ở anot: CI2 (0,03 mol) và O2 (0,01 mol) có thể tích V lít:
V = (0,03 + 0,01 ).22,4 = 0,896 lít.

=» Chọn A.
Bài 326 Dần luồng khí co dư qua ống sứ nung nóng chứa p gam hỗn hợp 

gôm CuO, FeO, FC203, Fc304, AI2O3 . Khí thoát ra khỏi ống dẫn vào dung 
dịch nước vôi trong dư tạo thành 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong 
ống sứ có khối lượng 215 gam. Giá trị của p là 
A. 217,4 gam B. 230 gam c. 219,8 gam D. 216,2 gam

G iải
P h u vitgph áp: Bảo toàn khối lượng.

p gam (CuO + FeO + Fe20j + FC304 + AI2O3) — — > rắn (215g) + khí
CO2 + Ca(OH)2 ^  CaCOg + H2O

0,15 molĈOa ĈaCOg 100
Định luật bảo toàn khối lưọng => mhh + mco = m (rắn) + m^o
=> p + 0,15.28 = 215 + 0,15.44 => p = 217,4g.

Chọn A
Bài 32T| Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ổng sứ nung nóng đựng 8 

gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau 
phản ứng có ti khối so với hiđro bàng 20. Công thức của oxit sắt và phần 
trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là 
A. Fe304; 75%. B. PeaOg; 75%. c ' PcaOa; 65%. D. FeO; 75%.

G iải
Phương pháp: Sơ đồ đường chéo -  bảo toàn khối lượng.
Phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí thu được có M = 20.2 -  40 => co dư.

Sơ đô đường chéo: *co.
nco

= —  = 3; 1 => %C02 = 75% 
44 -  40 4 ^

Bảo toàn khối lượng:
mpg = 0,2.28 + 8 -  20.2.0,2 = 5,6 gam : mo = 8 -  5,6 = 2,4 gam

nFe ; Hn = — ; —  = 0,1; 0,15 = 2 : 3 => Fe203. 
56 16
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° °̂^C02 ~
2,4

16.0,2
.100% = 75%

=> Chọn B
Bài 328 Cho 17,6 gam FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư rôi cho 

khí thoát ra hấp thụ vừa đủ bởi 29 Im! dung dịch CUSO4 10%. Khối lượng 
riêng của dung dịch CUSO4 đã dùng là
A. l,4g/ml. B. l,3g/ml. c . l ,2g/ml. D. l,lg/m l.

Giải
Số mol FeS = 0,20mol
Các phản ứng: FeS + H2SƠ4-^ H2S + FeSƠ4

0,20 mol-------- >̂0,20 mol
CUSO4+ H 2S^ CuS + H2SO4
0,20 4-  0,20

Số mol CuSƠ4= 0,20 mol

0,2.160.^°®
Khối lượng riêng: d = ------------ ^  = 1,09965= l,10g/ml.

291
Chọn D.

Bài 329 Cho hồn họp A gồm 3 kim loại: Ag, Cu, Fe phản ứng hết với 
ĩíNOs; thu đươc hỗn họp G gồm 2 khí: NO, NO2; thấy lượng nước tăng 
7,2 gam. số  mol HNO3 tharii gia phản ứng là 
A. 0,35 mol B. 0,25 mol c . 0,2 mol D. 0,8 mol

Giải
Khi cho hỗn hợp A : Ag, Cu, Fe phản ứng hết với HNO3 thì luợng hiđro 
frong HNO3 sau phản ứng sẽ chuyển thành H2O: HNO3 ------ y H2O (1)

18
Chon D

( 1) ^  = 2 .n„ 0 =  2 . ^ =  0,8 (mol)

ri> Chọn D
Bài 330| Cho 11,0 gam hỗn họp hai kim loại AI và Fe vào dung dịch HNO3 

loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) của AIloãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) của AI 
và Fe trong hỗn hợp đầu là:
A. 5,4g AI và 5,6g Fe B. 5,6g AI và 5,4g Fe
c .  4,4g AI và 6,6g Fe D. 4,6g Fe và 6,4g AI

Giải
Gọi a = số mol AI ; b = số mol Fe ; số mol NO = 0,3 (mol)
Các nửa phản ứng:
Al« a P  ̂+ 3e
a 3a [ b
Bảo toàn electron: 3a + 3b

Fe0 Fê " + 3e 
3b

m(Al+Fe)

0,9 (1); 
= 27a + 56b= 11  (2)

3e + N '̂ 
0,9

N'"
0,3
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Giải (1), (2) => a = 0,2 mol; b = 0,1 mol => mAi = 5,4g ; mpe = 5,6g 
Chọn A.

Bài 33l| Hòa tan m gam Fe vào dung dich HNO3 loãng thì thu đựoc 0,448 lít 
khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là
A. 1,12 gam B. 11,2 gam c. 0,56 gam D. 5,6 gam

G iải
0 448Số mol NO = = 0,02 (mol).

{
22,4

Fe + 4HNO3____). Fe(N03)3 + NO + 2 H2O
0,02 < - —  0,02

• m = 0,02.56= 1,12 (g)
Chon A

Bài 332| Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi 
kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Neu cho m gam hỗn hợp X 
trên vào lượng dư axit nitric (đặc nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh 
ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ờ đktc). Giá trị của m là 
A. 15,6. B. 11,5. c. 10,5. D. 12,3

Giúi
Cho X vào HCl chỉ có AI phản ứng, vào HNO3 đặc nguội chỉ có Cu phản ứng;

2A1 + 6HC1 2 AICI3  + 3H ,
_  _ 2  _ 2 . 3 , 3 6 _ . .  ,
=> nAi = —nH2= — — = 0,1 mol 

3 3 .2 2 ,4
Cu + 4 H N 0 3^  Cu(N03)2+ 2NO2+ 2H2O

ncu=-
1 6,72n
2 2.22,4

m = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam 
_Chọn D

- 0,15 mol

Bài 333| Hòa tan hoàn toàn 20 gam hồn họp Mg và Fe vào dung dịch axit 
HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch A. Khối lượng 
muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A và làm khan nước là 
A. 55,5 g. B. 91,0 g. c . 90,0 g D. 71,0 g.

G iải
Dùng công thức kinh nghiệm:

rư(muối) ~ rn (k im  loạ i)"1 71. — 20 + 71.0,5 — 55,5 gam
Phirơngpháp; Bảo toàn khối lượng.

Mg + 2 H  ̂-> Mĝ  ̂+ H2 II 
11 2 = 0,5mol => =n„ci=2.nj,^

Fe + 2H^ -> Fe"̂  + H

n„_ =-
"2 22,4

Chọn A

mol

^ (m u ô ”i) ^ ( k i m  loại) = 20 + 35,5 = 55,5g
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Bài 334| Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, AI bằng một lượng vừa đủ dung 
dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung 
dịch z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch z  và làm khan thu 
được khối lượng muối là
A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. c . 19,025 gam. D. 56,3 gam.

G iải
7,84Khí X là H2 , n„ =
22,4

= 0,35mol

HCl dư => Mg-và AI tan hết: mĵ jg + m^ = 9,14 -  2,54 = 6,6 gam
Dùng công thức kinh nghiệm:

ư i(m uố i) ~ ưi(kim loại) 71. n̂ ^̂  — 6,6 + 71.0,35 — 31,45 gam 
Phurnigpháp: Bảo toàn khối lượng

A/ĩ™ O tJ +  V A /r„2+ LJ MMg + 2H ^^M g'^+ H2 2A1 + 6 H  ̂ ^2A1^^+3H
2.nĵ  ̂— 0,35.2 — 0,70 mol 

i« (m u ô i)= ™ (k ,m io ạ .) + m ^ j .  = 6,6 + 0,70.35,5 = 31,45g 
Chọn A

Bải 335 Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng vói dung dịch 
HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu 
được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là 
A. 8,4%. B. 16,8%. c. 19,2%. D. 22 ,4%.

G iải
P h ư ơ n g  p h á p :  Công thức kinh nghiệm - tăng giảm khối lượng.
Sơ đồ phản ứng: A + 2HC1 -> ACla + Ha

n„ = ^  = 0,05 
»2 2

_= n„ = 0,05 molClg »2 ’
=> = 2  + 71.0,05 = 5,55 gam.

Khi A phản ứng với CI2: 2A + nCL —> 2ACln
Al, Zn, Mg hóa trị không thay đổi, chỉ có Fe tạo muối PeClg.
Khi có 1 mol FeClj được thay thể bằng 1 mol FeClg thì khối lượng tăng: 

AM = 162,5 -  127 = 35,5 gam

Vậy sô mol Fe trong A = !—  = 0,006mol
35,5

0,006.56
=> %mpe = ---- .100% = 16,8%

2
Phương pháp: Bảo toàn số mol electron.
Sơ đồ phản ứng với CI2: 2A + nCl2-+ 2ACln
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mci = 5,736 - 2  = 3 763g
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n_. = ^ ^ ^  = 0,053mol
CI2 7 1

Đặt số mol Fe trong hồn hợp là X, đặt kim loại đại diện của Mg, Al, Zn là 
R và tổng số mol là y.

Trong phản V ng với HCl: n = ^ ^  = 0,05
2 2

Sự oxi hóa:f l — +ne II fFe —> +2e II Sự khử: f2 +2e -> H,
ị . --------- ny I  X --------------2x 1 0,1—0,05

Bảo toàn sô : nol electron cho và nhận: (ny+2x) = 0,100 (1)
Trong phản I ng với CI2:

ÍR->R"Nne II ÍFe ->Fe'^+3e|| r CI2 + 2e 2Cr
[y ------- — ay \ x ---------------3x 1. 0,053—0,106

Bảo toàn số r lol electron cho và nhận: (ny + 3x) = 0,106 
Từ (1) và (2) :=> X = 0,006 mol; mpc =0,006.56 = 0,336g

^  %Fe = —  — .100% = 16,8%
2

=> Chọn B.

(2)

Bài 336| Cho 1,3 1 am Zn tác dụng hoàn toàn với H2SO4 (đặc, nóng); lượng

axit đã tham gia quá trình oxi hoá kim loại là 1,96 gam. Trong phản ứng

nguyên tử ŝ *’ c li bị khử đến một số oxi hóa duy nhất để tạo thành sản 
phẩm X. Vậy 'r là
A. SO2 B. s  c. H2S D. H2S2

G iải

^  = t  )2(mol) ; (oxi -  hoa) = -  -

Gọi X là số o :i hóa của sản phẩm tạo thành 
Zn -> Zn^^+2e ŝ ® + (6 - x ) e

0,02....................-> 0,04 a 0 2   ̂ 0,02
s*

Bảo toàn ek tron 0,04 = ^  (6 - x ) :

->•
3

- X = 0

(6 - x )

PTPU: 3 ' m  +  4 H 2 S O 4

Vậy sản pha n khử là s  
Chon B.

3ZnS04+ S  + 4HoO

Bài 337| Mỗi nị ày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% với hiệu suất điều 
chế H2SO4 Ic 98%. Khối lượng tinh quặng pirit chứa 96% FeS2 cần dùng 
trong 1 ngày là
A. 63,78 tân B. 73,68 tấn c. 68,73 tấn D.76,38 tấn
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G iải

Ta có; nijỊ gQ -
98x100 = 98 (tấn)

4FeS2 + 1 IO2 
2SO2 + O2 —>

100
-> 2Fe203+8S02 
2 SO,

S O 3 + H 2 O

Sơ đồ hợp thức:

H2SO,

F e S ,-

( 1)
(2)
(3)

-^H2S04

120 -

9.
-9-196

-^98

mF e S 2 Í L T )

98x120= — —  = 60 tân

m,

196 
61,2245x100

• mFeS2(t.t)
60x100

98
= 61,2245 tấn

^quặng pirit — '
96

= 63,7755 «63,78 tấn

Vậy khối lượng quặng cần dùng là 63,78 (tấn) 
Chọn A.=> Chọn A.

Bài 338 Hoà tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch
H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhât (đktc) và dung 
dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
Ã. 23,2. B. 13,6. c  12,8. D. 14,4.

G iải
Cách I: Công thức kinh nghiệm:

4 + 96.0,1 = 13,6 gam+ 96. ngô  = 4 + 96.0,1 = 13,6 ga

C ách 2: Bảo toàn khối lượng -  bảo toàn điện tích. 
Số mol SO2 -  0,1 Omol. Sư khử: s^^+ 2e- -> ŝ ^Ŝ  ̂(SO2)Sô mol S O 2 -0,10mol. Sự khử: s  + 2e

0,20-----0,10 mol
Sự oxi hóa: Mg —> Mg^̂  + 2e' II Fe —> Fe '̂'+ 3e' II Cu Cu“"+ 2e'

X------------------2x y--------------3y z---------------2z
Tổng số mol điện tích dương = tổng số mol electron = 0,20 mol 
Số mol SO ’̂ =0,10 mol => m = 0,10.96 + 4,0 = 13,6g 
Chọn B

Bài 339| Hồn hợp X gồm Fe, FeO và Fe203. Cho một luồng khí CO đi qua 
ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm 
thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có ti 
khôi so với H2 là 20,4. Giá trị của m là:
A. 70,4 gam B. 35,2 gam c . 84,4 gam D. 64,0 gam

G iải
Plnrưngpháp: Áp dụng sơ đồ đường chéo và bảo toàn khối lưọng .
Khí B thu được gồm c o  và CO2 ( M B = 20,4.2 = 40,8)
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X , , U' * ' >̂ 00 4 4 -4 0 ,8  3,2 1Ap dụng sơ đô đường chéo ta có: --- -  - = ——— ^  ' = —
nco, 4 0 ,8 -2 8  12,8 4

Mà CO kim loại ^

Do đó V = Vco dư + V co, = 11,2 lít (= 0,5 mol)

=^ncodư=0,l (mol);nco, =0,4(m ol)

Ta có sơ đồ phản ứng: m(g) X + co — CO2 + 64(g) A
=> Khối lượng giảm từ X khi chuyển thành A chính là khối lượng tăng từ
CO phản ứng thành CO2.
=> Am = (44 - 28).ncopư= 16.0,4 = 6,4 (gam)
Vậy theo bảo toàn khôi lượng ta có: 
mx = mA + A m = 64 + 6,4 = 70,4 (gam)

^  Chọn A.
Bài 340| Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn họp A 

gồm FeO và FC203 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 
4 chất nặng 4,784 gam. Khi đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch 
Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kểt tủa. Phần trăm khối lượng Fe203 
trong hỗn hợp A là:
A. 86,96% B. 16,04% c. 13,04% D. 6,0 1%

G iải
P hư ongpháp: Áp dụng báo toàn khối lượng.

0,04 mol hhA (FeO và Fe20s) + co 4,784 gam hhB + CO2.
CO2 + Ba(OH)2 dư —> BaC03Ì' + H2O

n = n,-  UU2 -  BacOa = 0,046 niol và nco pư = n co, = 0,046 mol 
Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có: 

m A  + mco = m B  + mco,
=> mA = 4,784 + 0,046.44 -  0,046.28 = 5̂ ,52 (gam)
Đặt npeo = X mol, n Pg o “ y moi trong hỗn họp B, ta có:

[x + y = 0,04 
l72x + 160y = 5,52

[x = 0,0 1mol 
ly = 0,03 mol

0 0] 72
%mFeo= ^ _  .100% = 13,04%

Fe,03
_Chọn A.

5,52 
= 86,96%

Bài 341 Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm co và H2 đi qua một ống đựng
16,8 gam hồn hợp 3 oxit; CuO, Fc304, AỈ2O3, nung nóng cho phản ứng xảy 
ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn, một hỗn họp khí và 
hơi nặng hơn khối lượng của V lít hỗn họp ban đầu là 0,32 gam. Giá trị 
của V và m là:
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A. 0,224 lít và 14,48 gam 
c . 0,112 lít và 12,28 gam

B. 0,448 lít và 18,46 gam 
D. 0,448 lít và 16,48 gam

Giải
Phương pháp: Áp dụng bào toàn khối lượng 
Thực chất trong phản ứng khử các oxit trên thì:

CO -> CO2 và H.2 -> HoO
Khối lượng hỗn hợp khí tạo thành nặng hơn hồn hợp khí ban đầu chính là 
khối lượng của nguyên tử oxi trong các oxit tham gia phản ứng.

Do vậy: mo = 0,32 gam => no = = 0,02 (mol)
16

=> (nco + n H j  = 0,02 (mol)
Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có:

íT̂oxit ưichất rẳn 0,32 16,8 ~ m + 0,32
=> m = 16,48 (gam)

C họn  D.

= 0,02.22,4 = 0,448 (lít)

B ài 342| Dần 4,48 lít c o  (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam 
một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản 
ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm 
thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là:
A. FeO; 75% B. PcaOs; 75% c . Fe203; 65% D. Fe304; 65%

{Câu 4 6 -  M23 í -  CĐA -2007)
Giải

Phương pháp: Áp dụng sơ đồ đưòng chéo.
Pe^Oy + yCO —> xFe + yCOa

Khí thu được có M = 40 gam => hỗn hợp gồm 2 khí CO2 và c o  dư
Từ sơ đồ đường chéo:

n CO2 _  4 0  -  2 8  _

n co 4 4 -4 0
%Vco, =75%

Mặt khác: ncopư=n 75
co.. 100

.0,2 = 0,15 (mol) ^  nco dư = 0,05 mol

Thực chất trong phản ứng khù oxit sắt thì: c o  + o  (trongoxit sẳt)-> CO2 
=> nco = Uo = 0,15 (mol); mo = 0,15.16 = 2,4 (gam)

mpe = 8 -  2,4 = 5,6 (gam); npe = 0, l(mol)
n XTheo phương trình phản ứng, ta có: —̂  = — =

n COo

= -  ^  F6203 
0,15 3

Chọn B.
B ài 3 4 3  Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxit hoá hoàn toàn 28,6 gam 

A băng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn họp oxit B. Hoà tan hết B trong
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dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được hỗn họp 
muối khan là:
A. 99,6 gam D. 100,8 gamB. 49,8 gam c . 74,7 gam 

Giãi
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn khối lượng
Gọi M là kim loại đại diện cho ba kim loại trên với hoá trị là n.

M + - Ơ 2 
2 (1)

(2)+ 2nHCl ^  2MC1„ + nH20 
Theo phương trình (1) và (2) => nnci = 4.no.
Áp dụng bảo toàn khối lượng => mQ = 44,6 -  28,6 = 16 (gam)

=> ng =0,5 mol nnci = 4.0,5 = 2 (mol)
n _ = 2 mol

n im u ố i rn h h  kim loại cr ~ 28,6 + 2.35,5 — 99,6 (gam) 
C h on  A .

B ài 344| Khử hết m gam Fc304 bằng c o  thu được hồn họp a gồm FeO và Fe. 
A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 IM tạo ra 4,48 lít khí (đktc). 
Giá trị của m là:
A. 23,2 gam B. 46,4 gam c . 11,2 gam D. 16,04 gam

Giải
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn nguyên tố 

Fe304 ^  (FeO, Fe) ^  3Fe'^ 
n mol
^ F e  (trong FeS0 4 > “  ^ so -̂ =0,3 mol 

Áp dụng bảo toàn nguyên tố Fe, ta có:
"Fc (Fe304) " ’̂ FC(FeS04)

=> 3n = 0,3 => n = 0,1
m Fc;,04 23,2 (gam)

=> C họn A .

Bài 3 4 ^  Cho 8,3 gam hỗn h(3p  X gồm Al, Fe (hai = npe) vào lOOml dung dịch 
Y gồm Cu(N03)2 và AgN03 - Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn 
A gồm 3 kim loại. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư 
thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. 
Nồng độ Cm của Cu(N03)2 và của AgNƠ3 lần lượt là:
A. 2 M v à lM  B. lM v à2 M  c . 0 ,2M và0 ,lM  D. Kết quả khác

Giải
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn electron 
Tóm tắt sơ đồ:
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ÍAl ÍAgNOo : X mol
8,3 gam h h x ] + lOOml ddY \

[Fe ỊC u(N03)2 : y mol

Ta có; Dai = npe =
8,3

83
0,1 (mol)

ĐặtnAgNo., = x m o l = y mol
• X + Y -> Chất rắn A gồm 3 kim loại.
=> AI hết, Fe chưa phản ứng hoặc còn dư. Hỗn hợp hai muối hết. 
Quá trình oxi hoá:

AI ^  AI + 3e
+2

{

Fe -> Fe + 2e 
^0,1 0,3 L 0,1 0,2

Tổng số mol electron nhường bằng 0,5 mol 
Quá trình khử:

Ag + 1 e ^  Ag r  Cu + 2e —> Cu r2  H + 2e H2
x - » x ^ x  L y - > 2 y - > y  \  0,1->0,05

=> Tổng số mol electron nhận bằng (x + 2y + 0,1)
Theo định luật bảo toàn electron, ta có phưong trình:

(x + 2y + 0,1) = 0,5 hay (x + 2y) = 0,4 (1)
Mặt khác, chất rắn B không tan là; Ag: X mol; Cu: y mol 
^  108x + 64y = 28 (2)
Giải hệ (1), (2) ta được; X = 0,2 mol; y = 0,1 mol

_ 0,1
CmAgN03 —  =2M ;0,1 '"‘cu(N03)2 0,1

Chọn B.
Bài 346 Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lây dư, ta được hôn hợp hai 

khí NO2 và NO có Vx = 8,96 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. 
Thành phần %NO và %NŨ2 theo thể tích trong hỗn hợp X và khối lượng 
m của Fe đã dùng là:
A. 25% và 75%; 1,12 gam B. 25% và 75%; 11,2 gam
c . 35% và 65%; 11,2 gam D. 45% và 55%; 1,12 gam

Giải
Phumtgphảp: Áp dụng sơ đồ đường chéo và bảo toàn electron.
Ta có: nx = 0,4 mol; Mx = 42 gam

Từ sơ đồ đường chéo, ta có:
n NO., 4 2 -3 0

= 3
n NO

Ị nN02 • NO = 3

n N O , +n^o = 0 ,4m ol

4 6 - 4 2  

1[,J0 = 0,1 mol 
Ino, =0 ,3m ol

[%Vno = 25% 

%v ”o2=75%
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+3 +5
N +3evà J  Fe —> Fe + 3e

L X —> 3x L iO,3 <— 0,
Theo bảo toàn electron: 3x = 0,3 + 0,3 

'=> mpị, = 0,2.56 = 11,2 (gam)
Chọn B.

+2
N

{

+5 +4
N + l e - ^  N
0,3 <- 0,3 

x = 0,2 mol

=> C họn B.
B ài 347 Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(N03)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hoà 

tan tôi đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biêt NO là sản phâm khử duy nhât).
A. 2,88 gam B. 3,92 gam c . 3,2 gam D. 5,12 gam

Giải
Phương pháp: Viết phưorng trình dạng ion.
Phưomg trình ion; rCu + 2Fe^^ 2Fê "̂  +

t o ,005 <- 0,01 mol

Ban đầu: 
Phản ứng;

3Cu +

0,045

8H^
0,15
0,12

+ 2 NO: 3Cu=“̂ + 2N O t + 4H ,0
0,03 mol 
0,03 mol

dư)

^  v.

Vậy lượng Cu tan ra được tính theo Fe^^ và NOg
mcu lối đa = (0,045 + 0,005).64 = 3,2 (gam) 
C họn  c .

D. 100 gam

B ài 3 4 8  FIoà tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FC203, FC304 
bãn^ H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). 
Khối lượng muối trong dung dịch Y là:
A. 160 gam B. 140 gam c . 120 gam

Giải
Phương pháp: Quy đổi hỗn hợp về số chất ít hơn.
• Quy đổi hỗn hợp X về hai chất FeO, Fe2Ơ3, ta có:

->Fe2 (804)3 
0,4

49,6 gam

2Fe0  + 4H2S04-
0,8 <(r-

Fe203 + 3H2SO4 
-0 ,05

SO, + 4H2O
(—0,4 mol

->Fe2(S04)3 + 3H2O 
-0 ,05  mol

=> m Pg = 49,6 -  0,8.72 = -8  (gam) ứng với (-0,05 mol)

=> ^ Fe2(S04)3 = [0>4 + (-0,05)1.400 = 140 (gam)
C họn  B.

• Quy đổi hồn hợp về đơn chất: Fe (x mol) và O2 (y mol)
Bảo toàn khối lượng; 56x + 32y = 49,6 gam
Bảo toàn mol electron: 3nFe = 4. nọ + 2. n g o  <=>3x-4y = 0,8 (**)
Giải hệ (*) (**): X = 0,7 và y = 0,325 
Khối lượng FC2(S04 )3: 0,35.400 = 140 gam

(*)

451



Bài 3 4 9  Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng c o  ờ nhiệt độ cao
thành kim loại. Dân toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 
dư, thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra (m gam) 
hoà tan hêt vào dung dịch HCl dư thi thu được 1,176 lít H2 (đktc). Công 
thức oxit kim loại đó và giá trị của m là:
A. FeO;0,98g B. P e A ; ẻ,02g c . Fe304; 2 ,94g D. AI2O3; 3,08g

Giải
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn khối lượng.

-  Sơ đồ: CO — > CO2 > CaCOgi
7nco = n CO2 ^CaCOa 100

= 0,07 (mol)

-  Áp dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng;

Oxit kim loại + c o  — > kim loại + CO2
ta co: mkimioại — rrioxit kim loại 4" mco“  *̂ CƠ2 ~ 4,06 — 0,07(44 — 28) — 2,94 (gam) 
Đặt kim loại đó là M với hoá trị là n ta có:

M + nHCl
n-> M CL+ - H

Hh = = 0,0525 (mol)H2 22,4
_ 0,0525 

Hm =
0,105 M =

n n
2,94 

0,105
2 _  _  „  

Nghiệm phù hợp là n = 2 ; M = 56 (Fe)
_  0 , 1 0 5 ' _  npc= —----- = 0,0525

= 28n

. , 2  ,
Đặt oxit sắt cần tìm là PcxOy
_  .  _  -  ____  0̂
Ta có: Fe„0„ + t c o

n Fe

ĈOa
C họn  C

0,0525
0,07

3
4

-> xFe + yCOg

PexOí.

Bài 3 5 0  Hoà tan 12 gam một mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thuỷ 
có dư. Khi phản ứng hoàn toàn thây tiêu tôn 0,0015 mol HCl. Phân trăm 
khối lượng Au trong mâu quặng frên băng:
A. 0,41% B. 0,82% c . 1,23% D. 1,64%

Giải
Au + 3HC1 + HNO3 AuGla + NO + 2H2O 

_ 0,0015
=> Hau = = 0,0005 (mol)

%mAu =
0,0005.197

12
.100% =0,82% Chọn B
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B ài 3 5 lị Đê khử hêt lượng Au(CN)2 Au trong dung dịch, đã phải dùng đên 
0,65 gam Zn. Lượng Au kim loại sinh ra từ phản ứng này bằng:
Á. 0,985g B. l,970g c . 2,955g D. 3,940g

Giải
Zn + 2Au(CN)- ^Z n(C N )^- + 2Au

nz„ =
0,65 _
65

= 0,01 (mol) => Hau = 2nzn = 0,02 (mol)

niAu = 0,02.197 = 3,94 (gam) 
C h ọn  D.

B ải 3521 Chất rắn màu lục, tan trong dung dịch HCl được dung dịch A. Cho 
A tác dụng với NaOH và brom được dung dịch màu vàng, cho dung dịch 
H2SO4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó là:
Ã. Cr B. CrO c . Cr^o D. Cr203

C h on  D.

B ài 353j Đem nung 116 gam quặng xiđerit (chứa FeC03 và tạp chất trơ) trong 
không khí (coi như chỉ gồm oxi và nitơ) cho đến khối lượng không đổi. Cho 
hồn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch nước vôi có hòa 
tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có tạo 20 gam kết tủa. Neu đun nóng phần 
dung dịch, sau khi lọc kết tủa, thì thấy có xuất hiện thêm kết tủa nữa. Hàm 
lượng (phần trăm khối lượng) PeCOs có trong quặng xiđerit là:
A. 50% B. 60% c . 70% D. 80%

Giải
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn nguyên tố.

= 0 ,2 (mol)n,CaC03 100

Do dung dịch sau phản ứng khi đun nóng có tạo thêm kết tủa chứng tỏ có 
CO2 bị hấp thụ hết trong dung dịch Ca(OH)2.C a (H C 0 3 ) 2

PeCOg CO,
r CO2 + Ca(OH), -  
10 ,2  ^  0,2 
r 2 CO2 + Ca(OH)2 
l_0,4 ^  0,2
S^^co, =0,6(m ol)

CaCOa + H2O
0,2

> Ca(HC03)2
0,2L 0,4 0,2 0,2

=> S^^co, = 0 ,6 (mol)
Ap dụng bảo toàn nguyên tố suy ra: 

npeCOa = '^co, = 0,6 (mol); m"^FeC0 , = 0,6.116 = 69,6 (g)

^  PeC O g/quặng .100% 60% '

=> C họn  B.

B ải 354| Hoà tan hoàn toàn X mol CuPeSi bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) 
sinh ra y mol NO2 (sản phẩm khừ duy 1.hất). Liên hệ đúng giữa X và y là:
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A. y = 17x B. X = 15y c. X = 17y D. y = 15x
Giăi

Phương pháp: Áp dụng bảo toàn electron. 
Quá trình oxi hoá và khử là:

fCuFeS2 ------► + 2 s  + 17e
17x

+4
N

1

{

X
+5
N + le

y < -y
Áp dụng bảo toàn electron ta có:
Số mol e do chất khừ nhường = số e do chất oxi hoá nhận <=> y = 17x 

_Chọn A.
B ài 3 5 5  Hoà tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối 

lượng) bằng 50ml dung dịch HNOg 63% (D = 1,38 g/ml). Sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0,75a gam, dung 
dịch Y và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Cô cạn Y thì thu được 
b gam muối khan. Giá trị của a và b là:
A. 69,96 và 75,150 gam B. 57,48 và 62,100 gam
c. 46,76 và 37,575 gam D. 61,90 và 40,745 gam

Glăi
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn nguyên tố.

_ 50.1,38.63% ,,= ------ —------- = 0,69 (mol)
0 0

n HNO,

n (NO+NO2 )
^ 6,104 ^

22,4
= 0,2725 (mol)

mpe = 30%.a = 0,3a (gam); mcu = a -  0,3a = 0,7a (gam)
Do chât răn X sau phản ứng có mx = 0,75a > mcu mà tính khừ của Fe 
mạnh hom Cu nên Cu chưa phản ứng, Fe phản.ứng và còn dư. Do đó 
HNO3 phản ứng hêt và sau phản ứng chì tạo thành muối Fe(N03)2.
Theo bảo toàn nguyên tô đôi với nitơ ta suy ra:

^NOã ~ ^HNO3 — (̂No+NOa) “  0,69 — 0,2725 = 0,4175 (mol)

^  ^Fe(N03>2 “  ^ ~ 0,20875 (mol)

Vậy = 0,20875.180 = 37,575 (gam)
Ap dụng bảo toàn đối với nguyên tố Fe ta có: 

tiFcpư~ îFe(N03)2 ~ 0^20875 (mol).
=> niFcpư= 0,20875.56 = 11,69 (gam)
Đây là lượng Fe ứng với 0,25a (gam).

Vậy: a = = 46,76 (gam).
0,25

Chọn c .
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C hu yên  đê 7b .

PHÂN BIỆT CHẤT VÔ c ơ  -  CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH 
-  HÓA HỌC VÀ VẤN ĐÊ PHÁT TRIỂN KINH TỂ, XẤ HỘI,

MÔI TRƯỜNG

A. PHÂN DẠNG VÀ PHƯỢNG PHÁP GỊẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
TỪ CÁC ĐÊ THI TUYỂN SINH QUỐC GIA

4 1 . PHÂN BIỆT CHẤT v ô  c ơ

NHẬN BIỀt CÁC CHẤT KHÍ

Chất k h í Phương pháp nhận b iế t

CI2

-  Màu vàng lục, mùi hắc, độc, ít tan trong nước. ■*”
-  Thuốc thử: giấy lọc thấm dd KI và hồ tinh bột.
-  Dấu hiệu: I2 tạo họp chất màu xanh với hồ tinh bột.

CI2 + 2KI 2KC1 + 12; I2 + tinh bột -> màu xanh

HCl
HBr
HI

Khí không 
màu

-  Đều tan nhiều trong nước tạo dd axit mạnh, dd có ion (làm 
quì tím chuyển màu đỏ) và ion gốc axit c r ,  Br”, r  (được nhận biết 
bằng các phản ứng đặc trưng).
-  Đều tạo khói trắng (là các tinh thể NH4CI, NH4Br, NH4I) khi tác 
dụng với khí NH3.

NH3(ẩ:) + HCl()t) ^  NH4Cl(r)

H2S
Khí không 
màu, mùi 
trứng thối, 
độc.

-  Tạo kết tủa đen không tan trong nước và axít với dd muối 
Pb"* ,̂ :
H2S + -> MS ị  + 2H^ (M: Pb, Cu, Hg, Cd)

-  Dùng giấy lọc thấm đđ: hoặc để nhận biết.

SO2
Khí không 
màu, mùi hắc, 
độc hại.

-  Làm mất màu đỏ nâu của dd brom;
SO2 + Br2 + 2H2O —> H2SO4 + 2HBr

-  Làm mất màu dd thuốc tím:
5SƠ2 + 2KMn04 + 2H2O 2H2SO4 + 2MnSƠ4 + K2SO4
-  Làm đục dd nước vôi trong dư:

SO2 + Ca(0 H)2 -► CaSOg ị  +H2O
NO2

Khí màu nâu 
đỏ, độc.

-  ít tan trong nước, tác dụng với nước;
4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3

-  Nhận biết bằng màu nâu đỏ.
-  Ngâm ống nghiệm chứa NO2 teong nước đả:
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2NO2 N2O4. AH = - 5 8 k J 
(nâu đỏ) (không màu)

N O Khí không màu. Hoá nâu ừong không khí: 2NO + O2 2NO2

N 2 Khí không màu, không mùi, làm tắt que đóm.
CO

Khí không 
màu, độc hại.

-  Với CuO nung nóng tạo Cu màu đỏ và cho CO2 làm đục nước 

vôi trong: CuO + CO— ^ C u + C O 2
-  Tạo kết tủa nâu với dd PdCh:

CO + PdCl2 + H2O CO21 +Pd ị  +2HC1
H:

Khí không 
màu.

Khử CuO nung nóng tạo Cu màu đò: 

Cu0  + H 2 - ^ C u +H20

O2 Khí không màu, không mùi, làm bùng cháy que đóm
O 3

Khí không 
màu.

Làm giấy thấm dd KI và hồ tinh bột chuyển màu xanh: 
O3 + 2KI + H2O ^  I2 + O2 + 2KOH 
I2 + tinh bột chất màu xanh

C O 2

Khí không 
màu, không 
mùi.

Tạo kết tủa trang với dung dịch Ca(OH)2 dư hoặc Ba(OH)2 dư. 
CO2 + Ba(OH)2 ^  BaCOii + H2O 
CO2 + Ca(OH)2 C aco íi + H2O

N H 3

Khí không 
màu, mùi 
khai.

-  Tan nhiều trong nước tạo dd kiềm yếu làm giấy quỳ tím ẩm 
chuyên màu xanli.
-  Tạo khói trắng NH4CI (tinh thể) với khí HCl:

NH3(ẩ:) + HC1(Ả:) -)■  NH4Cl(r)

NHẬN BIẾT CÁC ANION

Anion Phương pháp nhận b iế t

c r
B r-
r

-  Tạo kết hia: AgClị (màu trắng), AgBri (màu vàng), A glị (màu vàng 
đậm) với dd AgNƠ3:

Ag+ + x~ ^  AgX ị

-  Phân biệt C1 “ với Br“ và r  (*): AgCl tan trong dd NH3, AgBr và Agl 
không tan trong dd NH3. Sau đó tái sinh kết tủa bằng phản ứng với dd 
axit.

AgCl + 2NH3 [Ag(NH3)2]Cl 
[Ag(NH3)2]Cl + 2HC1 AgCl ị  + 2NH4CI 

(*) Sgk Hóa học 12 - Bộ GD và ĐT trang 235. XB: 6/2008.
POỈ' -  Tạo kết tùa vàng với dd AgNOs (môi trường trung tính hoặc kiềm): 

3Ag" + P o f A g 3 ( P 0 4 )  ị

so "-
Tạo kết tủa trắng với dd BaCh trong môi trường axit dư (để không nhẩm 
lân với các kct tủa khác như: BaCOg, BaSOg, Ba3(P04)2,
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BaHP0 4 ): + so^' BaS04 ị

HSO-

-  Tạo kết tủa trắng với dd BaCl2:
HSO4 + Ba"  ̂ -> BaSO* +

-  Tính axit mạnh như H2SO4 : giải phóng khí c o , , SO2 , HgS khi t/d 
với các muối; cacbonat, sunfit, sunfua.

2HSO- + CO -̂ -> 230^- + CO2 t  +H2O 
HSO4 + HCO; 3 0 ^  + CO2 1+ H 2Õ
2HsÒ; + 3'- ^  2S o f  + H2S t  
HSO4 + HS' -)• 3 0 ^  + H2S t

soẫ '
-  Với dd axit tạo SO2 làm phai màu dd Bĩ2 hoặc dd KMn04: 

S0 ẵ -+ 2H  ̂ -^ S02 + H20

c o r

-  Với dd axit giải phóng khí CO2 làm đục nước vôi:
CO -̂ + 2H" ^  CO2 T +H2O 
CO2 + Ca(0 H)2 CaCOg ị  +H2O

-  Tạo kết tủa trắng với BaCh hoặc CaCl2 :
CO -̂ + ^  XCO3 i  (X ; Ca, Ba)

HC03
-  Với dd axit giải phóng CO2: HCO3 + —> CO2 + H2O
-  Tạo kết tủa với dd Ca(0 H)2 hoặc dd Ba(0 H)2:

HCO3 + X̂  ̂+ 0H~ -> XCO3 ị  +H ,0 (X : kim loại IIA). 
Vd: 2 NaHC03 + Ba(0 H)2 BaCOg + Na^COg + 2H2O 

NaHCOg + BaCl2 + NaOH -> BaC03 + 2NaCl + H2O
- Lưu ỷ : Không tạo kết tủa với BaCh hoặc CaCỈ2

s"-

-  Giải phóng H2S (k) mùi trứng thối với dd axit:
3 '- + 2H  ̂ H2S

-  Tạo kết tủa màu đen với dd Pb(N03)2:
S -̂ + ^  PbS

NO-
Tác dụng với H2S04đặc và Cu giải phóng tạo d/d màu xanh và khí nâu đỏ; 

3Cu + 2NO3 + 8H* -y 3Cu^ + 2N 0 + 4H ,0  
2N 0 + O2 4 . 2NO2 

Vd : Cu + 2 NaN03 + 2H2SO4 -)■
CUSO4 + 2NO2 + Na2S04 + 2H2O

AIO-
• Tạo kết tủa keo trắng không tan trong co2 dư:

[A1(0 H)4]- + CO2 A1(0 H)3 + HCO3 

AIO' + CO2 + 2H2O Al(OH)g + HCO3
• Tạo kết tủa keo trang tan trong axit dư:

[A1(0H)4]- + ^  A1(0H)3 + H2O 
A1(0H)3 + 3H  ̂ -> Al̂  ̂+ 3 H2O
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NHẬN BIẾT CÁC CATION

lo n Phương pháp nhận b iế t

Na^

• Màu ngọn lửa khi đốt mẫu thử bằng đũa bạch kim ; Lt" (đỏ thấm) -  
Na' (vàng tiroi) -  (tím hoa cà) - Rb* (tím).
• Rửa dây Pt bằng cách nhúng nhiều lần vào dd HCl, sau đó cho một ít 
muối rắn lên dây Pt hình khuyên hoặc nhúng vào dd có Na^ và đốt trên 
ngon lửa đèn khí, ngọn lửa cỏ màu vàng tươi.
• Tạo kết tủa Mg(OH)2 màu trắng.
•Tạo các kết tủa MgCƠ3, MgSƠ3, Mg3(PƠ4)2 khi tác dụng với muối tan 
tương ứng trong môi trường axit.
Tạo kết tủa ưắng CaC03 hoặc CaSƠ3 khi tác dụng vóri muối tan tương ứng.

Ba^^

• Thử bàng dd H2SO4 tạo thành BaS04Ì  không tan trong axit dư.
• Thử bàng K2C1O4 hoặc bằng K2Cr2Ơ7 tạo kết tủa màu vàng tươi 
BaCr04: + CrO^” BaCr04 ị

2Ba"^ + Cr^ơị- + H2O 2BaCr04 ị  +2H^
Tạo kết tủa keo trang tan trong kiềm dư: 

+ 30H - A1(0H)3 ị  
A1(0H)3 + OH- -> [A1(0H>4]-

Tạo kết tủa xanh đậm tan trong kiềm mạnh dư thành dd màu xanh; 
+ 3 0 H - ^  Cr(OH).3 ị  

Cr(OĨI)3 + OH- -> [Cr(OH)4]-
• Tạo kết túa trắng tan trong kiềm dư:

+ 20H - ^  Zn(OH)2 ị  
Zn(OH)2 + 20H " [Zn(OH)4f -

• Tạo kết tủa trắng tan ưong dd NH3 dư (phân biệt Al^^ và Zn^'^,
Zn''^ + 2NH3 + 2H2O ^  Zn(OH)2 + 2NH;
Zn(OH)2 + 4NH3 ^  [Zn(NH3)4]“̂  + 20H

• Tạo kết tủa màu trắng hơi xanh Fe(OH)2'l' chuyển thành kết tủa đỏ nâu 
Fe(OH)3ị  trong không khí:

+ 20H - Fe(OH)2 i  
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ^  4Fe(OH)3

• Làm mất màu dd KMnƠ4 trong môi trường axit;
M nO' + + 8H^ ^  5Fe^^ + + 4H2O

• Tạo kết tủa đỏ nâu với dd kiềm:
Fe"-̂  + 30H - -> Fe(OH)3 i

• Tác dụng với ion SCN' (thioxianat) tạo thành phức chất có màu đò máu
Fe^^+SCN '-->Fe(SCN )3

458



N H 4 ^

Giải phóng khí NH3 (mùi khai, làm xanh giấy quì ấm) khi tác dụng với 
dd kiêm mạnh:

n h ;  +  OH- — t  +H2O

A g "

Tạo kết tủa trắng AgClị không tan trong nước và axit tan Uong dd NH3 
do tạo thành phức chât:

Ag^ +  c r  ^  AgCl i  ; AgCl +  2NH3 [Ag(NH3)2]Cl
• Dd màu xanh lam.
• Tạo kết tủa xanh lam nhạt với dd kiềm:

Cu'^ + 20H - - >  C u ( O H ) 2  i
• Tạo kết tủa xanh lam nhạt tan frong dd NH3 dư tạo thành dd màu xanh 

đậm hon :

Cu'-̂  ̂+ 2NH3 +  2H2O - >  C u ( O H ) 2  ị  + 2 N H ;

C u ( O H ) 2  +  4NH3 [Cu(NH3)4r  +  20H"
• Dd màu xanh lá cây.
• Tạc kết tủa màu xanh lục Ni(OH)2 với dd kiềm không tan ứong kiềm 
mạnh dư ( N aO H , K O H ) ,  nhưng tan trong dd NH3 tạo thành ion phức 
màu xanh ;

+  20H" - >  N ì ( O H ) 2  ị  

NÌ(0 H)2 +  6NH3 - >  [Ni(NH3)6f^  +  20H -

Bài 1| Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ông nghiệm: (NH4)2S04 , 
PeCb, Cr(N03)3, K2CO3, A1(N03)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đếii dư vào 
năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ổng nghiêm có kết tủa là: 
A. 5. B. 2 . c. 4 . D. 3

(Trích Đề thi TSĐH - A - 2009)
=> Chọn D.

G iãi
Ba(OH)2 + (NH4)2804 BaSƠ4 ^  +2NH3 + 2H2O
Ba(OH)2 + FeCl2 ->■ Fe(OH)2 ị  +BaCl2 
K2CO3 + Ba(OH)2 -> BaCOg ị  +2KOH 
3Ba(OH).2 + 2A1(N03)3 2A1(0 H)3 + 3Ba(NƠ3)2
Ba(OH)2 + 2A1(0 H)3 ^  Ba[Al(OH)4L 
3Ba(OH)2 + 2Cr(N03)3 -> 2Cr(OH)3 + 3Ba(NƠ3)2 
Ba(OH). + 2Cr(OH>3 BafCr(OH)4]j 

Chọn D.
Bài 2| Cho bốn hỗn hợp, mồi hỗn họp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: 

Na2Ơ và ẠI2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CUSO4; Ba và NaHC0 3 . số hồn 
họp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 
A. 3. B. 2. c  1. Đ. 4.

(Câu 5 - M I 75 -ĐHA-2009)
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- Na2Ũ + AI2O3
- Cu + 2FeCl3 

BaCL + CuSO

-* 2NaA102 
CUCI2 + 2FeCl2 

BaS04ị + CUCI2

Giải

- rjau i2 + UUỒU4 —> ríaồU4ị T UUUI2
- Ba + H2O + NaHCOa ^  BaCOgị + NaOH + H2

Từ các phương trình phản ứng, khi cùng số mol các chất tham gia phản 
ứng thì chi có tnrờng hợp NaiO và A I 2 O 3  là tan hoàn toàn trong nước tạo 
dung dịch.

___ ^  Chọn c.
Bài 3 Cho 4 dung dịch: H 2 S O 4  loãng, AgNOs, CUSO4, AgF. Chất không 

tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là 
A. NH3. ' B. K O H .  c. NaNOa. D. BaCl2.

(Câu II-M 253-Đ H A -20I0)
Giải

• NH3 tạo muối amoni với H2SO4, tạo AgOHÌ và hòa tan kết tủa tạo 
phức [Ag(NH3)2]OH với AgNŨ3 và AgF
•  KOH trung hòa H2SO4, lần lượt tạo các kết tủa AgOH, Cu(OH)2 với 
các dung dịch còn lại.
• BaCl2 tạo kết tủa BaS04 với 2 dung dịch H 2 S O 4  và C U S O 4  và kết tủa 
AgCl với AgNƠ3 và AgF.
• NaNƠ3: Na^và NOg đều trung tính; các muối nitrat và muối kim loại 
kiềm đều tan nên NaNƠ3 không tham gia bất kì một phản ứng trao đổi 
nào trong dung dịch.

Chọn c.
Bài 4 Phương pháp đê loại bỏ tạp chât HCl có lân trong khí Fl2S là: Cho 

hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch 
A. Pb(N03)2. B. NaHS. c. AgNOg. D. NaOH.

(Câu 4 - M 2 5 3 - D H B - 2 0 ĩ 0)
Giải

Nếu chọn A: (1) Pb(NƠ3)2 + 2HCl-> PbCl2 i  + 2HNO3
PbS + 2HN03(2) Pb(N03)2 + H2S 

Nếu chọn C: (1) AgNOa+ HCl —
(2) 2AgN0 3 + H2S -  

N ếuchọnD : (1) NaOH + HCl ^  
(2) 2N aO H + H 2S -  

Neu chọn B: (1) NaHS + HCl 
(2) NaHS+ H2S->

=> Chọn B.

 ̂ AgClị + HNO3
-> AgaS +  2 H N O 3
. NaCl + H2O 
> Na2S + H2O 
■ H2ST+ NaCl 
không phản ứng.

Bài 5| Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nước Gia-ven.
A. HCHO. B. H2S c. CO2. D. SO2.

(C ã ii46 -M 812-C Đ A B -
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Nước gia-ven (NaClO) có tính chất oxi hóa.
CO2 không có tính khử => CO2 không phản ứng. 

Chọn c .

Giải

Bài 6| Tiến hành các thí nghiệm sau
(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeS04
(2) Sục klu' H2S vào dung dịch C 1 1 S O 4

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2Si03
(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2
(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(S04)3
(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đển dư vào dung dịch AỈ2(S04)3
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là; 
A. 3 B. 6 c . 4 D. 5

(Câu 34-M 8I2-C Đ AB-201I)
Giải

(2) Tạo kết tủa CuS do CuS không tan trong H 2 S O 4 .

(3) Tạo kết tủa keo H2SÌO3 do H2CO3 là axit mạnh hcm H2SÌO3.
(5) Tạo kết tủa Al(OH)3 không tan trong NH3 dư.
(6) Tạo kết tủa BaS04 . Al(OH)3 tan trong Ba(OH)2dư.

C h ọn  c .
Bài 7 Cho các chất: KBr, s, SÌO2, p, Na3PƠ4, FeO, Cu và Fc203. Trong các chất 

frên, số chất có thể oxi hoá bời dung dịch axit H2SO4 đặc nóng là;
A. 4 B. 5 c . 7 ’ D .6

(Cãu 8-M 812-C Đ A B-20IĨ)
Giải

Chất có thể bị oxi hóa bởi H2SO4 (đặc) phải thỏa mãn trong thành phần 
phân tử có nguyên tử có số oxi hóa thấp hoặc trung gian có thể chuyển 
đến một số oxi hóa cao hcm.
Có 5 chất thỏa mãn; KBr (Br“'), s®, p^ FeO (Fe^^), Cu*’.

Chọn B.
Bài 8| Thuốc thử dùng đế phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSƠ4, 

HCl là
A. NH4CI. B. (NH4)2C03 . C. BaCOs. Đ. BaCl^.

(Cau 60-M 648-CĐAB-2012)
Giải

PTHH; BaCOg + 2NaHSƠ4 -> BaSƠ4 ị  + N a2SƠ4 + H^o + CO2 t
Giải

PTHH; BaCOg + 2NaHSƠ4 -> BaSƠ4 ị  + N a2S 
B acoă + 2HC1 -> BaCl2 + CO2 t  +H2O 

Dấu hiệu nhận biết: -  NaCl không phản ứng.
-  NaHS04 khí thoát ra.
-  HCl có khí thoát ra.
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B ài 9| Thuốc thừ dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3VỚÌ dung dịch 
(NH4)2SƠ4 là
A. Đồng (II) oxit và dung dịch NaOH.
B. Đồng (II) oxit và dung dịch HCl.
c . Đung dịch NaOH và dung dịch HCl.
D. Kim loại Cu và dung dịch HCl.

(Câu 43-M 268-C Đ AB-20I0)

Phản ứng nhận biết: 
3Cu + 2NO3 + 8H^

Giải

3Cu^^ + 2NO + 4H2O
3Cu + 2NH4NO3 + 8HC1 3CuCL + 2NO + 2NH4CI + 4H„0

2NO2 + O2 ■ -^2NO,
Hiện tượng nhận biết: dung dịch muối Cu^^ (màu xanh lam) và khí 
NO2 (màu vàng nâu, mùi hắc).

C h ọ n  D.
B ài lOỊ Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ông nghiệm đựng dung dịch 

kali đicromat, dung dịch trong ông nghiêm
A. Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục.
B. Chuyển từ màu da cam sang màu vàng, 
c . Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.
D. Chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

(Cãu 5 3 -M 8 I2 -C Đ A B -2 0 I I )
Giải

Dung dịch chứa ion CrO^” (cromat) có màu vàng.
Dung dịch chứa ion Cr20Y" (dicromat) có màu da cam.
Dung dịch chứa ion Cr02 (cromit) hay Cr^^ có màu xanh đậm.

-  Trong môi trường axit:

-  Trong môi trường kiềm:

Chọn B.

2C rO f + 2H^

(màu vàng)
Cr^O^ -̂ + 2 0 H -  ^

(màu da cam)

Cr20^-+  H2O

(màu da cam)
2CrO^- + H2O

(màu vàng)
=> CJhọn B.

B ài 1 1  Có 4 ổng nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mồi ống nghiệm 
chứa một ưong các dung dịch AgNƠ3, ZnCl2, HI, N32C03 . Biết rằng:
-  Dung dịch frong ổng nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí.
-  Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau. 
Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:
A. AgNOs, Na^COa, HT ZnCl2 B. ZnCl2. HI, Na^COa, AgNOs
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c . ZnCl2, Na.COa, HI, AgNOa D. AgNOg, HI, Na^COg, ZnCl2 
(Cãu 2 5 -  M 648- C Đ A B -2011)

Giải
(2) và (3) là cặp chất: HI và Na2C03.
(1) và (4) là cặp chất: AgNOs và ZnCl2.
(2) không tác dụng với (4) ^  (2) là HI và (4) là ZnCl2 
Chất (1) còn lại là AgNƠ3. => Chọn D.

Bài 12| Để nhận ra ion NO3 trong dung dịch Ba(N03)2, người ta đun nóng 
nhẹ dung dịch đó với:

B. kim loại Cu và dung dịch Na2SƠ4 
D. kim loại Cu

A. dung dịch H2SO4 loãng 
c . kim loại Cu và dung dịch 

H2SO4 loãng
(Cãu Ỉ2-M 812-CĐAB-2011)

Giải
A chi có kết tủa BaSO^, không chứng minh được có NO3.
B tương tự A: chi có kết tủa BaSƠ4, Cu không tan.
D không xảy ra phản ứng hóa học, không có hiện tượng, 
c  tạo khí màu vàng nâu mùi hắc, dung dịch chuyển màu xanh của muối
Cu và có kêt tủa BaSƠ4. 
PTHH: 3Cu + 2N0 3 + 8Ĥ  

2NO + O2 2NO2 
:=> C hon C.

3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Ba'^ + s o r BaSO^ ị

Bài Ĩ3| Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch 
Na2CrƠ4 là:
A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sau không màu.
B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng, 
c . Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam .

(Cãu 5 6 -M482- ĐHA -2011)
Giải

Dung dịch chứa ion CrO^" (cromat) có màu vàng.
Dung dịch chứa ion Cr207~ (dicromat) có màu da cam,- 
Dung dịch chứa ion CrƠ2 (cromit) và Cr̂  ̂có màu xanh đậm.

Trong môi trưÒTig axit: 2C rO ^+  2H^ 4= Cr„0 ^  + H„0
<

(màu vànịỊ) (màu da cam)

Trong môi trường kiềm:
+ 20H - <=—>• 2CrO^ + H2O

(màu da cam) (màu vàng)
Chọn C.
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ạ2. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

B ài 14| Hòa tan 25 gam hôn họp X gôm FeS04 và Fe2(S04)3 vào nước, thu 
được 150ml dung dịch Y. Thêm H2SO4 (dư) vào 20ml dung dịch Y rồi 
chuẩn độ toàn bộ dung dịch này bằng dung dịch KMn04  0,1M thi dùng hết 
30ml dung dịch chuẩn. Phần trăm khối lượng FeS04  trong hỗn hợp X là 
A.13,68% B. 68 ,4% c . 9,12% D. 31,6%

(Cãu 5 3 -M 7 9 4 -Đ H B -2 0 I1 )
Giải

Sổ mol KMnƠ4 phản ứng: 0,1.0,03 = 0,003 mol 
Sự oxi hóa: * Sự khử:

Fe 2+ > Fe + le Mn '̂  ̂ + 5e Mn +2

0,015<- ■0,015 0 ,0 0 3 ^ 0 ,0 1 5
Bảo toàn số mol electron: npggo = Hg = 0,015 mol 

Khối lượng X có trong dung dịch chuẩn độ: 25. 20 10
150

= — gam

%m FeSOa
0,015.152.3

10
.100% = 68,4%

Chọn B.

B ài 15 Nhóm những chất khí (hoặc hoi) nào dưód đây đều gây hiệu ứng lứià kính 
khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép?
A. N2 VÙCO B. c o r v à o i  c . CFl4 v àH 20 D. C02  vàC H 4

(Cãu 47-M 482-ĐHA-2011)
Giải

Chọn D.
B ài 16  Họp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 

A. Vôi sống (CaO). B. Thạch cao sống (CaS0 4 .2H20).
c . Đá vôi (CaC03). D. Thạch cao nung (CaS0 4 .H20 ).

(Cãu Ĩ9-M 482-Đ H A-2011)
Giải

Nung thạch cao sống ở 160°c thu được thạch cao nung; khi kết hợp với 
nước thạch cao nung trở thành thạch cao sông và khi đông cứng thì dãn 
nở thể tích nên rất ăn khuôn. Do vậy thạch cao nung được dùng để đúc 
tượng, bó bột khi gãy xương.
^  C họn D.

B ài 17| Nhận xét nào sau đây không đúng
A. SO3 và Cr0 3  đêu là oxit axit.
B. Al(OH) 3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. 
c . BaSƠ4 và BaCr04  hầu như không tan trong nước.
D. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

(Câu 59-M 384-Đ H A-20I2)
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Chi Cr(0 H)3 có tính khử, A1(0 H)3 không có tính khử.
Ví dụ: 2Cr(OH)3 + 3Br2 + lOKOH 2K2CrƠ4 + 6KBr + 8H2O 
=> Chọn B.

4 3 . HÓA HỌC VÀ VẤN ĐÊ 

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ, XÃ H Ộ I, M ÔI TRƯỜNG

Giải

B ài 18| Đe đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà 
máỵ, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy 
xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô 
nhiễm bởi ion
A. Fe'". B. c . Pb''^ D. Cd'^

(Câu 55-M 174-Đ H B -20I0)
Giải

Ket tủa màu vàng là CdS.
Các kết tủa: FeS có màu đen, tan được trong axit. PbS và CuS đều có
màu đen, không tan trong nước và axit.
=> Chọn D.

B ài 19| Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 
không khí như sau:
(1) Do hoạt động của núi lửa.
(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.
(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.
(4) Do khí sinh ra từ quá trinh quang hợp của cây xanh.
(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb^^, Hg^^, Mn^^, Cu^^ ừong 
các nguôn nước.
Những nhận định đúng là:
A. ( l) r (2), (3). B. (2), (3), (5). c . (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

(Cãu 4 7- MI 74 -Đ H B -2010)
Giải

(4) Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh là O2, nguồn dưỡng 
khí của người và các động vật.
(5) Nồng độ cao của các ion kim loại: Pb^^, Hg^^, Mn̂ "̂ , Cu^^ trong các 
nguồn nước là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước.

Chọn A.Chọn A.
Bài 20| Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt

tt*/vì í A.\ Vìrvo lo*trời, (4) hoá thạch; những nguôn năng lượng sạch là:
A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). c . (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

(Câu 57-M 253-Đ H A -2010)
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Giải
=> C họn A .

B ài 2l| Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là
A. N ,0. B. COo c . SO2. D. NO2.

(Câu 46-M253-ĐHA-2010)
Giải

SO2 được dùng để tẩy trắng giấy, bột giấy; chống nấm mốc cho lương 
thực, thực phẩm ..

C họn  c.
B ài 22 Dần mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(N03)2 dư thì 

thây xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà 
máy có khí nào sau đây?
A SO2 B. CO2 c. H2S D. NH3

(Cãu 58-M 8I2-CĐAB-2011)
Giải

SO2 và CO2 không tạo kết tủa với dung dịch Pb(N03)2.
NH3 tạo kết tủa màu trắng: Pb(OH)2
H2S tạo kết tủa màu đen không tan trong axit:

H2S + Pb(NƠ3 >2 ^  PbS ị  + 2HNO3
C họn  c.

B ài 23 Không khí ừong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Đe khử 
dộc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
Ả. Dung dịch NH3 B. Dung dịch NaCI
c . Dung dịch NaOH D. Dung dịch H2SO4 loãng.

(Câu 52-M 482-Đ H A-20I1)
Giải

Cách khử độc khí CI2 gây ô nhiễm không khí trong phòng thí nghiệm là 
xịt dung dịch NHg để khử CI2 thành c r  không độc hại.

3CI2 + 2NH3----). N2 + 6HC1; 3CI2 + 8NH3-------> N2 + 6NH4CI
=> C họn A .

B ài 24  Cho các phát biểu sau
(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính
(b) Khí SO2 gây ra hiện tưọTig mưa axit.
(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CPCb và CF2Cl2) phá 
hủy tầng ozon
(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy 
Số phát biểu đúng là
A. 2 B. 4 c. 3 D. 1

(Câu 58 -M 384 -ĐHA -2012) 
Giải

=> C h ọn  B.
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B. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 356 Chọn thuốc thử để nhận biết các dung dịch axit sau: HCl, HNO3, H3PO4

A. Dung dịch AgNƠ3
B. Dung dịch AgNƠ3 và kim loại Cu
c . Dung dịch AgNƠ3 và dung dịch BaCh 
D. Dung dịch BaCh và dung dịch AgNƠ3

Giải
Trích mẫu thử;

HCl HNO4 H3PO4
Dd AgNOi Tạo kêt tủa trăng Không hiện tượng Tạo kết tủa trắng
Kim loại Cu 
(cho vào mỗi mẫu 
thử một ít dd 
HNO3 vừa nhận 
biết được)

Tạo khí màu Không hiện tượng

AgNƠ3 + HCl ^  AgCl ị + HN O3AgNOg + HCl -» AgCl ị + HNO3 
3Cu + 6HC1 + 2HNO3 ^  3CuC\Ị + 2NO T + 4H2O 

Không thể sử dụng dd BaCb nhận biết vì:
BaCL + H3PO4 . không phản ùng ^BaCl2 + H3PO4 

Chon B.
Bài 357 Có năm dung dịch đựng riêng biệt ừong năm ống nghiệm: 

(NH4)2S04, PeCla, Cr(N03)3, K2CO3, A1(N03)3- Cho dunẹ dịch Ba(OH)2 
đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống 
nghiệm có kết tủa là
A. 5. B. 2 . c . 4. D. 3

(NH4)2S04 + Ba(OH)2 -> BaS04 i  + NHgt + H2O 
FeCl2 + Ba(OH)2^  Fe(OH)2ị  + BaCl2 
2Cr(N03>3+ 3Ba(OH)2 -^ 3Ba(N03)2 + 2Cr(OH)3ị  ;
2Cr(OH)3+ Ba(OH).2 ^  Ba[Cr(OH)4]2 
Ba(OH)2 + K2CO3 ^  BaCOgị + 2 KOH 
2Al(N03)3 + 3Ba(0 H)2 -» 3Ba(N03)2 +Al(OH)3ị ;
2A1(0H)3 + Ba(OH)2 ^  Ba[Al(OH)4]2 

KL: có 3 ống nghiệm tạo kết tủa là: ống 1, 2, 4 
=> Chọn D.

1.
2
3.

4.
5.

Bài 358| Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn họp X gồm AI và Sn bằng dung 
dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2 (đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để 
phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là 
A. 3,92 lít. B. 1,68 lít c . 2,80 lít D. 4,48 lít

Giải
Đặt x,y là số mol của AI và Sn. Với HCl :
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AI ------>a P" + 3 e” (l) II Sn-
X------------------- 3x y-

> Sn"" + 2 e“ (2)
----------- 2y

5,6
Ta COI Ile nhường ■ Hc nhận (3x + 2y) 2.

Và; 27x + 119y = 14,6 (II). Từ (I), (II)

2H ^+2e'
0,5-

0,5 (I)

H2(3)
-0,25

va; 2 /x + I lyy = 14,t) (11). lư  (1), (II) =ĩ 
Với O2 : AI ̂  a P^ + 3e“ (4) II S n ^

0 ,1 --------- -0,3 0,1---------- c
^ V o . =  ■(°.1-3-^0.1.4).22,4^3„^,,, 

4

22,4
• X = y = 0,1 (mol)

2 0 ^Sn^ + 4e“ II (5) O2 + 4e'
0,4 0,175— 0,7

92 lít 
4

=> Chọn A.
Bài 359| Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và X mol Zn vào dung dịch chứa 2 

mol và 1 mol Ag^ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào 
của X thỏa mãn trường hợp trên?
A. 1,5 B. 1,8 c. 2,0 D. 1,2

Giải
Mg + 2Ag" ^  Mg'" + 2Ag II Mg + Cu'" Mg'" + CuII Zn + C u '" Z n '"  + Cu

' 0 ,5— 1--------0,5 0,7-0,7-— 0,7 X— X------- X
Để còn 3 ion trong dung dich thì: X ^ 2 -  0,7 = 1,3 (m o l)

Chọn D.
Bài 360| Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và 

H2 với nồng độ tưomg ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp 
NH3 đạt trạng thái cân bàng ở t*̂ c, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu 
được. Hăng sô cân băng Kc ở t*̂ c của phản ứng có giá trị là

D. 3,125A. 2,500 B. 0,609 c . 0,500
Giải

N2 + 3H2 <-----> 2NH3.

Bđ: 0,3 0,7
Pư: X 3x
[]: (0 ,3 - x) (0,7 -  3x) 2x.

Sn(sau) = (0,3 -  X + 0,7 -  3x -1- 2x) = (1,0 -  2x)

X = 0,1

^  Kc =

l , 0 - 2x 
0,2*'

0,4^ X 0,2 
Chọn D.

= 3,125 = 3,125.

Bài 361 Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hóa; 
Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V.

Biết thế điên cưc chuẩn E° . ,  ̂ = +0,8V .Aĝ /Ag
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Thế điên cưc chuẩn E‘’ 2+ „

A. + 1,56 V v à + 0,64 V 
c . -  0,76 V v à + 0,34 V

có giá trị lần lượt là

B , -  1,46 V v à -0 ,3 4  V 
D. -  1,56 V và + 0,64 V 
Giải

E c u - A g  -  E ° - E “+ — 2+ ~ 0,46 E“ 2. = 0,8Cû +/Cu ’
tiZ n -C u  — t í - I  2^ . _ —Cû *ICu Zn2+/Zn

■riO
^Zn̂ */Zn

0,46 = 0,34V 

0 ,3 4 - 1,1 = -0 ,76V

Chon c.
B ài 362| Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được 

hỗn họp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng 
PbS đã bị đốt cháy là
A. 74,69% B. 95,00% c. 25,31% D. 64,68%

Giải
PbS + O2 ^  PbO + SO2.
239 223 -> 1 mol pứ giảm 16g.

m 0,95m —> X mol pứ giảm 0,05mg.

Số mol PbS pứ = X = 0,05m - 3  ^25x 10~̂  m (m ol).

%PbS pư = 

Chon A

16
_ 3,125x 10“  ̂X m(mol)

m
X 239 (g / mol) X 100% = 74,69%.

B ài 363| Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgN O s đến khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y 
gồm hai kim loại. Hai muối trong X là 
A. Fe(N03)2 và AgN Ũ 3 B. A g N O í và Zn(N03)2.
c . Zn(N03)2 và F J:N 03 )2. D. Fe(N03)3 và Zn(N03 )2.

Giải
(1) Zn + 2AgNƠ3 -> Zn(NOa)2+ 2Ag
(2) Fe + 2AgN03-^ Fe(N03)7 + 2Ag

T H I; AgNƠ3 dư: (3) Fe(N 0 3 ) 2  + A g N O í F e (N ổ 3 ) 3  +Ag

Chất rắn 1 kim loại là Ag và 3 muối là Zn(NƠ3)2, Fe(N03)2, Fe(N03)3.
=> Loại.
TH2: Zn và Fe đều dư thu được 3 kim loai (Zn, Fe, Ag) và dd nhiều nhất 
có 2 muối là Zn(N03)2 và FeỢví03)2 .
Vậy xảy ra TH3 với: Zn hết, Fe dư, AgNOj hết muối gồm 2 chất là 
Zn(N03)2, Fe(N03)2 

_Chon A
Bải 3 6 4  Nung hồn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2Ơ3 và m gam AI ở nhiệt độ 

cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho 
toàn bộ hồn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở
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đktc). Giá trị của V là 
A. 7,84. B. 4,48. c . 3,36. D. 10,08.

Giải
Bảo toàn khối lượng => mAi = 23,3 -  15,2 = 8,l(g); nAi -  0,3 (mol);

Cr,0 3  = 0,1 (mol)

Cr203 + 2A1 — AI2O3 + 2Cr (1)
0,1 0,2 0,2
2 AI + 6HC1 — > 2AICI3 +  3H2 (2)
0,1 0,15
Cr +  2 HCl CrCl2 +  H2 (3)
0,2 0,2

Vh -  (0,2 + 0,15) . 22,4 = 7,84 (1)
=> C họn A .

B ài 365 Thể tích dung dịch HNO3 IM (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan 
hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản 
ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 0,6 lít. B. 1,2 lít. c . 0,8 lít. D. 1,0 lít.

Giải
(1) F e^F e^*  +3e '|| (2) 2Fe'" + Cu ^  2Fe'^ + Cu'" II (3) Cu-> Cu'" +2e'

0,15..........0,45 0,15—-0,075 0,075 .........0,15
(4)4H "+  3 e + N 0 3 " -> N 0  + 2H20

0,80......0,60
0 ,6x4

n HN0-, 0,8 (mol)

,2+
C họn  c.

(Nhận xét: do có pứ (2) => Fe -> Fe^" và Cu Cu^
=>In(echo)=  0,6 mol
:r> Bảo toàn sổ mol electron => số mol H"= số mol HNO3 = 0,80 mol)

B ài 366 Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hóa; E° (Cu-X) = 
0,46V; E“ (Y-Cu) = 1,1V; E® (Z-Cu) = 0,47V (X, Y, z  là ba kim loại). 
Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng tính khử từ trái sang phải là 
A.Y, z, Cu, X. B. X, Cu, Z,Y. c . z, Y, Cu, X. D. X, Cu, Y, z.

Giải
Ecu-X = 0,46V > 0 => tính khử Cu > X
Ey-Cu > Ez - Cu > 0 => tính khử Cu < z  < Y
Vậy chiều tăng tính khử từ trái sang phải => X, Cu, z , Y
=» C h ọn  B.

B ài 367 Cho một lượng bột kẽm vào dung dịch z  gôm FeCl2, CuCb. Khôi 
lượng chất rắn sau khi các phàn ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng 
bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được
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13,6 gam muối khan. Tổng khối lưọTig các muối trong z  là 
A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. c . 19,5 gam. D. 14,1 gam

Giăi
Ta có: m (kim loại giảm) = m (dd muối tăng)

ÍTldd muối ban đầu 13,6 0,5 13,1 (g)
=> C họn A .

ịBài 3 6 8  Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm AI và Zn tác dụng với một luợng vừa 
đù dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng 
dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,48 gam. B. 101,68 gam. c . 97,80 gam. D. 88,20 gam.

Giải
2,24

^H2S04 Hh2 = 22,4
0,1 mol

Ap dụng pp BTKL ta co: m ^ d  sau phán ứng in tHhh kim loại *̂ ddH2S04

=> m = 3,68 + (0,1.98, — ) -  0,1.2 = 101,48 gam.

Chon A .

- m.

=> C họn A .
B ài 369| Cho luồng khí c o  (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và AI2O3 

nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối 
lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. c . 2,0 gam. D. 4,0 gam.

Giải
PT: CuO + CO — —̂ > Cu + CƯ2 

(oxi mất đi do pứ là nguyên nhân gây ra sự giảm khối lượng) 
9 ,1 -8 ,3

-> Cu + CO2

ncuO -  Ho 

Chọn D.

2- .
16

= 0,05 mol ^  mcuo= 4 gam

B ài 370| Cho hỗn họp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung 
dịch chứa hồn họp gồm H2SO4 0,5M và NaNOs 0,2M. Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử 
duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH IM vào dung dịch X thì lượng kết 
tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là 
A. 240. B. 120. c . 360. p . 400.

Giải
npe= 0,02 mol; ncu= 0,03 mol; 
nH'"= 2nH„sn. =0,4mol;H2SO4  ̂ - -- [,[Og
Fe -> + 3e II Cu —> Cû '  ̂+ 2e II
0,02-0,02—0,06 0,03-0,03— 0,06
In e  = 0,06 + 0,06 = 0,12 mol
3e + 4H^ + N03“ ^ N 0  + 2H20 
0,12......0,16.......... - ....... 0,04

N̂aNOo 0,08 mol
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nn^du = 0,4 -  0,16 = 0,24 mol
ONaOH = n on = (nu dư + 3npe^  ̂+ 2ncu"^) = 0,36 mol 
Suy ra V = 360 ml 

Chọn c .
Bài 37lỊ Thực hiện hai thí nghiệm:

(1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNOr IM thoát ra 
Vi lít NO.
(2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 IM và 
H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. 
Quan hệ giữa Vi và V2 là
A. V2 = Vi. B. V2 = 2V,. C. V2 = 2,5Vi. D. V2 = 1,5V,.

Giãi

= 0,06 (mol); nijfjo. = 0,08.1 = 0,08 mol;ncu- 

n
04 ' '

H,so, ~ 0,08.0,5 = 0,04 molSO ~ u,Uữ.u,D = U,U4 moi
Vậy số mol ở TN2 là : 0,08 + 0,04.2 = 0,16 (mol)

i r ' , !  4- c t T M n .  4 - oXét TN,: 3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(N03)2 + 2NO + 4H2O
ban đầu: 0,06 0,08
pứ: 0,03 0,08 0,02
sau pứ; 0,03 0,00 0,02
Xét TN2: 3Cu + 2N03“ + 8H" ^ 3Cu "̂ + 2NO + 8H2O
ban đầu: 0,06 0,08 0,16
pứ: 0,06 0,04 0,16 0,04
sau pứ: 0,00 0,04 0,00
Vì n2 = 2ni nên V2 = 2V1 

Chọn B

D. 3,36.

Fe + 3e“ II Cu -> Cu"" + 2e" IIN^" + 3e"-> N^"
0,1-----

T a c ó ^ ° ^ i ± ^ = 1 9 x 2

0,3 0,1---------- 0,2

> x = y

x = y = 0,125

a = 0,1 (mol) 
+ 3e~—ì

3x— X
|N^"+ le" ■ N•4+

v  = 0,25.22,4 = 5,6 lít
x + y

Và 3x + y = 5.0,1 =0,5 
=> Chọn C.

Bài 372 Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) băng axit 
HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung 
dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đổi với H2 bằng 19. 
Giá trị của V là
A. 2,24. B. 4,48. c . 5,60.

Giải
Gọi npc = ncu = a => 56a + 64a = 12
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